
STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

1 Tô Văn Hoạt Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0368838644 Tominhhoat84@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2 Đinh Thúy Lan Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0944736418 Dinhthuylanbacheqn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3 Trần Thị Hậu Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0915947400
tranthihau.c12dondacii@bache.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4 Nguyễn Hùng Vĩ Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0949928628 vinguyen824@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

5 Nguyễn Hồng Thắng Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0343939353
nguyenhongthang.c12luongmong

@bache.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

6 Lục Thị Cúc Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0364022508 lucthicuc1988@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

7 Đinh Thúy Lan Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0944736418 Dinhthuylanbacheqn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

8 Nguyễn Đình Hùng Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0973253222
Nguyenhungbc200187@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

9 Lý Văn Hải TPCM PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0387036259 lyvanhai41@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

10 Đoàn Minh Cường Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0917881662
doanminhcuong2008@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

11 Nịnh Thị Thắng TTCM PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0979337300 Ninhthang78bcqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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12 Lục Thị Cúc Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0364022508 lucthicuc1988@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

13 Nguyễn Hồng Thắng Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0343939353
nguyenhongthang.c12luongmong

@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

14 Nguyễn Hữu Phượng
Phó hiệu 

trưởng
PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0944009892

Nguyenhuuphuong.pgd@bache.e
du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

15 Vũ Duy Khánh Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0965891754
vuduykhanh01012000@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

16
Nguyễn Thị Ngọc 
Linh

Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0834290999
nguyenthingoclinh.c12thanhson

@bache.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

17
Nguyễn Thị Ngọc 
Linh

Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0834290999
nguyenthingoclinh.c12thanhson

@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

18 Nông Trung Dũng Giáo viên PTDT BT TH&THCS Đồn Đạc II Ba Chẽ 0942719969 nongdungbc@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

19 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0386186999
nguyenthikhanh.c2dtnt@bache.e

du.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

20 Vũ Thu Hà TTCM PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0973353998
vuthuha.C2Thitran@bache.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

21 Vi Thị Huyền Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0859925965 vithihuyen.c2dtnt@bache.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

22 Trần Thúy Hà Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0835400109
tranthuyha.c12thanhlam@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

23 La Thị Thìn Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0986438991 thinla191@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

24 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0386186999
nguyenthikhanh.c2dtnt@bache.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

25 Vũ Văn Hoàn Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0388573640
vuvanhoan.c2dapthanh@bache.e

du.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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26 Phạm Thị Mai Hương Phó HT PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0338176888
phamthimaihuong.c12thanhlam

@bache.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

27 Vũ Thu Hà TTCM PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0973353998
vuthuha.C2Thitran@bache.edu.v

n
Cánh Diều - Ngữ văn 9

28 Vi Thị Huyền Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0859925965 vithihuyen.c2dtnt@bache.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

29 Nịnh Thị Hải Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0854355717 ninhthihaibache@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

30 Hoàng Minh Cường Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0385599666
hoangminhcuong.c2dtnt@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

31 Trần Thúy Hà Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0835400109
tranthuyha.c12thanhlam@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

32 La Thị Thìn Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0986438991 thinla191@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

33 Nguyễn Văn Hiển Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0917136536
nguyenvanhien.c12dondacii@ba

che.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

34 Bằng Thị Ngọc Lan Hiệu trưởng PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0917388161 lelanbache@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

35 Đỗ Thị Hương TTCM PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0836680434
dothihuong.c2dtnt@bache.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

36 Lê Trần Vũ Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0396606656 letranvu.c2dtnt@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

37 Hà Thị Vân Anh Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0888337238
hathivananh.c12thanhson@bache

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

38 Lý Thị Mì Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0972856833 lythimi.c2dtnt@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

39 Lê Minh Hà Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0948414466
leminhha.c2dondac@bache.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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40 Hoàng Thị Bích Liên Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0982296123
hoangthibichlien.c12luongmong

@.bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

41 Nịnh Thị Hải Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0854355717 ninhthihaibache@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

42 Hoàng Minh Cường Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0385599666
hoangminhcuong.c2dtnt@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

43 Đỗ Thị Hương TTCM PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0836680434
dothihuong.c2dtnt@bache.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

44 Bùi Trung Kiên Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0944908985
buitrungkien.c2dtnt@bache.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

45 Lê Trần Vũ Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0396606656 letranvu.c2dtnt@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

46 Lê Minh Hà Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0948414466
leminhha.c2dondac@bache.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

47 Phạm Thị Hương Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0966785585 huongpt1286@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

48 Hoàng Thị Bích Liên Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0982296123
hoangthibichlien.c12luongmong

@.bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

49 Nguyễn Sỹ Đoàn Phó HT PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0914795368
nguyensydoan.c2dtnt@bache.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

50 Hoàng Thị Nghệ Giáo viên PTDT Nội trú Ba Chẽ Ba Chẽ 0374721726 hoangnghe260888@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

51 Phạm Thị Huệ Giáo viên PTDTBT GH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0914664788
PhamThiHue.C2NamSon@bach

e.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

52 Đoàn Thị lưu Giáo viên PTDTBT GH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0824975357
DoanThiLuu.C2NamSon@bache

.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

53 Tạ Thị Hồi TPCM PTDTBT GH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0815811845
TaThiHoi.C2DapThanh@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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54 Nịnh Thúy Son Giáo viên PTDTBT GH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0914018736
ninhthuyson.c2namson@bache.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

55 Phạm Thị Huệ Giáo viên PTDTBT GH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0914664788
PhamThiHue.C2NamSon@bach

e.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

56 Đoàn Thị lưu Giáo viên PTDTBT GH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0824975357
DoanThiLuu.C2NamSon@bache

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

57 Tạ Thị Hồi TPCM PTDTBT GH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0815811845
TaThiHoi.C2DapThanh@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

58 Trần Thị Nụ Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0985874148 nutran061985@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

59 Hoàng Thị Hằng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0843602228 hoanghangbc1986@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

60 Nguyễn Thị Thủy TTCM PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0856852818
nguyenthithuy.c2thitran@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

61 Trần Thị Nụ Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0985874148 nutran061985@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

62 Hoàng Thị Hằng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0843602228 hoanghangbc1986@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

63 Lưu Văn Chung Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0948962225 ngocchung84@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

64 Nguyễn Thị Thủy TTCM PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0856852818
nguyenthithuy.c2thitran@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

65 Đặng Thị Nguyệt TPCM PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0346167000
DangThiNguyet.C12LuongMong

@bache.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

66 Lã Sỹ Tuyên Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0917645918 latuyen82@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

67 Đoàn Danh Ba PHT PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0944057366
doandanhba.c2dapthanh@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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68 Nguyễn Văn Chung HT PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0946914686 Tranchungbache.qn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

69 Vũ Thị Ngọc Yến Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0826706228
vuthingocyen.c12luongmong@b

ache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

70 Hoàng Văn Nguyên Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0366223123
hoangvannguyen.c2dapthanh@b

ache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

71 Hoàng Thị Hiền TTCM PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0984576889
hoangthihien.c2namson@bache.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

72 Vũ Thị Ngọc Yến Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0826706228
vuthingocyen.c12luongmong@b

ache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

73
Nguyễn Thị Thu 
Phương

Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0978117936
nguyenthithuphuong.c2namson@

bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

74 Đinh Tuyết Nữ Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0983868391 Dinhtuyetnusp2@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

75 Đặng Thị Nguyệt TPCM PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0346167000
DangThiNguyet.C12LuongMong

@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

76 Lã Sỹ Tuyên Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0917645918 latuyen82@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

77 Đoàn Danh Ba PHT PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0944057366
doandanhba.c2dapthanh@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

78 Nguyễn Văn Chung HT PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0946914687 Tranchungbache.qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

79
Nguyễn Thị Thu 
Phương

Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0978117935
nguyenthithuphuong.c2namson@

bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

80 Nịnh Thị Lan Giáo viên PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Ba Chẽ 0902054357 ninhthilan.c2dtnt@bache.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 
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81 Nguyễn Thúy Loan Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0979372559 nguyenloanbache@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

82 Phạm Thị Thu Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0945005472
phamthithu.c2namson@bache.ed

u.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

83 Lương Văn Hùng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0976754868
luongvanhung.c12thanhson@bac

he.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

84 Hoàng Minh Hùng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0918213646 hoanghungtieuhoc@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

85 Lương Văn Hùng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0976754868
luongvanhung.c12thanhson@bac

he.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

86 Vi Thị Hiền TTCM PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0944918568
ViThiHien.C12DonDacII.@bach

e.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

87 Hoàng Thị Bích Thảo Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0918372822
HoangThiBichThao.C2Thitran.

@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

88 Trương Thị Hà Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0981579683 truongthiha_s14@hus.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

89 Đinh Xuân Đặng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0962327427 dinhxuandangh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

90 Tô Minh Trọng TPCM PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0962944775
ToMinhTrong.C12DonDacII.@b

ache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

91 Trương Thị Hà Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0981579683 truongthiha_s14@hus.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

92 Bùi Thu Hiền Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0858508882
buithuhien.c2dtnt.@bache.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

93 Vi Thị Hiền TTCM PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0944918568
ViThiHien.C12DonDacII.@bach

e.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

94 Tô Minh Trọng TPCM PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0962944775
ToMinhTrong.C12DonDacII.@b

ache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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95 Nguyễn Thị San Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0333040486
NguyenThiSan.C2DonDac@bac

he.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

96 Nguyễn Thị San Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0333040486
NguyenThiSan.C2DonDac@bac

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

97 Hoàng Thị Bích Thảo Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0918372822
HoangThiBichThao.C2Thitran.

@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

98 Vi Thị Thanh Thùy Hiệu trưởng PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0839763550 vithithanhthuy.C12ThanhSon Tiếng Anh 9 Global Success 

99 Hoàng Minh Ngọc Phó HT PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0915826524
hoangminhngoc.ts@bache.edu.v

n
Tiếng Anh 9 Global Success 

100 Triệu Quý Dân Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm Ba Chẽ 0947883792 trieudan76792@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

101 Chu Thị Giang Lâm Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0946543696 chugialam.1982@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

102 Nguyễn Thu Hương
Phó hiệu 

trưởng
PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0941184586

nguyenthuhuong.c12thanhson@b
ache.edu.vn

Cánh Diều - Giáo dục công 
 dân 9 

103 Đặng Thị Hồng Xuyến Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0966949850
dangthihongxuyen.c12thanhson

@bache.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

104 Khúc Thị Yến Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0915442866 yenhong78@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

105 Lý Thị Dung Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0818863659 lythidungbc@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

106 Nịnh Thị Chiều Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0383495197
ninhthichieu.c12thanhson@bach

e.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

107 Hoàng Thị Cương TPCM PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0788211958
hoangthicuong.c2dtnt@bache.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

108 Vũ Thị Hồng Vân Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0946179587 vuthihongvan87@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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109 Nguyễn Thu Hương
Phó hiệu 

trưởng
PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0941184586

nguyenthuhuong.c12thanhson@b
ache.edu.vn

Cánh Diều - Ngữ văn 9

110
Nguyễn Thị Thúy 
Chuyền

TTCM PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0383732274
nguyenthithuychuyen.c12thanhso

n@bache.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

111 Đặng Thị Hồng Xuyến Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0966949850
dangthihongxuyen.c12thanhson

@bache.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

112 Khúc Thị Yến Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0915442866 yenhong78@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

113 Đoàn Hồng Quảng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0365137545
doanhongquang.c2namson@bac

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

114 Đoàn Hồng Quảng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0365137545
doanhongquang.c2namson@bac

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

115 Nguyễn Thị Hà Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0942712200
nguyenthiha.c12thanhson@bach

e.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

116 Lý Thị Dung Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0818863659 lythidungbc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

117 Nịnh Thị Chiều Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0383495197
ninhthichieu.c12thanhson@bach

e.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

118 Hoàng Thị Cương TPCM PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0788211958
hoangthicuong.c2dtnt@bache.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

119
Nguyễn Thị Thúy 
Chuyền

TTCM PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0383732274
nguyenthithuychuyen.c12thanhso

n@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

120 Đặng Thị Hồng Xuyến Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0966949850
dangthihongxuyen.c12thanhson

@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

121 Khúc Thị Yến Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0915442866 yenhong78@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

122 Hoàng Đình Thỏa Hiệu trưởng PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0946683696 hoangthoa.tsbc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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123 Nguyễn Thị Hà Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0942712200
nguyenthiha.c12thanhson@bach

e.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

124 Hoàng Thị Cương TPCM PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0788211958
hoangthicuong.c2dtnt@bache.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

125 Nịnh Thị Ngân Nga Giáo viên PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn Ba Chẽ 0968548557 ninhngannga123@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

126 Phạm Thị Hương TTCM PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0836913415 Huonghungbc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

127 Lê Đức Hùng PHT PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0948153882
LeDucHung.C2DonDac@BaChe

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

128 Hoàng Văn Pẩu PHT PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0944051454
hoangvanpau.c2namson@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

129 Nguyễn Thị Thuý Cẩm TTCM PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0388691666 Nguyenthuycam83@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

130 Đoàn Đức Chiến Giáo viên PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0918541436 Nghiencaocap1120@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

131 Phạm Thị Hương TTCM PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0836913415 Huonghungbc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

132 Phạm THị Thanh HT PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0942719968
PhamThiThanh.C2DonDac@Ba

Che.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

133 Hoàng Văn Pẩu PHT PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0944051454
hoangvanpau.c2namson@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

134 Nguyễn Thị Thuý Cẩm TTCM PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0388691666 Nguyenthuycam83@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

135 Phan Thị THu Hằng Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0969402828 phanbichhang15@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

136 Vũ Minh Tuấn Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0916864920
vuminhtuan.c2namson@bache.e

du.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

137 ĐInh Văn Nam Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0383336212 dinhnambc@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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138 Trương Văn Nhận Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0358626307 truongnhantn87@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

139 Đinh Thị Loan Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0978892295
Dinhthiloan.c12luongmong@bac

he.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

140 Chíu Trần Dinh Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0965237690 Trandinh93qn@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

141 Vũ Minh Tuấn Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0916864920
vuminhtuan.c2namson@bache.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

142 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0367169403 nguyenhanggv13@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

143 Đinh Thị Loan Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0978892295
Dinhthiloan.c12luongmong@bac

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

144 Vi Văn Nhặt Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0962712869 vivannhat999@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

145 Hoàng Tuấn Anh Hiệu trưởng TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0395368194 Hoangtuananh06@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

146 Lê Đức Luyện
Phó hiệu 

trưởng
TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0978375086 xuanluyen1979@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

147 ĐInh Văn Nam Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0383336212 dinhnambc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

148 Trương Văn Nhận Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0358626307 truongnhantn87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

149 Lã Thanh Thái Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0948414525
lathanhthai.c12thanhson@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

150 Đinh Thị Loan Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0978892295
Dinhthiloan.c12luongmong@bac

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

151 Lê Đức Luyện
Phó hiệu 

trưởng
TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0978375086 xuanluyen1979@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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152 Chíu Trần Dinh Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0965237690 Trandinh93qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

153 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0367169403 nguyenhanggv13@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

154 Chíu Đức Trình Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0355590889 trinhbache88@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

155 Hoàng Tuấn Anh Hiệu trưởng TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0395368194 Hoangtuananh06@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

156 Đinh Văn Nam Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0383336212 dinhnambc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

157 Lã Thanh Thái Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0948414525
lathanhthai.c12thanhson@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

158 Chíu Đức Trình Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0355590889 trinhbache88@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

159 Vũ Thị Thu Mai Giáo viên TH&THCS Lương Mông Ba Chẽ 0967556854 Vusaomai82@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

160 Nịnh Thị Hoa Giáo viên THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0355317546 catkute.bc.qn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

161 Nịnh Thị Hoa Giáo viên THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0355317546 catkute.bc.qn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

162 Nịnh Thị Hoa Giáo viên THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0355317546 catkute.bc.qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

163 Vũ Thị Duyên Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0848250986
vuthiduyen.c2thitran@bache.edu

.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

164 Hoàng Thị Trâm Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0962839486
HoangThiTram.C2DapThanh@b

ache.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

165 Khúc Thị Huyền Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0966575409
KhucThiHuyen.C2DonDac@bac

he.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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166 Trần Văn Trầu Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0914765886
tranvantrau.c2dondac@bache.ed

u.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

167 Nguyễn Sinh Khoa TPCM THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0945004437
NguyenSinhKhoa.C2Thitran@ba

che.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

168 Trần Thị Hòa TTCM THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0912412141
TranThiHoa.C2DapThanh@bach

e.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

169 Trương Văn Hùng Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0985248424 truongvanhung2409@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

170 Nguyễn Thị Tiệp Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0971661530 halinh251117@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

171
Nguyễn Thị Lý Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0817904038 NguyenThiLy.C2DapThanh@ba

che.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

172
Hoàng Thị Thanh Hoa Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0984591382 hoangthithanhhoa.ttbache@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

173
Nguyễn Thị Noen Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0389136140 nguyenthinoen.c2thitran@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

174
Nguyễn Trung Hà TTCM THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0392385868 nguyentrungha.c2thitran@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

175
Nguyễn Thị Lý Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0817904038 NguyenThiLy.C2DapThanh@ba

che.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

176 Nguyễn Thị Nghĩa Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0979767188
nguyenthinghia.c12thanhlam@ba

che.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

177 Vi Văn Thuận Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0915447006
vivanthuan.c12dondacII@bache.

edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

178 Trần Thúy Diệu Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0889247222 miu.aries94@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

179 Trương Văn Hùng Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0985248424 truongvanhung2409@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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180 Đỗ Thị Huệ Hiệu trưởng THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0858436663
dothihue.c2thitran@bache.edu.v

n
Cánh Diều - Ngữ văn 9

181 Trần Thị Hòa TTCM THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0912412141
TranThiHoa.C2DapThanh@bach

e.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

182 Trần Lệ Thủy Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0358276426
TranLeThuy.C2thitran@bache.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

183 Nguyễn Thị Tiệp Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0971661530 halinh251117@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

184 Khúc Thị Huyền Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0966575409
KhucThiHuyen.C2DonDac@bac

he.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

185 Hoàng Thị Trâm Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0962839486
HoangThiTram.C2DapThanh@b

ache.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

186 Vi Văn Thuận Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0915447006
vivanthuan.c12dondacII@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

187 Nguyễn Thị Mai Hà Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0847771223
nguyenthmaiha.c2thitran@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

188 Nguyễn Sinh Khoa TPCM THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0945004437
NguyenSinhKhoa.C2Thitran@ba

che.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

189 Nguyễn Trung Hà TTCM THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0392385868
nguyentrungha.c2thitran@bache.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

190 Nguyễn Sinh Khoa TPCM THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0945004437
NguyenSinhKhoa.C2Thitran@ba

che.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

191 Hoàng Văn Thành
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0945356253

hoangvanthanh.c2dondac@bache
.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

192 Trần Lệ Thủy Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0358276426
TranLeThuy.C2thitran@bache.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

193
Phạm Thị Huyền 
Hương

Giáo viên THCS Thị Trấn Ba Chẽ Ba Chẽ 0394981333
PhamThiHuyenHuong.C2NamSo

n@bache.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 
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194 ĐInh Văn Tuy Giáo viên Trường  PTDTBT THCS ĐạpThanh Ba Chẽ 0974025314 dinhtuy1987@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

195 Khúc Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0838734086 khuctham86@gmail. com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

196 ĐInh Văn Tuy Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0974025314 dinhtuy1987@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

197 ĐInh Văn Tuy Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0974025314 dinhtuy1987@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

198 Hoàng Thị Đặng Giáo Viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0389374756
hoangthidang.c12thanhlam@ 

bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

199 Đinh Ngọc Cường Phó HT Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0914795368
dinhngoccuong.pgd@bache.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

200 Khúc Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0838734086 khuctham86@gmail. com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

201 Đàm Văn Sáng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 8056045169 damvansang.ts@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

202 Vi Quốc Nam Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0948103595
viquocnam.c2namson@bache.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

203 An Văn Hoạt Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0946097727 anvanhoat.c2dtnt@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

204 Hoàng Thị Đặng Giáo Viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0389374756
hoangthidang.c12thanhlam@ 

bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

205 Đàm Văn Sáng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 8056045168 damvansang.ts@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

206 Vi Quốc Nam Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0948103595
viquocnam.c2namson@bache.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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207 An Văn Hoạt Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0946097727 anvanhoat.c2dtnt@bache.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

208 Nguyễn Thế Diệu Giáo Viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0948414528 binhdieu68@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

209 Vũ Thị Thắm Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0916647368 vuthambc1982@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

210 Nguyễn Việt Cường Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0946097691
nguyenvietcuong.c2dtnt@bache.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

211 Nguyễn văn Ha Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0822958958 nguyenvuha79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

212 Nguyễn Văn Hà Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đạp Thanh Ba Chẽ 0822958958 nguyenvuha79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

213 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0914664775
nguyenthihuong.c12thanhlam@b

ache.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

214 Vy Thị Thương Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0973207941
vithithuong.c2dapthanh@bache.e

du.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

215 Hoàng Thị Tam Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0395859483
Hoangthitam.c12thanhlam@bach

e.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

216 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0914664775
nguyenthihuong.c12thanhlam@b

ache.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

217 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0356596000 nguyenthuha82@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

218 Vy Thị Thương Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0973207941
vithithuong.c2dapthanh@bache.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

219 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0356596000 nguyenthuha82@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

220 Hoàng Thị Tam Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0395859483
Hoangthitam.c12thanhlam@bach

e.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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221 Phạm Thị Oanh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0837538778
PhamThiOanh.C2DonDac@BaC

he.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

222 Đoàn Thị Hà Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0822311388
DoanThiHa.C2ThiTran@BaChe.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

223
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

TPCM Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0383970614 canhdonglang1610@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

224
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt

Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0911969818
NguyenThiMinhNguyet.C2Don

Dac@BaChe.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

225 Vương An Chung Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0915458646
VuongAnChung.c2dondac@bac

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

226 Tô Khắc Toại Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0914239000 tttbcqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

227 Vũ Thị Hà TPCM Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0969839111 havuthi0907@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

228
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt

Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0911969818
NguyenThiMinhNguyet.C2Don

Dac@BaChe.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

229 Vương An Chung Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0915458646
VuongAnChung.c2dondac@bac

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

230 Tô Khắc Toại Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0914239000 tttbcqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

231 Đoàn Thường Vụ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0855962873 doanvuk5@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

232 Đoàn Thường Vụ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0855962873
Doanthuongvu.c2DonDac@BaC

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

233 Phạm Thị Oanh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0837538778
PhamThiOanh.C2DonDac@BaC

he.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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234 Đoàn Thị Hà Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0822311388
DoanThiHa.C2ThiTran@BaChe.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

235
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

TPCM Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0383970614 canhdonglang1610@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

236 Đoàn Thường Vụ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0855962873 doanvuk5@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

237 Đoàn Đức Chiến Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0918541436 Nghiencaocap1120@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

238 Vũ Thị Hà TPCM Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0969839111 havuthi0907@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

239 Chu Thị Lỵ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Đồn Đạc Ba Chẽ 0376184361
ChuThiLy.C2DonDac@BaChe.e

du.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

240 Nguyễn Duy Hoàng Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0982572295
nguyenduyhoang@pgdbinhlieu.e

du.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

241 Dương Thị Ngát Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0982162846
duongthingat@pgdbinhlieu.edu.v

n
Cánh Diều - Công nghệ 9 

242 Hoàng Thị Thu Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0376536338 hoangthithu@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

243
Phạm Thị Giang 
Thanh

Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0973108990
phamthigiangthanh@pgdbinhlieu

.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

244 Ngô Tiến Minh Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0916007881
ngotienminh@pgdbinhlieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

245 Phạm Thị Thư Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0378505908 phamthithu@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

246 Hà Thị Phật Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0838543500 hathiphat@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

247 Hà Thị Phật Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0838543500 hathiphat@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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248 Trần Thị Hỷ Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0838812336 tranthihy@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

249 Hoàng Kim Dung Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0389568368
hoangkimdung@pgdbinhlieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

250 Phạm Thị Thư Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0378505908 phamthithu@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

251 Vi Mạnh Hải Tuấn Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0914510985
vimanhhaituan@pgdbinhlieu.edu

.vn
Cánh Diều - Tin học 9

252
Hoàng Thị Khánh 
Linh

Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0359523556
hoangthikhanhlinh@pgdbinhlieu.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

253 Sái Việt Thịnh Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0912428156 saivietthinh@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

254 Vi Mạnh Hải Tuấn Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0914510985
vimanhhaituan@pgdbinhlieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

255 Trịnh Thị Tuyết Mai Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0973845693
trinhthituyetmai@pgdbinhlieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

256 Lài Thị Nàng Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0916506386 laithinang@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

257 Hoàng Thị Hà Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0374721684 hoangthiha@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

258 Lài Thanh Bình Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0838239685
laithanhbinh@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

259
Phạm Thị Giang 
Thanh

Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0973108990
phamthigiangthanh@pgdbinhlieu

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

260 Lài Thanh Bình Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0838239685
laithanhbinh@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

261 Hoàng Thị Hà Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0374721684 hoangthiha@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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262 Hoàng Thị Thu Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0376536338 hoangthithu@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

263 Trần Thị Hương Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0948679282
tranthihuong@pgdbinhlieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 Global Success 

264 Hoàng Thị Hằng Giáo viên PTDT Nội trú Bình Liêu 0886158093
hoangthihang@pgdbinhlieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

265 Ngô thị Dung Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0352722229
ngothidungc2@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

266 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0973775639 nguyenthichinhbc@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

267 Lý Hồng Công Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0974756731 lyhongcong@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

268 Nguyễn Thị Hồng PHT PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0948152555 hongnoitru76@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

269 Lý Văn Hải Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0978866751 lyvanhai@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

270 Hoàng Thị Hằng giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0945051488
hoangthihang@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

271 Nguyễn Viết Huy
Phó Hiệu 

trưởng
PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0338201868

Nguyenviethuy@pgdbinhlieu.ed
u.vn

Cánh Diều - Toán 9

272 Lê Trí Khiết Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0823222886 letrikhiet@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

273 Hoàng Thị Lan Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0359059651
hoangthilanc2@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

274 Bế Thị Oanh Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0976107074 bethioanh@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

275 Ngô thị Dung Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0352722229
ngothidungc2@pgdbinhlieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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276 Vi Thị Chanh Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0359059796 vithichanh@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

277 Vi Thị Dung Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0966348885 Vidung021087@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

278 Nguyễn Viết Huy
Phó Hiệu 

trưởng
PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0338201868

Nguyenviethuy@pgdbinhlieu.ed
u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

279 Lý Văn Hải Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0978866751 lyvanhai@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

280 Lục Thị Bình Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0364858883
lucthibinhc2@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

281 Hoàng Thị Lan Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0359059651
hoangthilanc2@pgdbinhlieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

282 Mạ Thị Thảo Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0858613116 Mathithao@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

283 Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0388797966 minhhuenguyen77@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

284 Trần Thị Lường Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0834780786
Tranthiluong@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

285 Mạ Thị Thảo Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0858613116 Mathithao@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

286 Lý Hồng Công Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0974756731 lyhongcong@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

287 Trần Thị Lường Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0834780786
Tranthiluong@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

288 Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0388797966 minhhuenguyen77@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

289 Vi Thị Dung Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0966348885 Vidung021087@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9



22

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

290 La Ngọc Trung Giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0855490369 langoctrung@pgdbinhlieu.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

291 Vi Thị Chanh giáo viên PTDTBT THCS Đồng Tâm Bình Liêu 0359059796 vithichanh@pgdbinhlieu.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

292 La Thị Hằng Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0967695598 lathihang@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

293 Lý Văn Kiên Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0853869878 lyvankien@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Công nghệ 9 

294 Hoàng Minh Tân Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0858754606
hoangminhtan@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

295 Hoàng Thị Thu Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0357935866
hoangthithu83@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

296 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0383349888
nguyenminhtuan@pgdbinhlieu.e

du.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

297 La Thị Hằng Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0967695598 lathihang@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

298 Hoàng Thị Thu Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0357935866
hoangthithu83@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

299 Lương Thị Niên Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0911205421
luongthinien@pgdbinhlieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

300 Ngũ Thị Thìn Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0963468538 nguthithin@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

301 Đặng Thị Chiều Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0815145136
dangthichieu@pgdbinhlieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

302 Lương Thị Niên Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0911205421
luongthinien@pgdbinhlieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

303
Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh

Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0338202888
nguyenthihonghanh@pgdbinhlie

u.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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304 Phạm Thành Trung Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0983830783
phamthanhtrung@pgdbinhlieu.ed

u.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

305 Hoàng Thị Thu Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0357935866
hoangthithu83@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

306 Lý Thị Vân Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0978637456 lythivan@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

307 Hoàng Minh Tân Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0858754606
hoangminhtan@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

308 Lương Phúc Liều Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0984109529
luongphuclieu@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Tin học 9

309 Lô Tuấn Hường Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0983795321 lotuanhuongbl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

310 Tô Mạnh Trường Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0359060644
tomanhtruong@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

311 Lý Văn Kiên Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0853869878 lyvankien@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

312 Hoàng Thị Hạnh Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0339069338
hoangthihanh@pgdbinhlieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

313 Lý Thị Vân Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0978637456 lythivan@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

314 Mạ Thanh Dung Giáo viên PTDTBT Tiểu học và THCS Đồng Văn Bình Liêu 0985665208
mathanhdung@pgdbinhlieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

315 Trần Thị Liên Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0383665490 tranthilien@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

316 Vi Nhật Tuấn Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0914665318 vinhattuan@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

317 Tô Đình Phú Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0386066448 todinhphu@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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318 Lô Thị Dường Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0378828988 lothiduong@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

319 Vi A Lằm Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0944457245 vialam@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

320 Nguyễn Huy Đô Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0398592686
nguyenhuydo@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

321 Ngô Minh Tuấn Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0982569672
ngominhtuan@pgdbinhlieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

322 Trần Ngọc Tú Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0362827773 tranngoctu@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

323 Vi Thị Dung Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0369344200 vithidung@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

324 Trần Thị Thủy Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0988560439 tranthithuy@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

325 Ngô Tiến Dũng Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0367876789
ngotiendung@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

326 Nông Thị Hà Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0388686057 nongthiha@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

327 Nguyễn Thị Hợi Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0978615471
nguyenthihoi@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

328 Tô Phương Ly Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0862206691 tophuongly@pgdbinhlieu.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

329 Mai Thị Tư Giáo viên THCS Húc Động Bình Liêu 0382026994 maithitu@pgdbinhlieu.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

330 Tô Thị Mai Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0328877123 tothimai@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

331 Phan Thị Mai Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0393153991 phanthimai@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Công nghệ 9 
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332 Hoàng Đức Thắng Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0838312686
hoangducthang@pgdbinhlieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

333 Loan Trung Thừa Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0833784738
loantrungthua@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

334 Hoàng Thị Sen Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0328877123 hoangthisen@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

335 Phan Thị Mai Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0393153991 phanthimai@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

336 Phạm Văn Bình Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0972319391
phamvanbinh@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

337 Chu Tiến Nghị Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0819929123 chutiennghi@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

338 Hoàng Thị Sen Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0328877123 hoangthisen@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

339
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0915552802
nguyenthihuyentrang@pgdbinhli

eu.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

340 Ngô Tiến Đại Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0941116949 ngotiendai@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

341 Hoàng Hiệp Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0915355645 hoanghiep@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

342 La Thị Hương Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0358839128 lathihuong@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

343 Lê Thị Nguyệt Thanh Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0374721597
lethinguyetthanh@pgdbinhlieu.e

du.vn
Cánh Diều - Toán 9

344 Sái Việt Cường Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0987679611
saivietcuong@pgdbinhlieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

345 Ngô Thị Bình Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0834138956 ngothibinh@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

346 Mạ Dì Hải Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0966060818 madihai@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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347 Phạm Văn Bình Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0972319391
phamvanbinh@pgdbinhlieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

348 Lương Thị Cam Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0942058699
luongthicam@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

349 Ngô Thị Bình Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0834138956 ngothibinh@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

350 Loan Trung Thừa Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0833784738
loantrungthua@pgdbinhlieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

351 Hoàng Đức Thắng Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0838312686
hoangducthang@pgdbinhlieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

352 Mạ Dì Hải Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0966060818 madihai@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

353 Bùi Thị Dung Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0974700597 buithidung@pgdbinhlieu.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

354 Ngô Thị Vùng Giáo viên THCS Lục Hồn Bình Liêu 0967992092 ngothivung@pgdbinhlieu.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

355 Hồ Mạnh Thắng Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0917399558
homanhthang@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

356 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0384140585
nguyenthihao@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

357 Loan Thị Vân Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0936643532 loanthivan@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

358 Nguyễn  Thị Quỳnh Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0837729888
nguyenthiquynh@pgdbinhlieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

359 Lô Thị Kim Oanh Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 978635799
Lothikimoanh@pgdbinhlieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

360 Đinh Văn Hùng Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0912433801
dinhvanhung@pgdbinhlieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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361 Lý Chí Thu Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0948795176 lychithu@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

362 Phương Mai Hồng Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0948111116
phuongmaihong@pgdbinhlieu.ed

u.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

363 Lô Thị Huệ Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0344093135 lothihue@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

364 Lê Thị Thủy Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0837729888 lethithuy@pgdbinhlieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

365 Lã Thị Giang Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0917646312 lathigiang@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

366 Hoàng Thị  Mai Linh Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0985188251
hoangthimailinh@pgdbinhlieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

367 Lô Thị Phương Thảo Giáo viên THCS TT Bình Liêu Bình Liêu 0368968209
lothiphuongthao@pgdbinhlieu.ed

u.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

368
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0366886585
nguyenthihongnhung.c23hoanhm

o@
quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Âm nhạc 9

369 Vi Nhật Thảo TPCM THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0813245423
vinhatthao.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

370 Tô Thị Xuân Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0369928958
tothixuan.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

371 Loan Thanh Dũng Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0364816222
loanthanhdung.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

372 Hoàng Việt Hoa Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0979141002
hoangviethoa.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

373 Lài Chắn Thu Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0978832782
laichanthu.c23hoanhmo@quangn

inh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

374 Lài Chắn Thọ Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0978615690
laichantho.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

375 Bùi Thị Nhung Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0369883198
buithinhung.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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376 Trần Thanh Việt Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0355986885
tranthanhviet.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

377 La Thúy Đoan TPCM THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0978866320
lathuydoan.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

378 Lài Chắn Thu Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0978832782
laichanthu.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

379 Loan Thanh Dũng Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0364816222
loanthanhdung.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

380 Trần Minh Cường Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0369545668
tranminhcuong.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

381 Ngô Tiến Ba Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0987679089
ngotienba.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

382
Nguyễn Thị Hồng 
Luyến

Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0398248195
nguyenthihongluyen.c23hoanhm

o@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

383 Bùi Thị Nhung Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0369883198
buithinhung.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

384 Bùi Thị Huyền TTCM THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0914575980
buithihuyen.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

385 Trần Minh Cường Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0369545668
tranminhcuong.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

386 Lài Chắn Thọ Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0978615690
laichantho.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

387 Trần Thanh Việt Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0355986885
tranthanhviet.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

388 Lương Đức Tâm Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0359835699
luongductam.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

389 La Thúy Đoan TPCM THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0978866320
lathuydoan.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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390 Hà Thị Chướng Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0352258598
hathichuong.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

391 Bùi Thị Thảo
Phó Hiệu 

trưởng
THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0912165018

buithithao.c23dhc@quangninh.e
du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

392 Bế Ngọc Đông Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0973207651
bengocdong.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

393 Phạm Thanh Bình Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0356227239
phamthanhbinh.c23hoanhmo@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

394 La Thúy Đoan TPCM THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0978866320
lathuydoan.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

395 Bùi Thị Thu Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0978345162 thubuihnue@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

396 Tô Thị Xuân Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0369928958
tothixuan.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

397 Bế Ngọc Đông Giáo viên THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0973207651
bengocdong.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

398 Giáp Thị Mai TTCM THCS và THPT Hoành Mô Bình Liêu 0346816189
giapthimai.c23hoanhmo@

 quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

399 Ngô Thị Hồng Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0383338112 ngothihong@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

400 Trần Thị Thu Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0965342015
tranthithu89@pgdbinhlieu.edu.v

n
Cánh Diều - Công nghệ 9 

401 Lục Thị Bình Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0378 509 306 Lucthibinh@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

402 Đinh Thị Mai Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0395859073 dinhthimai@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

403 Tô Xuân Hải Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0987394968 toxuanhai@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

404 Vi Thị Dương Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0383120471 vithiduong@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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405 Vi Thị Hằng Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0349486889 vithihang@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

406 Chu Thị Ánh Tuyết Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0983115636
chuthianhtuyet@pgdbinhlieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

407 Vi Thị Dương Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0383120471 vithiduong@pgdbinhlieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

408 Tô Thị Xuân Thủy Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0384746866
tothixuanthuy@pgdbinhlieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

409 Trần Tiến Mạnh Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0366345666
trantienmanh@pgdbinhlieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

410 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0849351996
nguyenthihuong@pgdbinhlieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

411 Nguyễn Thị Bích Thùy Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0948969198
nguyenthibichthuy@pgdbinhlieu.

edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

412 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0945095021
nguyenthihong@pgdbinhlieu.edu

.vn
Cánh Diều - Tin học 9

413 Trần Quốc Huy Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0973962441
tranquochuy@pgdbinhlieu.edu.v

n
Cánh Diều - Tin học 9

414 Tô Thị Xuân Thủy Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0384746866
tothixuanthuy@pgdbinhlieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

415 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0849351996
nguyenthihuong@pgdbinhlieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

416 Trần Quốc Huy Giáo viên THCS Vô NGại Bình Liêu 0973962441
tranquochuy@pgdbinhlieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

417 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0945095021
nguyenthihong@pgdbinhlieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

418 Trần Văn Đồng Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0338514945
tranvandong@pgdbinhlieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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419 Chu Thị Ánh Tuyết Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0983115636
chuthianhtuyet@pgdbinhlieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

420 Vi Thị Hằng Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0349486889 vithihang@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

421 Lục Thị Bình Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0378 509 306 Lucthibinh@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

422 Chu Thị Ánh Tuyết Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0983115636
chuthianhtuyet@pgdbinhlieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

423 Đinh Thị Mai Giáo viên THCS Vô nGại Bình Liêu 0395859073 dinhthimai@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

424 Vi Thị Hằng Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0349486889 vithihang@pgdbinhlieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

425 Trần Thị Hường Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0365022128
tranthihuong@pgdbinhlieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

426 Lại Thu Uyên Giáo viên THCS Vô Ngại Bình Liêu 0338541866 Laithuuyen@pgdbinhlieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

427 Đinh Huyền Ngọc Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0373280237 simtim2310@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

428 Lại Thị Thanh Thúy Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0988403699 laithithanhthuy87@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

429 Bùi Thanh Xuân Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0987617444 buithanhxuan.qn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

430 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0392057905 baobien2410@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

431 Hoàng Thị Yến Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0389348883 yenht.cp@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

432 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên, TPT  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0916313383 nguyenthuy240587@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

433 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0984836185 vttha177@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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434 Phạm Thị Huyền Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0914551288 huyen10.2@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

435 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0934265855 hanhnt0605@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

436 Nguyễn Thị Thuấn Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0988583386 nguyenthithuansp2@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

437 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0856459666 nguyenthuhiencp@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

438 Nguyễn Thu Huyền Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0363398699
huyennguyen19972306@gmail.c

om
Cánh Diều - Ngữ văn 9

439 Trương Thị Dung Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0368210386 truongdung210386@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

440 Nguyễn Mai Dung TTCM  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0848730199 maidung@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

441 Vũ Thị Hạnh Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0338886363
vuthihanh.c2chuvanan@campha.

edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

442 Lê Hoài Anh Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0915962755 lehoaianh9@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

443 Từ Thị Thu Hòa Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0387946259 tuthuhoathcsco@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

444 Trịnh Thị Mai Lan Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0846867597 trinhmailan2009@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

445 Nguyễn Thu Hương Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0936581797
nguyenthuhuong1.co@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

446
Nguyễn Thị Hoài 
Thương

Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0373295675 thuongtoan32@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

447 Nguyễn Thị Thùy Vân Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0363299233 thuyvan.qn.cp@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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448 Đàm Thị Thu Hương Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0705788626 damhuong236@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

449 Trần Minh Thảo Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 02033863607
tranminhthao.c1camthuy@camp

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

450 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0855181102 nguyenhien7676@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

451 Tô Thị Dịu Phó Hiệu trưởng  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0813759888 maidung@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

452 Hà Hồng Thương TPCM  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0936779975 hhthuong.co@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

453 Trịnh Thị Nương Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0775346888 vuducdinh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

454
Hoàng Thị Phương 
Thúy

Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0379673428 hoangthuy3001.sptn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

455 Trần Thị Thìn Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0943026503 tranthin376@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

456 Lê Thị Hương Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0976288995 thanhhuongcp2012@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

457 Bùi Văn Lực Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0978624886 builucnb1@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

458
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0962449795 nguyenthao.vl48@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

459 Vũ Thị Lan Anh Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0396612403 nhocyeu.qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

460 Hà Thị Minh Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0388211774 hathiminh04041984@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

461 Đoàn Thị Thanh Hà Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0384795933 hacoi.camhai@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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462 Hoàng Thị Thủy Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0339740574 hoangthuy140795@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

463 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0383223950 nguyenhien2011.cp@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

464 Đinh Thị Hằng Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0962146616 dinhhang0910@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

465 Chu Thị Thu Thủy TPCM  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0948248768 chuthuthuy1980@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

466 Nguyễn Minh Thương Giáo viên  THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0359150911 thuonglove77@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

467 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0916032555
nguyenthioanh.c12camhai@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

468 Nguyễn Thị Hường Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0359005628
NguyenThiHuong.c12camhai@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

469
Nguyễn Hoàng Cẩm 
Anh

Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0393678993
NguyenHoangCamAnh.c12camh

ai@campha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

470 Trần Thị Hoa Anh Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0942658668
tranthihoaanh.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

471 Mông Văn Toàn Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0373192639
mongvantoan.c12camhai@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

472 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0916032555
nguyenthioanh.c12camhai@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

473 Trần Phương Loan Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0989750059
tranphuongloan.c1camtrung@ca

mpha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

474 Trần Thị Hoa Anh Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0942658668
tranthihoaanh.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

475
Nguyễn Hoàng Cẩm 
Anh

Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0393678993
NguyenHoangCamAnh.c12camh

ai@campha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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476 Mông Văn Toàn Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0373192639
mongvantoan.c12camhai@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

477 Lê Thu Huyền Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0973228222
Lethuhuyen.c12camhai@campha

.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

478 Nguyễn Tiến Chinh Hiệu trưởng TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0916539588
nguyentienchinh.cp@campha.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

479 Lê Thu Huyền Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0973228222
Lethuhuyen.c12camhai@campha

.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

480 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0916032555
nguyenthioanh.c12camhai@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

481 Đặng Thị Thảo Phó Hiệu trưởng TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0906183833
dangthithao.c2mongduong@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

482 Nguyễn Thị Hường Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0359005628
NguyenThiHuong.c12camhai@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

483 Hoàng Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0976721826
hoangthithao.c12camhai@camph

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

484 Mông Văn Toàn Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0373192639
mongvantoan.c12camhai@camp

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

485 Trần Thị Hoa Anh Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0942658668
tranthihoaanh.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

486
Ninh Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên TH&THCS Cẩm Hải Cẩm Phả 0988127027
ninhthithanhhuyen.c12camhai@c

ampha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

487 Nguyễn Thị Bích Thùy Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0372206653
troixanhmaytrang.2018@gmail.c

om
Cánh Diều - Công nghệ 9 

488 Lê Văn Diện Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0976000138 ledienht1@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

489 Hà Thị Loan Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0362811098 haloanquangninh@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9
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490 Nguyễn Thị Mai Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0376508446
nguyenthimaiqn1989@gmail.co

m

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

491 Lê Thị Thủy Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0362838665 thuyle1216@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

492 Vũ Thị Phương Lan Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0343810693 lanxinhgai86@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

493 Liêu Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0969061161 lieuhien123qn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

494 Đỗ Thị Thoa Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0387394255
dothithoa.c2conghoa@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

495 Vũ Thanh Minh Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0394230194 vuthanhminh.cp@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

496 Nguyễn Hùng Mạnh Hiệu trưởng TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0903221032
nguyenhungmanh@campha.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

497 Hoàng Văn Tâm Phó Hiệu trưởng TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0936539959 hoangvantam1982@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

498 Nguyễn Thị Thu Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0972528739 nguyenthithu2095@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

499 Lương Thị Thu Thủy Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0348694455 luongthithuthuy94@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

500 Trịnh Cảnh Tùng Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0948342864 Canhtungmusic@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

501 Bùi Thị Lan Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0973296403 builancp@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

502
Phan Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0384566864 huyenphan.cp@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

503 Đinh Thị Linh Ngân Giáo viên TH&THCS Cộng Hòa Cẩm Phả 0396685064 linhngan0709@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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504 Vũ Thị Ngọc Giáo viên TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0862785082
vuthingoc.c3tkd@quangninh.edu

.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

505 Vũ Thị Ngân CTCĐ TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0978526289 nganha26289@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

506 Nguyễn Thị Hường TTCM TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0989343191
huongdhsptn21101991@gmail.c

om
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

507 Ngô Thị Huệ Giáo viên TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0339363666 ngohuethqh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

508 Mai Thị Hà Phó hiệu trưởng TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0392637325 maithiha2012@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

509 Đào Hương Giang TKHĐ TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0379407532
daohuonggiang300117@gmail.c

om
Cánh Diều - Ngữ văn 9

510 Điệp Minh Tú TPCM TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0787398893 minhtusptn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

511 Nguyễn Đình Trang TTCM TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0385996698
nguyendinhtrang.c2duonghuy@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

512 Vũ Thị Tuyết Nhung Giáo viên TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0394081190 nhungvu1496@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

513 Lê Thị Hương Giáo viên TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0919752964 liendoitantien@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

514 Phạm Kim Sơn Hiệu trưởng TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0904017530 phamkimson@campha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

515 Nguyễn Hà Trang Giáo viên TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0967065988 hatrangqn1997@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

516 Đặng Thị Hường Giáo viên TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0379548785 dluckyt08@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

517 Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0355485318
nguyenvanhieu30101995@gmail

.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

518 Lê Thị Hà TPCM TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0988533742 lehaqn92@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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519 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên TH&THCS Dương Huy Cẩm Phả 0336325045 thaomam97@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

520 Vũ Lan Anh Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0345670998
vulananh.c2camthanh@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

521 Nguyễn Bảo Yến Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0968546656 nbyen.thcs@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

522
Hoàng Thị Thu 
Phương

Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0979501500 thuphuong1qn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

523 Lê Thị Thuỳ Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0365587008 lethuy9287@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

524 Lê Mạnh Tiến Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0833017298 lemanhtien11@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

525 Hà Thị Lành Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0338738068 halanhcp@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

526 Lê Thuỳ Dương Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0912003987 thuyduongcpc@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

527 Lý Thị Hải Yến Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0795252123 lyhaiyen203@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

528 Lương Thuỳ Nga Hiệu trưởng THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0986638036 luongthuynga1973@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

529 Phạm Thu Hương TTCM THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0973327583 minhhuong805@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

530 Bùi Thị Ngát Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0982067112 buingatnq@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

531
Nguyễn Thị Minh 
Ngọc

Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0986326893 minhngoc120192@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

532 Đỗ Thị Sơn Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0387760439 dosonbtl@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

533 Trần Thị Sự Phó Hiệu trưởng THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0912828618
tranthisu.c2trongdiem@campha.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

534 Đinh Thị Hoa TTCM THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0375217666 dinhhoa71@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

535 Đặng Thị Hải Bình Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0906165976 haibinhbtl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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536
Nguyễn Thị Thanh 
Thuỳ

Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0936701269 thuy79vn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

537 Võ Thị Thanh Bình Phó Hiệu trưởng THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0983885616 vothithanhbinh75@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

538 Đinh Thi Hiền Tổ phó CM THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0397157123 thanhthanhhien.qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

539 Phạm Thị Oanh Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0374690298 phamoanhhoabtl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

540 Vũ Thị Nhung Tổ phó CM THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0388335916 vunhung76@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

541 Lê Vân Anh Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0968922292
levananhnguyenduongthanh@gm

ail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

542
Nguyễn Thị Bích 
Phương

Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0387625863 bichphuongqn992@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

543 Lê Thị Minh Phượng Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0394322309 minhphuongcp1998@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

544 Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0979355307 dovietanhson@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

545 Vũ Thị Thuý Giáo viên THCS Bái Tử Long Cẩm Phả 0913309578 vuthithuyqn1978@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

546 Bùi Thị Hồng Liên Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0364706895 buithihonglien88@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

547 Lương Thị Hoà Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0364089006 luongthihoa@campha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

548 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0984266461 nguyenthingoc.cs@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

549 Lê Thị Hồng Vọng Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0914917513 Hongvong1979@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

550 Vũ Phương Hoa Hiệu trưởng THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0936786181 vuphuonghoa75@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

551 Trần Thị Phương Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0975268667 phuong281282@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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552 Bùi Thị Hồng Liên Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0364706895 buithihonglien88@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

553 Mai Thu Thủy Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0974899222 maithuythcscb@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

554 Lê Thị Hồng Vọng Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0914917513 Hongvong1979@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

555 Đỗ Ngọc Huyền TPCM THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0397113432
dongochuyenthcscambinh@gmai

l.com
Cánh Diều - Ngữ văn 9

556 Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0987043652 nguyenhacb1980@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

557
Nguyễn Thị Kim 
Chung

Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0386991126 kimchung17101995@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

558 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0964556318
nguyenthiphuong.c2ltt@campha.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

559 Nguyễn Thu Huyền Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0933031886 huyen.86cp@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

560 Cao Thị Thanh TTCM THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0982710579 caothanhcs@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

561 Nguyễn Thị Linh Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0936995347 nguyenthilinh2309@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

562 Nguyễn Thu Huyền Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0933031886 huyen.86cp@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

563 Lưu Ngọc Phương Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0365882493 ngocphuong.rose@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

564 Hoàng Bích Loan Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0936933733
hoangbichloan.c2camthanh@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

565 Nguyễn Thị Nguyên Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0989244743
nguyenhanhnguyen90sp2@gmail

.com
Cánh Diều - Toán 9
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566 Quan Thị Như Hoa Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0916268966 baophucqn2008@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

567 Lưu Ngọc Phương Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0365882493 ngocphuong.rose@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

568 Vũ Phương Hoa Hiệu trưởng THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0936786181 vuphuonghoa75@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

569 Đồng Thị Linh TPCM THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0979718230 dongthilinh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

570 Phạm Thị Hải Yến Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0902128212 phamyencp@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

571 Ngô Thị Hiền Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0383866129
ngothihien.c2cambinh@campha.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

572 Mai Thu Thủy Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0974899222 maithuythcscb@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

573 Cao Thị Phương Anh Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0338722458
caothiphuonganhk62@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

574 Phạm Thị Nga Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0354418568 phamthinga74@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

575 Lê Thị Thanh Hương TTCM THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0398336759 huongc2cambinh@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

576 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0973244877
nguyenthiphuong.c2camthanh@c

ampha.edu.nv
Tiếng Anh 9 Global Success 

577 Trang Thị Hương Lan Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0372933996 tranglancb@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

578 Đinh Thị Thương Giáo viên THCS Cẩm Bình Cẩm Phả 0984211899 dtthuongco@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

579 Trịnh Châu Hà Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0399068862 trinhchauha@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 
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580 Nguyễn Thị Toan Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0393992168
nguyenthitoan.c2camson@camp

ha.edu.vn Cánh Diều - Công nghệ 9 

581
Trần Thị Huyền 
Duyên

Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0819899896 huyenduyentt@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

582 Phạm Thị Hương Hoài Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả  0984599329
phamthihuonghoai.c2camson@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

583
Nguyễn Thị Hương 
Huyền

Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0904033980
nguyenhuonghuyencs@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

584 Phạm Thị Chiên Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0975688959 Chienninhmy@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

585 Lưu Huyền Đức Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0916210688 luuhuyenducqn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

586 Bùi Thị Mai Khuyên Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 098 9565581 buithimaikhuyen@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

587 Trần Thị Hiền V Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0398418999 tranhiendt92@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

588 Huỳnh Thị Thúy Hà Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0967266201 Huynhha241196@gmai.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

589 Vũ Thị Hoài Phương Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0936584206 gvcs.hoaiphuong@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

590 Trần Thị Nhật Linh Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0932266457 nhatlinhgreen@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

591 Nguyễn Thị Yến Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0934394890
nguyenthiyen.c2thongnhat@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

592 Điệp Thị Hồng Sinh Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0778301319 Diepthihongsinhcp@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

593 Nguyễn Thị Uyên Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0355107790
nguyenthiuyentoank49@gmail.c

om
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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594 Trần Thị Nhung Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0985340985 tranthinhungcs1985@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

595 Nguyễn Thị Yến Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0934394889
nguyenthiyen.c2thongnhat@cam

pha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

596 Đặng Thị Xuân Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0974516286 dangxuan1995@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

597 Đặng Thị Hảo Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0963553956 danghao.ltt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

598 Phạm Thị Hương Hoài Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả
phamthihuonghoai.c2camson@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

599
Nguyễn Thị Hương 
Huyền

Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0904033980
nguyenhuonghuyencs@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

600 Nguyễn Thị HiềnV Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0326959386 hien16101977@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

601 Trần Thị Hiền V Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0398418999 tranhiendt92@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

602 Phạm Thị Chiên Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0975688958 Chienninhmy@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

603 Phạm Thị Mận Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0334485565 manmuingoc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

604
Phùng Thị Thanh 
Thủy

Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0986142464
phungthithanhthuy.c3quangla@q

uangninh.edu.vn 
Cánh Diều - Ngữ văn 9

605 Huỳnh Thị Thúy Hà Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0967266201 Huynhha241196@gmai.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

606 Nguyễn Thị Cẩm Vân Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0985896100 nguyenthicamvanvd@gmail..com Cánh Diều - Ngữ văn 9

607 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0366473999 nguyenlancs25@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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608 Vũ Thị Thu Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0973886946 thucamson@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

609 Nguyễn Thị Vị Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0778232269 nguyenthivi.thcs@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

610 Tạ Thị Thu Trang Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0366383373 trang2013cp@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

611 Trịnh Châu Hà Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0399068861 trinhchauha@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

612 Trần Thị Phương Linh Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0971500826 phuonglinh095@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

613 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0367819252 thihien.nguyen76@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

614 Điệp Thị Hồng Sinh Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0778301319 Diepthihongsinhcp@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

615 Phạm Thị Ngọc Hà Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0766611333 ngocha07071989@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

616 Vũ Thị Hải Thương Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0935655889 Haithuonght@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

617 Vũ Thị Thu Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0973886946 thucamson@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

618 Nguyễn Thị Toan Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0393992168
nguyenthitoan.c2camson@camp

ha.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

619 Nguyễn Thị Vị Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0778232269 nguyenthivi.thcs@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

620 Nguyễn Thị Uyên Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0355107790
nguyenthiuyentoank49@gmail.c

om
Cánh Diều - Toán 9

621 Vũ Thị Hoài Phương Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0936584206 gvcs.hoaiphuong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 
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622 Trần Thị Nhật Linh Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0932266456 nhatlinhgreen@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

623 Nguyễn Thị Thu Hà Hiệu trưởng THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 090 2462898
nguyenthithuha1972@campha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

624 Nguyễn Thành Quang PHT THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0934446644
nguyenthanhquang@campha.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

625 Trần Thị Phương Linh Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0971500826 phuonglinh095@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

626 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0367819252 thihien.nguyen76@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

627 Phạm Thị Thu Hương Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0855363909 thuhuong74ltt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

628 Trần Cẩm Hà Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0982142996 camha1210@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

629 Phạm Kim Chung Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0396102549 chung.pham06@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

630 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0977919035 Hienhoa@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

631 Vũ Thị Cẩm Hưng Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0395136182 vuthicamhung@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

632 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0342143859
Nguyenthithutrangsp2@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

633 Trần Thị Thanh Thảo Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0356829915 tranthithanhthao4.96@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

634 Đinh Quang Chính Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0772359593 dinhquangchinh.hus@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

635 Đặng Thị Hảo Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0963553956 danghao.ltt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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636 Nguyễn Thị HiềnV Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0326959386 hien16101977@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

637 Nguyễn Thị Cẩm Vân Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0985896101 nguyenthicamvanvd@gmail..com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

638 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0366474000 nguyenlancs25@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

639 Nguyễn Thị Sen Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0976826113
nguyenthisen.c2camson@camph

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

640 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0349839784 huenguyen.09cdl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

641 Hà Thị Bích Ngọc Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0399393122 ngocbichha93@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

642 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0973384383
nguyenthuy14091970@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

643 Đinh Thị Duyên PHT THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0982201858 duyenenglish@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

644 Ngô Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0989792696 thanhthuy10376@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

645 Nguyễn Thanh Thùy Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0937903888
nguyenthanhthuy.c2camson@ca

mpha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

646 Phạm Thị Phương Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0986506878
phamphuong22091978@gmail.c

om
Tiếng Anh 9 Global Success 

647 Đỗ Thị Thủy Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0962325266 thuydoc2cs@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

648 Vũ Thị Thu Thảo Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả ,0394786742 vuthithuthao1980@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

649 Nguyễn Thị Anh Giáo viên THCS Cẩm Sơn Cẩm Phả 0989879488
nguyenthianh.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 



47

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

650 Lê Thị Phương Loan Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0384791889
lethiphuongloan.c2camthanh@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

651 Đàm Thị Thanh Tâm Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0936490700
damthithanhtam.c2camthanh@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

652 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0912229093
nguyenthanhtung.c2camthanh@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

653 Nguyễn Thị Bắc HT THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0934292899
nguyenthibac.cp@campha.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

654
Nguyễn Thị Thanh 
Hoa

Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0387637688
nguyenthithanhhoa.c2camthanh

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

655 Hoàng Thị Hương Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0339906593
hoangthihuong.c2camthanh@ca

mpha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

656 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0988492440
nguyenthihoa.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

657 Nguyễn Thị Vy Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0392637336
nguyenthivy.c2camthanh@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

658 Đặng Thị Thanh Hảo Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0355145336
dangthithanhhao.c2camthanh@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

659 Vũ Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0775220546
Vuthimyhanh.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

660
Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0916618114
nguyenthithanhthuy.c2camthanh

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

661 Đào Thị Hợi Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0915700517
daothihoi.c2camthanh@campha.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

662 Nguyễn Hoàng Việt Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0989120483
nguyenhoangviet.c2camthanh@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

663 Phạm Phương Thúy TTCM THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0376562541
phamphuongthuy.c2camthanh@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

664 Đặng Thị Ngọc Quỳnh Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0989363803
dangthingocquynh.c2camthanh@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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665 Trần Bích Ngọc Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0982617517
tranbichngoc.c2camthanh@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

666 Vũ Thị Hương Huệ Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0915985956
vuthihuonghue.c2camthanh@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

667
Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền

Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0355614589
nguyenthithanhtuyen.c2camthanh

@campha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

668 Đinh Thị Mai Hiên PHT THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0366134310 hp.c2camthinh@campha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

669 Đặng Thị Mai Phương Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0983543556
dangthimaiphuong.c2camthanh@

campha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

670 Vũ Bích Phương Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0986889844
vubichphuong.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

671 Trịnh Mai Thương Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0987302925
trinhmaithuong.c2camthanh@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

672 Bùi Thị Thu Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0366816789
buithithu.c2camthanh@campha.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

673 Đặng Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0382539021
dangthithuhuyen.c2camthanh@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

674 Đỗ Thị Thanh Mai Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0972925595
dothithanhmai.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

675 Nguyễn Thị Bình Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0385460432
nguyenthibinh.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

676 Dương Thị Hoa Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0914344688
duongthihoa.c2camthanh@camp

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

677 Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0976826166
nguyenthithanhhai.c2camthanh@

campha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

678 Xuân Thị Cẩm Vân Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0973886906
xuanthicamvan.c2camthanh@ca

mpha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 
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679 Nguyễn Thị Bình Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0982977566 nguyenbinhtdcp@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

680 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giáo viên THCS Cẩm Thành Cẩm Phả 0982159003
nguyenthingochoa.c2camthanh@

campha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

681 Triệu Thị Cúc Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0344883528 trieuecucltt@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

682 Đào Thị Phượng Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0946783893 phuongtptcamthach@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

683 Lương Thu Thảo Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0388560286 luongthuthao1020@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

684 Bùi Hoàng Phong Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0911204611 Hoangphongvts@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

685 Nguyễn Thị Hồng Hiệu trưởng THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0915529533 nguyenthihong1975@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

686 Lê Thị Mai Quế Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0972389789 quelemai73@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

687 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0396962114 thuynguyenhd90@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

688 Vũ Thị Nga Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0985790737 ngact02@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

689 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0978401802 SpecNgocanhcp@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

690 Nguyễn Thị Hải Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0383632950
nguyenthihaiphonglantrang@gm

ail.com
Cánh Diều - Ngữ văn 9

691 Nguyễn Thị Giang Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0984852304 nguyenthigiang206@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

692 Hoàng Thị Hồng Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0348386866 Hoanghong93qn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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693 Lê Thùy Linh Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0394970697
lethuylinh.c2lienvi@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

694 Hà Thị Vân Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0347213394 havan1410@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

695 Đào Thị Thu Hường Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0398089500
tranhongminh21082007@gmail.

com
Cánh Diều - Toán 9

696 Đặng Thị Hà Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0395310294 dangthiha281288@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

697 Phạm Minh Thúy Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0392149886 thuyphamsp92@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

698 Hoàng Thị Thúy Linh Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0334613693 hoanglinhsptn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

699 Nguyễn Thị Thu Cúc Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0934322068
nguyenthithucuc.c3hungvuong@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

700 Võ Đức Thắng Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0904227242
voducthang.c2camthinh@camph

a.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

701
Nguyễn Thị Thanh 
Mai

TPCM THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0919908448 thanhmaicamthinh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

702 Ngô Thị Tuyết Phó hiệu trưởng THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0983184126 ngotuyetltt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

703 Đào Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0934394180 thuhuyendao512@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

704 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0855885288 nguyenthanhspvl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

705 Phạm Duy Long Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0387299994 Phamduylong93@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

706 Mai Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0335441993 maithuhienhs1609@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

707 Nguyễn Thu Thanh Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0344341688 thanhcpqn97@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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708 Vũ Thùy Hương Thảo Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0962035516 huongthao3101@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

709 Hà Thị Thảo Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0968279723 hathao120595@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

710 Phạm Công Luân Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0838156158 Congluancp@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

711 Khúc Thị Mai Hương Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0933868161 huongcamthinh2020@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

712 Châu Hồng Phương Giáo viên THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả 0378968568 chauphuongdket@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

713 Cao Thị Hà TPCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0978975485
caothiha.c2trongdiem@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

714 Phạm Đức Hạnh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0933959886 2ee161185@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

715 Lê Thị Bích Huệ Hiệu trưởng THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0936679975 lethibichhue.cp@campha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

716 Dương Tú Quỳnh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0986717789
duongtuquynh.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

717 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0987368202
nguyenthithao.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

718 Tạ Thị Thuỳ Linh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0984813465
tathithuylinh.c2quanghanh@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

719 Bùi Ngọc Trinh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0983156158
buingoctrinh.c2camson@campha

.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

720 Nguyễn Thanh Hương TTCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0379067558
nguyenthanhhuong.c2trongdiem

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

721 Đỗ Thị Bích Phượng TTCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0934237746
dothibichphuong.c2baitulong@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

722 Nguyễn Thị Vân TTCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0932260835
nguyenthivan.c2camthinh@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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723 Bùi Thị Thanh Hà TPCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0974716858
buithithanhha.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

724 Cao Thị Hà TPCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0978975485
caothiha.c2trongdiem@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

725 Nguyễn Thị Thu Thủy TPCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0384353846
nguyenthithuthuy.c2chuvanan@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

726 Trần Thị Kim Anh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0986172588
trankimanh.c2chuvanan@camph

a.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

727 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0904694826
nguyenthichinh.c2chuvanan@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

728 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0368233413
phamthithuha.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

729 Tô Thị Hiên Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0367930648 hienhienk45@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

730 Hoàng Thị Bích Hồng Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0986197212
hoangthibichhong.c2chuvanan@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

731 Đỗ Thị Huyền Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0904390880
dothihuyen.c2namhai@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

732 Trần Thanh Huyền Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0383282169
tranthanhhuyen.c2chuvanan@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

733 Trần Thị Thu Hương Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0917115688
tranthithuhuong.c2chuvanan@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

734 Bùi Thị Hồng Lam Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0915039268
buihonglam.c2namhai@campha.

edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

735 Trịnh Thị Ngọc Linh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0374691841 ngoclinh.tq123@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

736 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0919050808
Nguyenthinhung.c2camthanh@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

737 Lê Thị Hồng Phượng Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0936722188 lephuong1980@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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738 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0762191056
nguyenthiphuong.c2chuvanan@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

739 Dương Tú Quỳnh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0986717789
duongtuquynh.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

740 Bùi Thị Ánh Tuyết Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0382388159
buithianhtuyet.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

741 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0987368202
nguyenthithao.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

742 Bùi Hương Thủy Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0969859525
buihuongthuy.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

743 Hoàng Thị Thảo Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0388638155
hoangthithao.c2chuvanan@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

744 Nguyễn Phương Hà Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0389668628
nguyenphuongha.c2thongnhat@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

745 Nguyễn Mạnh Quyền Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0936833766
nguyenmanhquyen.c2namhai@c

ampha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

746 Lê Thị Bích Huệ Hiệu trưởng THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0936679975 lethibichhue.cp@campha.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

747 Đỗ Thị Bích Phượng TTCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0934237746
dothibichphuong.c2baitulong@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

748 Bùi Thị Thanh Hà TPCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0974716858
buithithanhha.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

749 Trần Thị Kim Anh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0986172588
trankimanh.c2chuvanan@camph

a.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

750 Tô Thị Hiên Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0367930648 hienhienk45@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

751 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0385608048
nguyenthihoa.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

752 Trần Thanh Huyền Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0383282169
tranthanhhuyen.c2chuvanan@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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753 Hoàng Thị Thảo Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0388638155
hoangthithao.c2chuvanan@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

754 Đặng Chí Quyết Phó Hiệu trưởng THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0936009696
dangchiquyet.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

755 Nguyễn Thị Minh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0868668023 manhduongtg82@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

756 Đặng Chí Quyết Phó Hiệu trưởng THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0936009696
dangchiquyet.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

757 Nguyễn Thị Vân TTCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0932260835
nguyenthivan.c2camthinh@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

758 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0368233413
phamthithuha.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

759 Phạm Đức Hạnh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0933959886 2ee161185@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

760 Đỗ Thị Huyền Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0904390880
dothihuyen.c2namhai@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Toán 9

761 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0762191056
nguyenthiphuong.c2chuvanan@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

762 Trần Thị Thu Hương Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0917115688
tranthithuhuong.c2chuvanan@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

763 Dương Tú Quỳnh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0986717789
duongtuquynh.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

764 Nguyễn Phương Hà Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0389668628
nguyenphuongha.c2thongnhat@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

765 Nguyễn Thị Thu Thủy TPCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0384353846
nguyenthithuthuy.c2chuvanan@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

766 Bùi Thị Hồng Lam Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0915039268
buihonglam.c2namhai@campha.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

767 Hoàng Thị Bích Hồng Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0986197212
hoangthibichhong.c2chuvanan@

campha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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768 Tống Thị Hòa Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0973881724
tongthihoa.c2chuvanan@campha

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

769 Trịnh Thị Ngọc Linh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0374691841 ngoclinh.tq123@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

770 Bùi Hương Thủy Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0969859525
buihuongthuy.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

771 Nguyễn Thanh Hương TTCM THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0379067558
nguyenthanhhuong.c2trongdiem

@campha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

772 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0904694826
nguyenthichinh.c2chuvanan@ca

mpha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

773 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0919050808
Nguyenthinhung.c2camthanh@c

ampha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

774 Lê Thị Hồng Phượng Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0936722188 lephuong1980@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

775 Bùi Thị Ánh Tuyết Giáo viên THCS Chu Văn An Cẩm Phả 0382388159
buithianhtuyet.c2chuvanan@cam

pha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

776 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 389944616
nguyenthihien.c2ltt@campha.edu

.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

777 Vũ Mạnh Đức Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 354739954
vumanhduc.c2ltt@campha.edu.v

n
Cánh Diều - Công nghệ 9 

778 Nguyễn Thị Dung TPCM THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 981718145 dungqn86@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

779 Đào Thị Hiền Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 363123536 hiendao2012@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

780 Lê Thị Linh Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 369868885 lelinhltt@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

781 Hoàng Thị Thúy Ngân Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 984739334
hoangthithuyngan.c2ltt@campha

.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 



56

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

782 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 387889810 vuthithuha.c2ltt@campha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

783 Nguyễn Thị Linh Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 977801473 linhcoicp90@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

784 Đoàn Thị Ngà Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 915525639 doanthinga.c2ltt@campha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

785 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 387889810 vuthithuha.c2ltt@campha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

786 Trần Thanh Hương Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 979894280
tranthanhhuong.c2ltt@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

787 Trần Thị Hải Yến Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 916621341 tranthihaiyencs2@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

788 Bùi Thị Phương Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 386483470
buithiphuong.c2ltt@campha.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

789
Nguyễn Thị Thúy 
Hằng

Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 832315978
nguyenthithuyhang.c2ltt@camph

a.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

790 Phạm Thị Hồng Điệp Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 357003176
phamhongdiep.c2ltt@campha.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

791 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 971828826
nguyenthithuhang.c2ltt@campha

.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

792 Đoàn Thị Thùy Dung Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 963060591
thuydungdt0605.c2ltt@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

793 Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 974899688
phamthihonghanh.c2ltt@campha

.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

794
Hoàng Thị Phương 
Loan

Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 385179528
hoangthiphuongloan.c2ltt@camp

ha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

795 Trần Thị Hải Yến Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 916621341 tranthihaiyencs2@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

796 Phạm Thị Nhung TTCM THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 788443838
phamthinhung.c2ltt@campha.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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797 Phạm Thị Thu Hiền TPCM THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 383364688
phamthithuhien.c2ltt@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

798 Đặng Thị Hương Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 386667169 danghuongltt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

799 Đinh Thị Mai Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 364800945 dinhthimaico@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

800 Trần Thanh Hương Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 979894280
tranthanhhuong.c2ltt@campha.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

801 Phạm Thị Hồng Điệp Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 357003176
phamhongdiep.c2ltt@campha.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

802 Vũ Sơn Tùng Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 366075362 vusontung.c2ltt@campha.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

803 Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 788280388
nguyenthuc2cambinh@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

804
Nguyễn Thị Thúy 
Hằng

Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 832315978
nguyenthithuyhang.c2ltt@camph

a.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

805 Trần Thị Hồng Nga Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 973508979
tranthihongnga.c2ltt@campha.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

806 Nguyễn Duy Lam Phó hiệu trưởng THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 983089190 nguyenduylam@campha.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

807 Đào Thị Tuệ Chung Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 838736995 daothituechung.c2ltt@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

808 Vũ Mạnh Cường Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 346312992
vumanhcuong.c2ltt@campha.edu

.vn
Cánh Diều - Tin học 9

809 Nguyễn Hữu Tuân Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 356689797
nguyenhuutuan.c2ltt@campha.ed

u.vn
Cánh Diều - Tin học 9

810 Cao Thị Thu Hà Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 949248277
caothithuha.c2ltt@campha.edu.v

n
Cánh Diều - Tin học 9
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811 Phan Thị Bích Hường Hiệu trưởng THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 914820817 phanhuongcp@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

812 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 389944616
nguyenthihien.c2ltt@campha.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

813 Hoàng Thị Thúy Ngân Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 984739334
hoangthithuyngan.c2ltt@campha

.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

814 Cao Thị Thu Hà Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 949248277
caothithuha.c2ltt@campha.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

815 Vũ Mạnh Đức Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 354739954
vumanhduc.c2ltt@campha.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

816 Nguyễn Thị Dung TPCM THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 981718145 dungqn86@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

817 Đào Thị Hiền Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 363123536 hiendao2012@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

818 Lê Thị Linh Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 369868885 lelinhltt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

819 Lưu Tuấn Duy Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 355751285 duytuank295@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

820 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 793291626
thihaiyennguyen56facebook@g

mai.com
Cánh Diều - Toán 9

821 Lại Thị Thu Hương Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 0984273990 huonghoanhao96@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

822 Vũ Thị Hằng Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 386566282 hangvu.sptn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

823
Nguyễn Thị Ngọc 
Bích

Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 329861754 ngocbichltt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

824 Nguyễn Thành Trung Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 335556802
nguyenthanhtrung.c2ltt@campha

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 
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825 Đặng Thị Mai Hồng TTCM THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 915100678
dangthimaihong.c2ltt@campha.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

826 Vũ Hải Yến TPCM THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 988898502 yen.iris.89@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

827 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 971828826
nguyenthithuhang.c2ltt@campha

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

828 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 353656461
nguyenthihuong1.c2ltt@campha.

edu.vn.
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

829 Vũ Mạnh Cường Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 346312992
vumanhcuong.c2ltt@campha.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

830 Nguyễn Hữu Tuân Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 356689797
nguyenhuutuan.c2ltt@campha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

831 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 386162386 thuytien29031971@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

832 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 397097827
nguyenthihanh.c2ltt@campha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

833 Đào Thị Tuệ Chung Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 838736995 daothituechung.c2ltt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

834 Lê Thị Hằng Nga Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 343582217
lethihangnga.c2ltt@campha.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

835 Đinh Thị Mai Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 364800945 dinhthimaico@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

836 Trần Thị Hồng Nga Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 973508979
tranthihongnga.c2ltt@campha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

837 Bùi Thị Phương Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 386483470
buithiphuong.c2ltt@campha.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

838
Lương Thị Phương 
Nhung

Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 0394546303
LuongThiPhuongNhung.c2ltt@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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839 Phạm Thị Hoa Phó hiệu trưởng THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 396605170
phamthihoa.c2ltt@campha.edu.v

n
Tiếng Anh 9 Global Success 

840 Nguyễn Thùy Dương TPCM THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 982219482
nguyenthuyduong.c2ltt@campha

.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

841 Đào Thị Lụa Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 911207977 daothilua.c2ltt@campha.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

842 Nguyễn Văn Thành Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 902235909
nguyenvanthanh.c2ltt@campha.e

du.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

843 Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 974899688
phamthihonghanh.c2ltt@campha

.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

844 Đoàn Thị Thùy Dung Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 963060591
thuydungdt0605.c2ltt@campha.e

du.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

845 Phạm Thị Thảo Giáo viên THCS Lý  Tự Trọng Cẩm Phả 387819322
phamthithao.c2ltt@campha.edu.

vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

846 Trần Thị Hiệp Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0936695737
tranthihiep.c2mongduong@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

847 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0977557613
nguyenthithuha.c2mongduong@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

848 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0773209130
nguyenthihien.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

849 Phạm Thị Thu Lan Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0377669116
phamthithulan.c2mongduong@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

850 Triệu Thị Linh Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0392468708 trieulinh0891@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

851 Bùi Xuân Hồng Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0344535180
buixuanhong.c2mongduong@ca

mpha.edu.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

852 Diệp Thanh Huệ Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0969905687
diepthanhhue.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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853
Trần Thị Thu Hương Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0362365398 tranthithuhuong.c2suoikhoang@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

854 Nho Thị Thanh Tuyền Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0974023400 nhotuyencp@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

855 Lương Thị Trâm Anh Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0934386959
luongthitramanh.c2mongduong@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

856 Nguyễn Thị Chiên Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0379303825
nguyenthichien.c2mongduong@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

857 Đào Ánh Điệp Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0975286860
daoanhdiep.c2mongduong@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

858 Vũ Thị Kim Hảo TTCM THCS Mông Dương Cẩm Phả 0789332138
vuthikimhao.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

859 Trần Thị Hương Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0988711250
tranthihuong.c2md@campha.edu

.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

860
Hoàng Thị Minh 
Hường

Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0972842144
hoangthiminhhuong.c2mongduo

ng@campha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

861 Nguyễn Thị Trang Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0385998796
nguyenthitrang.c2mongduong@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

862 Đỗ Thị Vân Anh Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0989563331
dothivananh.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

863 Vũ Thị Lan Anh Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0379366568
vuthilananh.c2mongduong@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

864 Phùng Mai Duyên Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0977735993
phungmaiduyen.c2mongduong@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

865 Điệp Thị Thu Hà Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0869178782
diepthithuha.c2md@campha.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

866 Lại Thị Thu Hà Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0985768305 laithuhaltt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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867 Nguyễn Thị Thu Hiền TTCM THCS Mông Dương Cẩm Phả 0968593468
nguyenthithuhien.c2mongduong

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

868 Chu Mai Linh Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0376076197 linhtoanly46@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

869 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0349895502
nguyenthinhungcp91@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

870
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm

Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0387004927
nguyenthithanhtam.c2mongduon

g@campha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

871 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0347391664 nguyenthihaiyen@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

872 Hoàng Thị Hồng Hạnh Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0974899699 honghanhpetit@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

873 Nguyễn Thanh Ngà Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0973896362
nguyenthanhnga.quangninh.88@

gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

874 Vũ Thị Dung Phó hiệu trưởng THCS Mông Dương Cẩm Phả 0986060787 vudungthcsmd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

875 Tạ Triệu Tư Phó hiệu trưởng THCS Mông Dương Cẩm Phả 0985126473 trieutu86@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

876 Nguyễn Thị Doan Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0374679424
nguyenthidoan.c2mongduong@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

877 Trần Thị Hà TPCM THCS Mông Dương Cẩm Phả 0973933618 tranha618@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

878 Đỗ Thị Hường Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0972601988
dothihuong.c2mongduong@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

879 Bùi Thị Diệu Linh TTCM THCS Mông Dương Cẩm Phả 0975756738 dieulinhhsk32@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

880 Hà Thu Phương Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0968148192
hathuphuong.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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881 Nguyễn Xuân Thanh Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0332023188
nguyenxuanthanh.c2mongduong

@campha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

882
Nguyễn Thị Linh 
Trang

Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0978640026 linhtrang200795@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

883 Ngô Thị Thu Hà Hiệu trưởng THCS Mông Dương Cẩm Phả 0974013822
ngothuha.c2mongduong@camph

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

884 Đỗ Thị Hoa Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0987480130
dothihoa.c2mongduong@camph

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

885 Nguyễn Thị Liên Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0936722665
nguyenthilien.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

886 Trần Thị Mai Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0865881691
tranthimai.c2mongduong@camp

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

887 Trần Tuyết Minh Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0396625556
trantuyetminh.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

888 Phạm Thanh Tâm TPCM THCS Mông Dương Cẩm Phả 0393331842
phamthanhtam.c2mongduong@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

889
Nguyễn Thị Phương 
Anh

Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0369202333
phuonganhnguyen97.cp@gmail.c

om
Tiếng Anh 9 Global Success 

890 Lê Thị Nga Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0374529590 lenga1987qn@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

891 Lê Quỳnh Trang Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0333455514
lequynhtrang.c2mongduong@ca

mpha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

892 Bùi Thị Uyên Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0396929641
buithiuyen.c2md@campha.edu.v

n
Tiếng Anh 9 Global Success 

893 Bùi Thanh Xuân Giáo viên THCS Mông Dương Cẩm Phả 0769223555 thanhxuan.fle@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

894 Đinh Thị Hoàng Yến Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 343132868 thanhhang20012014@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

895 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 918522119 nguyenthuy.c2nh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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896 Vũ Thị Diệp Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 982784959 luumanh1977@gmai.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

897 Nguyễn Thị Diệu Linh Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 384464398 kitaki.mimi@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

898 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 918522119 nguyenthuy.c2nh@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

899 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 988224729 Lovejune1029@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

900 Đinh Thị Huế Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 989903106 dinhhuehp85@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

901 Nguyễn Thị Diệu Linh Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 384464398 kitaki.mimi@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

902 Trần Thị Thuỳ Dung TPCM THCS Nam Hải Cẩm Phả 989855384 trandung.cpqn@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

903 Nguyễn Văn Đạo Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 984659388 nguyenvandaobgqn@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

904 Phan Thùy Dương Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 768347888
thuyduong.9x.quangninh@gmail.

com

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

905 Trần Thị Minh Huế Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 388595825 huecp1974@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

906 Nguyễn Văn Tuyên Hiệu trưởng THCS Nam Hải Cẩm Phả 916035208 ht.c2namhai@campha.edu.vn
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

907 Đỗ Thị Thu Hương Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 936922019 dohuongnh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

908 Trần Thị Minh Huế Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 388595825 huecp1974@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

909 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 988224729 Lovejune1029@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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910 Đinh Thị Huế Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 989903106 dinhhuehp85@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

911 Nguyễn Thị Diệu Linh Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 384464398 kitaki.mimi@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

912 Hồ Thị Thơm Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 984917330 thomhothi@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

913 Hồ Thị Thơm Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 984917330 thomhothi@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

914 Nguyễn Hải Bằng Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 396216186 hbang76@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

915 Nguyễn Hải Bằng Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 396216186 hbang76@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

916 Trần Thị Thanh Nga Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 915151136
tranthithanhnga.nh.cp@gmail.co

m
Cánh Diều - Tin học 9

917 Trần Thị Bích Loan Phó hiệu trưởng THCS Nam Hải Cẩm Phả 915684583 tranninhhaloan@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

918 Nguyễn Thị Lan Anh TTCM THCS Nam Hải Cẩm Phả 936512396 lnlananhqn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

919 Trần Thị Thanh Nga Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 915151136
tranthithanhnga.nh.cp@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

920 Hoàng Thị Quyên Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 936282559 quyentoan27@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

921 Đinh Thị Hoàng Yến Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 343132868 thanhhang20012014@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

922 Đỗ Thị Thu Hương Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 936922019 dohuongnh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

923 Lưu Minh Hậu Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 972326423
luuminhhau.c2camthanh@camph

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 
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924 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 973784106 hungthao1177@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

925 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 356815233 nguyenngocanhcpqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

926 Trần Thị Thuỳ Dung TPCM THCS Nam Hải Cẩm Phả 989855384 trandung.cpqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

927 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 762437386
nguyenphuong160994@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

928 Đỗ Thị Nhung Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 967034422 dothinhung2801@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

929 Bùi Đức Ngọc Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 936831598 Buiducngoc@campha.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

930 TRần Thị Thư Giáo viên THCS Nam Hải Cẩm Phả 0989999880
c12thangloitranthithu@gmail.co

m
Tiếng Anh 9 Global Success 

931 Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0365017163
nguyenthithu.c2ngoquyen@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

932 Trịnh Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0904.689.889
trinhthithuhien.c2ngoquyen@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

933 Vũ Thị Minh Liên Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0915529585
vuthiminhlien.c2ngoquyen@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

934 Ngô Thị Kiều Vân Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0363630976
ngothikieuvan.c2ngoquyen@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

935 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0904689889
nguyenthithoa.c2ngoquyen@cam

pha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

936 Nguyễn Thị Hồng Huệ Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0967306981
nguyenthihonghue.c2ngoquyen@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

937 Nguyễn Thị Liên Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0974375785
nguyenthilien.c2ngoquyen@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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938 Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0839085966
nguyenthihang.nq@campha.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

939 Lại Thị Dương Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0973886077
Laithiduong.c1camson1@camph

a.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

940 Nguyễn Thị Huệ TTCM THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0974258961
nguyenthihue.c2ngoquyen@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

941 Nguyễn Thị Hệ Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0974258961
nguyenthihe.c2ngoquyen@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

942 Nguyễn Thị Vân Anh TPCM THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0372348283
nguyenthivananh.c2ngoquyen@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

943 Trần Thị Vy Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0364219399
tranthivy.c2ngoquyen@campha.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

944 Nguyễn Thu Trang Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0357281985
nguyenthutrang.c2ngoquyen@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

945 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0372635892
lethithuthuy.c2ngoquyen@camp

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

946 Nguyễn Thị Bích Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0988134361
nguyenthibich.cp@campha.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

947 Bùi Cẩm Phương Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0936469073
buicamphuong.c2ngoquyen@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

948 Lưu Thị Trà Ly Giáo viên THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0383194641
luuthitraly.c2ngoquyen@campha

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

949 Lưu Thị Thanh Thủy TTCM THCS Ngô Quyền Cẩm Phả 0912576076
luuthithanhthuy.c2ngoquyen@ca

mpha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

950 Đỗ Thị Mai Hương TTCM THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0357393879 1979h04@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

951 NGuyễn THị Mừng Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0988185959 huongmung1608@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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952 Vũ Thị Quỳnh Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0968211695 honghcmqn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

953 Hoàng Thị Kim Tuyến Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0389143488
hoangkimtuyen.1975@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

954 Vũ Thị Thanh Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0357997108 vuthanh2994@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

955 Nguyễn Thị Ngọc Thư Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0334340572
nguyenthingocthu2309@gmail.c

om
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

956 Lê THị Hồng Loan Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0348383805 hongloan.cp@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

957 Đào Thị Mai Huyền TTCM THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0838247918
dmhuyencsquanghanh@gmail.co

m

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

958 Trần Thị Vân Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0928825895 tranvancp87@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

959 Phạm Thị Yến Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0936695815 yenyenqh@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

960 Hoàng Thị Lợi Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0962548299
hoangthiloic2quanghanh@gmail.

com
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

961 Lương Thị Hường Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0974990745 luonghuongthcsqh@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

962 Nguyễn Thị Hải Linh Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 919964863 lyhaianh2007@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

963 Vũ Thị Mai Hương Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 916854914 vuthimaihuong1212@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

964 NGuyễn Thị Vân Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0978866971 ntvancsquanghanh@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

965 Lê Khánh Ly Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 912260681 khanhlygv@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9
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966 Lê Thị Khánh Ly Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 912260681 khanhlygv@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

967 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0855682345 toanhong87@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

968 Nguyễn Xuân Cường Phó hiệu trưởng THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0335918021 xuancuongartofwar@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

969 Trần Hồng Khánh Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0327096532 trankhanh2997@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

970 Phan Thị Phương Hoài Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0968136966 Phanhoaimd@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

971 Hoàng Thị Lan TPCM THCS Quang Hanh Cẩm Phả 973547558 lanhoang04@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

972 Đỗ Thị Hiền Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0354538588 dohien821@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

973 Phạm Thị Chi Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0365906784
Chi.phamthichi.pham@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

974 Lương Minh Ngọc Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0359002648 minhngoc2703qn@gmail.com.
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

975 Lương Thị bền Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0392802647 luongbenvlk44@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

976 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0399793298 nguyenthihien90bg@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

977 Trịnh Thị Cẩm hà TPCM THCS Quang Hanh Cẩm Phả 835868642 camha1976@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

978 Đinh Thị Ngọc Cẩm Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0822446386 dinhthingoccam@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

979 Nguyễn Thị Mừng Giáo viên THCS Quang Hanh Cẩm Phả 0334676518
nguyenmung14071992@gmail.c

om
Tiếng Anh 9 Global Success 
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980 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0366975488
tranthiphuongthao.C2suoikhoang

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

981 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0376033959
nguyenthihao.C2suoikhoang@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

982 Đỗ Thị Lệ Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0968710138
dothile.C2suoikhoang@campha.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

983 Chu Lệ Thu Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 385410586
chulethu.C2suoikhoang@camph

a.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

984 Hoàng Thị Cẩm Thủy Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0775283678
hoangthicamthuy.C2suoikhoang

@campha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

985 Lại Thị Hạnh TTCM THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0936235368
laithihanh.C2suoikhoang@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

986
Nguyễn Thị Lan 
Hương

Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0369208590
nguyenthilanhuong.C2suoikhoan

g@campha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

987 Đào Thị Mùi Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0986455809
daothimui.C2suoikhoang@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

988 Thân Thị Trâm Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0919813268
thanthitram.C2suoikhoang@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

989 Vũ Thị Đào Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0913251366
vuthidao.C2suoikhoang@camph

a.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

990 Đào Thị Mai Hương TTCM THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0834129805
daothimaihuong.C2suoikhoang@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

991 Lâm Thị Vân Anh Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0976823554
lamthivananh.C2suoikhoang@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

992 Cao Tuấn Long Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0967081512
caotuanloang.C2suoikhoang@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

993 Ngô Thị Quyên Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0358162677
ngothiquyenn.C2suoikhoang@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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994 Lê Huy Tuân Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0913369735
lehuytuan.C2suoikhoang@camp

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

995 Trương Thị Kiều Loan TPCM THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0848880599
truongthijkieuloan.C2suoikhoang

@campha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

996 Đinh Thị Nhẫn Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0943221191
dinhthinhan.C2suoikhoang@cam

pha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

997 Đào Thị Hải Tâm Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0977810722
daothihaitam.C2suoikhoang@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

998 Trần Thị Thu Hương Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0913209011
tranthithuhuong.C2suoikhoang@

campha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

999 Đỗ Thị Thanh Duyên Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0977941845
dothanhduyen.C2suoikhoang@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1000 Phan Thị An TPCM THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0393517161
phanthian.C2suoikhoang@camp

ha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

1001 Trần Lan Dung Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0832822525
tranlandung.C2suoikhoang@cam

pha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

1002 Nguyễn Thanh Hương Giáo viên THCS Suối Khoáng Cẩm Phả 0772398668
nguyenthanhhuong.C2suoikhoan

g@campha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

1003 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 973228027 huyenhoi1983@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1004 Phạm Thị Bích Ngọc Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 357804983 bichngocnd12@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1005 Phạm Bích Thảo Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 338668650 phamthaothongnhat@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1006 Phạm Thị Thanh Hải Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 982613256 thanhhaisp308@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1007 Đồng Thị Ly Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 0977655901 dongthily90@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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1008 Trương Thị Thành Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 947589268 cptruongthanh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1009 Phạm Tú Khiêm Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 366875857 phamtukhiemcpqn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1010 Phạm Thị Bích Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 961966876 bichcamanh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1011
Nguyễn Thị Thanh 
Bích

Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 393001365 nguyenthanhbich91@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1012 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 345270993 thuthuy93.cp@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1013
Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương

Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 915121488 quynhhuong73@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1014 Bùi Thị Hương Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 365886999 buihuongthongnhat@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1015
Nguyễn Thị Hồng 
Cẩm

Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 963378666 nguyencam78@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1016
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 978005055 huongc2qh@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1017 Lưu Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 913894089 huyenvd.vn@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1018 Lê Thị Tây Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 388552712
lethitayc2thongnhat@campha.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1019 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 345270993 thuthuy93.cp@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1020 Mai Thị Huệ Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 354087662 huemai64@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1021 Vũ Hoài Linh Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 338130231 hoailinh17195@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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1022 Vũ Thị Phương Trà Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 985708331 phamvuhainguyen@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1023 Đồng Thị Ly Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 0977655901 dongthily90@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1024 Nguyễn Thị Hà TTCM THCS Thống Nhất Cẩm Phả 978186236 rivernguyen.qn@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1025 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 977628586 thaothongnhat@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1026 Lê Phương Anh Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 367203410 Phuonganhlek33@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1027 Trần Phương Nga Hiệu trưởng THCS Thống Nhất Cẩm Phả 0919755366 tranphuongnga.vptu@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1028 Nguyễn Thị Tâm Oanh Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 936932954
tamoanhnguyen1111@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

1029
Nguyễn Thị Thanh 
Bích

Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 393001365 nguyenthanhbich91@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1030 Nguyễn Thị Hà TTCM THCS Thống Nhất Cẩm Phả 978186236 rivernguyen.qn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1031 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 977628586 thaothongnhat@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1032 Trương Thị Thành Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 947589268 cptruongthanh@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1033 Lê Phương Anh Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 367203410 Phuonganhlek33@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1034 Nguyễn Thế Hùng Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 394350275 nguyenhung033@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1035 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 349614925 nguyenthuhang1411@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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1036 Vũ Thị Hồng Hằng Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 965853906 vuhang21031995@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1037 Nguyễn Trọng Tùng Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 964893183 nguyentungvd1997@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1038 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 973228027 huyenhoi1983@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1039 Phạm Thị Bích Ngọc Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 357804983 bichngocnd12@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1040 Lương Thị Thoa Phó hiệu trưởng THCS Thống Nhất Cẩm Phả 0974760028 thoabtlcp@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1041 Lê Thị Tây Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 388552712
lethitayc2thongnhat@campha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1042 Mai Thị Huệ Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 354087662 huemai64@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1043 Vũ Hoài Linh Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 338130231 hoailinh17195@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1044 Vũ Thị Phương Trà Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 985708331 phamvuhainguyen@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1045 Bùi Thị Oanh Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 978929076 buioanh206@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1046
Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương

Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 915121488 quynhhuong73@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1047 Bùi Thị Hương Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 365886999 buihuongthongnhat@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1048
Nguyễn Thị Hồng 
Cẩm

Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 963378666 nguyencam78@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1049 Phạm Thị Bích Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 961966876 bichcamanh@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1050
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Thống Nhất Cẩm Phả 978005055 huongc2qh@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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1051
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 974071178
NguyenThiThanhHuyen.c2trong

diem@campha.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

1052 Nguyễn Thị Thơ Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 378437183
NguyenThiTho.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1053 Vũ Thị Thúy Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 356286729
VuThiThuy.c2trongdiem@camp

ha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1054 Mai Hồng Yến Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 845860555 maiyen2107@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1055 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 967940628 thuylinh62848@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1056 Lại Thị Minh Nguyệt Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 904344766
LaiThiMinhNguyet.c2trongdiem

@campha.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1057 Nguyễn Thùy Dung Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 378198060
NguyenThuyDung.c2trongdiem

@campha.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

1058 Lâm Thị Mai Phương Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 936695611
LamThiMaiPhuong.c2trongdiem

@campha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1059
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 832526999
NguyenThiThuHuong.c2trongdie

m@campha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1060 Lê Trịnh Vân Anh Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 904105169
LeTrinhVanAnh.c2trongdiem@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1061 Bùi Thị Vân Anh Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 989794079
BuiThiVanAnh.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1062 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 855766888
NguyenThiHang.c2trongdiem@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1063 Nguyễn Thị Hòe Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 915891829
NguyenThiHoe.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1064 Nguyễn Thị Loan Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 978389286
NguyenThiLoan.c2trongdiem@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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1065 Phạm Thị Mai Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 977865136 phammailevan@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1066 Vũ Thị Hoàng Mai Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 936466179
VuThiHoangMai.c2trongdiem@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1067 Trần Thị Nhài Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 392491888
TranThiNhai.c2trongdiem@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1068 Trần Thị Thùy Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 374176657
TranThiThuy.c2trongdiem@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1069 Nguyễn Thu Thủy Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 0379819988
NguyenThuThuy.c2trongdiem@

campha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1070
Nguyễn Thị Khánh 
Vân

Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 906015984
nguyenthikhanhvan.c2trongdiem

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

1071 Đào Thị Bích Hường Hiệu trưởng THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 912223086
daothibichhuong.cp@campha.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1072 Trần Thị Oanh Phó hiệu trưởng THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 936898223 oanhtrn62@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1073 Phạm Văn Dũng Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 902167042
PhamVanDung.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1074 Trịnh Thị Hiền Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 983482826 trinhhiencs@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1075 Tô Khánh Linh Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 854155222
tokhanhlinh.c2mongduong@cam

pha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1076 Lại Thanh Loan Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 359002154
LaiThanhLoan.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1077 Đào Hồng Nhung Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 374677868
daohongnhung.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1078 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 936843763
NguyenThiPhuong.c2trongdiem

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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1079 Hà Thị Phương Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 985736664 haphuong22ltt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1080 Phạm Thị Diệu Thúy Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 982760702
PhamThiDieuThuy.c2trongdiem

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1081 Hoàng Thu Thủy Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 925544736
HoangThuThuy.c2trongdiem@c

ampha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1082 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 965663607
nguyenthiphuong93.c2trongdiem

@campha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1083 Trần Thị Vui Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 916673833
TranThiVui.c2trongdiem@camp

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1084 Đặng Thị Bích Quyên Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 398104817
dangthibichquyen.c1camthuy@c

ampha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1085 Lê Thị Phương Hoa Phó hiệu trưởng THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 936947699
lethiphuonghoa.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1086 Nguyễn Thái Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 979339433 thaihacpqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1087 Lê Kim Huế Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 1662840456 kimhuetd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1088 Phạm Thị Phượng Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 387919909
phamthiphuong.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1089 Đào Thị Thu Trang Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 847858569
daothithutrang.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1090 Phạm Thị Hường Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 982434207
Phamhuong1089.dhv@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1091
Đoàn Thị Hương 
Thắm

Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 977142408
doanthihuongtham.c3haidong@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1092 Phạm Xuân Linh Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 908255586
phamxuanlinh.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1093 Ngô Mai Anh Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 903221190
NgoMaiAnh.c2trongdiem@camp

ha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success
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1094 Nho Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 912855846
NhoThiThuHuyen.c2trongdiem

@campha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

1095 Võ Thanh Huyền Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 936715788
vothanhhuyen.c2trongdiem@ca

mpha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

1096
Nguyễn Thị Bích 
Phương

Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 936011976
NguyenThiBichPhuong.c2trongd

iem@campha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

1097 Trần Thị Phương Giáo viên THCS Trọng Điểm Cẩm Phả 972096858
TranThiPhuong.c2trongdiem@c

ampha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

1098 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Trường THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0397099254 nguyentuyetcuaong@gmail.com Cánh Diều - Giáo dục công 
dân 9

1099 Đinh Thị Diễm Mỹ Giáo viên Trường THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0986819978 dinhdiemmy72@gmail.com
Cánh Diều - Toán 9

1100 Nguyễn Thị Nhuần Giáo viên Trường THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0912382118 nguyennhuanct1971@gmail.com
Cánh Diều - Toán 9

1101 Mai Thị Hương Giang TTCM Trường THCS Cửa Ông Cẩm Phả 0948858370 minhc601@gmail.com
Cánh Diều - Toán 9

1102 Trần Thị Thu Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0369 908 688 tranthithu.c2coto@coto.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

1103 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0985 745 568
nguyenthihuong.c2coto@coto.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1104 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0985 745 568
nguyenthihuong.c2coto@coto.ed

u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1105 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0983 936 686
nguyenthivan.c2coto@coto.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1106 Trần Văn Bình Hiệu trưởng THCS Đồng Tiến Cô Tô 0979889278
tranvanbinh.c2dongtien@coto.ed

u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1107 Hoàng Thị Dung Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0358 917 824
hoangthidung.c2coto@coto.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

1108 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0985 745 568
nguyenthihuong.c2coto@coto.ed

u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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1109 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0983 936 686
nguyenthivan.c2coto@coto.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1110 Hoàng Thị Dung Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0358 917 824
hoangthidung.c2coto@coto.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1111 Trần Thị Thu Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0369 908 688 tranthithu.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1112 Bùi Đức Tiến TTCM THCS Đồng Tiến Cô Tô 0973 553 937
buiductien.c2dongtien@coto.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1113
Nguyễn Thị Thanh 
Duyên

TPCM THCS Đồng Tiến Cô Tô 0336 175 044
nguyenthithanhduyen.c2coto@co

to.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1114 Trần Văn Bình Hiệu trưởng THCS Đồng Tiến Cô Tô 0979889278
tranvanbinh.c2dongtien@coto.ed

u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1115 Bùi Thanh Tuấn
Phó hiệu 

trưởng
THCS Đồng Tiến Cô Tô 0348 379 559

buithanhtuan.c2dongtien@coto.e
du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1116 Lê Thanh Tùng Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0373 280 886 lethanhtung.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1117 Trần Văn Mạo Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0866 968 102 tranvanmao.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1118 Phạm Thị Thùy TTCM THCS Đồng Tiến Cô Tô 0394 040 866
phamthithuy.c2coto@coto.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1119 Phạm Thị Thùy TTCM THCS Đồng Tiến Cô Tô 0394 040 866
phamthithuy.c2coto@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1120 Trần Văn Mạo Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0866 968 102 tranvanmao.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1121 Hoàng Thị Dung Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0358 917 824
hoangthidung.c2coto@coto.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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1122 Bùi Đức Tiến TTCM THCS Đồng Tiến Cô Tô 0973 553 937
buiductien.c2dongtien@coto.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1123 Lê Thanh Tùng Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0373 280 886 lethanhtung.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1124 Lê Thanh Tùng Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0373 280 886 lethanhtung.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1125 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0983 936 686
nguyenthivan.c2coto@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1126 Nguyễn Công Hiếu Giáo viên THCS Đồng Tiến Cô Tô 0912 759 126
nguyenconghieu.pgd@coto.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1127 Bùi Thanh Tuấn
Phó hiệu 

trưởng
THCS Đồng Tiến Cô Tô 0348 379 559

buithanhtuan.c2dongtien@coto.e
du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1128 Nguyễn Viết Minh TTCM THCS Đồng Tiến Cô Tô 0965 554 784
nguyenvietminh.c2coto@coto.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1129 Bùi Thanh Tuấn
Phó hiệu 

trưởng
THCS Đồng Tiến Cô Tô 0348 379 559

buithanhtuan.c2dongtien@coto.e
du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Toán 9

1130
Nguyễn Thị Thanh 
Duyên

TPCM THCS Đồng Tiến Cô Tô 0336 175 044
nguyenthithanhduyen.c2coto@co

to.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1131 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0325627666
nguyenthilieu.c2thanhlan@coto.e

du.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

1132 Hoàng Mạnh Hải Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0962323975
hoangmanhhai.c2thanhlan@coto.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1133 Phạm Hoài Nam Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0382974296
phamhoainam.c2coto@coto.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1134 Nguyễn Thành Tân
Tổ trưởng 

KHTN
THCS Thanh Lân Cô Tô 0377818222

nguyenthanhtan.c2thanhlan@cot
o.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Công nghệ 9

1135 Hoàng Thị Thanh Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0363668667
hoangthithanh.c2dongtien@coto.

edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1136 Hoàng Thị Quế Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0383625591
hoangthique.c2thanhlan@coto.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  
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1137 Hoàng Đình Hoan Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0964641326
hoangdinhhoan.c2coto@coto.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1138 Hoàng Mạnh Hải Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0962323975
hoangmanhhai.c2thanhlan@coto.

edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1139 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0325627666
nguyenthilieu.c2thanhlan@coto.e

du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1140 Hoàng Thị Thanh Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0363668667
hoangthithanh.c2dongtien@coto.

edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1141 Phạm Hoài Nam Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0382974296
phamhoainam.c2coto@coto.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1142 Hoàng Thị Quế Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0383625591
hoangthique.c2thanhlan@coto.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1143 Nguyễn Thị Thiếp
Tổ phó 
KHTN

THCS Thanh Lân Cô Tô 0345453668 nguyenthithiep.pgd@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1144 Hoàng Thị Thanh Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0363668667
hoangthithanh.c2dongtien@coto.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1145 Vũ Thị Loan
Tổ phó 
KHXH

THCS Thanh Lân Cô Tô 0987854288
vuthiloan.c2dongtien@coto.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1146 Hoàng Đình Hoan Giáo viên THCS Thanh Lân Cô Tô 0964641326
hoangdinhhoan.c2coto@coto.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1147 Nguyễn Thị Thiếp
Tổ phó 
KHTN

THCS Thanh Lân Cô Tô 0345453668 nguyenthithiep.pgd@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1148 Nguyễn Thành Tân
Tổ trưởng 

KHTN
THCS Thanh Lân Cô Tô 0377818222

nguyenthanhtan.c2thanhlan@cot
o.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Toán 9

1149 Hà Quang Duẩn Phó HT THCS Thanh Lân Cô Tô 0983311359
haquangduan.c2coto@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1150 Phạm Đức Nguyên HT THCS Thanh Lân Cô Tô 0986204709
phamducnguyen.c2dongtien@cot

o.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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1151
Đinh Hoàng Quỳnh 
Trang

Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0345182742
dinhhoangquynhtrang.c2coto@c

oto.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

1152 Ninh Thị Thu Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0968202400
ninhthithu.c2dongtien@coto.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1153 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0396606866
nguyenthiduyen.c2coto@coto.ed

u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1154 Nguyễn Thị Lũy Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0974946428
nguyenthiluy.c2dongtien@coto.e

du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1155 Đỗ Tiến Cường Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0913907368
dotiencuong.c2coto@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

1156 Nguyễn Việt Long Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0915988568
nguyenvietlong.c2dongtien@cot

o.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1157 Hà Quỳnh Nga Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0348477566 haquynhnga.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1158 Ninh Thị Thu Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0968202400
ninhthithu.c2dongtien@coto.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1159 Châu Ngọc Khiêm Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0974949899
chaungockhiem.pgd@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1160 Ngô Thị Thủy Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0961900161 ngothithuy.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1161
Đinh Hoàng Quỳnh 
Trang

Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0345182742
dinhhoangquynhtrang.c2coto@c

oto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1162 Bùi Minh An Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0902003193
buiminhan.c2thanhlan@coto.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1163 Phạm Thị Thơm Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0396812042
phamthithom.c2coto@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1164 Hà Quỳnh Nga Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0348477566 haquynhnga.c2coto@coto.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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1165 Bùi Thị Thoa Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0968615681
buithithoa.c2thitrancoto@coto.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1166 Bùi Đức Phong Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0379395487
buiducphong.c2coto@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1167 Nguyễn Việt Long Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0915988568
nguyenvietlong.c2dongtien@cot

o.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Mĩ thuật 9

1168 Ngô Quốc Phòng
P. Hiệu 
trưởng

THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0373278512
ngoquocphong.c2thanhlan@coto

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1169 Phạm Thị Thơm Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0396812042
phamthithom.c2coto@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1170 Bùi Thị Thoa Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0968615681
buithithoa.c2thitrancoto@coto.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1171 Bùi Đức Phong Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0379395487
buiducphong.c2coto@coto.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1172 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0396606866
nguyenthiduyen.c2coto@coto.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1173 Nguyễn Thị Lũy Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0974946428
nguyenthiluy.c2dongtien@coto.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1174 Nguyễn Văn Mạnh Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0969261938
nguyenvanmanh.c2thanhlan@cot

o.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1175 Hoàng Thị Khánh Huế Hiệu trưởng THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0917871306
hoangthikhanhhue.c2coto@coto.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1176 Nguyễn Triệu Khải Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0397338889
nguyentrieukhai.c2dongtien@cot

o.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1177 Bùi Minh An Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0902003193
buiminhan.c2thanhlan@coto.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1178 Phan Thị Hương Giáo viên THCS thị trấn Cô Tô Cô Tô 0397642357
phanthihuong.c2coto@coto.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1179 Hoàng Thị Lương Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0966982118 hoangthiluong1102@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9
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1180 Lê Thị Ngọc Bích Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0396811540 lengocbichthu1996@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1181 Đặng Hải Trần Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0386526527 haitran21hn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1182 Đoàn Việt Hà Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0978912766 vietha.art@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1183 Trần Văn Thúy Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0976718712
tranvanthuy0976718712@gmail.

com
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1184 Trần Thị Trang Ánh Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0339123886 tranganh80@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1185 Đinh Thị Vân Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0819166289 dinhthivan051296@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1186 ĐInh Thị Thu Hương  Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0986855358
dinhthithuhuong.c2ducyen@pgd

damha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1187 Trần Thị Huế Giáo viên TH&THCS Dực Yên Đầm Hà 0989561588 tranganh80@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1188 Nguyễn Quyết Thắng Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 0968890880 thangnq308.@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1189 Đinh Thị Minh Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 0392789691 dinhthuminh1975@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1190 Lương Thị Hiền Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 3874481369 luonghien92qn@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1191 Đinh Xuân Trường Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 0383285228 xuantruong20028@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1192 Lê Thị Yến Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 0368806187 yenle667@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1193 Bùi Thị Duyên Thủy Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 0396123321 hoangvy0910@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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1194 Đinh Nữ Kiều Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 855149668 kieukun@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1195 Đàm Thị Quý Hạnh Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 0386665591 damquyhanh@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1196 Bùi Thị Hạnh Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 0385718160 buihanh85.79@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1197 Chu Thị Thu Nga Giáo viên THCS Quảng An Đầm Hà 0927946123 chuthithunga1980@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1198 Dương Văn Hùng Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 027517457 hungthuhuy6@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

1199 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0394795389 phambachdiep2010@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1200 Đỗ Thị Nhung Hương Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0363633919 Ohuong3@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1201 Nguyễn Văn Hưng Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0971544683
nguyenvanhung.c2quangtan@pg

ddamha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1202 Phạm Văn Cường Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0347223482 cuongvanpham84@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1203 Hoàng Mạnh Tùng Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0973276546 tunglogachc2thitran@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1204 Lê Việt Thành Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0979836128
LeVietThanh.C2TraCo@pgdmo

ngcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1205 Đinh Văn Kiều Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0386668010
Dinhkieudamha1984@gmail.co

m

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

1206 Vũ Thị Phương Thảo Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0982221398
vuthiphuongthao1985@gmail.co

m
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1207 Cao Xuân Hào Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0345435300 caoxuanhao@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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1208 Chu Văn Nga Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0826998609 chuvannga1982@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1209 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0382831119
nguyenhuyen1209dh@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

1210 Đặng Chí Dũng Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0978432123
DangChiDung.C2xaDamHa@pg

ddamha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1211 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Quảng Lâm Đầm Hà 0333880564 halinh81hvt@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1212 Hoàng Thị Linh Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0392713821 hoanglinhqt1992@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1213 Lê Văn Lộc Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0827217358 levanloc.c2quangtan@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1214 Đặng Hải Ninh Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0355772500 haininhgv81@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1215 Lương Thị Diệp Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0987957275 diepluongdh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1216 Ngô Quang Dậu Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0941208540 dauducyen@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1217 Đặng Dũng Hoạt Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0941206504 dunghoat79@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1218 Lê Thu Hà Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0975284457 hale2609@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1219 Nghiêm Thị Thủy Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0968209890 nghiemthuy1981@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1220 Đinh Thị Hậu Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0976957767
dinhthihau.c2ducyen@pgddamha

.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1221 Tô Đức Mạnh Hiệu trưởng THCS Quảng Tân Đầm Hà 0387249289 ducmanhthcs@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1222 Lê Thị Lan Anh Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0358091976 leanh2778@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9



87

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

1223 Nguyễn Thị Sáu Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0986588188 nguyenthisau.789@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1224 Đinh Trung Hòa Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0858120484 dinhhoa.art@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1225
Mạc Nguyệt Ánh 
Hồng

Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0378505367 macanhhong@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1226 Lưu Hải Yến Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0812279544
luuhaiyen.c2quangan@pgddamh

a.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1227 Ty Minh Phương Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0387278670
tyminhphuong.c2tanlap@pgdda

mha.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

1228 Phạm Văn Thành Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0358162367 nhasachdamha@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1229 Trần Thị Thảo Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0963280253 tranthithao83.dh@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1230 Vũ Thị Minh Thu Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0362511334 vuthiminhthu69@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1231 Nguyễn Văn Hạ Phó HT THCS Quảng Tân Đầm Hà 0978099025
nguyenvanha.c2daibinh@pgdda

mha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1232 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0983332177
NguyenThiThuHien.C12DaiBinh

@pgddamha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

1233 Hoàng Thị Hoài Giáo viên THCS Quảng Tân Đầm Hà 0979311179 hoanghoai.gv83@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1234 Đoàn Thị Thanh Vân Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0389349839 doanthithanhvan.dh@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

1235 Nguyễn Thúy Hằng Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0376017638 Nguyenhangdh80@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1236 Nguyễn Thúy Hằng Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0376017638 Nguyenhangdh80@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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1237 Đỗ Thị Huế Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0394778566
dothihue.c2tanbinh@pgddamha.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1238 Đinh Mạnh Cương Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0386983868 cuongdinh051982@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1239 Nguyễn Huệ Lan Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0983759226 nguyenhuelan1976@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1240 Cao Xuân Điêp Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0984569822 caoxuandiep1982@gmail.cơm
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1241 Hoàng Thị Ngọc Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0962009452 hoangthingocdh83@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1242 Vi Thị Hằng Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0704135188 vihangtanbinh@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1243 Lê Thị Hòa Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0384788606 lehoaquangtan@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1244 Trịnh Thị Diệu Thuý Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0965561886 Dieuthuy880@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1245 Nguyễn Hải Hà Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0794128989 Haihaqldh@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1246 Đoàn Thị Thanh Vân Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0389349839 doanthithanhvan.dh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1247 Lê Thị Huyền Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0338453476 lehuyen3476@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1248 Lê Thị Hòa Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0384788606 lehoaquangtan@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1249 Đỗ Thị Huế Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0394778566
dothihue.c2tanbinh@pgddamha.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1250 Vũ Nguyên Tuân Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0977453497 vunguyentuan1981@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9
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1251 Đinh Thị Ngà Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0337570270 dinhthingadhsptn@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1252 Vũ Nguyên Tuân Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0977453497 vunguyentuan1981@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1253 Đinh Thị Ngà Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0337570270 dinhthingadhsptn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1254 Lê Thanh Nhàn Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0983884159 nhanle.cdsp@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1255 Vũ Quỳnh Trang Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0378618672
vuquynhtrang281001@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

1256 Lê Thị Thanh Trà Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0915345758 huongtrathitran@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1257 Nguyễn Hải Ninh Giáo viên THCS Tân Bình Đầm Hà 0987801815 haininhdh1988@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1258 Đinh Thương Hạnh  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 982332396 dinhthuonghanh@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

1259 Lương Thị Kiều  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0363008389 luongthikieu72@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1260 Đinh Đức Quân  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0904465578 dinhducquandamha@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1261 Lê Tuyết Dung  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0357384938 cachuachin31@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1262 Nguyễn Thị Ngọc Mai  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0975806104 nguyenmai90@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1263 Nguyễn Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0975806104 nguyenmai90@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1264 Đinh Thị Kim Oanh Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0363669007 oanhdhqnh@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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1265 Trương Viết Thương  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0982731044 thuongql.truong@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1266 Vũ Thị Thủy  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 344045033 vuthuytoanli31@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1267 Hà Thị Hường  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0366382378 hathihuongdh5@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1268 Lê Thị Hải Hà  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0375093374 haihasubk7@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1269 Tô Văn Ngọ
Phó Hiệu 

trưởng
THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0983143559 tongo1967tl@gmail.com

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

1270 Đinh Thương Hạnh  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 982332397 dinhthuonghanh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1271 Phạm Thị Hoa  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0919745117 hoapham164hvt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1272 Phạm Thị Trinh  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0365358310 phamtrinh91@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1273 Phan Văn Bổng Hiệu trưởng THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0978099654 phanvanbong30@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1274 Lê Tuyết Dung  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0357384938 cachuachin31@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1275 Trương Viết Thương  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0982731044 thuongql.truong@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1276 Hoàng Văn Ngọc  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0986855358
hoangvanngoc.c2quangan@pgdd

amha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1277 Nguyễn Thị Thìn  Giáo viên THCS TÂN LẬP Đầm Hà 0986730488 nguyenthinqa@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1278 Chu Thị Lan Hương Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0358091838 chuha2510@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9
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1279 Đinh Văn Giáp Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0399966888
dinhvangiap.c2quangan@pgdda

mha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1280 Phạm Đình Lượng Hiệu trưởng THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0983984703 luongmk@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1281 Đặng Quốc Cường Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0975102071 quoccuong2101992@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1282 Chu Thị Thùy Dương Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0389489315 chubichthuy1284@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1283 Hoàng Thị Quyền Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0384408470 hoangthiquyen87@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1284 Chu Thị Thoa Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0383475618
ChuThiThoa.C12DaiBinh@pgdd

amha.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1285 Hoàng Minh Tuấn Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0966551663
hoangminhtuan080186@gmail.c

om

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1286 Hoàng Quang Học Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0975108148 quanghocqn86@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1287 Đỗ Thị Nhung Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0346233999 donhung1305@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1288 Đàm Thị Thủy Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0961027379 damthuyqt@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1289 Nguyễn Thị Mười Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0778351670 nguyenthimuoi1986@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1290 Đinh Thị Hiền Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0984031256 dinhhien07491@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1291 Lê Thị Huyên Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0386153684 lehuyenquangtan@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1292 Phạm Văn Dũng Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0936688518 phamtiendungdh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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1293 Ngô Thị Hường Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0384596695 ngothihuong.damha@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1294 Dương Thị Huyền Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0987081722 duonghuyendh@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1295 Vũ Thị Thanh Tâm Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0362829266 vutamt23@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1296 Trần Thanh Hải Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0357385838
tranthanhhai.c2ducyen@pgddam

ha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1297 Đinh Thị Thanh Nhàn Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0368806083
dinhthithanhnhan1982@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

1298 Vũ Thúy Hằng Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0369863884 vuthuyhangcuong@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1299 Ngô Hữu Tùng Phó HT THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0389961886
ngohuutung.c2ttdamha@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1300 Lê Thị Hạnh Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0379098360 lethihanhhanh1981@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1301 Trần Thị Mai Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0976519199 tranmai19199@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1302 Vũ Thị Hải Oanh Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0906188600
VuThiHaiOanh.C2xaDamHa@p

gddamha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

1303 Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên THCS thị trấn Đầm Hà Đầm Hà 0363388509 vuhien03new@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1304 Đào Thu Hương Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0386667970 daohuong.tht@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

1305 Lương Thị Hồng Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0349790610 luonghong1991@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1306 Đào Thu Hương Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0386667970 daohuong.tht@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1307 Đinh Việt Hiếu Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0976290515 dinhhieu20032003@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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1308
Lương Thị Thanh 
Tuyết

Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0359112133 luongtuyet2k01@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1309 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0966454299 huongnguyen.vb@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1310 Phạm Thị Thơm Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0977711839 phamthom1982dh@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1311 Nguyễn Thị Quý Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0372185895 quy.hoasinhk32@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1312 Lương Thị Hồng Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0349790610 luonghong1991@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1313 Đinh Thị Thu Vân Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0355270699 dinhthuvan1982@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1314 Dương Văn Kha Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0379518382
duongkha96.damhaqn@gmail.co

m

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

1315 Nguyễn Thị Trình Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0378076298 nguyenthitrinh121@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1316 Lê Duy Cường Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0383973709 leduycuong1980@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1317 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0966454299 huongnguyen.vb@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1318 Dương Văn Kha Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0379518382
duongkha96.damhaqn@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

1319
Lương Thị Thanh 
Tuyết

Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0359112133 luongtuyet2k01@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1320 Dương Quyết Chiến Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0793338234 quyetchien77@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1321 Dương Quyết Chiến Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0793338234 quyetchien77@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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1322 Đoàn Thị Điệp Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0347411236 doanthidiep.damha@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1323 Phạm Văn An Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0985846856 phaman.tb@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

1324 Đào Thị Yến Giáo viên THCS xã Đầm Hà Đầm Hà 0912530800 trangyen24@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

1325 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 387939688 nhungsyducyen@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

1326 Trần Thị Mơ Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 975665066 Tranthimodh1989@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

1327 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 356920668 nguyenhang015@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1328 Đinh Thị Hòa Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 091663111
Dinhthihoac2daibinh@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1329 Đinh Thị Hòa Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 091663111
Dinhthihoac2daibinh@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1330 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 356920668 nguyenhang015@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1331 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 387939688 nhungsyducyen@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1332 Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 0975281824 huongquangtan@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1333 Trần Thị Mơ Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 975665066 Tranthimodh1989@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1334 Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 0975281824 huongquangtan@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1335 Nguyễn Thị Mai Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 364899916 Nguyenmai446@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

1336 Nguyễn Thị Mai Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 364899916 Nguyenmai446@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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1337 Tô Thanh Tùng Hiệu trưởng TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 0332335888 totung30@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

1338 Ngô Thị Huệ Giáo viên TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 913153321 xuanhue1@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

1339 Nguyễn Thu Hương
P. Hiệu 
trưởng

TH-THCS Đại Bình Đầm Hà 0967808868
nguyenthuhuong.dhqn@gmail.co

m
Tiếng Anh 9 Global Success 

1340 Vũ Tiến Hiển Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0982815165 vth1977@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1341 Phan Thị Loan Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0855916858 thcs.tv.ptloan@dongtriwu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1342 Hoàng Thị Liên Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0384686828 thcs.tv.htlien@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1343 Nguyễn Thị Chiên Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0977323046
thcs.tv.ntchien@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1344 Bùi Thị Phương Thúy Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0987246925
thcs.as.btpthuy@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1345 Vũ Tiến Hiển Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0982815165 vth1977@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1346 Nguyễn Thị Bích Đào TTCM TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0387909885 thcs.tv.ntbdao@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1347 Phan Thị Loan Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0855916858 thcs.tv.ptloan@dongtriwu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1348 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0337243552
thcs.tv.ntltuyet@dongtrieu.eedu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1349 Trần Ngọc Yến Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0388768204
yenthvd@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Công nghệ 9

1350 Phạm Thị Lương Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0399102992 phamluongqn87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9
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1351 Bùi Thị Phương Thúy Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0987246925
thcs.as.btpthuy@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1352 Nguyễn Thị Là Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0393966684 la25275@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1353 Phạm Thị Lương Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0399102992 phamluongqn87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1354 Nguyễn Thj Thu Hà Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0868883222
thcs.as.nttha@dongtrieu.e

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Ngữ Văn 9

1355
Nguyễn Thị Thu 
Phương

TTCM TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0906065066
thcs.tv.nttphuong@dongtrieu.edu

.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1356 Bùi Thị Thúy Hà Giáo viên TH&THCS Tân Việt Đông Triều 0355995365 thcs.tv.bttha@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1357 Tẩy Thị Thu Quỳnh Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều '0985149810 th.tl.tttquynh@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1358 Hoàng Thế Hải Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 00374909468 thcs.tl.hthai@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1359 Trần Thị Hương Giang Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0336047657
thcs.tl.tthgiang@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1360 Bùi Thị Dung Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0394291730 th.tl.btdung@dongtrieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1361 Tạ Văn Viên TTCM TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0398049439 thcs.tl.tvvien@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1362 Hoàng Thế Hải Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 00374909468 thcs.tl.hthai@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1363 Lê Thị Phương Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0989186442 th.tl.ltphuong@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1364 Tạ Thị Thu Thảo Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0397106999 thcs.tl.tttthao@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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1365 Lục Thị Thảo TTCM TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0961159306 thcs.tl.ltthao@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1366 Đồng Thị Thùy Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0398091912 thcs.tl.dtthuy@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1367 Lục Thị Thảo TTCM TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0961159306 thcs.tl.ltthao@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1368 Tạ Văn Viên TTCM TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0398049439 thcs.tl.tvvien@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1369 Tạ Thị Thu Thảo Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0397106999 thcs.tl.tttthao@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1370 Tống Thị Yến Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0968891292 thcs.tl.ttyen@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1371 Lê Linh Lan Giáo viên TH&THCS Tràng Lương Đông Triều 0858269233 thcs.tl.lllan@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1372 Phạm Văn Hạnh Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0979600103
thcs.vd.pvhanh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1373 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0388252409 thcs.vd.ntthuy@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1374 Ngô Thị Thùy Linh Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0982568755 thcs.vd.nttlinh@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1375 Phạm Thị Vân Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0327283310 thcs.vd.ptvan@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1376 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0344214368
thcs.vd.ntoanh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1377 Nguyễn Văn Cường Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0384938892
thcs.vd.nvcuong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1378 Đỗ Thị Thạch Thảo Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0981496265
thcs.vd.dttthao@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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1379 Bùi Thị Thu Hằng Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0359059677
thcs.vd.btthang@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1380 Nguyễn Thị Lan Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0353258798 thcs.vd.ntlan@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1381 Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0353229068
thcs.vd.ntthoai@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1382 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0327817586
thcs.vd.nthuyen@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1383 Lê Thị Nga Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0963122370 thcs.vd.ltnga@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1384
Nguyễn Thị Thanh 
Hoa

Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0945078737 thcs.vd.ntthoa@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1385 Nguyễn Thị Bích Giáo viên TH&THCS Việt Dân Đông Triều 0987329582 thcs.vd.ntbich@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1386 Nguyễn Anh Văn Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0378357210 thcs.as.navan@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1387 Ngô Thị Thanh Hương Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0988268301
thcs.as.ntthuong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1388 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0977460384
thcs.as.nthienn@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1389 Nguyễn Văn Tú Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0354737386 thcs.as.nvtun@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1390 Hoàng Thị Vân TPCM THCS An Sinh Đông Triều 0965679918 thcs.as.htvan@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1391 Trần Thị Hà Anh Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0565074112
thcs.as.tthaanh@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1392 Trần Xuân Dũng Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0383682399
thcs.as.txdungn@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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1393 Đàm Thị Ngọc Tâm TTCM THCS An Sinh Đông Triều 0363421688 thcs.as.dtntam@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1394 Đào Hồng Lan Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0979257822 thcs.as.dhlan@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1395 Vũ Thị Thu Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0989933668 thcs.as.vtthu@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1396
Dương Thị Minh 
Phương

Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0974019668
thcs.as.dtmphuong@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1397 Ngô Xuân Chiến Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0392001678
thcs.as.nxchien@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1398 Lê Thu Tâm Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0384863536 thcs.as.lttam@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1399 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0984127947 thcs.as.ntthao@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1400 Bùi Thị Hiên TTCM THCS An Sinh Đông Triều 0386543107 thcs.as.bthien@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1401 Lê Thị Hồng Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0985383094 thcs.as.lthong@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1402 Ngô Thị Quyên Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0976929985
thcs.as.ntquyen@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1403 Nguyễn Thị Hiên TPCM THCS An Sinh Đông Triều 0977460384 thcs.as.nthien@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1404 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên THCS An Sinh Đông Triều 0932280828 thcs.as.ntvanh@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1405 Bùi Thế Quyền Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0376931887
thcs.bd.btquyen@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1406 Đinh Thị Hiền Lương Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0977504043
thcs.bd.dthluong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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1407 Bùi Thị Chuyên Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0389552855
thcs.bd.btchuyen@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1408 Hoàng Thị Chang Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0375698702
thcs.bd.htchang@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1409 Phạm Thị Hường Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 03396112468
thcs.bd.pthuong@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1410
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0354535688
thcs.bd.ntpthao@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1411 Trần Thị Thủy Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0387747228 thcs.bd.ttthuy@dongtrieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1412 Trình Thị Hằng Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0988423028 thcs.bd.tthang@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1413 Đinh Thị Hiền Lương Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0977504043
thcs.bd.dthluong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1414 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0981270416
thcs.bd.ntttrang@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1415 Trần Thị Oanh Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0344611388 thcs.bd.ttoanh@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1416 Lê Thị Trang Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0985658975 thcs.bd.lttrang@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1417 Nguyễn Thị Giang Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0973907206
thcs.bd.ntgiang@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1418 Phạm Thị Thu Dung Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 03629500408
thcs.bd.pttdung@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1419 Vũ Thị Hằng Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0382059522
thcs.bd.vthang@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1420 Cao Hoài Thương Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0327924933
thcs.bd.chthuong@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1421 Nguyễn Thị Giang Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0973907206
thcs.bd.ntgiang@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1422 Lê Thị Thùy Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0968668752 thcs.bd.ltthuy@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1423 Trần Thị Chiến Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0396572396
thcs.bd.ttchien@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1424 Đỗ Thị Hồng Thái Giáo viên THCS Bình Dương Đông Triều 0989591977
thcs.bd.dththai@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1425 Lài Thị Minh Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0977495232 thcs.ks.ltminh@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1426 Nguyễn Thị Hạnh TPCM THCS Bình Khê Đông Triều 0868250892
thcs.lhp.nthanh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1427 Đỗ Hương Thảo Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0934212336 thcs.as.dhthao@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1428 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0986334766 thcs.bk.ntthao@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1429 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0366176198 thcs.bk.ptha@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1430 Dương Thị Phượng TTCM THCS Bình Khê Đông Triều 0347796516
thcs.bk.dtphuong@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1431 Đặng Thị Thái Hương TTCM THCS Bình Khê Đông Triều 0775260428
thcs.bk.dtthuong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1432
Phan Thị Thanh 
Phượng

TPCM THCS Bình Khê Đông Triều 0342615915
thcs.bk.pttphuong@dongtrieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1433 Đinh Thị Thúy Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0985411389 thcs.bk.dtthuy@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1434 Đỗ Hương Thảo Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0934212336 thcs.as.dhthao@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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1435 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0974156219
thcs.bk.nthhuyen@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1436 Lê Thị Thu Khuyên Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0832191874
thcs.bk.lttkhuyen@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1437 Dương Thị Kiều Anh Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0379887461
thcs.bk.dtkanh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1438 Đặng Thị Thái Hương TTCM THCS Bình Khê Đông Triều 0775260428
thcs.bk.dtthuong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1439 Tạ Minh Sơn Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0378128211 thcs.bk.tmson@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1440 Đỗ Hương Thảo Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0934212336 thcs.as.dhthao@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1441 Tạ Thị Hương Hoan Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0978477329
thcs.bk.tthhoan@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1442
Nguyễn Thị Hồng 
Diệu

Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0971971193
thcs.as.nthdieu@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1443 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0986334766 thcs.bk.ntthao@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1444 Lê Thị Nguyên Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0936901060
thcs.bk.ltnguyen@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1445 Tạ Thị Hương Huyền Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0982842688 th.bd.tthhuyen@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1446 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0935678900 thcs.bk.nttam@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1447 Bùi Thị Thu Tâm Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0904205157 thcs.bk.btttam@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1448 Trịnh Thị Hạnh Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0978054728 thcs.bk.tthanh@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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1449 Lê Thị Thu Khuyên Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0832191874
thcs.bk.lttkhuyen@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1450 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0868250892
thcs.lhp.nthanh@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1451 Hoàng Thị Hương Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0936805730
thcs.bk.hthuong@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1452 Nguyễn Thị Hạnh TPCM THCS Bình Khê Đông Triều 0868250892
thcs.lhp.nthanh@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1453 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0987384139
thcs.bk.nthuyen@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1454 Trịnh Thị Hạnh Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0978054728 thcs.bk.tthanh@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1455 Hoàng Thị Hương Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0936805730
thcs.bk.hthuong@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1456
Nguyễn Thị Trang 
Nhung

Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0936887570
thcs.bk.nttnhung@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1457 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0366176198 thcs.bk.ptha@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1458 Dương Thị Phượng TTCM THCS Bình Khê Đông Triều 0347796516
thcs.bk.dtphuong@dongtrieu.edu

.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1459 Cao Ngọc Hoa Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0966635588 thcs.bk.cnhoa@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1460
Phạm Thị Thúy 
Phượng

Giáo viên THCS Bình Khê Đông Triều 0772395383
thcs.bk.pthitphuonh@dongtrieu.e

du.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1461 Trần Thanh Thư Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0934346860 thcs.dc.ttthu@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1462 Đinh Thị Nga TPCM THCS Đức Chính Đông Triều 0375986718 thcs.dc.dtnga@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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1463 Nguyễn Thị Phượng TPCM THCS Đức Chính Đông Triều 0976242681
thcs.dc.ntphuong1@dongtrieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1464 Vũ Thị Yến Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0383252969 thcs.dc.vtyen@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1465 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0972339338
thcs.dc.ntnanh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1466 Trần Thị Mai Điệp TTCM THCS Đức Chính Đông Triều 0969310166
thcs.dc.ttmaidiep@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

1467 Bùi Thị Hằng Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0988691232
thcs.dc.bthang@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1468
Nguyễn Thị Hồng 
Uyển

Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0393033099
thcs.dc.nthuyen@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1469 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0855566668
thcs.dc.ntnhung@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1470 Nguyễn Thị Hằng Mơ Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0976099326 thcs.dc.nthmo@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1471 Nguyễn Thị Mùi TTCM THCS Đức Chính Đông Triều 0386453908 thcs.dc.ntmui@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1472 Phạm Thu Hà Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0934694822 thcs.dc.ptha@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1473 Đỗ Thị Thúy Hằng Giáo viên THCS Đức Chính Đông Triều 0386018126
thcs.dc.dtthang@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1474 Nguyễn Khương Duy Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0977037237
thcs.hq.nkduy@dongtrieu.edu.vn

nkduy
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1475
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0972422295
thcs.hq.nthtrang@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1476 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0335837750 thcs.hq.ntnu@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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1477 Nguyễn Lan Anh Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0981883210 thcs.hq.nlanh@dongtrieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1478 Nguyễn Thanh Thúy Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0973872283
thcs.hq.ntthuy2@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1479 Nguyễn Lan Anh Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0981883210 thcs.hq.nlanh@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1480 Bùi Thị Sáu Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0973318366 thcs.hq.btsau@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1481 Vương Thị Kim Hoa Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0965596059
thcs.hq.vtkhoa@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1482 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0386447404 thcs.hq.nthao@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1483 Nguyễn Thị Phi Nga TTCM THCS Hoàng Quế Đông Triều 0328726888
thcs.hq.ntpnga@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1484 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 0986587220
thcs.hq.nthyen@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1485
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên THCS Hoàng Quế Đông Triều 09393992579
thcs.hq.ntthuyen@dongtrieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1486 Nguyễn Đức Thịnh Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0987733866
thcs.htd.ndthinh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1487 Nguyễn Xuân Hiệp Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0982738271
thcs.htd.nxhiep@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1488 Mai Thị Hương TTCM THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0934330439
thcs.htd.mthuong@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1489 Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0979214889
thcs.htd.nhhanh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1490 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0982798638
thcs.htd.ntthom@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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1491 Phạm Thị Bích Liên Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0974319258
thcs.htd.ptblien@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1492 Bùi Thị Ngân Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0396860669
thcs.htd.btngan@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1493 Đào Thị Thanh Hải TTCM THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0984828970 thcs.htd.dtthai@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1494 Trần Thị Ánh Dương Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0936932526
thcs.htd.ttaduong@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1495 Nguyễn Xuân Hiệp Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0982738271
thcs.htd.nxhiep@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1496 Trần Thị Thu Thương TPCM THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0967674833
thcs.htd.tttthuong@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1497 Phan Thị Oanh Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0398831997
thcs.htd.ptoanh@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1498 Phạm Văn Tuyền Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0974427386
thcs.htd.pvtuyen@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1499 Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0979214889
thcs.htd.nhhanh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1500 Đào Thị Thanh Hải TTCM THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0984828970 thcs.htd.dtthai@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1501 Đặng Thị Hằng Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0373395566
thcs.htd.dthang@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1502 Phạm Thu Hằng Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0963425295
thcs.htd.pthang@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1503 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0976919671
thcs.htd.nthuong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1504 Bùi Thị Ngân Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0396860669
thcs.htd.btngan@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9
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1505 Dương Thị Ánh Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0397365588 thcs.htd.dtanh@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1506 Phạm Văn Tuyền Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0974427386
thcs.htd.pvtuyen@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1507 Phạm Thu Hằng Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0963425295
thcs.htd.pthang@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1508 Lương Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0364571479
thcs.htd.ltthuyen@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1509 Phạm Thị Thuyết Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0971233398
thcs.htd.ptthuyet@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1510 Phạm Thị Phương Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0987962288
thcs.htd.ptphuong@dongtrieu.ed

u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1511 Lê Thị Quyên Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0987962289
thcs.htd.ltquyen@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1512 Phạm Thị Phương Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0987962288
thcs.htd.ptphuong@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1513 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0982798638
thcs.htd.ntthom@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1514 Trần Thị Mai Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0784586386 thcs.htd.ttmai@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1515 Nguyễn Thị Kim Loan TPCM THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0353400409
thcs.htd.ntkloan@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1516 Lê Thị Quyên Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0378507938
thcs.htd.ltquyen@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1517 Mai Thị Hương TTCM THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0934330439
thcs.htd.mthuong@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1518 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0982798638
thcs.htd.ntthom@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9



108

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

1519 Lê Thị Thanh Huế Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0904482284 thcs.htd.ltthue@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1520 Bùi Thị Quế Hồi Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0969225086
thcs.htd.btqhoi@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1521 Phạm Thị Bích Liên Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0974319258
thcs.htd.ptblien@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1522 Lê Thị Minh Hồng Giáo viên THCS Hồng Thái Đông Đông Triều 0377189286
thcs.htd.ltmhong@dongtrieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1523 Nguyễn Thị Thía Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0964181766 thcs.htt.ntthia@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1524
Nguyễn Thị Huyền 
Lương

Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0986589097
thcs.hq.nthluong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1525 Mạc Thị Duyên Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0385805576
macthiduyen02041992@gmail.c

om
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1526 Hoàng Thị Nghệ Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0988361089
thcs.yd.htnghe@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1527 Hoàng Thị Lan Hương TPCM THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0971322622 htlhuongpgd@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1528 Nguyễn Thị Hiển TTCM THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0383707899 thcs.htt.nthien@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1529
Nguyễn Thị Huyền 
Lương

Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0986589097
thcs.hq.nthluong@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1530 Đỗ Quỳnh Hương Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0379809461
thcs.htt.dqhuong@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1531 Nguyễn Thị Thương Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0985835332
thcs.htt.ntthuong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1532 Nguyễn Ngọc Thanh Hiệu trưởng THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0919776235
thcs.mk1.nnthanh@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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1533
Nguyễn Thị Hồng 
Thanh

TPCM THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0984229986
thcs.xs.nththanh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1534 Hoàng Thị Nghệ Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0988361089
thcs.yd.htnghe@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1535
Nguyễn Thị Hương 
Thuỳ

Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0985886158
thcs.htt.nththuy@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1536 Hà Kiều Oanh Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0967062836
thcs.htt.hkoanh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1537 Hà Kiều Oanh Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0967062836
thcs.htt.hkoanh@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1538 Vũ Thị Hiền Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0988398326 vuhien0990@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1539 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0934230932 thcs.tv.nttha@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1540 Nguyễn Thị Lan TTCM THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0763316409 thcs.htt.ntlan@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1541 Lê Thị Phượng Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0936540412
thcs.htt.ltphuong@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1542 Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0789300168 thcs.htt.nttmai@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1543 Đỗ Thị Tuyết Lan Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0779214946 thcs.htt.dttlan@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1544 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0934230932 thcs.tv.nttha@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1545 Mạc Thị Duyên Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0385805576
macthiduyen02041992@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1546 Nguyễn Thị Lan TTCM THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0763316409 thcs.htt.ntlan@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1547 Lê Nho Tập Phó hiệu trưởng THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0904790636 lntappgd@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1548
Nguyễn Thị Hồng 
Thanh

Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0984229986
thcs.xs.nththanh@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1549 Hoàng Thị Nghệ Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0988361089
thcs.yd.htnghe@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1550 Hoàng Thị Lan Hương TPCM THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0971322622 htlhuongpgd@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1551 Nguyễn Thế Hoan Giáo viên THCS Hồng Thái Tây Đông Triều 0977354011
thcs.htt.nthoan@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1552 Phạm Văn Bình Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0964903658
thcs.hd.pvbinh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1553 Đặng Thị Thu TTCM THCS Hưng Đạo Đông Triều 0375252791 thcs.hd.dtthu@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1554 Đặng Thị Ngọc Xuyến Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0339279198
thcs.hd.dtnxuyen@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1555 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0374720280
thcs.hd.nttmthu@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1556 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0356455568
thcs.hd.ntduyen@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1557
Nguyễn Thị Thu Hiền 
(T)

Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0902242055
thcs.hd.ntthien@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1558 Đặng Thị Thu TTCM THCS Hưng Đạo Đông Triều 0375252791 thcs.hd.dtthu@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1559 Nguyễn Thái Học Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0978716207 thcs.hd.nthoc@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1560
Nguyễn Thị Thu Hiền 
(L)

Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0358765860 thcs.hd.nthien@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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1561 Lê Thu Trang Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0975560655 thcs.hd.lttrang@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1562 Lê Văn Phúc Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0936508936
thcs.hd.lvphuc@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1563 Hà Thị Thanh Hoa Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0988390142 thcs.hd.htthoa@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1564 Trần Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0985909628
thcs.hd.ttthang@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1565 Nguyễn Vân Hoa Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0392894418 thcs.hd.nvhoa@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1566 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0374720280
thcs.hd.nttmthu@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1567 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0356455568
thcs.hd.ntduyen@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1568 Đặng Thị Ngọc Xuyến Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0339279198
thcs.hd.dtnxuyen@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1569 Ngô Thị Ngọc Thủy Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0368808046
thcs.hd.ntnthuy@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1570 Nguyễn Thị Lương Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0395360939
thcs.hd.ntluong@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1571
Nguyễn Thị Mai 
Hương

Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0968695600
thcs.hd.nmhuong@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1572 Lê Thị Cẩm Vân Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0358988111 thcs.hd.ltcvan@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1573 Nguyễn Thị Hà Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0936172589 thcs.hd.ntha@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1574 Vũ Thị Nhung TTCM THCS Hưng Đạo Đông Triều 0328492126
thcs.hd.vtnhung@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1575
Nguyễn Thị Thu Hiền 
(T)

Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0902242055
thcs.hd.ntthien@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1576 Hoàng Bích Diệp Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0967656656
thcs.hd.hbdiep@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1577 Vương Thị Thu Giáo viên THCS Hưng Đạo Đông Triều 0356466918 thcs.hd.vtthu@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1578 Nguyễn Thị Duy Ngọc Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0979760628
thcs.ks.ntdngoc@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1579 Đặng Văn Thanh Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0967957511
thcs.ks.dvthanhg@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1580 Nguyễn Thị Thu Thùy Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0966451317
thcs.ks.nttthuy2021@dongtrieu.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1581 Nguyễn Thị Hoa Hạ Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0762490774 thcs.ks.nthha@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1582 Cao Thị Ánh Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0977143219 thcs.ks.ctanh@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1583 Nguyễn Thị Sự TTCM THCS Kim Sơn Đông Triều 0919018905 thcs.ks.ntsu@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1584 Nguyễn Mạnh Tùng Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0346095772
thcs.ks.nmtung@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1585 Bùi Thu Hương Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0393656366
thcs.ks.bthuong@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1586 Nguyễn Thị Thu Thùy Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0966451317
thcs.ks.nttthuy2021@dongtrieu.e

du.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1587 Nguyễn Thị Hoa Hạ Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0762490774 thcs.ks.nthha@dongtrieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1588 Trương Văn Dũng Tổ phó CM THCS Kim Sơn Đông Triều 0397379816 thcs.ks.tvdung@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9
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1589 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 077232616 thcs.ks.nvson@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1590 Cao Thị Ánh Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0977143219 thcs.ks.tvdung@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1591 Nguyễn Thị Lành Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0936507328 thcs.ks.ntlanh@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1592 Đặng Văn Thanh Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0967957511
thcs.ks.dvthanh@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1593 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0979237394 thcs.ks.nthien@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1594 Tô Thị Trang Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0353298577 thcs.ks.ttrang@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1595 Lê Thị Thúy Liễu Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0961729296 thcs.ks.lttlieu@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1596 Ngô Thị Cẩm Thương Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0374671798
thcs.ks.ntcthuong@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1597 Chu Thị Nhung Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0366506988
thcs.ks.ctnhung@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1598 Đoàn Thị Yến Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0976028674 thcs.ks.dtyen@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1599 Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ phó CM THCS Kim Sơn Đông Triều 0916325380
thcs.ks.nttthang@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1600 Trương Thị Hương Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0988097042
thcs.ks.tthuong@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1601 Vũ Lan Chi Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0374704606 thcs.ks.vlchi@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1602 Bùi Kim Huệ Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0984537168 thcs.ks.bkhue@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1603 Nguyễn Thị Nghĩa Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0336019176
thcs.ks.ntnghia@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1604 Dương Thùy Giang Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0967692828
thcs.ks.dtgiang@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1605 Vũ Thị Hồng Vân TTCM THCS Kim Sơn Đông Triều 0917313284 thcs.ks.vthvan@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1606 Đỗ Thị Bích Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0776426655 thcs.ks.dtbich@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1607 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Kim Sơn Đông Triều 0968566289 thcs.ks.nthang@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1608 Nguyễn Hà Phương PHT THCS Kim Sơn Đông Triều 0395648969
thcs.ks.nhphuong@dongtrieu.edu

.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1609 Đỗ Văn Duy Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0372088566
thcs.lhp.dvduy@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1610 Đoàn Thị Lê Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0988415383 thcs.lhp.dtle@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1611 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0964913711
thcs.lhp.nthuyen@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1612 Nguyễn Thị Mai Trang Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0956164823
thcs.lhp.ntmtrang@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1613 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0986865861
thcs.lhp.ntmthu@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1614 Bùi Anh Tuấn Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0339936111
thcs.lhp.batuan@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1615 Hoàng Thị Phượng Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0349895614
thcs.lhp.htphuong@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1616 Lê Thị Tuyết Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0972594650
thcs.lhp.lttuyet@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9
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1617 Ngô Thị Ngân Thảo Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0962860024
thcs.lhp.ntnthao@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1618 Nguyễn Thu Trang Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 08893822283
thcs.as.nthutrang@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1619 Nguyễn Thị Ngà Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0974049523 thcs.lhp.ntnga@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1620 Trịnh Quỳnh Chi Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0368020560 thcs.lhp.tqchi@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1621 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0965006388
thcs.lhp.nthuong@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1622 Phạm Thị Thanh Nhàn Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0397371090
thcs.lhp.pttnhan@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1623 Nguyễn Phương Anh Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0978930237
thcs.lhp.npanh@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1624 Lê Bích Ngọc Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0379360856
thcs.lhp.lbngoc@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1625 Đàm Quang Cường Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0358628078
thcs.lhp.dqcuong@dongtrieu.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1626 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0333215450
thcs.lhp.ntmlinh@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1627
Đặng Thị Thanh 
Quyên

Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0983672640
thcs.lhp.đtquyen@dongtrieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1628 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên THCS Lê Hồng Phong Đông Triều 0704155649
thcs.lhp.ntchinh@dongtrieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1629 Phạm Văn Quang Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0394458989
thcs.mk1.pvquang@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1630 Đinh Văn Toàn Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0866088819
thcs.mk1.dvtoan@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 



116

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

1631 Phạm Thị Huệ Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0988957938
thcs.mk1.pthue@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1632
Hoàng Thị Thùy 
Dương

Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0397755886
thcs.mk1.httduong@dongtrieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1633 Phạm Thị Quên Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0775370667
thcs.mk1.ptquen@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1634 Hứa Thị Kim Ánh Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0983551646
thcs.mk1.htkanh@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1635 Phạm Thị Thu Phương Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0974140264
thcs.mk1.pttphuong@dongtrieu.e

du.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1636 Bùi Thị Thi Trang Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0906224508
thcs.mk1.btttrang@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1637 Hoàng Thị Hương Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0383133868
thcs.mk1.hthuong@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1638 Phạm Đức Phong
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Mạo Khê I Đông Triều 0916141001

thcs.mk1.pdphong@dongtrieu.ed
u.vn

Cánh Diều - Toán 9

1639 Hà Thị Thanh Nhàn TTCM THCS Mạo Khê I Đông Triều 0975512087
thcs.mk1.httnhan@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

1640 Nguyễn Thị Thảo TPCM THCS Mạo Khê I Đông Triều 0982216618
thcs.mk1.ntthao@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1641 Nguyễn Thị Thùy Yên Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0978408183
thcs.mk1.nttyen@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1642 Vũ Thị Loan Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0364959365
thcs.mk1.vtloan@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1643 Vũ Thị Hồng Hưng Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0833907558
thcs.mk1.vthhung@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1644 Bùi Thị Hải Hưng Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0976380880
thcs.mk1.bthhung@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9
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1645 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0345389228
thcs.mk1.vtthuyen@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1646 Trần Thị Hà TTCM THCS Mạo Khê I Đông Triều 0385220986 thcs.mk1.ttha@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1647 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0765115028
thcs.mk1.nthitha@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1648 Thân Trọng Văn Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0398089189
thcs.mk1.ttvan@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1649 Trần Nguyệt Vân Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0366117392
thcs.mk1.tnvan@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1650
Nguyễn Thị Thùy 
Dung

Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0987733005
thcs.mk1.nttdung@dongtrieu.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1651 Lương Minh Tuyết Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0976518943
thcs.mk1.lmtuyet@dongtrieu.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1652 Lê Thị Thanh Hải Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0983558819
thcs.mk1.ltthai@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1653 Quang Thị Thu Hòa TPCM THCS Mạo Khê I Đông Triều 0976228509
thcs.mk1.qtthoa@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1654 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0904355447
thcs.mk1.ttthien@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1655 Đặng Thị Thanh Hồng Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0398093516
thcs.mk1.dtthong@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1656 Phạm Thị Tuyết Linh Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0989856775
thcs.mk1.pttlinh@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1657 Nguyễn Thị Diệu Hoa Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0989856775
thcs.mk1.ntdhoa@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1658 Trịnh Thị Yến Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0389056258
thcs.mk1.ttyen@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1659
Hoàng Thị Tuyết 
Nhung

Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0398093516
thcs.mk1.httnhung@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1660 Nguyễn Thị Bích Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0393009590
thcs.mk1.ntbich@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1661 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0978112138
thcs.mk1.nthao@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1662 Nguyễn Thị Mai Lâm TPCM THCS Mạo Khê I Đông Triều 0976509071
thcs.mk1.ntmlam@dongtrieu.edu

.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1663 Mạc Thị Đan Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0936177938
thcs.mk1.mtdan@dongtrieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1664 Ngô Thị The Giáo viên THCS Mạo Khê I Đông Triều 0335866228
thcs.mk1.ntthe@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1665 Phạm Văn Chuyển Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0779354558
thcs.mk2.pvchuyen@dongtrieu.e

du.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1666 Nguyễn Thị Thắm TPCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0356678886
thcs.mk2.nttham@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1667 Trương Thị Yến Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0946011896
thcs.mk2.ttyen@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1668 Nguyễn Bích Hoàn Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0367814888
thcs.mk2.nbhoan@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1669 Vũ Thị Thu Phương Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0707404666
thcs.mk2.vtphuong@dongtrieu.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1670 Trần Thị Thu Thương Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0394514340
thcs.mk2.tttthuong@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1671 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0379019899
thcs.mk2.nthuhien@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1672 Vũ Thị Duyên TPCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0904336351
thcs.mk2.vtduyen@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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1673 Đào Thị Hoa Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0906158638
thcs.mk2.dthoa@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1674 Nguyễn Hoàng Thủy TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0373548258
thcs.mk2.nhthuy@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1675 Nguyễn Thị Hải Chiến Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988457084
thcs.mk2.nthchien@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1676 Vũ Thị Huyền Trang Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982362694
thcs.mk2.vthtrang@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1677 Bùi Thị Thủy Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0976002537
thcs.mk2.btthuy@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1678 Trần Thị Hợi Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988655905 thcs.mk2.tthoi@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1679 Kiều Thị Bích Nguyệt Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0382385798
thcs.mk2.ktbnguyet@dongtrieu.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1680 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982261706
thcs.mk2.ptthang@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1681 Lê Thị Ninh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988254014
thcs.mk2.ltninh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1682 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0904960089
thcs.mk2.nthanh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1683 Nguyễn Thị Ninh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936963392
thcs.mk2.ntninh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1684 Từ Thị Hiền TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0973995126
thcs.mk2.tthien@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1685 Nguyễn Hải An TPCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936801760
thcs.mk2.nhan@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1686 Hà Thị Thanh Mai Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0983519918
thcs.mk2.httmai@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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1687 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936791238
thcs.mk2.nthoa1@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1688 Bùi Thị Dịu Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0979336348
thcs.mk2.btdiu@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1689 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988467985
thcs.mk2.pthang@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1690 Nguyễn Thanh Phương TPCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0385112594
thcs.mk2.nt_phuong@dongtrieu.

edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1691 Nguyễn Thu Hòa TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936316474
thcs.mk2.nthoa@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1692 Nguyễn Thu Phong Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0367431461
thcs.mk2.ntphong@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1693 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0911129118
thcs.mk2.ntvan@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1694 Đỗ Thị Hồng Thu Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0918298618
thcs.mk2.dththu@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1695 Nguyễn Thị Yên Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0985650029
thcs.mk2.ntyen@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1696 Vũ Thị Hải Yến TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0978895266
thcs.mk2.vthyen@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1697 Phạm Thị Tuyết Thanh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0904471720
thcs.mk2.ptthanh@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1698 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Mạo Khê II Đông Triều 0983068976

thcs.mk2.ntmhanh@dongtrieu.ed
u.vn

Cánh Diều - Hoạt động trải 
nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1699 Đỗ Thị Hồng Thu Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0918298618
thcs.mk2.dththu@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1700 Nguyễn Thị Yên Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0985650029
thcs.mk2.ntyen@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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1701
Nguyễn Thị Phương 
Thắm

Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0865805126
thcs.mk2.ntptham@dongtrieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1702 Phạm Thị Tuyết Thanh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0904471720
thcs.mk2.ptthanh@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1703 Nguyễn Thị Trang Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0795252580
thcs.mk2.nttrang@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1704 Trần Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982872467
thcs.mk2.ttatuyet@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1705 Nguyễn Hoàng Thủy TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0373548258
thcs.mk2.nhthuy@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1706 Vũ Thị Duyên TPCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0904336351
thcs.mk2.vtduyen@dongtrieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1707 Đào Thị Hoa Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0906158638
thcs.mk2.dthoa@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1708
Nguyễn Thị Bích 
Phượng

Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988989807
thcs.mk2.ntbphuong@dongtrieu.

edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1709 Trần Thị Thu Thương Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0394514340
thcs.mk2.tttthuong@dongtrieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1710 Hoàng Thị Giang Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0357957886 htgiangpgd@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1711 Nguyễn Thu Phong Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0367431461
thcs.mk2.ntphong@dongtrieu.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1712 Dương Văn Tâm Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0392635935 dvtampgd@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1713 Nguyễn Bích Hoàn Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0367814888
thcs.mk2.nbhoan@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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1714 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0388011026
thcs.mk2.nthien1@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1715 Ngô Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982243146
thcs.mk2.nthuyen@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1716 Trần Thị Phương Thảo
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988390428

thcs.mk2.ttpthao@dongtrieu.edu.
vn

Cánh Diều - Toán 9

1717 Vũ Thị Hải Yến TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0978895266
thcs.mk2.vthyen@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1718 Phạm Thị Tuyết Thanh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0904471720
thcs.mk2.ptthanh@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

1719 Trần Minh Đông Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0984573600
thcs.mk2.tmdong@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

1720 Nguyễn Thu Phong Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0367431461
thcs.mk2.ntphong@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1721 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0911129118
thcs.mk2.ntvan@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1722 Nguyễn Thu Hòa TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936316474
thcs.mk2.nthoa@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1723 Nguyễn Thanh Phương TPCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0385112594
thcs.mk2.nt_phuong@dongtrieu.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

1724 Bùi Thị Dịu Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0979336348
thcs.mk2.btdiu@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1725 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988467985
thcs.mk2.pthang@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1726 Đặng Văn Thành Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0912282183
thcs.mk2.dvthanh@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1727 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0904960089
thcs.mk2.nthanh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9
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1728 Nguyễn Thị Ninh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936963392
thcs.mk2.ntninh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1729 Vũ Hương Giang Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0349991119
thcs.mk2.vhgiang@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1730 Nguyễn Thị Lệ Thu Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0335315587
thcs.mk2.ntlthu@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1731 Đặng Văn Thành Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0912282183
thcs.mk2.dvthanh@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1732 Bùi Thị Dịu Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0979336348
thcs.mk2.btdiu@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1733 Hà Thị Lan Dung Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0912924789
thcs.mk2.htldung@dongtrieu.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1734 Kiều Thị Bích Nguyệt Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0382385798
thcs.mk2.ktbnguyet@dongtrieu.e

du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1735 Từ Thị Hiền TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0973995126
thcs.mk2.tthien@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1736 Nguyễn Hải An TPCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936801760
thcs.mk2.nhan@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1737 Bùi Thị Thủy Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0976002537
thcs.mk2.btthuy@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1738 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982261706
thcs.mk2.ptthang@dongtrieu.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1739 Hà Thu Hương Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0974646005
thcs.mk2.hthuong@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1740 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0969926832
thcs.mk2.ntquyen@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1741 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0379019899
thcs.mk2.nthuhien@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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1742 Vũ Thị Thu Phương Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0707404666
thcs.mk2.vtphuong@dongtrieu.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1743 Hà Thị Thanh Mai Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0983519918
thcs.mk2.httmai@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1744 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936791238
thcs.mk2.nthoa1@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1745 Hoàng Kim Phương Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0989789355
thcs.mk2.hkphuong@dongtrieu.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1746 Từ Thị Hiền TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0973995126
thcs.mk2.tthien@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1747 Nguyễn Hải An TPCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936801760
thcs.mk2.nhan@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1748 Hà Thị Thanh Mai Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0983519918
thcs.mk2.httmai@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1749 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936791238
thcs.mk2.nthoa1@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1750 Hoàng Kim Phương Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0989789355
thcs.mk2.hkphuong@dongtrieu.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1751 Bùi Thị Thủy Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0976002537
thcs.mk2.btthuy@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1752 Trần Thị Hợi Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988655905 thcs.mk2.tthoi@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1753 Kiều Thị Bích Nguyệt Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0382385798
thcs.mk2.ktbnguyet@dongtrieu.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1754 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982261706
thcs.mk2.ptthang@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1755 Lê Thị Ninh Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988254014
thcs.mk2.ltninh@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1756 Trần Thị Mai Hồng Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0343600234
thcs.mk2.ttmhong@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1757 Vũ Thị Huyền Trang Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982362694
thcs.mk2.vthtrang@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1758 Nguyễn Thị Hải Chiến Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0988457084
thcs.mk2.nthchien@dongtrieu.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1759 Vũ Hằng Hải Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0987667995
thcs.mk2.vhhai@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1760 Nguyễn Thu Hòa Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0393564446
thcs.mk2.nthoa2@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1761 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982795894
thcs.mk2.nttuoi@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1762 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Mạo Khê II Đông Triều 0983068976

thcs.mk2.ntmhanh@dongtrieu.ed
u.vn

Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 
World

1763 Vũ Thị Bích Ngọc TTCM THCS Mạo Khê II Đông Triều 0384889057
thcs.mk2.vtbngoc@dongtrieu.ed

u.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1764 Dương Thị Việt Bắc Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0972687586
thcs.mk2.dtvbac@dongtrieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1765 Phạm Thị Thanh Thảo Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0982528276
thcs.mk2.pttthao@dongtrieu.edu.

vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1766 Nguyễn Thị Kim Hoài Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936286960
thcs.mk2.ntkhoai@dongtrieu.edu

.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1767
Nguyễn Thị Xuân 
Thủy

Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0936919280
thcs.mk2.ntxthuy@dongtrieu.edu

.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1768 Lê Thị Bích Giáo viên THCS Mạo Khê II Đông Triều 0354321491
thcs.mk2.ltbich@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1769 Nguyễn Thế Anh Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0972742869
  

thcs.nd.ntanh@dongtrieu.edu.vn  
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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1770 Vũ Thị Thanh Hoan Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0906139296
  

thcs.nd.vtthoan@dongtrieu.edu.v
n  

Cánh Diều - Hoạt động trải 
nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1771 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0869278166
  

thcs.nd.nthien@dongtrieu.edu.vn  
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1772 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0392543920 thcs.tv.nthien@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1773 Đỗ Thị Vân Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0367450454
  

thcs.nd.dtvan@dongtrieu.edu.vn  

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1774 Phạm Thị Bích Thủy TTCM THCS Nguyễn Du Đông Triều 0986348355
  

thcs.nd.ptbthuy@dongtrieu.edu.v
n  

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1775 Chu Thị Hồng Giang Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0946868220
  

thcs.nd.cthgiang@dongtrieu.edu.
vn  

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1776 Vũ Thị Thanh Hoan Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0906139296
  

thcs.nd.vtthoan@dongtrieu.edu.v
n  

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1777 Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0976941976
  

thcs.nd.nvhieu@dongtrieu.edu.v
n  

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1778 Lương Thị Thu Trang Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều '0984481569
  

thcs.nd.ltttrang@dongtrieu.edu.v
n  

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1779 Bùi Quốc Hùng Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0949252564
  

thcs.nd.bqhung@dongtrieu.edu.v
n  

Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1780 Trần Thị Thu Phương Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0383554390
 

thcs.nd.tttphuong@dongtrieu.edu
.vn  

Cánh Diều - Toán 9

1781 Vũ Thị Thanh Hoan Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0906139296
  

thcs.nd.vtthoan@dongtrieu.edu.v
n  

Cánh Diều - Toán 9

1782 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0392543920 thcs.tv.nthien@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1783 Đỗ Thị Mai Hoa Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0349399889
  

thcs.nd.dtmhoa@dongtrieu.edu.v
n  

Cánh Diều - Toán 9
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1784 Vũ Thị Thu Phương Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0973676816
  

thcs.nd.vttphuong@dongtrieu.ed
u.vn  

Kết nối tri thức với cuộc 
s  ống - Âm nhạc 9 

1785 Chu Thị Hồng Giang Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0946868220
  

thcs.nd.cthgiang@dongtrieu.edu.
vn  

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Công nghệ 9

1786 Phạm Quỳnh Anh Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0986688885  thcs.tv.pqanh@dongtrieu.edu.vn  
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1787 Nguyễn Thị Liên Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0982815039
  

thcs.bk.ntlien@dongtrieu.edu.vn  

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1788 Bùi Thị Hương TTCM THCS Nguyễn Du Đông Triều 0946840888
  

thcs.nd.bthuong@dongtrieu.edu.
vn  

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1789
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0394789910
  

thcs.nd.nbngoc@dongtrieu.edu.v
n  

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1790 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0394789910
  

thcs.nd.ntthuy@dongtrieu.edu.vn  
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1791 Nguyễn Thị Ngát Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0766387171
  

thcs.ta.ntngat@dongtrieu.edu.vn  
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1792 Nguyễn Thị Liên Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0982815039
  

thcs.bk.ntlien@dongtrieu.edu.vn  
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1793 Phạm Quỳnh Anh Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0986688885  thcs.tv.pqanh@dongtrieu.edu.vn  
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1794 Nguyễn Thị Thu Liễu TTCM THCS Nguyễn Du Đông Triều 0982818433
  

thcs.nd.nttlieu@dongtrieu.edu.vn  
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1795 Vũ Thị Thùy Duơng Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0949252551
  

thcs.nd.vttduong@dongtrieu.edu.
vn  

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1796 Vũ Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0332042193
  

thcs.hd.vtnmai@dongtrieu.edu.v
n  

Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 
World

1797 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0869278166
  

thcs.nd.nthien@dongtrieu.edu.vn  
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World
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1798 Nguyễn Thị Chín Giáo viên THCS Nguyễn Du Đông Triều 0919954216
  

thcs.nd.ntchin@dongtrieu.edu.vn  
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1799 Hà Thị Huệ Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0977875285
thcs.ndc.hthue@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1800 Trịnh Như Quỳnh Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0354303661
thcs.ndc.tnquynh@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1801 Phạm Thị Lan Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0975103816 thcs.ndc.ptlan@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1802 Đoàn Thị Hậu Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0977033066
thcs.ndc.dthau@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1803 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0904957626
thcs.ndc.nthuong@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1804 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0977360528
thcs.ndc.ntnguyet@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1805 Nguyễn Thị Lương TPCM THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0986552586
thcs.ndc.ntluong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1806 Lê Thị Hoa Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0973934961 thcs.ndc.lthoa@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1807 Nguyễn Thị Lương TPCM THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0986552586
thcs.ndc.ntluong@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1808 Hoàng Thị Thảo Ly Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0372600512 thcs.ndc.httly@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1809 Phạm Thị Hoàng Hải Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0987922961
thcs.ndc.pthhai@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1810 Đoàn Thị Hậu Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0977033066
thcs.ndc.dthau@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1811 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0363136137
thcs.ndc.ntluyen@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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1812 Lê Thị Thanh Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0978142162
thcs.ndc.ltthanh@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1813 Trịnh Thị Thùy Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0379861226
thcs.ndc.ttthuy@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1814 Phạm Thị Hồng Vân Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0368360678
thcs.ndc.pthvan@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1815 Nguyễn Thị Hải Đăng TTCM THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0395366004
thcs.ndc.nthdang@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

1816 Lê Viết Cường TPCM THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0948714450
thcs.ndc.lvcuong@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

1817 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0977360528
thcs.ndc.ntnguyet@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1818
Nguyễn Thị Thùy 
Dương

Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0336999993
thcs.ndc.nttduong@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1819 Lê Thị Thanh Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0978142162
thcs.ndc.ltthanh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1820 Nguyễn Hải Yến Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0346792535
thcs.ndc.nhyen@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1821 Ngô Quốc Tuấn Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0968639222
thcs.ndc.nqtuan@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1822 Nguyễn Thị Thu Tình Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0395775848
thcs.ndc.ntttinh@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1823 Vũ Thị Thanh Minh Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0989985366
thcs.ndc.vttminh@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1824 Hoàng Thị Thu Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0966456211 thcs.ndc.htthu@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1825 Trịnh Thị Thùy Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0379861226
thcs.ndc.ttthuy@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 
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1826 Phạm Thị Hồng Vân Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0368360678
thcs.ndc.pthvan@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1827 Lê Thị Thắm Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0865954023
thcs.ndc.lttham@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1828
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0914048189
thcs.ndc.ntpthao@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1829 Đoàn Thị Thanh Huệ Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0968525729
thcs.ndc.dtthue@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1830 Nguyễn Thị Bẩy Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0935435014
thcs.ndc.ntbay@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1831 Nông Thị Thu Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0985581606
thcs.ndc.nttthao@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1832 Nguyễn Thu Vân Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0358296009
thcs.ndc.ntvan@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1833 Lê Hồng Nhung TTCM THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0374389569
thcs.ndc.lhnhung@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1834 Phạm Thị Lan Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0975103816 thcs.ndc.ptlan@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1835 Hà Thị Anh Thơ TPCM THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0983526214
thcs.ndc.htatho@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1836 Nông Thị Thu Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0985581606
thcs.ndc.nttthao@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1837 Nguyễn Thị Bẩy Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0935435014
thcs.ndc.ntbay@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1838 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0988385767
thcs.ndc.ntngoc@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1839
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0914048189
thcs.ndc.ntpthao@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1840 Nguyễn Thị Thu Tình Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0395775848
thcs.ndc.ntttinh@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1841 Vũ Thị Thanh Minh Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0989985366
thcs.ndc.ntttinh@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1842 Đỗ Thị Huế TTCM THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0977660797
thcs.ndc.dthue@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1843 Cao Thị Lan Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0982162376 thcs.ndc.ctlan@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1844 Nguyễn Ánh Dương Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0976097661
thcs.ndc.naduong@dongtrieu.edu

.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1845 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều 0904957626
thcs.ndc.nthuong@dongtrieu.edu

.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1846 Trần Thị Trang Nhung Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0904331182
thcs.nh.tttnhung@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1847 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0389207968
thcs.nh.nthong@dongtrrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1848 Hoàng Thị Hồng Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0988384714
thcs.nh.hthong@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1849 Trịnh Thị Hòa Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0396657881 thcs.nh.tthoa@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1850 Bùi Thị Mỹ Dung Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0375252651
thcs.nh.btmdung@dongtrieu.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1851 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0364502628 thcs.nh.ntthuy@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1852 Nguyễn Quang Trung Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0976620755
thcs.nh.nqtrung@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1853 Nguyễn Hải Hà Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0975212702 thcs.nh.nhha@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9



132

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

1854 Nguyễn Thùy Doan Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0979095869
thcs.nh.ntdoan@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1855 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0359148222
thcs.nh.nthuyen@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1856 Cao Thành Trung Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0983468396
thcs.nh.cttrung@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1857 Lê Thị Thu Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0388200370 thcs.nh.ltthu@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1858 Lê Thị Mai Hiên Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0375608563
thcs.nh.ltmhien@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1859 Nguyễn Thị Dung Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0968298993
thcs.nh.ntdung@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1860  Nguyễn Thị Hậu Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0984182504 thcs.nh.nthau@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1861 Hoàng Thị Hồng Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0988384714
thcs.nh.hthong@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1862 Cao Thành Trung Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0983468396
thcs.nh.cttrung@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1863 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0396496622
thcs.nh.nthong@dongtrrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1864 Lê Thị Thúy Vinh Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Đông Triều 0389207968 thcs.nh.lttvinh@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1865 Lâm Thị Mây Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0867969078 thcs.tha.ltmay@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1866 Nguyễn Quế Chi Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0382365698 thcs.tha.nqchi@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1867
Dương Thị Hương 
Giang

TPCM THCS Thủy An Đông Triều 0972552522
thcs.tha.dthgiang@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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1868 Nguyễn Quế Chi Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0382365698 thcs.tha.nqchi@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1869 Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0965894800 thcs.tha.ntanh@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1870 Tạ Thị Thúy TTCM THCS Thủy An Đông Triều 0988165985
thcs.tha.tatthuy@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1871 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0984537168 thcs.tha.ntlieu@dongtrieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1872
Dương Thị Hương 
Giang

TPCM THCS Thủy An Đông Triều 0972552522
thcs.tha.dthgiang@dongtrieu.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

1873 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0978110775
thcs.tha.nthuong@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1874
Nguyễn Thị Hương 
Giang

Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0936523489
nguyenhuonggiangannaqn@gmai

l.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1875 Đào Thị Nho Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0393309568 thcs.tha.dtnho@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1876 Phạm Thị Bích Liên TTCM THCS Thủy An Đông Triều 0904060895
thcs.tha.ptblien@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1877 Dương Thị Hằng Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0866178805
thcs.mk2.dthang@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1878 Hứa Thị Thơm Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0359135272
thcs.tha.htthom@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1879 Đồng Xuân Quang Giáo viên THCS Thủy An Đông Triều 0974326685
thcs.tha.dxquang@dongtrieu.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1880 Lưu Thị Quỳnh Mai TPCM THCS Thủy An Đông Triều 0948558775
thcs.tha.ltqmai@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1881 Triệu Thị Thanh Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0398903514 thcs.ta.ttthanh@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1882 Võ Thị Thúy Hường Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0962325920
thcs.ta.vttthuong@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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1883 Trần Thị Liên Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0395285325 thcs.ta.ttlien@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1884 Nguyễn Hải Yến Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0974458368 thcs.ta.nhyen@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1885 Nguyễn Thị Hùy Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0385993238 thcs.ta.nthuy@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1886 Lương Thị Lệ Trang Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0989720277 thcs.ta.ltltrang@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1887 Trần Thị Hà Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0387918595 thcs.ta.ttha@dongtrieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1888 Trần Thị Liên Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0395285325 thcs.ta.ttlien@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1889 Lê Hương Thảo TPCM THCS Tràng An Đông Triều 0346778288 thcs.ta.lhthao@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1890 Dương Thanh Huyền Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0968295619
thcs.ta.dthuyen@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1891 Lê Công Quyền Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0365580182
thcs.ta.lcquyen@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1892 Lương Thị Lệ Trang Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0989720277 thcs.ta.ltltrang@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1893 Phạm Ngọc Diệp TTCM THCS Tràng An Đông Triều 0978029226 thcs.ta.pndiep@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1894 Lê Thị Nga TTCM THCS Tràng An Đông Triều 0987603397 thcs.ta.ltnga@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1895 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0374601574
thcs.ta.nthuyen@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1896 Bùi Thị Ngọc Anh TPCM THCS Tràng An Đông Triều 0397916886 thcs.ta.btnanh@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1897 Phạm Ngọc Diệp TTCM THCS Tràng An Đông Triều 0978029226 thcs.ta.pndiep@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1898 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0374601574
thcs.ta.nthuyen@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1899 Võ Thị Thúy Hường Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0962325920
thcs.ta.vtthuong@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1900 Nguyễn Thị Kiều Hoa Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0901211178 thcs.ta.ntkhoa@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1901 Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên THCS Tràng An Đông Triều 0776426988
thcs.ta.bttxuan@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1902 Nguyễn Văn Chức Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0328492126
thcs.xs.nvchuc@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1903 Lê Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0369209135 thcs.xs.ltnanh@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1904 Vũ Thu Huyền Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0971760122
thcs.xs.vthuyen@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1905 Nguyễn Thị Bích Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0989423208 thcs.xs.ntbich@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1906
Nguyễn Thị Thanh 
Minh

Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 01294300580
thcs.xs.nttminh@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1907 Nguyễn Kim Tuyến Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 01638366336
thcs.xs.nktuyen@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1908 Nguyễn Huy Trọng Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0986132457
thcs.xs.nhtrong@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1909 Tạ Thị Minh Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0834892368 thcs.xs.ttminh@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1910 Phạm Thị Hải Châu Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0366679838
thcs.xs.pthchau@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9
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1911 Vũ Thị Kiều Trang Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0963801280
thcs.xs.vtktrang@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

1912 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0972407696 thcs.xs.ntlanh@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1913 Bùi Thị Hiên Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0967095968 thcs.xs.bthien@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1914 Vũ Thu Huyền Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0971760122
thcs.xs.vthuyen@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1915 Bùi Thị Nhung Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0906101467
thcs.xs.btnhung@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1916 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0988601830 thcs.xs.nthang@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1917 Mạc Thị Hồng Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0977733538 th.hđ.mthong@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1918 Phạm Hồng Hạnh Giáo viên THCS Xuân Sơn Đông Triều 0977705018
thcs.xs.phhanh@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1919 Phạm Văn Quảng Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0983302811
thcs.yd.pvquang@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1920 Vũ Thị Bình Ngọc Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0985334899
thcs.yd.vtbngoc@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1921 Vũ Thị Hoài Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0396328780 thcs.yd.vthoai@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1922 Trần Thị Huyền Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0394005268
thcs.yd.tthuyen@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1923 Nguyễn Hà Liễu Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0988875586 thcs.hd.nhlieu@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1924 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0976918608
thcs.dc.ntnglan@dongtrieu.edu.v

n 

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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1925 Vương Thị Thảo Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0968556580 thcs.yd.vtthao@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1926
Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền

Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0393032703
thcs.yd.ntttuyen@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1927 Trần thu Thương Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0386782261
thcs.mk2.ttthuong@dongtrieu.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

1928 Vũ Thị Hoài Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0396328780 thcs.yd.vthoai@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1929
Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền

Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0393032703
thcs.yd.ntttuyen@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1930 Nguyễn Hà Liễu Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0988875586 thcs.hd.nhlieu@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1931 Vương Thị Thảo Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0968556580 thcs.yd.vtthao@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1932 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0976918608
thcs.dc.ntnglan@dongtrieu.edu.v

n 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1933
Nguyễn Thị Minh 
Hiền

Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0397967889
thcs.yd.ntmhien@dongtrieu.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

1934 Phạm Thị Kim Nhung Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0989285516
thcs.yd.ptknhung@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1935 Nguyễn Tú Anh Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0962721295 thcs.yd.ntanh@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1936 Vũ Thị Bình Ngọc Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0985334899
thcs.yd.vtbngoc@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1937 Trần Thị Huyền Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0394005268
thcs.yd.tthuyen@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1938
Nguyễn Thị Minh 
Hiền

Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0397967889
thcs.yd.ntmhien@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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1939 Phạm Thị Kim Nhung Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0989285516
thcs.yd.ptknhung@dongtrieu.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1940 Phạm Thị Huyền Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0374962475
 

th.bk1.pthuyen@dongtrieu.edu.v
n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1941 Phạm Tuyết Minh Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0983261228
thcs.yd.ptminh@dongtrieu.edu.v

n
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1942 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên THCS YÊN ĐỨC Đông Triều 0984260702 thcs.yd.ltthuy@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1943 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 096 7939290 thcs.yt.ntxuan@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1944 Vũ Thị Minh Trang TPCM THCS Yên Thọ Đông Triều 085 8010290
thcs.yt.vtmtrang@dongtrieu.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1945
Lương Thị Thanh 
Xuân

Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 096 6564131 thcs.yt.lttxuan@dongtrieu.edu
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1946 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 096 3656095 thcs.yt.ntthao@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1947 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 038 9018157 thcs.xs.nthong@dongtrieu.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1948 Doãn Thị Thu Trang Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 036 4581554
thcs.yt.dtttrang@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

1949 Vũ Thị Thơm Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 098 6145412 thcs.yt.vtthom@dongtrieu.edu.vn Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1950 Phạm Thị Ánh Tuyết TTCM THCS Yên Thọ Đông Triều 038 4736788
thcs.yt.ptatuyet@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

1951 Ngô Thị Minh Hà Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 037 9386010 thcs.yt.nmha@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9
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1952 Nguyễn Thị Anh Vân Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 098 1458930 thcs.xs.ntavan@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

1953 Nguyễn Thu Trang Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 090 4546229 thcs.yt.nttrang@dongtrieu.edu. n
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

1954 Đặng Thị Thanh Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 038 8757325
thcs.yt.dtthanh@dongtrieu.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

1955 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 098 8457428 thcs.yt.nthong@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

1956 Nguyễn Thị Sen TPCM THCS Yên Thọ Đông Triều 039 8152836 thcs.yt.ntsen@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1957 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 038 5108835 thcs.yt.ntthuy@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1958 Nguyễn Thu Hải Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 098 6658138 thcs.lhp.nthai@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1959 Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 033 2257076 thcs.yt.nttmai@dongtrieu.edu.bn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1960 Hà Thu Dung Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 098 8802163 thcs.yt.htdung@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1961 Trần Thị Thuỷ Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 097 3856742 thcs.ta.ttthuy@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1962 Phạm Thị Ánh Tuyết TTCM THCS Yên Thọ Đông Triều 038 4736788
thcs.yt.ptatuyet@dongtrieu.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

1963 Ngô Thị Minh Hà Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 037 9386010 thcs.yt.nmha@dongtrieu.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

1964 Bùi Thị Hồng TTCM THCS Yên Thọ Đông Triều 078 7379388 thcs.yt.bthong@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

1965 Trần Thị Thạch Giáo viên THCS Yên Thọ Đông Triều 091 2090381 thcs.yt.tthach@dongtrieu.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World
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1966 Phạm Hồng Anh Giáo viên Liên cấp Quốc tế Singapore Hạ Long 0905772688
anh.phamhong@halong.sis.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

1967 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Liên cấp Quốc tế Singapore Hạ Long 0978005503 thiha.nguyen@halong.sis.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

1968 Vũ Thị Ngân Giáo viên Liên cấp Quốc tế Singapore Hạ Long 0599322951 ngan.vuthi@halong.sis.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1969 Lương Thị Lệ Giáo viên Liên cấp Quốc tế Singapore Hạ Long 0359821657 le.luongthi@halong.sis.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

1970 Cao Thị Nga Giáo viên Liên cấp Quốc tế Singapore Hạ Long 0368096724 nga.caothi@halong.sis.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1971 Trần Thị Thu Hương Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0936617656 huongttt.halong@uka.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

1972 Nguyễn Thu Thảo Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0383342290 thaont.halong@uka.edu.vn Cánh Diều - Công nghệ 9 

1973 Nguyễn Đức Quyền Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0914564515 quyennd.halong@uka.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1974 Vương Thị Thu Thảo Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0336751998 thaovtt01.halong@uka.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

1975 Phạm Công Thành Phó Hiệu trưởngốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0387315722 thanhpc.halong@uka.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1976 Nguyễn Ngọc Mai Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0383651595 mainn01.halong@uka.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1977 Đào Thị Thu Trang Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0396206634 trangdtt.halong@uka.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1978 Nguyễn Thu Thảo Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0383342290 thaont.halong@uka.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1979 Vương Thị Thu Thảo Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0336751998 thaovtt01.halong@uka.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

1980 Dương Thị Thùy TTCM ốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0374700104 thuydt.halong@uka.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9
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1981 Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0974471299 linhntn.halong@uka.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

1982 Hoàng Minh Tuấn Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0332460789 tuanhm.halong@uka.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1983 Đinh Thị Thanh Hà TTCM ốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0888233099 hadtt.halong@uka.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1984 Nguyễn Văn Thanh Hiệu trưởngốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0916272424 thanhnv.halong@uka.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

1985 Nguyễn Phương Thảo Giáo viênốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0966898279 thaonp.halong@uka.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success

1986 Lê Khánh Chi TTCM ốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK AcademyHạ Long 0961615215 chilk.halong@uka.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success

1987 Phan Bích Nga Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 977182150 phanngabc2@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

1988 Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 919700505 nguyenhuongbc2@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

1989 Trần Xuân Đức Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 978995453 Ductran0290@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1990 Hà Tuấn Anh Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 916500388 hatuananhhb@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

1991 Trần Thị Bình Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 988386923 tranbinhbaichay2@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1992 Lương Thị Thu Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 914502901 luongthubaichay2@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

1993 Nguyễn Thị Doan Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 766099799 doanbaichay2@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

1994 Nguyễn Thị Dung Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 374701443 dung1989qn@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9
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1995 Nguyễn Kim Ngọc PHT TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 982716628 kimngocbc70@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1996 Nguyễn Thị Phú Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 904809656
nguyenthiphu.c2camthanh@cam

pha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

1997 Đỗ Thi Ngọc Lan HT TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 931501838 dongoclankd@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1998 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 982847385 tienngocbc2@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

1999 Nguyễn Thị Bình Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 972856997 binhcocqn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2000 Lương Thị Hảo Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 356211901 haoluong2308@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2001 Giang Đức Đạt Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 035247518 giangducdat7@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2002 Đào Thị Kim Nhung Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 962401971 daonhungbc2@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2003 Lê Thị Thanh Nhàn Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 385876267 nhanbc2@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2004 Nguyễn Thu Phương Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 988428795 nthuphuong2807@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2005 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 966377329 thuha.ttv.16@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2006 Bùi Vân Anh Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 989927351 vananh27121995@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2007 Trần Thị Hoài Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 986731979 tranthihoai@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2008 Nguyễn Thị Phương Giáo viên TH&THCS Bãi Cháy 2 Hạ Long 906050686
nguyenphuonghcbaichay2@gmai

l.com
Tiếng Anh 9 Global Success 
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2009 Lưu Thị Thanh Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0943582205 luuthanhbangca@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2010 Đặng Thị Hăng Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0365897496 Hangbcqn@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2011 Hoàng Thị Dự Hiệu trưởng TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0976264899 cuongdu1981@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2012 Lê Thị Minh Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0335613673
lethiminh.c12bangca@quangnin

h.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2013 Bùi Thị Thu An Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0936834638
buithithuan.c12bangca@quangni

nh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2014 Vũ Đức Quang Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0975116956 Vudquang80@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2015
Nguyễn Thị  Quỳnh 
Lan

Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0868946382
nguyenthiquynhlan1982@gmail.

com
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2016 Nguyễn Hà Anh Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0969266183 Haanhqn93@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2017 Lý Thị Cẩm Tú Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0336541494 lythicamtu257@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2018 Phạm Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bằng Cả Hạ Long 0356279429 phamthuha138@gmai.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2019 Bùi Văn Phố Giáo viên TH&THCS Dân Chủ- Quảng La Hạ Long 0986567189 quangphohalong@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2020 Đỗ Hải Nam Giáo viên TH&THCS Dân Chủ- Quảng La Hạ Long 0362569000 dohainam631986@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2021 Lý Hoàng Anh Hiệu trưởng TH&THCS Dân Chủ- Quảng La Hạ Long 0969260287 lyhoanganhhbo@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2022 Phạm Thị Hoa Giáo viên TH&THCS Dân Chủ- Quảng La Hạ Long 0976624663
phamthihoahoanhbo1@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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2023 Trần Thị Phượng Giáo viên TH&THCS Dân Chủ- Quảng La Hạ Long 0973942585 yvmaimai@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2024 Lê Thị Mơ Giáo viên TH&THCS Dân Chủ- Quảng La Hạ Long 382515370 lemo061@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2025 Phạm Thị Nhung Giáo viên TH&THCS Dân Chủ- Quảng La Hạ Long 0395745928
dangtruonggiang2103@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

2026 Trần Đức Lập Giáo viên TH&THCS Dân Chủ- Quảng La Hạ Long 0399374191 lap128181@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2027 Trần Văn Hùng Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0359647307 tranhunghb76@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2028 Ngô Minh Huy Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0342805348 minhhuythcshonghai@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2029 Đỗ Thị Nhâm Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0337580066 donham.sp2@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2030 Ngô Duy Đông Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 969090468 ngoduydong79@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2031 Vũ Thị Hà Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0388338022 haquan21051977@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2032 Vũ Thị Hà Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0388338022 haquan21051977@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2033 Đỗ Thị Bích Ngọc Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0948986697
DoThiBichNgoc.C1HaLong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2034 Đỗ Thị Nhâm Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0337580066 donham.sp2@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2035 Trần Thị Thanh Vân Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0352618923 tranvanhb06@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2036 Trần Thị Thanh Vân Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0352618923 tranvanhb06@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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2037 Đào Cẩm Nhung Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0979624718 daocamnhung1195@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2038 Bàn Thu Hoài Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 1 Hạ Long 0386684595 banthuhoai95@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2039 Mai Thị Hà Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0762452858 maithiha1980@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2040 Nguyễn Xuân Quảng Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0972858141
xuanquanghb111222@gmail.co

m
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2041 Mai Thị Hà Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0762452858 maithiha1980@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2042 Mai Thị Hà Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0762452858 maithiha1980@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2043 Nguyễn Xuân Quảng Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0972858141
xuanquanghb111222@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2044 Mai Thị Hà Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0762452858 maithiha1980@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2045 Đỗ Minh Thu Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0338990096 dominhthucp1998@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2046 Mai Thị Hà Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0762452858 maithiha1980@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2047 Đặng Thanh Huyền Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0819003188 huyenami1997@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2048 Đỗ Minh Thu Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0338990096 dominhthucp1998@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2049 Nguyễn Xuân Quảng Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0972858141
xuanquanghb111222@gmail.co

m
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2050 Trần Thị Thương Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0971987923 hungthuongyennhu@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2051 Bàn Hồng Nhung Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0988585393
Nguyenhongnhung199304@gma

il.com
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2052 Đặng Thanh Huyền Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0819003188 huyenami1997@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2053 Đỗ Minh Thu Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0338990096 dominhthucp1998@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2054 Lại Chung Đức Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0394607076 laiduc720@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2055 Trần Thị Thương Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0971987923 hungthuongyennhu@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2056 Bàn Hồng Nhung Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0988585393
Nguyenhongnhung199304@gma

il.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2057 Đinh Thị Thiếu Huyền Giáo viên TH&THCS Đồng Lâm 2 Hạ Long 0867534883 dinhthieuhuyen@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2058 Nguyễn Thị Nhài Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0387186295 nguyennhaisptn@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2059 Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0947814840 huonganhdhsp@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2060 Phạm Thị Giang PHT TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0937085888 huyengiang9582@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2061 Lê Văn Thái Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0383789965 minhthai385@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2062 Vũ Thị Mây TTCM TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0389346309
vuthimay.c2hatrung@quangninh.

edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2063 Trần Văn Kiên Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0975280189 T.kien75@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2064
Nguyễn Thị Kim 
Nhung

Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0369049369 kimnhung712@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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2065 Bùi Lê Quỳnh Anh Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0977007502 builequynhanh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2066 Bùi Thị Quỳnh Anh TPCM TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0828240940 quynhanhhl910@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2067 Vũ Hải Hồng Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0983209348 Honghatrung78@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2068 Nguyễn Thị Huế TTCM TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0366910399
nguyenthihue27111991@gmail.c

om
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2069 Phạm Thị Hiệp Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0976124536
PhamThiHiep.c2@tienyen.edu.v

n
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2070 Vũ Thị Thúy Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0332540666 thuyhatrung@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2071 Vũ Thị Mây TTCM TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0389346309
vuthimay.c2hatrung@quangninh.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2072 Nguyễn Thu Hương Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0394794189 thuhuong95.hl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2073 Ngô Duy Đông HT TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0989749887 minhdanghalong@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2074 Bùi Thị Ngọc Lan Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0939161089 ngoclan.ms@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

2075 Nguyễn Thị Loan Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0888925333 Minhanhhl1814@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

2076 Mai Thị Hồng Minh TPCM TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0987868094 minhthuynganlong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2077 Nguyễn Bảo Ngọc Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0367831874
baongocnguyen2597@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2078 Nguyễn Thị Nhạn Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0392765392 nguyenthinhan.91.hl@gmial.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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2079 Đỗ Thị Huệ Giáo viên TH&THCS Hà Trung Hạ Long 0936994612 Huehatrung1973@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2080 Dương Ngọc Linh Giáo viên TH&THCS Hòa Bình Hạ Long 0356864286 duongngoclinh.hl@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2081 Tô Thị Hồng Minh Giáo viên TH&THCS Hòa Bình Hạ Long 0387324757 minhthcsthongnhat@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2082 Nguyễn Thị Minh Giáo viên TH&THCS Hòa Bình Hạ Long 0988783564 hongminhqn78@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2083 Hoàng Thị Kim Giáo viên TH&THCS Hòa Bình Hạ Long 0392812690 hoangthikimhb@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2084 Trần Thị Ngọc Hoa Giáo viên TH&THCS Hòa Bình Hạ Long 0362587876 tranthingochoa1976@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2085 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên TH&THCS Hòa Bình Hạ Long 0868060691 nhungtoanli91@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2086 Nình Thị Hền Giáo viên TH&THCS Hòa Bình Hạ Long 0395305673 hienbl.2812@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2087 Hoàng Thị Thái Hòa HT TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0793230286 Thaihoahthanlong@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2088 Trần Thị Quỳnh TPT Đội TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0379246213 quynhcoiqn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2089 Phạm Thị Huyền Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0352342570 huyenphamsptn@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2090 Vũ Thị Vân TPCM TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0356225997 Vuvancute9x@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2091 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0971102212
nguyennhung100588@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2092 Lê Thị Vân Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0961026098 Haianh160805@gmail.com Cánh diều - Ngữ Văn 9

2093 Ngô Thanh Hải Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0979968088 ngothanhhaiqn88@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9
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2094 Trịnh Thu Hường TPCM TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0904917773 huong03302003@gmail.com Cánh diều - Ngữ văn 9

2095 Đặng Ngọc Lĩnh PHT TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0962325219
dangngoclinh.c12donglam1@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2096 Nguyễn Thanh Hương TTCM TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0355097528 huong81nt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2097 Mai Thị Hoa Huệ Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0979896288 huevhnt2@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2098 Vũ Thị Mỹ Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0961977153 vumy5390@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2099 Hoàng Đức Huấn TTCM TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0365331666 hoangduchuanqn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2100 Vũ Thị Trang Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0976218624 vuthitrang.math.01@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2101 Phạm Thị Thúy Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0339777819 phamthuyc2ht@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2102 Đặng Thị Vân Anh Giáo viên TH&THCS Hùng Thắng Hạ Long 0911992122 Dangthivananh95@gmai.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2103 Đỗ Kim Dung Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0817061983
dokimdungthongnhat83@gmai.c

om
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2104 Đỗ Thu Trang Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0358669609 dotrangc2caoxanh@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2105 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0969332196 ngthuhien.ltt@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2106 Bàn Thị Hải TTCM TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0355237866
banthihai.c12kythuong@quangni

nh.com.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2107 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0969332196 ngthuhien.ltt@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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2108 Lê Thị Ngọc Yến Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0334460385 ngocyenaplus@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2109 Bàn Thị Hải Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0355237866
banthihai.c12kythuong@quangni

nh.com.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2110 Nguyễn Đức Hùng HT TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0846210222 nguyenduchung812@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2111 Ngô Thị Mai Trang Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0919288854 ngomaitrangtn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2112 Vũ Việt Tùng Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0374680242
thcs.tha.vvtung@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Tin học 9

2113 Vũ Việt Tùng Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0374680242
thcs.tha.vvtung@dongtrieu.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

2114 Đỗ Thu Trang Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0358669609 dotrangc2caoxanh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2115 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0969332196 ngthuhien.ltt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2116 Đỗ Thu Trang Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0358669609 dotrangc2caoxanh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2117 Mai Thị Nhạn Giáo viên TH&THCS Kỳ Thượng Hạ Long 0349640999 nhanxinh1990@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2118 Cao Thị Thanh Mai Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0796070904
caothithanhmai.c12mk@pgdhalo

ng.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2119 Vũ Minh Thảo Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0988131454
vuminhthao.c12mk@pgdhalong.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2120 Vũ Thị Thu Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0383172699
vuthithu.c12mk@pgdhalong.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2121 Phạm Tiến Dũng
Phó hiệu 

trưởng
TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0985636686

phohieutruong2.c12mk@pgdhalo
ng.edu.vn

Cánh Diều - Hoạt động trải 
nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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2122 Vũ Thị Thu Hà TTCM TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0964792893
vuthithuha.c12mk@pgdhalong.e

du.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2123 Dương Thị Thêu Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0365864066
duongthitheu.c12mk@pgdhalong

.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2124 Trịnh Thu Nguyên Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0988319009
trinhthunguyen.c12mk@pgdhalo

ng.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2125 Tạ Tuấn Việt Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0968386550
tatuanviet.c12mk@pgdhalong.ed

u.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2126 Đỗ Thị Dịu Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0984176632
dothidiu.c12mk@pgdhalong.edu.

vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2127 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0904308236
nguyenthiluyen.c12mk@pgdhalo

ng.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2128 Vũ Thị Lan Chi Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0975665069
vuthilanchi.c12mk@pgdhalong.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2129 Hoàng Thị Hằng TTCM TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0974765550
hoangthihang.c12mk@pgdhalon

g.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2130 Vũ Thị Thủy TPCM TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0976198286
vuthithuy.c12mk@pgdhalong.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2131 Hà Thị Thoan Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0399275472
hathithoan.c12mk@pgdhalong.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2132 Trần Thị Oanh Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0989717962
tranthioanh.c12mk@pgdhalong.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2133 Nguyễn Phương Thanh Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0982906236
nguyenphuongthanh.c12mk@pg

dhalong.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

2134 Trịnh Thị Phương Lan Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0976521878
trinhthiphuonglan.c12mk@pgdh

along.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2135 Võ Thị Chung Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0352348209
vothichung.c12mk@pgdhalong.e

du.vn
Cánh Diều - Toán 9
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2136 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0369210988
buithithuhuong.c12mk@pgdhalo

ng.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2137 Trịnh Thị Phương TPCM TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0398529816
trinhthiphuong.c12mk@pgdhalo

ng.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2138 Trần Thị Phương Mai Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0344863986
tranthiphuongmai.c12mk@pgdha

long.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2139 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0338699725 thanhnguyenngocbg@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2140 Phạm Thị Lệ Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0383440583
phamthile.c12mk@pgdhalong.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

2141 Ngô Thị Hảo Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0989318195
ngothihao.c12mk@pgdhalong.ed

u.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2142 Hoàng Thùy Linh Giáo viên TH&THCS Minh Khai Hạ Long 0866551189
hoangthuylinh.c12mk@pgdhalon

g.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2143 Lê Thùy Dương Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0357386389 leduonghl45@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2144 Vũ Thị Hương Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0911590658 vuhuong77@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2145 Nguyễn Thị Quế Lâm Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0977660912
nguyenthiquelam.c12nguyenviet

xuan@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2146 Lê Thùy Dương Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0357386389 leduonghl45@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2147 Lê Viết Cường Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0916310919 Lecuonghalong1971@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2148 Nguyễn Thị Lương HIệu trưởng TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0936195508 luongkd79@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2149 Vũ Thị Hương Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0911590658 vuhuong77@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2150 Nguyễn Việt Trinh Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0373967082
nguyenviettrinh.c3tqt@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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2151 Bùi Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0915101405
buithihien.c123dtd@quangninh.e

du.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2152 Vũ Thị Hồng Vân Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0357996798 vuthihongvan.hnd@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2153 Phạm Thị Bích Hòa Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0983506890
phamthibichhoa.c12nguyenvietx

uan@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2154 Lê Viết Cường Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0916310919 Lecuonghalong1971@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2155 Bùi Thị Hương Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0965006302 huongbui051985@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2156 Lã Thị Thùy Trang Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0787364476
lathithuytrang.c12nguyenvietxua

n@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2157 Bùi Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0915101405
buithihien.c123dtd@quangninh.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2158 Mạ Lập Xuân Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0888655811
malapxuan.c23hoanhmo@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

2159 Nguyễn Việt Trinh Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0373967082
nguyenviettrinh.c3tqt@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2160 Nguyễn Thị Quế Lâm Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0977660912
nguyenthiquelam.c12nguyenviet

xuan@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2161 Mạ Lập Xuân Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0888655811
malapxuan.c23hoanhmo@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2162 Nguyễn Thị Lương Hiệu trưởng TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0936195508 luongkd79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2163 Bùi Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0915101405
buithihien.c123dtd@quangninh.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2164 Lã Thị Thùy Trang Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0787364476
lathithuytrang.c12nguyenvietxua

n@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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2165 Bùi Thị Hương Giáo viên TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0965006302 huongbui051985@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2166 Trần Thị Minh Đảm TTCM TH&THCS Nguyễn Viết Xuân Hạ Long 0982096289
tranthiminhdam.c12nguyenvietxu

an@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2167 Hoàng Văn Cao TTCM TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0967002263 hoangcao85hbqn@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2168 Đỗ Thị Ngân Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0971809070 Nganckqn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2169 Hoàng Thị Loan Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0344013988 Loanht.1906@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2170 Đỗ Trung Thành Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0394006040 thanh1987hb@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2171 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0396931352
Nguyenphuong.dhkh@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2172 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0396931352
Nguyenphuong.dhkh@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2173 Hoàng Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0352765228
hoangthithao.c12kythuong@qua

ngninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2174 Vuũ Văn Kế Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0985232983 kebattu83@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2175 Nguyễn Vân Anh Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0789224892 anhtung04091981@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2176 Ngô Thị Bến Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0398972699 Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2177 Đỗ Thị Ngân Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0971809070 Nganckqn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2178 Lê Quý Hưng Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0399328929 lequyhung81@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2179 Hoàng Thị Loan Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0344013988 Loanht.1906@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2180 Lê Trung Chính Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0915451295 kehoachpgdhb@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2181 Hoàng Văn Cao TTCM TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0967002263 hoangcao85hbqn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2182 Vũ Văn Kế Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0985232983 kebattu83@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2183 Trương Huyền Phương Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0984832136
truonghuyenphuong.c12tandan@

quangninh.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

2184 Đỗ Thị Luyến Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0912203628 doluyen21@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2185 Lê Quý Hưng Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0399328929 lequyhung81@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2186 Phùng Thị Huyện Giáo viên TH&THCS Núi Mằn Hạ Long 0974639154 huyenphung131177@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2187 Nguyễn Tiến Cường Giáo viên TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0336565951
nguyentiencuong.bc2@gmail.co

m
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2188 Phạm Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0974079241 thao96pham@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2189 Trần Thị Quyên Hiệu trưởng TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0911775995 quyenninh81@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2190 Bùi Thị Thu Giáo viên TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0383243390 buithuhpu2@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2191 Triệu Hữu Thuận Giáo viên TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0384748174 Thuan201168@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2192 Lý Văn Thoại Giáo viên TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0963197588 lythoai88@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2193 Trần Văn Thương Giáo viên TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0912954400
tranvanthuongbangca@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2194 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0387332202
nguyenthiphuong11031996@gm

ail.com
Cánh Diều - Toán 9
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2195 Triệu Đức Long Giáo viên TH&THCS Tân Dân Hạ Long 0989491883 duclong1980qn@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2196  Phạm Lệ Hằng Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0849822586 phamhang.coffeecell@gmai.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2197 Đinh Thị Thùy Vân Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0906012588 dinhthuyvanqn1988@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2198 Vũ Thị Kim Hương Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0326112998
vuthikimhuong051291@gmail.c

om
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2199 Nguyễn Hồng Phúc Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0983151583 phucsilver@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2200 Vũ Thị Ninh TPCM TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0988488435
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2201 Vũ Thị Mến Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0972826819 vuthimen231999@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2202 Nguyễn Thị Bình Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0927894751 binhyen3284@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2203 Vũ Thị Huệ TTCM TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0973988576 vuhue24881@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2204 Lương Cao Cường TPCM TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0783131858 cgcvanyen@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2205 Vũ Thị Mến Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0972826819 vuthimen231999@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2206 Nguyễn Thị Bình Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0927894751 binhyen3284@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2207 Trần Thị Hà Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0826756086 Tranhasp2qn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2208 Tạ Thị Thu Hằng TTCM TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0762435183 Tathuhang71@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2209 Nguyễn Sinh Thành Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0793338303 sinhthanh1984@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9
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2210 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0974059056 thuylinham88@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2211 Tạ Thị Thùy Dương Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0974154759 duongelit@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2212 Vũ Thị Kim Hương Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0326112998
vuthikimhuong051291@gmail.c

om
Cánh Diều - Toán 9

2213 Nguyễn Hồng Phúc Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0983151583 phucsilver@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2214 Nguyễn Sinh Thành Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0793338303 sinhthanh1984@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2215 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0974059056 thuylinham88@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2216 Trần Thị Kim Ngọc Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0986705156 ngocbinhpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2217 Phạm Quỳnh Anh TPCM TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0975371736
phamquynhanh040890@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2218 Lê Thị Nghệ Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0329050515 lenghe94@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2219 Bùi Thị Thanh Hương Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0787389235 buithanhhuong1982@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2220 Đỗ Quang Nhất Giáo viên TH&THCS Thống Nhất Hạ Long 0934209900 aicthcs5@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2221 Nguyễn Duy Toàn Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0964519978 Duytoan.25hl@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2222 Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0973366684 thunhung080509@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2223 Giáp Thị Phương Thảo HT TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0921688555
giapthiphuongthao.dtnthoanhbo

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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2224 Trần Thị Thu Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0385757186
TranThiThu.c12NuiMan@quang

ninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2225 Nguyễn Thị Vân Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0375503387 quynhvan1605@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2226 Bàng Đức Thêm Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0865690881 them.qn96@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2227 Đỗ Thị Lý Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0374701418 yamitenshi90@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2228 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0386983565
nguyenthihoa.toan29@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

2229 Nghiêm Thu Trang Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0387888957 thutrang92sp@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2230 Hà Thị Quý Giáo viên TH&THCS Tuần Châu Hạ Long 0916135582 haquyqson@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2231 Hoàng Thị Hải Yến Hiệu trưởng TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0984392763 hoangthihaiyenlvt@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2232 Hà Minh Thanh Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0329728485 haminhthanh1985@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2233 Bùi Thị Tỉnh Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0372262221 buithitinhvuoaihb@ gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2234 Tô Thanh Vân Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0925077081 tothanhvan1985@ gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2235 Trần Văn Nam Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0988146193 trannam1805@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2236 Hà Minh Thanh Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0329728485 haminhthanh1985@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2237 Đặng Thị Nhung Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0374720293 dangnhung1990@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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2238 Đặng Thị Nhung Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0374720293 dangnhung1990@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2239
Hoàng Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0978308461
hoangthithanhhuyen.c12vuoai@

quangninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2240 Hoàng Thị Hải Yến Hiệu trưởng TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0984392763 hoangthihaiyenlvt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2241 Trần Văn Nam Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0988146193 trannam1805@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2242 Hà Minh Thanh Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0329728485 haminhthanh1985@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2243 Tô Thanh Vân Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0925077081 tothanhvan1985@ gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2244 Bùi Thị Tỉnh Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0372262221 buithitinhvuoaihb@ gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2245 Tô Thanh Vân Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0925077081 tothanhvan1985@ gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2246 Tô Thanh Vân Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0925077081 tothanhvan1985@ gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2247 Trần Thị Bích Liên Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0904466229
lienbo25021985@gmail.com Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

2248 Trần Văn Nam Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0988146193 trannam1805@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2249
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt

Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0968411815 nguyetminh94mc@ gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2250 Dương Thị Mai Dung Giáo viên TH&THCS Vũ Oai Hạ Long 0902027679 tamdung1979@ gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2251 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0352851981 huyenamnhac@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2252 Bùi Hải Linh Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0355600826 buihailinh.hl@gmail.com 
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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2253 Bùi  Huy Tâm Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0337473959
Buihuytam06061997@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2254 Vũ Ngọc Mai Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0343458946 ngocmai11102001@gmail.com 
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2255 Đỗ Thuỳ Linh Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0911989727 dothuylinh727@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2256 Nguyễn Thị Phương Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0342016801
phuongphungphinh246@gmail.c

om
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2257 Phạm Thị Thuỳ Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0934262084
phamthithuy2801985@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2258 Đỗ Thuỳ Linh Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0911989727 dothuylinh727@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2259 Nguyễn Thị Phương Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0342016801
phuongphungphinh246@gmail.c

om

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2260 Nguyễn Thảo Vân Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0898914122
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2261 Vũ Thị Thu Thảo Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0325002555 vuthithuthao159@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2262 Phạm Thị Thuỳ Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0934262084
phamthithuy2801985@gmail.co

m

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2263 Cao Kim Quyên Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0865520912 kimquyen588@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2264 Trần Minh Trang Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0389778989 Tranminhtranghl@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2265 Trần Thị Yên PHT TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0778378897
tranthiyen.c3ltt@quangninh.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2266 Mai Ngọc Huyền TTCM TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0966855341 maihuyenn1310@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2267 Lê Thị Hiếu Ngân Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0389525062 lenganfm2806@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2268 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0782278456 thaotin.sk@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2269 Phan Văn Tân Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0966408321 phanvantan115@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2270 Bùi Thị Anh Thuỳ Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0965655958 anhthuy1461994@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2271 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0384668768
phamthithuhien200798@gmail.c

om
Cánh Diều - Toán 9

2272 Bùi Thị Trà Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0868655056 trahanu1999@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2273 Vũ Ngọc Mai Giáo viên TH, THCs và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long 0343458946 ngocmai11102001@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2274
Nguyễn Thị Thanh 
Tươi

Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0332149486 nbkthanhtuoi81@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2275 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0975292428 thaomika95@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2276 Ngô Kim Chi Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0983730628 kimchihnue@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2277 Bùi Tiến Anh Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0906297199 btienanh1997@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2278 Nguyễn Thị Kim Vân Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0983261987
nguyenkimvanmt169@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2279
Nguyễn Thị Hương 
Quỳnh

Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0372202826
nguyenhuongquynh272@gmail.c

om
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2280 Mai Thị Hương Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0981994048 Maithihuong60@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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2281 Hoàng Văn Triệu Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0387186187
hoangvantrieubc1991@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2282 Dương Thị Ngát Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0333632356 dtn130801@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2283 Vũ Thị Hoài Hương Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0972485668 vuhoaihuong2711@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2284 Nguyễn Đức Toàn Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0825629682
toannguyen09042000@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2285 Ngô Kim Chi Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0983730628 kimchihnue@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2286 Bùi Tiến Anh Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0906297199 btienanh1997@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2287 Dương Thị Ngát Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0333632356 dtn130801@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2288 Nguyễn Đức Toàn Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0825629682
toannguyen09042000@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2289 Vũ Khánh Linh Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0966645307 khanhlinh00008888@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2290
Nguyễn Thị Hương 
Quỳnh

Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0372202826
nguyenhuongquynh272@gmail.c

om

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2291 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0975292528 thaomika95@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2292 Nguyễn Thị Kin Vân Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0983261987
nguyenkimvanmt169@gmail.co

m
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2293 Phạm Thị Loan Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0906047828 phamloannbk@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2294
Nguyễn Thị Hồng 
Nhâm

Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0350002178 beomap92@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2295 Ngô Phương Thuỷ Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0904454166
ngophuongthuynbk19@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2296 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0387661327 phuonglinhnghia@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2297
Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ

Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0362747999 nguyenthuyhd2468@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2298
Phạm Thị Phương 
Thảo

Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0978777757 phamphuongthaotg@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2299 Nguyễn Văn Đại Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0965127167 thanhdai1977@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2300 Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0967039706 doha01021998@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2301 Vũ Thị Hoa Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0967039707 vuhoaluuanh@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2302 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0823394113 thutrang90.toan@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2303 Vũ Thị Hoài Hương Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 097248566 vuhoaihuong2711@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2304 Ngô Thị Thu Phương Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0969936135 aphuonghan@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2305 Phạm Thị Tươi Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0984909582 phamtuoi0811@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2306 Trần Thị Thu Thảo Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0906161951
tranthithuthao.c3nbk@quangninh

.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2307 Đoàn Thị Hiền Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0967394146 hien.hl.157@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2308 Mã Thanh Thuỷ Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0396851235
mathanhthuy.c3nbk@quangninh.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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2309 Lê Thị Tố Loan Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0988210208 ofleloan@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2310 Trương Thị Ngọc Kiều Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0978244846 phamvantoan391@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2311 Nguyễn Văn Đại Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0965127167 thanhdai1977@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2312 Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0967039706 doha01021998@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2313 Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0392191280 hienngoan1997@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

2314 Lưu Thị Hải Yến Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0908302358
luuhaiyen.c3nbk@quangninh.edu

.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

2315 Lương Thị Thu Hương Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0989907632 Luonghuong2203@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

2316 Trần Thị Đài Trang Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0904424882 tranthidaitrang@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

2317 Nguyễn Thiên An Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0325703999 thienan1198@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

2318 Mai Thị Hương Giáo viên TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạ Long 0981994048 Maithihuong60@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

2319
Phạm Thị Phương 
Loan

Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0919225010 phuongloan817@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2320 Bùi Thị Đua Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0396921990 buithidua.qn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2321 Phạm Ngọc Hồ Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0397908777 testervn.ho@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2322 Nguyễn Văn Chính Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0967241122 vunamphong211112@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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2323 Đỗ Hồng Quân Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0964289326 dohongquan2402@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2324 Trịnh Thị Hương TTCM TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0973368988
trinhthihuong.c123dtd@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2325 Lục Thị Mai Nhung TK HĐ TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0383818196 mainhungk47hoa@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2326 Hoàng Văn Năm Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0866681615 thund91@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2327 Nguyễn Thị Hằng Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0383919369 hanglydtd@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2328 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0369902219
dothingocquynh20888@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2329 Trịnh Thị Hương TTCM TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0973368988
trinhthihuong.c123dtd@quangni

nh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2330 Lục Thị Mai Nhung TK HĐ TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0383818196 mainhungk47hoa@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2331 Hoàng Văn Năm Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0866681615 thund91@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2332 Nguyễn Thị Hằng Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0383919369 hanglydtd@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2333 Lê Thị Thanh Thanh TPCM TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0769045898
lethithanhthanh.c1@tienyen.edu.

vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2334
Nguyễn Thị Kiều 
Trang

Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0963850607
nguyenthikieutrang.c123dtd@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

2335 Nguyễn Xuân Khởi Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0983886263 khoinx1@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2336 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0369902219
dothingocquynh20888@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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2337
Phạm Thị Thanh 
Huyền

Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0766477599
phamhuyen.sphn.dialy@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2338 Lê Thị Nhài TTCM TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0386926689 lenhai.lichsu@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2339 Lưu Thị Mai Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0383823317
luuthimai.c123dtd@quangninh.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2340 Cung Thị Mai Anh CT CĐ TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0904516208 cungthimaianh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2341 Nguyễn Thị Thảo Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0968561518 ng.thaodhv1690@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

2342 Trần Thị Anh TPCM TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0936961899
tranthianh.c123dtd@quangninh.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

2343 Nguyễn Hoàng Giang Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0904091657
nguyenhoanggiang2207@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

2344
Nguyễn Quỳnh 
Phương

Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0832332000
nguyenquynhphuong2311@gmai

l.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

2345 Ngô Minh Phương Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0979608218
ngominhphuong.c123dtd@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

2346 Đỗ Thị Thu Hương Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0977840028 dothithuhuonghl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

2347 Lê Thị Cúc Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0766389866 lecuc.ltt.qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

2348 Lê Ngọc Quỳnh Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0388534398 lengocquynh231@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

2349 Đặng Thị Minh Thoan Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0986770655 dangminhthoan@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

2350 Trịnh Thị Lan Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0348301368
trinhtrinhthilan.c123dtd@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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2351 Đặng Thị Thuỷ TTCM TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0984284462
dangthithuy.c123dtd@quangninh

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

2352
Nguyễn Thị Kiều 
Trang

Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0963850607
nguyenthikieutrang.c123dtd@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

2353 Phạm Thị Hảo Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0989173272 hao.pham1211@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2354 Nguyễn Thu Hiền TTCM TH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0915154385
nguyenthuhien.c123dtd@quangn

inh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2355 Lê Thị Yến Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0982284945
lethiyen.c123dtd@quangninh.ed

u.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2356 Phạm Thị Quỳnh Nga Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0967899931 phamnga2691@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2357 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viênTH,THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long Hạ Long 0969641224 thuhangk40ffl@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2358 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0399033388 maihuongc2ct@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2359 Trịnh Thị Nga Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0826266098 ngatrt08@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2360 Nguyễn Thị Bích Diệp Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0906127685 hanv7685@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2361 Lê Thị Trang Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0382520804 trangle.dhsptn@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2362 Phạm Thị Việt Hưng Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0904434829
PhamThiVietHung.c12ThongNh

at@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2363
Đặng Thị Phương 
Loan

Hiệu trưởng THCS Cao Thắng Hạ Long 0913509387 dangloancx@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2364 Vũ Thị Luyến Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0349739668
vunhatleluyenqn8990@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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2365 Nguyễn Thị Liên Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0766439124 lientuyen2211@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2366 Đinh Thị Tuyết Chinh Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0981158088 dinhtuyetchinh1989@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2367 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0978850540 lananhchip@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2368 Nguyễn Tuyết Mai Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0393007072 ngtuyetmai.qn@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2369 Vũ Thị Xim Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0976961986 tuyenxim@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2370 Lộc Thị Kim Quyết Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0915545052 kimquyet75@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2371 Trần Thị Huệ Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0964594778 tranhue051296@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2372 Bùi Thị Linh Chi Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0369599092 linhchi9xhl@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2373 Vũ Thị Thúy Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0915868259 vuthithuy23884@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2374 Dương Thị Mai Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0783162544 maiduong07091992@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2375 Phạm Thị Cúc Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0358709416 phamcuc1310@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2376 Phùng Kim Huệ Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0344338091 phungkimhue1978@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2377 Dương Thuỳ Linh Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0836914385
duongthuylinh.dtnthoanhbo@qua

ngninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2378 Đỗ Thị Trang Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0986048472 trangdxmb89@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9
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2379 Nguyễn Thị Dương Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0918408858
nguyenthiduong.c2nguyenvanthu

oc@quangninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2380 Phạm Thị Bích Ngọc Phó HT THCS Cao Thắng Hạ Long 0913326093 phambichngoc1968@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2381 Bùi Thị Thu Dung Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0934360659 buidunghalong@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2382 Phạm Thị Việt Anh Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0368055299 phamvietanh.ct.hl@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2383 Hoàng Thu Thuỷ Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0917628248 hoangthuthuy.c2@tienyen.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

2384 Bùi Thị Liễu Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0868832999 builieu150719@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2385 Phạm Thị Ly Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0869931699 Phamlyc2.mc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2386 Đỗ Thị Lan Hương Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0889031555 lanhuong161994@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2387 Nguyễn Thị Yến Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0369936952 nguyenyen.c2ct@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2388 Lê Hải Yến Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0972885060 haiyen7672@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2389 Chu Thị Phương Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0335482527 chuphuongc2.ct@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2390 Nguyễn Đình Chiến Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0962755843
nguyendinhchien307@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

2391 Mai Ngọc Linh Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0777068117 maingoclinhhl@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2392 Nguyễn Thị Minh Tân Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0984839250 minhtanhalong@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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2393 Phạm Thị Mai Hương Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0357499223 phamhuonghoang75@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2394 Mai Thúy Hoàn Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0983041621 maithuyhoanmai@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2395 Đào Thị Duyên Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0329451768 daoduyen97hl@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2396 Đỗ Thị Hải Giáo viên THCS Cao Thắng Hạ Long 0766436693 dohaithcscb@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2397 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0989755866
nguyenthoac2caoxanh@gmail.co

m
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2398 Trần Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0866707826 thuhang1980cx2@gmai.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2399 Lê Xuân Trường Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0969285388 letruong.ltt2012@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2400 Đỗ Thị Vân Anh Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0372034360 dothivananhdhsp@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2401 Hoàng Thị Mai Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0363393335 hoangthimai0309@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2402 Hoàng Thị Vấn TTCM THCS Cao Xanh Hạ Long 0915228469 hoangvan100678@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2403 Lê Thị Ngọc Huyền Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0358079982 huyenle.sps@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2404 Phạm Minh Thoa Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0969228030 pmthoa197@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2405 Phạm Thị Kim Hương Hiệu trưởng THCS Cao Xanh Hạ Long 0985601861 phamhuongvs1577@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2406 Ngô Thị Phương Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0966647450 ngophuongcx2016@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2407 Nguyễn Thị Giang Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0986880481
nguyengiangc2caoxanh@gmail.c

om
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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2408 Nguyễn Văn Thế TTCM THCS Cao Xanh Hạ Long 0913791035 nguyenthe11101981@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2409 Hoàng Thị Huế Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0376403899 hoanghue2395@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2410 Lê Thị Quỳnh Quyên Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0984480530 quyenquynh852q@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2411 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0969968819
nguyenthuyc2caoxanh@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2412 Vũ Thị Thái Hồng Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0988388751 vuhongc2caoxanh@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2413 Vũ Thị Thanh Hoa Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0833666982 hoa95hnue@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2414 Nguyễn Thị Nhi Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0394266009 nguyennhi94.qn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2415 Nguyễn Thị Yến Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0772317285
nguyenyenc2caoxanh@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

2416 Phạm Thị Mận Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0386600586 manphamcx@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2417 Phạm Thị Thảo TPCM THCS Cao Xanh Hạ Long 0979329228 dinhminhhai07@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2418 Vũ Ngọc Hà Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0394384908 ngocha.hl203@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2419 Vương Thị Phương Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0394190833 vuongphuonghalong@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2420 Đoàn Thanh Loan Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0968972275 loan2505@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2421 Lê Thị Thúy Minh TPCM THCS Cao Xanh Hạ Long 0933909899 thuyminh012@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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2422 Ngô Thị Liên Giáo viên THCS Cao Xanh Hạ Long 0915500108 ngolienc2caoxanh@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2423 Trần Thị Kim Ngân Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0983882999 tranngan270579@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2424 Trần Thị Thủy Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0988414098 toevatom@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2425 Phạm Văn Thắng Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0397875729
thangnhunggiabao2009@gmail.c

om
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2426 Vũ Thị Vỹ TTCM THCS Đại Yên Hạ Long 0385052370 vuvydaiyen@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2427 Phạm Thị Thu Huế Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0383810678
phamthithuhue.c12bangca@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2428 Ngô Thị Hương Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0367802106 ngothihuongthcsdy@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2429 Vương Thị Yến Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0365978975 yenxanh42@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2430 Lê Thị Xuân Tâm Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0834890664 tamthanhnle@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2431 Phạm Thị Hải Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0914080793 phamthihaic2daiyen@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2432 Hoàng Thị Hiếm Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0389556078
hoangthihiem06031987@gmail.c

om

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2433 Đỗ Thị Mây Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0857335359 domayhl@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2434 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0346751636 hanhtuan150487@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2435 Vũ Thị Mậu Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0969932863 vuthimau88@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2436 Nguyễn Thị Thung Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0915931628
NguyenThiThung.c12Bangca@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2437 Vũ Thị Thùy Linh Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0987669590 vuthuylinh9590@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2438 Nguyễn Thị Bích Liên PHT THCS Đại Yên Hạ Long 0989583366
nguyenlienthcsviethung@gmail.c

om
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2439 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0839153251 thuhac2dy@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2440 Nguyễn Mai Phương Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0386048745 maiphuong090495@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2441 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0359059480 thcs.as.ntvan@dongtrieu.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

2442 Lê Thị Minh Chỉnh TTCM THCS Đại Yên Hạ Long 0988133176 chinhlethiminh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2443 Mai Thị Thúy Liễu Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0395897178 mailieuthuong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2444 Cao Thị Hiền TPCM THCS Đại Yên Hạ Long 0343792678 caohienqn79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2445 Chu Thị Hiền Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0388615468 chuthihienblqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2446 Hoàng Thị Hương TPCM THCS Đại Yên Hạ Long 0945356386
hoanghuongtienganh@gmail.co

m
Tiếng Anh 9 Global Success 

2447 Hoàng Thị Mai Lan Giáo viên THCS Đại Yên Hạ Long 0399536169 lanviethung95@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2448 Đỗ Thị Lan Anh Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0902018531 dothilananh1987@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2449 Mai Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0326105790 maianh2661999@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2450 Tô Việt Hà Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0983585398
tovietha.c2hatu@pgdhalong.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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2451 Nguyễn Thị Chiến Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0815662268
nguyenthichien.c2hatu@pgdhalo

ng.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2452 Phạm Thị Trang Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0399013960 trangnamhl94@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2453 Bùi Thị Hạnh Phương HT THCS Hà Tu Hạ Long 0977327387
hieutruongc2ht@pgdhalong.edu.

vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2454 Đinh Thị Nga TTCM THCS Hà Tu Hạ Long 0793233662
dinhthinga.c2ht@pgdhalong.edu.

vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2455 Hà Thu Hoài Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0865303263
hathuhoai.c2ht@pgdhalong.edu.

v

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2456 Đào Thị Thúy Hằng Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0913261156
daothithuyhang.c2hatu@pgdhalo

ng.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2457 Đào Thị Thuý Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0342676926
daothithuy.c2hatu@pgdhalong.e

du.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2458 Đinh Thị Hà Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0352560187
dinhthiha.c2ht@pgdhalong.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2459 Lê Trần Dũng Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0328419732 LeTranDung1999@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2460 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0868277796
nguyenthitham.c2hatu@pgdhalo

ng.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2461 Phạm T Thanh Thùy Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0979819389 phamthanhthuyhl@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2462 Trương Thị Xuân Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0788233620
truongthixuan.c2hatu@pgdhalon

g.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2463 Vũ Thị Thu Hương Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0977919006
vuthithuhuong.c2hatu@pgdhalon

g.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2464 Đào Thị Đức Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0387613388
daothiduc.c2hatu@pgdhalong.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2465 Lê T Phương Anh Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0886008798 lethiphuonganh.sphl@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2466 Vũ Thị Huê Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0367918457 vuhue.tin45@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2467 Phan Thị Thúy Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0902137679
phanthithuy.c2ht@pgdhalong.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9

2468 Hoàng Lệ Quyên Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0973083016
hoanglequyen.c2ht@pgdhalong.e

du.vn
Cánh Diều - Toán 9

2469 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0387457389
nguyenthihuong.c2hatu@pgdhal

ong.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2470 Vũ Mạnh Tiến Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0387321278
vumanhtien.c2hatu@pgdhalong.e

du.v
Cánh Diều - Toán 9

2471 Hoàng Thị Yến Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0348633694
hoangthiyen1987c2hatu@gmail.

com
Cánh Diều - Toán 9

2472 Hoàng Trung Kiên Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0948858368 hoanglinhchi2008@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2473 Mai Thị Cẩm Vân Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0389111336 maivan4388@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2474 Nguyễn T T Xuân Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0936635515
Nguyenthithanhxuan.c2ht@pgdh

along.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2475 Nguyễn Như Quỳnh Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0795354261
nguyennhuquynh.980326@gmail

.com
Tiếng Anh 9 Global Success 

2476 Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0372188573 huyenle1994.hl@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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2477 Phạm Thanh Thủy Giáo viên THCS Hà Tu Hạ Long 0865586819 thuyphamsunshine@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2478 Nguyễn Lệ Thu PHT THCS Hà Tu Hạ Long 0963898811 nguyenlethu.c2hatu@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2479 Ngô Thị Nga Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0392625505 nganngahl@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2480 Trần Thị Thanh Nga Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0983179386
tranthithanhnga.c3quangla@gma

il.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2481 Nguyễn Thị Yên Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0983300516 nuhong1980@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2482 Phạm Thị Hường Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0978558586 phamhuongkd79@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2483 Phạm Trọng Hiệp Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0974554883 tdtt@pgdhalong.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2484 Hồ Thị Huyền PHT THCS Kim Đồng Hạ Long 0936745666 hosuhuyen@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2485 Nguyễn Minh Hằng Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0857242468
anhsangvinhcuu1707@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2486 Quản Thị Loan PHT THCS Kim Đồng Hạ Long 0868020368 quanloan.ltt@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2487 Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0977295954 hienbui2012@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2488 Ngô Thị Thu Hà Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0904608085 hangothithu@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2489 Nguyễn Ngọc Lan Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0987598774 ngoclanedu123@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2490 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0389074737
nguyenthanhhuyen74@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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2491 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0387811234 thuhanghl2013@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2492 Ngô Thị Thu Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0374056918 ngthukd@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2493 Lê Thị Hồng Thắm Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0965098333 letham.kdhl@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2494 Nguyễn Thị Tám Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0969353160 tamdhsptn290996@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2495
Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh

Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0934573686 honghanhkd@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2496 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0984471979 hn3006@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2497 Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0982491886 ngochuyenkimdong@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2498 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0705798666 nguyet2p@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2499 Bùi Thị Khánh Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0976530743 khanhbuikd@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2500 Phạm Thị Cúc Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0392591866 phamdung026@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2501 Nguyễn Thị Ánh Vân Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0349831473 nguyenanhvan.qn90@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2502 Mạc Thị Nga Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0936227904 macthingavhd@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2503 Lê Hoài Thương Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0886006222 lehoaithuongsp@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2504 Khúc Thị Bích Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0949902474
khucthibich.c2dtnt@bache.edu.v

n
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2505 Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0984820063
ngothithuhang.c123dtd@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

2506 Nguyễn Thị Nghĩa Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0936211468 nghiasp26@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2507 Đặng Thị Huyền Dung Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0941208366 dunghuyendang@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2508 Trần Thị Minh Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0906115434 vuminhngocpc66@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2509 Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0836912865 nguyenthuyhl80@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2510 Đoàn Thị Thu Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0394631281 doanthithu.411@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2511 Hà Thị Hồng Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0936022454 hathihong.74@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2512 Bùi Thị Mai Phương Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0842029968 buiphuongkimdong@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2513 Nguyễn Thanh Hoài Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0378044174 thanh.hoai033@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2514 Nguyễn Hải Yến Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0974745770 nguyenyen29783@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2515 Nguyễn Thị Lanh Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0981335388 lanhnt99@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2516 Trần Mạnh Giỏi Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0822465191 tranmanhgioi@pgdhalong.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

2517
Nguyễn Thị Thu 
Lương

HT THCS Kim Đồng Hạ Long 0989087927
nguyenthuluongthcskd@gmail.co

m
Tiếng Anh 9 Global Success 

2518 Nguyễn Thị Hoàng Út Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0868741819 hoangutkd@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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2519 Phùng Thị Thúy Hà Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0358226396 hongthai1973@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2520 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Kim Đồng Hạ Long 0985268205 nguyenthuysavi@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2521 Đỗ Tố Uyên HT THCS Lê Lợi Hạ Long 382681543 troiuyen.qn77@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2522 Đinh Khắc Tuấn Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 394816252 dinhkhactuands@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2523 Trịnh Thị Huệ Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 912027828 trinhhuehbo@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2524 Trần Thu Phượng Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 856951020 tranthuphuong1981@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2525 Đặng Đức Hiệp Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 983260286
dangduchiep.c2leloi@quangninh

.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2526 Lê Vĩnh Thanh PHT THCS Lê Lợi Hạ Long 965900919 levinhthanh@pgdhalong.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2527 Nguyễn Thị Hằng TTCM THCS Lê Lợi Hạ Long 943007195 nguyenhangdanchu@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2528 Nguyễn Thế Long Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 977933268 longthcsleloi@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2529 Nguyễn Thị Hồng Anh Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 986965852 anh86cute@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2530 Nguyễn Thị Hoa TTCM THCS Lê Lợi Hạ Long 936960234 demsoidong@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2531 Bùi Thị Lành TTCM THCS Lê Lợi Hạ Long 0375842854 buithilanhhl95@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2532 Dương Thị Tâm Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 965827005 tamhoanhbo1970@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2533 Hồ Thị Hồng Hạnh Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 389302986 honghanhteach@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2534
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 973768603
nguyenthibichngoc28@gmail.co

m
Cánh Diều - Tin học 9

2535 Dương Thị Hồng Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 904179261 duongthihong70qn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2536 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 975941282
Nguyenphuongthao.c12kythuong

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2537 Đỗ Thị Thúy Hồi Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 796476946 dohoi19782023@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

2538 Ngô Thị Thu Hường Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 0342613151 bapthithuhuong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2539 Nguyễn Đức Tâm Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 377447901 nguyentam1006@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2540 Vũ Đức Toản Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 917747678
Vuductoan13071982@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Mĩ thuật 9

2541 Triệu Thị Ánh Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 329942809
Trieuanh.hoanhbo.quangninh@g

mail.com
Tiếng Anh 9 Global Success 

2542 Nguyễn Công Hoàn Giáo viên THCS Lê Lợi Hạ Long 967336308
nguyenconghoan.c2leloi@pgdho

anhbo.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2543
Nguyễn Thị Phương 
Lan

Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0383589156
phuonglannguyen1989@gmail.c

om
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2544 Vũ Thị Dinh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0798196888 vudinhlinhtung@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2545 Vi Thị Xuân Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0985224620 vixuan68@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2546 Vũ Thị Thanh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0985168348 thanhvu612@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2547 Đặng Thị Lan Phương Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0911511528 lanphuongdang288@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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2548 Vũ Thị Hà Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0335761604 vuha101092@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2549 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0979608298 buithuhuong1978@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2550 Nguyễn Thị Mẫn Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0984414632 0333812778np@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2551 TrầnThị Thanh Nhàn Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0989490686 tranthanhnhan199@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2552 Hoàng Thị Oanh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0975972164 hoangoanh.lvt@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2553 Đồng Thị Phương Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0984609388 dongthiphuong17@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2554 Đặng Thị Thủy Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0339702943 thuydang230@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2555 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0348181893 nguyenanhk64@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2556 Đỗ Thị Hằng Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0936786228 dohanglvt.hl@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2557 Lê Thị kim Thoa Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0986189668 lethoacaothang@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2558 Lê Thị Xuân Hương Phó Hiệu trưởng THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0815795668 lehuonghuong1971@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2559 Nguyễn Thuỳ Chi Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0984576987 thuychi0610@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2560 Nguyễn Thị Duyến Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0765536826
nguyenthiduyen1977.lvt@gmail.

com
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2561 Lê Thị Vân Giang Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0983747866 vangiang.hl.vg@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2562 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0962905358 myhanh.c2dia@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2563 Bùi Gia Hào Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0984736514 buigiahao@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2564 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0912638833 nguyenthihaolvt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2565 Đoàn Phi Hùng Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0904567158 doanphihung81@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2566 Phạm Thanh Huyền Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0915552158 phamthanhhuyenlvt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2567 Vũ Thị Hường Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0979373803 vuhuong2203@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2568 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0977562288 chipcoi144@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2569 Nguyễn Ngọc Thạch Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0982205889 haithachsanh@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2570 Lương Thị Thùa Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0396119528 luongthuatn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2571 Đỗ Thị Minh Thủy Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0352355388 hoaxuongrong977@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2572 Trần Thu Huyền Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0966225198 tranthuhuyentoantin@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2573 Nguyễn Đức Hiếu Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0947508698 nguyenhieu17581@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2574 Trần Thanh Liêm Phó Hiệu trưởng THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0911202818
tranthanhliem@pgdhalong.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

2575 Vũ Kim Yến  Hiệu trưởng THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0904606265 vukimyenc2ct@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2576 Vũ Thị Dinh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0798196888 vudinhlinhtung@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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2577 Nguyễn Đức Hiếu Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0947508698 nguyenhieu17581@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2578 Phan Thị Út Hoa Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0948152515 hoalyky@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2579 Hà Văn Hùng Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0979244201 havanhung19855@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2580 Trần Thu Huyền Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0966225198 tranthuhuyentoantin@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2581
Nguyễn Thị Vân 
Khánh

Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0979885279 dautaydo79@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2582
Nguyễn Thị Phương 
Lan

Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0383589156
phuonglannguyen1989@gmail.c

om
Cánh Diều - Toán 9

2583 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0349299029
nguyenthuylinh071294@gmail.c

om
Cánh Diều - Toán 9

2584 Đinh Thị Ly Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0349802707 dinhthily.lvt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2585 Nguyễn Thị Hương Ly Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0389180174 huongly8174@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2586 Đinh Thị Nhung Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0982088752 nhungdinh.1971@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2587 Đào Thị Mai Phương Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0915129358
daomaiphuong01031980@gmail.

com
Cánh Diều - Toán 9

2588 Đặng Thị Lan Phương Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0911511528 lanphuongdang288@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2589 Hà Như Quỳnh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0975108496 hanhuquynh21@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2590 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0983711882 nguyenthutqt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2591 Phan Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0982118003 thanhthuytoan2003@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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2592 Vũ Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0916152847 thuylevantam@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2593 Nguyễn Thanh Hồng Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0917219288 honglvtqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

2594 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0904540990 nguyenthilanlv8@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

2595 Phạm Thị Bích Hằng Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0337065406
thcs.vd.ptbhang@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

2596 Phan Thu Hằng Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0919519164
phanthuhang.c3halong@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2597 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0962905358 myhanh.c2dia@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2598 Nguyễn Hồng Phương Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0969091848 lamphuong281211@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2599 Đoàn Thị Hồng Thái Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0916587168 dungthaiduydiep@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2600 Trần Thị Thanh Thảo Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0912182659 thaothuyenhl@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2601 Vương Thị Ái Thoa Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0348090999 vuongthoa.cp@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2602 Đỗ Ngọc Thúy Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0984480234 minhthuy11112011@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2603 Lợi Quỳnh Trang Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0988110455 loiquynhtrang@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2604 Mai Thị Hoa Anh Giáo viên THCS Lê Văn Tám Hạ Long 0796488889 anhhoa.qh@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2605 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0976777709
nguyenthianhtuyet1978hl@gmail

.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9
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2606 Phạm Thị Đại Thắng Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0982127693
PhamThiDaiThang.C2LyTuTron

g@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2607 Lê Thu Hương Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 836912582
LeThuHuong.C2LyTuTrong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2608 Đỗ Thị Thanh Hường Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 349739692
DoThiThanhHuong.C2LyTuTro

ng@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2609 Ngô Văn Tiến Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 989872560 tienngo25251325@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2610 Vũ Thị Ngọc Hà Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 978797645 ngochavu16@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2611 Hoàng Thị Hoàn Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 352782709 hoanghoanqy@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2612 Đồng Thị Huê Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 936180372
DongThiHue.C2LyTuTrong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2613 Hà Thị Hoàn Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0985111060
HaThiHoan.C2LyTuTrong@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2614 Đỗ Thị Kim Dung Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0934252336
DoThiKimDung.C2LyTuTrong

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2615 Vũ Tống Huy Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0988455858
VuTongHuy.C2LyTuTrong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2616 Phạm Thị Thuý Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0398245085
phamthithuy.c2nguyenvanthuoc

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2617 Lê Thị Phương Uyên Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 334492296 phuonguyen97hl@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2618 Đàm Thị Kim Cúc Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0917641971
DamThiKimCuc.C2LyTuTrong

@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2619 Hoàng Thị Hoàn Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0352782709 hoanghoanqy@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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2620 Đồng Thị Huế Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0949899883 donghue1983@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2621 Hoàng Thị Lan Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0902030141
hoangthilan.c12donglam2@quan

gninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2622 Hoàng Thị Loan Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0355960999
HoangThiLoan.C2LyTuTrong@

quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2623 Lê Phương Thảo Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0388567399
thcs.htd.lpthao@dongtrieu.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2624 Bùi Thị Thúy Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0394783779
BuiThiThuy.C2LyTuTrong@qua

ngninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2625 Bùi Thị Huyền Trang Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0363729318
BuiThiHuyenTrang.C2LyTuTro

ng@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2626 Lê Thị Phương Uyên Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0334492296 phuonguyen97hl@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2627 Lê Thị Anh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0342605895 lethianh.ltt@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2628 Trần Thị Phương Chi Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0962807054
TranThiPhuongChi.C2LyTuTron

g@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2629 Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0977860231 thanhtamk61hnue@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2630 Trần Thị Thái Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0902273985
TranThiThai.C2LyTuTrong@qu

angninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2631 Trịnh Xuân Diệp Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0973883502
trinhxuandiep.c12bangca@quang

ninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2632 Trần Thị Dung Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0378225818
TranThiDung.C2LyTuTrong@q

uangninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2633 Tạ Thị Lan Huôn Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0374721697
tathilanhuon.c12kythuong@quan

gninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9



187

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

2634 Đoàn Hằng Thư Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0973639238 doanhangthu.ltt@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2635 Đoàn Hồng Thúy Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0904113259
DoanHongThuy.C2LyTuTrong

@quangninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2636 Đoàn Thu Anh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0836914989
DoanThuAnh.C2LyTuTrong@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2637 Vũ Thị Lan Anh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 386029216
VuThiLanAnh.c12ThongNhat@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2638 Nguyễn Ngọc Ánh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 904292822
NguyenNgocAnh.C2LyTuTrong

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2639 Trịnh Xuân Diệp Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 973883502
trinhxuandiep.c12bangca@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2640 Trần Thị Dung Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 378225818
TranThiDung.C2LyTuTrong@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2641 Đỗ Thị Thùy Dương Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 363688088 Dothithuyduong.ltt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2642 Đỗ Hà Giang Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 989962363
dohagiang.c3nbk@quangninh.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2643 Trần Đức Hạnh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 906161121
TranDucHanh.C2LyTuTrong@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2644 Tạ Thị Lan Huôn Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 374721697
tathilanhuon.c12kythuong@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2645 Nguyễn Kim Ngân Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 976264686 nganchip84@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2646 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 399299867
NguyenThiQuyen.C2LyTuTrong

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2647 Trần Thị Hồng Thái Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 971268865
TranThiHongThai.C2LyTuTron

g@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2648
Nguyễn Thị Diệu 
Thuần

Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 944893858
NguyenDieuThuan.C2LyTuTron

g@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2649 Đoàn Hằng Thư Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 973639238 doanhangthu.ltt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2650 Hoàng Anh Thư Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 975296286 anhthuqn296@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2651 Phạm Thị Sen Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0973022467 phamthisen.ltt@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2652 Bùi Hoàng Anh Hiệu Trưởng THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0832460333 hoanganh0172@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2653 Bùi Thị Bưởi Phó Hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0399532298 buibuoi70@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2654 Đỗ Thị Vân Anh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0974902240
DoThiVanAnh.C2LyTuTrong@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2655 Hoàng Thị Vân Anh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0919745130
HoangThiVanAnh.C2LyTuTron

g@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2656 Nguyễn Thị Dung Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0968210200 nguyenthidung.ltt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2657 Vũ Thị Ngọc Hà Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0978797645 ngochavu16@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2658 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0913373637
PhamThiHang.C2LyTuTrong@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2659 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0968108425 Hoalex0589@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2660 Đồng Thị Huê Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0936180372
DongThiHue.C2LyTuTrong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2661 Nguyễn Văn Hưng Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0976806218
nguyenvanhung.dtnthoanhbo@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2662 Đặng Thị Hương Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0919235288
DangThiHuong.C2LyTuTrong@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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2663 Lê Thu Hương Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0836912582
LeThuHuong.C2LyTuTrong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2664
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0973818668
nguyenthithuhuong.c2ltt@gmail.

com
Cánh Diều - Toán 9

2665 Đỗ Thị Thanh Hường Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0349739692
DoThiThanhHuong.C2LyTuTro

ng@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2666
Bùi Thị Quỳnh 
Phương

Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0363541345
buithiquynhphuong.ltt@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

2667 Ngô Văn Tiến Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0989872560 tienngo25251325@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2668 Phạm Thị Thanh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0918511628
PhamThiThanh.C2LyTuTrong@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2669 Đỗ Thị Thúy Loan Phó Hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0985376068 loandothithuy@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2670 Vũ Thị Hồng Cẩm Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0353323896 vlhc09@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2671 Nguyễn Thị Dậu Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0868941258
nguyenthidau.c23hoanhmo@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2672 Vũ Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0984326383
VuThiKimOanh.C2LyTuTrong

@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2673 Trịnh Thị Tuyết Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0789213868 trinhthituyet.ltt@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2674 Phí Thị Thiết Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0988384609
PhiThiThiet.C2LyTuTrong@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2675 Đỗ Thị Thủy Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0988392054
DoThiThuy.C2LyTuTrong@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2676 Lương Thu Thủy Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hạ Long 0793200159 thuthuyluong81@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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2677 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0915381681
nguyenthithuhang.c2nguyentrai

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2678 Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0333976166
nguyenthithu.c2nguyentrai@gma

il.com
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2679 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0818108999
nguyenthithuy.c2nguyentrai@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2680 Hà Thị Quý Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0975116361
hathiquy.c2nguyentrai@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2681 Trần Đức Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0973770301 mao20032001@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2682 Mai Thị Nhuần Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0384883369
maithinhuan.c2nguyentrai@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2683 Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0989562595 dunghtltt@gmail.cm
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2684 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0904005723
nguyenthithuyha.c2nguyentrai@

quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2685 Hoàng Thị Huệ Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0915100333
hoangthihue.c2nguyentrai@quan

gninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2686
Đặng Thị Bích 
Phương

Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0389943172
dangthibichphuong.c2nguyentrai

@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2687 Trần Thị Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0913120484 tranthithao1204@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2688 Dương Minh Ngọc Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0365188777
duongminhngoc.c2nguyentrai@q

uangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2689 Hà Thị Quý Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0975166361
hathiquy.c2nguyentrai@quangni

nh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2690 Tiên Thị Hải Yến Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0934228316
tienthihaiyen.c2nguyentrai@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2691 Hoàng Công Hậu Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0918324188
hoangconghau.c2nguyentrai@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2692 Phạm Thanh Hương Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0902221348
phamthanhhuong.c2nguyentrai@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2693 Trương Thanh Bình Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0327930665
truongthithanhbinh.c2nguyentrai

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2694 Mai Thị Nhuần Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0384883369
maithinhuan.c2nguyentrai@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2695 Nguyễn Diệu Hoa Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0979345831
nguyendieuhoa18993@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2696 Nguyễn Minh Thu Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0829662235
nguyenminhthu230189@gmail.c

om
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2697 Trần Thanh Hoa Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0854380439 tranthanhhoa278@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2698 Đặng Minh Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0366199709 hanhdangminh567@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2699 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0818108999
nguyenthithuy.c2nguyentrai@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

2700 Đỗ Thị Tố Uyên Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0904266898
dothitouyen.c2nguyentrai@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2701 Nguyễn Thúy Quỳnh Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0389078490
nguyenthuyquynh.c2nguyentrai

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2702 Ngô Thùy Ninh Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0988234173
ngothuyninh.c2nguyentrai@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2703 Trần Thị Thu Thành Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0975956230
tranthithuthanh.c2nguyentrai@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2704 Phan Phương Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0902038687
phanphuongthao.c2nguyentrai@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2705
Nguyễn Thị Phương 
Cúc

Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0335809339
nguyenthiphuongcuc.c2nguyentr

ai@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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2706 Phạm Thu Trang Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0787241991
phamthutrang26111996@gmail.c

om
Cánh Diều - Toán 9

2707 Phạm Trang Lan Ngọc Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0979498171
phamlanngoc.250494@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

2708 Trần Thị Phương Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0983158796
tranthiphuong.c2nguyentrai@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2709 Lê Thị Quế Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0913595129
lethique.c2nguyentrai@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2710 Phạm Thanh Hương Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0902221348
phamthanhhuong.c2nguyentrai@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2711 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0915069085
nguyenthithuhien.c2nguyentrai@

quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2712
Nguyễn Thị Thúy 
Ngân

Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0389113123
nguyenthithuyngan.c2nguyentrai

@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2713 Nguyễn Thị Mai Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0978274310
nguyenthimai.c2nguyentrai@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2714 Phạm Thị Nhung Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Hạ Long 0363667869 phamnhunghbqn@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2715 Ngô Thu Hà Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0982031569 ngothuha1980vts@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2716 Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0397537293
nguyenthithuhoai1708@gmail.co

m
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2717 Nguyễn Thị Chuyên Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0967182889 nguyenchuyennvt@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2718 Phạm Mai Phương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0967183999 maiphuongphamqn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2719 Phạm Hải Yến Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0901771993 haiyenyen201193@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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2720
Nguyễn Thị Hồng 
Huyền

TTCM THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0961860336 lop7a4nvt.hl@gmai.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2721 Hoàng Thị Hải Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0386668624 haihoang77gv@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2722 Phạm Thị Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0966012536 phamthihanh.ph@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2723 Tạ Huy Tám Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0966070826
tahuytam.c2nguyenvanthuoc@qu

angninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2724 Hoàng Ngọc Cầm Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0904038189 ngoccam.hnue@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2725 Đặng Hải Hà Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0987667687 tungha2310@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2726 Hoàng Thu Hiền Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0976775373 hoanghientoan29@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2727 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0396839961 thuynguyen28100@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2728 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0913528058 oanhnguyennvt79@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2729 Nguyễn Thị Việt Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0357775529 nguyenvietnvt79@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2730 Nguyễn Thị Bích Đào TTCM THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0373514199 hungdaohoanglong@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2731 Tạ Thị Thanh Thúy Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0973228883 tathiminhthuy93@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2732 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0985683095 phamha.sp1@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2733 Trần Huyền My Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0382763536 Huyenmy.tran189@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2734 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0982603629 vannga2412@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2735 Tạ Huy Tám Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0966070826
tahuytam.c2nguyenvanthuoc@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2736 Hoàng Thu Hiền Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0976775373 hoanghientoan29@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2737 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0396839961 thuynguyen28100@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2738 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0913528058 oanhnguyennvt79@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2739 Vũ Thị Thanh Hải Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 978681986 vuthanhhai118@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2740 Nguyễn  Thị Huyền Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0342133985 nguyenhuyen.nvt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2741 Trần Thanh Loan Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0915320765 tranthanhloanhl70@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2742 Đặng Hải Hà Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0987667687 tungha2310@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2743 Nguyễn Thị Xuyên Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0357458035 xuyennvt1978@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2744 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0984291469 nguyenhang.hl25@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2745 Phạm Mỹ Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0392089854 hanhphammy93@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2746 Lê Thị Hải Yến Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0983661668 yensu.le@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2747 Nguyễn Thị Thúy TPCM THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0374776139 thuythanhhangdat@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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2748 Nguyễn Thị Dung Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0915826118 dungthd4@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

2749 Trần Thị Vân Anh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0834186688 Vananhcx2@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2750 Hoàng Thị Hoa Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0793388686 Hoangthihoa1506@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2751 Phạm Thị Bích Ngà Giáo viên THCS Nguyễn Văn Thuộc Hạ Long 0396531768 bichngahl@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2752 Vũ Minh Nguyên Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0977919636
vuminhnguyen.c2sonduong@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2753 Đồng Thị Yến Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0949779392
DongThiYen.c2SonDuong@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2754 Nguyễn Quốc Toàn Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0787125301
nguyenquoctoan.c2sonduong@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2755 Nguyễn Xuân chiến HT THCS Sơn Dương Hạ Long 0912301682
nguyenxuanchien.c2sonduong@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2756 Phạm Thị Hiền Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0975623168 phamhienql@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2757 Trần Giang Thanh Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0932280339
trangiangthanh.c2sonduong@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2758 Nguyễn Thị Mai TTCM THCS Sơn Dương Hạ Long 0386603585
nguyenthimai.c2sonduong@quan

gninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2759 Nguyễn Thị Lệ Quyên Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0344218288 sonuyen2012@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2760 Phạm Thị Hiền Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0975623168 phamhienql@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2761 Lương Thị Thu Hương Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0987607415
luongthithuhuong.c2sonduong@

quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2762 Nguyễn Thị Hà Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0383191681
NguyenThiHa.C2SonDuong@qu

angninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9



196

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

2763 Nguyễn Chính Dân Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0343960299
nguyenchinhdan.c2sonduong@q

uangninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

2764 Đồng Văn Tuấn Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0389170781 tjnhcu1981@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

2765 Trần Giang Thanh Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0932280339
trangiangthanh.c2sonduong@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2766 Nguyễn Thị Vân TTCM THCS Sơn Dương Hạ Long 0914993411
nguyenthivan.c2sonduong@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2767 Phạm Thị Thu Hoài TPCM THCS Sơn Dương Hạ Long 0393681351 hoaiquan82@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2768 Hoàng Thị Thanh Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0904631984 hoangthanh3284@gmail.com.vn
Cánh Diều - Tin học 9

2769 Hà Hải Vân TPCM THCS Sơn Dương Hạ Long 0977931678
hahaivan.c2sonduong@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2770 Vũ Duy Hải Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0368956386
vuduyhai.c2sonduong@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2771 Thái Thị Thủy Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0936451666
thaithithuy.c2sonduong@quangn

inh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2772 Lê Phương Thảo Giáo viên THCS Sơn Dương Hạ Long 0977023866
lephuongthao.c2sonduong@quan

gninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2773 Vũ Thị Phương Lan Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0773 298 998 Mcminhtrang99@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2774
Phan Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0972219858 Phanhuyen42@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2775 Bùi Thị Tuyết Nhung TPCM THCS Trới Hạ Long 0856 325 899 nhungngoc82@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2776 Hoàng Thị Tình Giáo viên THCS Trới Hạ long 093 666 5682 hoangtjnh82@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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2777 Phạm Ngọc Cường Giáo viên THCS Trới Hạ long 0354 620 862
phamngoccuong1964@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2778 Phạm Thị Lâm Giáo viên THCS Trới Hạ Long 096 767 8556 lamkem1985@gmai.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2779
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0836912518 thaotoanhang@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2780 Đỗ Quốc Đông Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0914289088 doquocdonghbo@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2781 Trần Thị Hải Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0904910838 haithcs@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2782 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0787334349 Maivyden@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2783 Trần Thị Nhị Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0916850526 trannhi1979@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2784 Phạm Thị Quy Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0978528511
phamthiquy.c2troihalong@gmail

.com

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2785 Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0984984501 vunganqn@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2786 Vũ Thị Thu Trang Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0888989907
thutrang89.thcstroi.2021@gmail.

com

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2787 Đỗ Thi Dung Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0382 628 990 dothidungmt@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2788 Trần thị Hồng Anh TTCM THCS Trới Hạ Long 0335681999 honganh792009@gmai.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2789 Bùi Thị Tuyết Nhung TPCM THCS Trới Hạ Long 0856325899 nhungngoc82@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2790 Hoàng Thị Tình Giáo viên THCS Trới Hạ long 0936665682 hoangtjnh82@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2791 Nghiêm Thị Lý Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0902102989 Nghiemlyhb@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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2792 Phạm Thị Lâm Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0967678556 lamkem1985@gmai.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2793 Khúc Minh Đức Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0382 224 552 khucmduc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2794
Nguyễn Thị Hồng 
Duyên

Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0913288652
nguyenhongduyen1981@gmail.c

om
Cánh Diều - Tin học 9

2795 Vũ Thị Thơi Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0852535668 vuthoitda79@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2796 Nguyễn Hữu Hưng Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0387638211 socbay84@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2797
Phan Thị Thanh 
Huyền

Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0972219858 Phanhuyen42@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2798
Nguyễn Thị Thanh 
Bình

Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0398415686
Nguyenthanhbinh241191@gmail

.com
Cánh Diều - Toán 9

2799 Trần Thị Lan Thanh Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0977357126 thanhtruc812012@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2800
Nguyễn Thị Hồng 
Duyên

Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0913288652
nguyenhongduyen1981@gmail.c

om
Cánh Diều - Toán 9

2801 Nguyễn Hữu Hưng Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0387638211 socbay84@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2802 Vũ Thị Thanh Vân Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0972 103 738
Vuthithanhvansptnk45@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2803 Nguyễn Thị Hà Giáo viên THCS Trới Hạ Long 097 933 6887 nghha566@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2804 Đỗ Kim Đông Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0394324768 ndong1968@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2805 Đỗ Ngọc Ánh Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0968581321 dongocanh0108@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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2806 Trần Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0356784785 Tranthithuhangxinh@gmai.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2807 Vũ Thị Hải My Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0829719262 vuhaimy@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2808
Nguyễn Thị Thanh 
Trầm

Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0387726507 thanhtramk6@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2809 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0983021775 lananhthcstroi@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2810 Phoòng Phương Hoa Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0915771261 phuonghoamiss@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2811 Lê Thị Kim Thu Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0846937489 thule0481@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2812 Trần Thị Lan Thanh Giáo viên THCS Trới Hạ Long 0977357126 thanhtruc812012@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2813 Đỗ Thị Nhung  TTCM THCS TRỚI Hạ Long 0988028629 Nhungdonglam@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2814 Vũ Thị Bích Thủy giáo viên THCS Trới Hạ Long 0338616626 tuanqn3966@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2815 Đặng Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0989583388
dangthuhang.td@pgdhalong.edu.

vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2816 Nguyễn Vân Anh Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0943353828
nguyenvananh.td@pgdhalong.ed

u.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2817 Vũ Thùy Tính Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0904486060 vuthuytinh.td@pgdhalong.edu.vn Cánh Diều - Công nghệ 9 

2818 Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0969006888
nguyenthibichlien.td@pgdhalong

.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2819 Đặng Thị Thảo Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0399868288
dangthithao.td@pgdhalong.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2820
Phạm Thị Trang 
Nhung

Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0904372399
phamtrangnhung.td@pgdhalong.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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2821 Dín Thị Tâm Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0936375539 dinthitam.td@pgdhalong.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2822 Phạm Xuân Trường Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0974801048
phamxuantruong.td@pgdhalong.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2823 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0984314320
nguyenthihaiha.td@pgdhalong.e

du.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2824 Vũ Hoàng Vũ Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0948270790 Hoangvu27071990@gmail.com.
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2825 Nguyễn Xuân Tứ Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0906074125
nguyenxuantu.td@pgdhalong.ed

u.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2826 Trần Thương Phó Hiệu trưởng THCS Trọng Điểm Hạ Long 0906 088 227 thuongthuong1999@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2827
Nguyễn Thị Thanh 
Loan

Tổ trưởng CM THCS Trọng Điểm Hạ Long 0983129918
nguyenthithanhloan.td@pgdhalo

ng.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2828 Lê Thị Thuý Tổ phó CM THCS Trọng Điểm Hạ Long 0985311977 lethithuy.td@pgdhalong.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

2829 Cao Thị Quỳnh Doan Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0988440614
caothiquynhdoan.td@pgdhalong.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2830 Nguyễn Quỳnh Giang Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0902221898
nguyenquynhgiang.td@pgdhalon

g.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2831 Đoàn Ngọc Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0389935689
doanngocha.td@pgdhalong.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2832
Nguyễn Thị Việt 
Hương

Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0915049666
nguyenthiviethuong.td@pgdhalo

ng.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2833 Nguyễn Bích Ngọc Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0977300235
nguyenbichngoc.td@pgdhalong.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2834 Nguyễn Thị Hải Ninh Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0932388890
nguyenhaininh.td@pgdhalong.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9



201

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

2835 Trần Thị Minh Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0367098782
tranthiminhha.td@pgdhalong.edu

.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2836 Nguyễn Thu Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0903422665
nguyenthuha.td@pgdhalong.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2837 Khổng Thị Hoài Thu Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0973839082
khongthihoaithu.td@pgdhalong.e

du.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2838 Nguyễn Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0337055199 ngocmai99hlqn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2839 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng CM THCS Trọng Điểm Hạ Long 084.221.6588
nguyenthinga.td@pgdhalong.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

2840 Bùi Thị Quế Anh Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0916609667 buiqueanh.td@pgdhalong.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

2841 Đào Thị Cúc Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0915684994 daothicuc.td@pgdhalong.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

2842 Đặng Thị Mẫn Nguyệt Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0902288685
dangthimannguyet.td@pgdhalon

g.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2843 Tô Hồng Nhung Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0989619146
tohongnhung.td@pgdhalong.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

2844 Nguyễn Thị Huế Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0987416990 nguyenhueqp.tb@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2845 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0906025988
Nguyenthihuongtoan@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

2846 Trần Thế Phong Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0904326601
tranthephong.maths.teacher@gm

ail.com
Cánh Diều - Toán 9

2847 Nguyễn Thị Thơ Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0963166938
nguyenthitho.td@pgdhalong.edu.

vn
Cánh Diều - Toán 9

2848 Đào Kim Chi Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0902252518 daokimchi.td@pgdhalong.edu.vn Cánh Diều - Toán 9
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2849 Bùi Thị Thúy Nga Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0856951188
buithithuynga.td@pgdhalong.edu

.vn
Cánh Diều - Toán 9

2850 Đoàn Hạnh Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0904209216 doanhanh79@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2851
Phạm Thị Trang 
Nhung

Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0904372399
phamtrangnhung.td@pgdhalong.

edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2852 Trần Thị Minh Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0367098782
tranthiminhha.td@pgdhalong.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2853 Nguyễn Thu Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0903422665
nguyenthuha.td@pgdhalong.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2854 Khổng Thị Hoài Thu Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0973839082
khongthihoaithu.td@pgdhalong.e

du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2855 Nguyễn Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0337055199 ngocmai99hlqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2856 Nguyễn Thị Thơ Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0963166938
nguyenthitho.td@pgdhalong.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2857 Đào Kim Chi Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0902252518 daokimchi.td@pgdhalong.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2858 Bùi Thị Thúy Nga Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0856951188
buithithuynga.td@pgdhalong.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2859 Đoàn Hạnh Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0904209216 doanhanh79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2860 Đàm Thị Thanh Tâm Hiệu trưởng THCS Trọng Điểm Hạ Long 0983 812 069 Damthanhtam224@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2861 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0967056156 phamthiha.td@pgdhalong.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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2862 Đinh Thảo Trang Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0388910986 trangthao69@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2863 Hồ Huyền Trang Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0366837102
hohuyentrang.td@pgdhalong.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2864
Nguyễn Thị Nha 
Trang

Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0397097069
nguyenthinhatrang.td@pgdhalon

g.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2865 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0347202912
nguyenthiquyenqn92@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

2866 Trần Thị Trà My Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0387463666
tranthitramy.td@pgdhalong.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2867 Bùi Thị Kim Oanh Tổ phó CM THCS Trọng Điểm Hạ Long 0834774262
buithikimoanh.kd@pgdhalong.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2868 Phạm Thị Vân Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0976288389
phamthivan.td@pgdhalong.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2869 Nguyễn Thị Thi Tổ phó CM THCS Trọng Điểm Hạ Long 0913388176
nguyenthithi.td@pgdhalong.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2870 Phạm Thị Minh Tâm Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0849145936
phamthiminhtam.td@pgdhalong.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2871 Nguyễn Minh Hằng Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0888588629
nguyenminhhang.td@pgdhalong.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2872 Cao Thị Thu Hường Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0387028688
caothithuhuong.td@pgdhalong.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2873 Hoàng Mai Vân Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0836913260 maivangiaovien@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2874 Trần Kim Chi Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0974881336 oxy13720@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2875 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0967056156 phamthiha.td@pgdhalong.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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2876 Ngô Hồng Thơ Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0975095171
ngothihongtho.td@pgdhalong.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2877 Vũ Thị Kiều Loan Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0917292939
vuthikieuloan.td@pgdhalong.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2878 Đinh Thảo Trang Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0388910986 trangthao69@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2879 Hồ Huyền Trang Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0366837102
hohuyentrang.td@pgdhalong.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2880
Nguyễn Thị Nha 
Trang

Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0397097069
nguyenthinhatrang.td@pgdhalon

g.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2881 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0347202912
nguyenthiquyenqn92@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2882 Trần Thị Thúy Hiền Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0974138172 tranthuyhien.qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

2883 Đoàn Thị Thanh Nhàn Phó Hiệu trưởng THCS Trọng Điểm Hạ Long 09020606732
doanthithanhnhan.td@pgdhalong

.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2884 Đặng Thuý Hằng Tổ trưởng CM THCS Trọng Điểm Hạ Long 0967503888
dangthuyhang.td@pgdhalong.ed

u.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2885 Bùi Thị Nhung Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0912044976
buithinhung.kd@pgdhalong.edu.

vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2886 Nguyễn Hồng Thái Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0912643352
nguyenhongthai.td@pgdhalong.e

du.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2887 Hoàng Ngọc Thủy Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0934694528
hoangngocthuy.td@pgdhalong.e

du.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2888 Lê Minh Châu Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0911006606 minhchau67a@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2889 Đoàn Thị Minh Hằng Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0948960888
doanthiminhhang.td@pgdhalong.

edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 
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2890 Trần Diệp Anh Giáo viên THCS Trọng Điểm Hạ Long 0905566848 trandiepanh2106@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2891 Vũ Thị Thu Hường TPCM THCS Việt Hưng Hạ Long 0906065345 Vuthuhuong231271@
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2892 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0363684688
nguyenthithanh.ntt1970@gmail.c

om
Cánh Diều - Công nghệ 9 

2893 Nguyễn Thị Ngừng Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0355091868 ngung.minhthanh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2894 Lại Thị Thanh Loan Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0356751535
laithithanhloan.dtnthoanhbo@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2895 Hoàng Văn Quảng Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0394412397 vanquangyh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2896 Phạm Kim Cúc Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0789323638 phamkimcuc114@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2897 Trần Thị Thúy TPCM THCS Việt Hưng Hạ Long 0961806976
thanhthuy0505752010@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2898 Trần Thị Mơ Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0354573899 tranmoqn@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2899 Trần Thị Hồng Minh TTCM THCS Việt Hưng Hạ Long 0375463277
quangminhquandang@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

2900 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0989286116 phamhahang@gmai.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2901 Lộc Quý Chung Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0912924859
locquychung.c12vuoai@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2902 Nguyễn Hữu Hưng Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0973960932 hhunghalong@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2903 Quách Thị Tuyết Hạnh Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0339912865
quachthituyethanh.dtnthoanhbo

@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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2904 Đỗ Thị Quyên Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0973283666 quyentai2015@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2905 Trần Thị Hồng Phấn Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0977943230 Phanmithuat@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2906 Lương Hồng Thuyết TTCM THCS Việt Hưng Hạ Long 0373625625 luonghongthuyet@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2907 Phạm Phương Dung Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0932348889
phamphuongdung1976@gmail.c

om
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2908 Phạm Thu Hương Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0972622803
huongpham24091981@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2909 Hà Khánh Ninh Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0349832815 khanhninhha@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2910
Nguyễn Thị Lan 
Hương

Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0986043175 lanhuongvh1978@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2911 Đỗ Thị Phan Hà PHT THCS Việt Hưng Hạ Long 0988835434
dothiphanha.c2viethung@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2912 Nguyễn Thu Thủy Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0975325394 ngthuy182@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2913 Hoàng Hiệp Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0788225456 hoang.hiep608@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2914
Huỳnh Thị Hương 
Nhung

Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0988141082 nhungxinh.hl.89@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2915 Ngô Thị Loan Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0968443289 ngoloanc2viethung@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2916 Hoàng Thu Hà HT THCS Việt Hưng Hạ Long 0986823868
hoangthuha.c2lytutrong@quangn

inh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

2917 Hà Trung Quỳnh Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 0976523462 haquynh77@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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2918 Mai Thị Thanh Giáo viên THCS Việt Hưng Hạ Long 983858232 maithanh151179@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2919 Bùi Thị Phương Thanh TTCM Trường TH THCS&THPT Văn Lang Hạ Long 988390593
buithiphuongthanh.c3vanlang@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2920 Lý Thị Ngoãn Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 865402023 lyngoan.hoa31@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2921 Bàn Thị Khuyên Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 359059505 banthikhuyen4891@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2922 Vũ Mai Quỳnh Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 347005725 vumaiquynh98@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2923 Lý Thị Ngoãn Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 865402023 lyngoan.hoa31@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2924 Vũ Tất Thành Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 868616366 vutatthanh471996@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2925 Nguyễn Duy Hải Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 358669228 duyhaidoongsonhbqngmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2926 Nguyễn Cẩm Nhung Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 961250620
nguyencamnhung1998@gmai.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2927 Nguyễn Như Quỳnh Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 389899635
nguyennhuquynh.hh.hl@gmail.c

om
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2928 Bàn Thị Khuyên Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 359059505 banthikhuyen4891@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2929 Bàn Thị Định Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 964507770
banthidinh.c3quangla@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2930 Hoàng Thị Giang Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 962679266 gianghoang.qn295@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

2931 Lê Khắc Dũng Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 977972015 lekhacdung@pgdhalong.edu.vn Cánh Diều - Toán 9
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2932 Vũ Tất Thành Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 868616366 vutatthanh471996@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2933 Bùi Thị Thục Quyên Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 365546895 quyenbui04101996@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2934 Nguyễn Duy Hải Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 358669228 duyhaidoongsonhbqngmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2935 Lý Thị Yến Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 966049565 lythiyenqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2936 Bàn Thị Định Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 964507770
banthidinh.c3quangla@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2937 Hoàng Thị Giang Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 962679266 gianghoang.qn295@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2938 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn Hạ Long 393185098 noitruhbnguyenha@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

2939 Nguyễn Thị Lê Giáo viên Trường TH, THCS & THPT Văn Lang Hạ Long 0914851668
nguyenthile.c3vanlang@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

2940 Vũ Thị Ánh Ngọc Giáo viên Trường TH, THCS & THPT Văn Lang Hạ Long 0352433596
vuthianhngoc.c3vanlang@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2941 Nguyễn Thị Lâm Giáo viên Trường TH, THCS & THPT Văn Lang Hạ Long 0987680595
nguyenthilam.c3vanlang@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

2942 Trần Hương Giang Giáo viên Trường TH, THCS & THPT Văn Lang Hạ Long 0988239806
tranhuonggiang.c3vanlang@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

2943 Tô Thị Thu Hương Giáo viên Trường TH, THCS & THPT Văn Lang Hạ Long 0904207379
tothithuhuong.c3vanlang@quang

ninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

2944 Trương Thị Thanh Hà TPCM Trường TH, THCS&THPT Văn Lang Hạ Long 0982825560
Trươngthanhha.c3vanlang@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2945 Lương Thị Lụa Giáo viên Trường TH, THCS&THPT Văn Lang Hạ Long 0975077982
luongthilua.c3vanlang@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9
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2946 Vũ Thị Nhiên NTCM Trường TH, THCS&THPT Văn Lang Hạ Long 0934227702
vuthinhien.c3vanlang@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2947 Ngô Thị Lan Phương Giáo viên Trường TH, THCS&THPT Văn Lang Hạ Long 0986089990
ngolanphuong.c3vanlang@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2948 Trần Thị Vân Giáo viên Trường TH, THCS&THPT Văn Lang Hạ Long 0936604861
tranthivan.c3vanlang@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

2949 Đặng Đình Dũng Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0982136589
dangdinhdung.c3vanlang@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2950 Vũ Trung Hiếu giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0397929988
vutrunghieu.c3vanlang@quangni

nh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2951 Đỗ Thị Thuỳ Linh Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0989271219
dothithuylinh.c3vanlang@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2952 Nguyễn Thu Thuỷ NTCM Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0366830850
nguyenthuthuy.c3vanlang@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2953 Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0788255889
nguyenthithuhoai.c3vanlang@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

2954 Nguyễn Cao Thắng Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0973746737
nguyencaothang.c3vanlang@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

2955 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0983735982
nguyenthithom.c3vanlang@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

2956 Nguyễn Thanh Thủy TPCM Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0989879929
nguyenthanhthuy.c3vanlang@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2957 Đào Thị Hồng Lê Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0985690899
daothihongle.c3vanlang@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2958
Hoàng Thị Phương 
Lan

TTCM Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0388855403
hoangthiphuonglan.c3vanlang@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2959 Lê Khắc Huynh Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0364005228
lekhachuynh.c3vanlang@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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2960 Vũ Xuân Việt Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0988358014
vuxuanviet.c3vanlang@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2961 Hà Thúy Dinh Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0982390831
hathuydinh.c3vanlang@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2962 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0976995744
vuthithuhuyen.c3vanlang@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2963 Nguyễn Thị Hà Duyên Giáo viên Trường TH, THCS, THPT Văn Lang Hạ Long 0967175336
nguyenthihaduyen.c3vanlang@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

2964 Đặng Thị Xuân Thu Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0973815156 xuanthubc@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2965 Bùi Hải Yến Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0915529366 haiyenc2bc@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

2966 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0976126618 huyencn3@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

2967 Đỗ Thị Thảo Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0373090667 thaodo2913@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2968 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0985966596 lekimoanh81@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

2969 Lưu Thị Huyền HT Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0979767155 luuhuyentc@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

2970 Hoàng Thị Vân PHT Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0783196879 hoangvan74@yahoo.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2971 Vương Thị Huệ Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0795378046 vuonghue.lttt@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2972 Trần Thị Nhung TTCM Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0358626000 nhungcoi211@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2973 Trần Thị Tình Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0374669771 tranthitinh5888@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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2974 Đặng Thị Ánh Tuyết TPCM Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0904638521 tuyetcp@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2975 Phạm Thị Hải Hòa Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0352271918 phamhaihoa35@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2976 Đàm Văn Hiệp Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0973492456 damvanhiepcva@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2977 Thái Thu Trang Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0333591888 thaithutrang94@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2978 Đặng Thị Hòa Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0979510636 danghoahb@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2979 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0988909783 nguyenthuy.c2dy@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

2980 Trần Ngọc Hạnh Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0904362332 Ngochanhtran102@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

2981 Lê Thị Minh Chính PHT Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0783196878 minhchinhbc2@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2982 Lê Thị Yến TPCM Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0915528166 lethiyen68.bc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2983 Đặng Phương Oanh Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0971566295
dangphuongoanh1309@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2984 Lưu Thị Lâm Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0359002228 luulam92@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2985 Nguyễn Thị Duyên TTCM Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0978198641 duyenbaichay@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2986 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0947182909 habaichay@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2987 Lã Thị Lý Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0974736886 lalythcsbaichay@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9
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2988 Bùi Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0904346465 doandoi.thcsbaichay@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2989 Trần Thị Phương Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0943015609 tranphuong76bc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2990 Ôn Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0388959694 hoabaichay@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2991 Nguyễn Hoàng Linh Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0382525109 hoanglinhbc1007@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2992 Bùi Thị Quế Anh Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0945117888
buithiqueanh.c2baichay@quangn

inh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2993 Phạm Thị Thu Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0923275165 thuthu2705@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2994 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0979032255 ngavanbc2@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2995 Nguyễn Văn Huấn Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0788373699 huanqn2020@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

2996 Ngô Văn Hào Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0914993412 vinhquanghao@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2997 Đào Thị Vân Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0976806748 daovan.k21.ktth@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

2998 Nguyễn Công Thành Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0848056833 nguyencongt51@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

2999 Trần Huyền Trang Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0962990181 trangth34@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3000 Phạm Thị Bích Thùy Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0962665678 phambichthuybc12@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3001 Trần Thị Thu Hồng TTCM Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0387889259 bonghonggdhlqn@yahoo.com.vn Cánh Diều - Toán 9
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3002 Vũ Thị Oanh TPCM Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0362824543 vuthioanh1974@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3003 Trần Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0982171381 phuonghoa061208@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3004
Nguyễn Thị Thanh 
Hương

Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0983804368
huongthanhnguyen19@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

3005 Bùi Thị Mai Anh Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0973367989 buimaianhbc@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3006
Nguyễn Thị Quỳnh 
Xuân

Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0904317679 quynhxuan611@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3007 Trần Thị Thường Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0357477585 Thuongtranthi91@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3008 Phạm Thị Anh Đào Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0935135075 anhdaopham1978@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3009 Lê Đức Biển Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0902116818 lebien81@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3010 Nguyễn Thị Nguyên Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0364807836 nguyenthcsbaichay@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3011 Lê Thị Phượng Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0975088911 lephuongbc1986@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3012 Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0869182368 loanthcsbaichay@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3013 Lê Thị Thanh Hằng Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0384395126 thanhhang.dhvdtn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3014 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0389135466 nguyethung2009@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3015 Vũ Thị Hồng Lâm Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0983840433 vuhonglam75@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success
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3016 Phạm Ngọc Mai Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0948213123 phammai17@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3017 Hoàng Việt Hà Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0936845666 vietha.bsichay@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3018 Vũ Thị Lan Hương Giáo viên Trường THCS Bãi Cháy Hạ Long 0982429778 vulanhuongbaichay@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3019 Hồ Thị Vân Anh Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0902097838 hothivananh2018@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3020 Lê Thị Thanh Lịch Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0772261367 thanhlichle.qn@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3021 Ngô Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0977443038 ngothithuha.hh.hl@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3022 Nguyễn Thị Toàn Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0912340169 nguyenthitoan.hh.hl@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3023 Nguyễn Ngọc Yến Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0923899886 Yenngoc.hl.qn@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3024 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0906124687 hangpham87.hh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3025 Hồ Thị Vân Anh Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0902097838 hothivananh2018@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3026 Đường Thị Thầm Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0934188568 thamdt.qn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3027 Thái Thị Phượng Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0945099538 thaiphuongnvx@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3028 Phạm Thùy Linh Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0904522541 thuylinhgv@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3029 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0906160376 mythhoanguyen79@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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3030 Nguyễn Ngọc Hoa Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0395855696
nguyenngochoa.hh.hl@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3031 Trần Lan Anh TPCM Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0916956969 tranlananh.hh.hl@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3032 Phạm Thùy Linh Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0904522541 thuylinhgv@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3033 Đàm Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0931560399 huong211078@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3034 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0936223842
nguyenminhtuan.c123dtd@quan

gninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3035 Lê Minh Hiếu Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0936958259 leminhhieu1092001@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3036 Phạm Đức Cường CT CĐ Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0985560808 phamduccuong77@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3037 Vũ Hồng Cẩm Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0364889898
vuhongcam.c2honghai@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

3038 Nguyễn Thị Ngân TTCM Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0976288464 nguyenthingan@xdata.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

3039 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0777620223 nguyenthilien.hh.hl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3040 Ngô Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0977443038 ngothithuha.hh.hl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3041 Nguyễn Thị Toàn Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0912340168 nguyenthitoan.hh.hl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3042 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0906124687 hangpham87.hh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3043 Phạm Thị Thúy Hạnh P Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0355542845 phamhanhc2honghai@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9
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3044 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0977608337 nguyenhien.hh.hl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3045 Nguyễn Thanh Tú Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0986139856 thanhtu0812@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3046 Nguyễn Hồng Thủy Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0336552687 thuynh.honghai@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3047 Đặng Thị Mười Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0915361136 dangthimuoikdhl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3048 Đỗ QuỳnhThương Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0398841990 quynhthuong040991@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3049 Trịnh Thị Đức TTCM Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0984923655 trinhthiduc.hh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3050 Nguyễn Thị Oanh TPCM Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0916025958 oanhvan82@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3051 Trần Thị Mai Loan Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0906044679 tranthimailoan.hh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3052 Nguyễn Hồng Thủy Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0336552686 thuynh.honghai@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3053 Nguyễn Khánh Chi Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0387471888 khánhchi.c3quangha@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3054 Trần Lan Anh TPCM Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0916956969 tranlananh.hh.hl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3055 Phạm Thùy Linh Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0904522541 thuylinhgv@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3056 Trịnh Thị Đức TTCM Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0984923655 trinhthiduc.hh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3057 Nguyễn Thị Oanh TPCM Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0916025958 oanhvan82@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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3058 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0977608337 nguyenhien.hh.hl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3059 Nguyễn Thanh Tú Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0986139856 thanhtu0812@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3060 Trần Thị Mai Loan Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0906044678 tranthimailoan.hh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3061 Nguyễn Hồng Thủy Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0336552686 thuynh.honghai@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3062 Nguyễn Khánh Chi Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0387471888 khánhchi.c3quangha@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3063 Đoàn Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0982588138 Hoanhangoc77@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3064 Phạm Thị Hoài Ân Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0912788133
phamthihoaian.c2honghai@quan

gninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3065 Trần Thị Hồng Vân Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 969607393 hongvan3031993@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3066 Trịnh Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0985953698
trinhthithuhuong.c2honghai@qu

angninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3067 Đỗ QuỳnhThương Giáo viên Trường THCS Hồng Hải Hạ Long 0398841990 quynhthuong040991@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3068 Nguyễn Diệu Linh Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0911321221 linhnguyen1771989@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3069 Hoàng Đình Chính Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0986839526 hoangdinhchinh79@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3070 Nguyễn Thị Miên Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0971722791 baokhanhhaidang.1@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3071 Trần Thị Kim Giang Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0353400688 Kimgiang19@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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3072 Nguyễn Thị Hồng Hà Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0975901878 hongha8375@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3073 Phạm Thanh Hiền Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0866755016 Hienpham19071981@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3074 Phạm Thị Canh Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0354879169 Phamcanhtqt@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3075 Ng Ngọc Hải Long Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0332896770 ttd.ln2322@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3076
Hoàng Thị  Phương 
Hoa

HT Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0912392672
hoangthiphuonghoa.td@pgdhalo

ng.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3077 Phạm Thị Nhung Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0899099886 phamnhungtqt@gmail.con
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3078 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0763416865 nguyenthuy.halong@gmai.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3079 Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0912679924 thuhuong82tqt@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3080 Nguyễn Thu Huyền Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0919916418 huyen.sh79@gmai.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3081
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0904014148 nguyenhuongbo@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3082 Hoàng Thị Hà Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0936589986 Hoangthiha82@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3083 Tô Thị Nga Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0936589987 Hoangthiha82@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3084 Trần Ngọc Lương Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0916107955 ngocluonghl181@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3085 Ngô Thị Chang Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0369051696 Chang.sinh87@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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3086 Phạm Thảo Ngân Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0368713003 phamthaongan.k52@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3087 Phạm Thúy Nga Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0367958080
phamthuynga95.hpu2@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3088 Lê Hồng Nhung Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0384988401 lehongnhung2593@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3089 Nguyễn Mạnh Cường PHT Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0896111986
nguyenmanhcuong8687@gmail.c

om

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3090 Vũ Thị Mến Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0349159968 vumenvu.hl@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3091 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0969411015 vananhsupham95@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3092 Bùi Thị Hà Thu Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0988535002 Hathutht88@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3093 Ngô Thái Yên Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0836914626 ngothaiyen1975@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3094 Đặng Thanh Quý Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0984523666 Dangthanhquy79@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3095 Vũ Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0392492493 vuthaotqt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3096 Nguyễn Thu Thủy Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0392492494 vuthaotqt@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3097 Phạm Thị Trang Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0936695777 Lantrang115@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3098 Ngô Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0395348408 Hoavanqy@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3099 Phạm Hồng Quyên giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0982777533 hongquyen292@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9
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3100 Ng Thị Hồng Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0368606016 nguyenhong0901@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3101 Bùi Thị Minh Hảo Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0363678160 buihao1982dt@gmai.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3102 Phạm Thị Bích Vân Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0762396686 Vanpham.dspl@gmail.com Cánh Diều - Ngữ Văn 9

3103 Lê Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0985975519 lethuytt@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3104
Nguyễn Thị Thanh 
Ngân

Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0936958999 thanhngan.hl.tqt@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3105 Nguyễn Thị Thư Tâm Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0985636696 thutam@pgdhalong.edu.vn Cánh Diều - Toán 9

3106 Ngô Thị Cẩm Hạnh Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0904584823 ngothicamhanh4691@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3107
Đồng Thị Thanh 
Hương

Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0904014788 huongdtt70.tqt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3108 Nguyễn Thùy Dương Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0375143933
Duongduong0211909@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

3109 Nguyễn Đức Toàn Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0902464444 Toannd2@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3110 Lương Minh Thu PHT Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0982528905 Luongminhthu09@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3111 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0976682807 phvu1979@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3112 Phạm Thị Hà Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0853091976 hapham7671@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3113 Đào Quang Duy Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0815833113 quangduykhtn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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3114 Nguyễn Minh Hạnh Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0913563888 hanhminhnguyen76@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3115 Trần Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0984831309 uyennguyet76@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3116 Vũ Thị Thúy Tú Giáo viên Trường Thcs Trần Quốc Toản Hạ Long 0982148856 vucherry2002@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3117 Triệu Mai Liên Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0989985009 mailien8585@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3118 Trần Vũ Quỳnh Anh Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản Hạ Long 0338430634 trvuquynhanh@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3119 Đặng Thị Mỹ Thanh Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0915373567 thanhdang1003@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3120 Trần Thị Yến Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0398975966 yenkhang1983@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3121 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0986280333 haiha0807@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3122 Trương Văn Hùng Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0973776143
truongvanhung.c2namson@bach

e.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3123 Vũ Thị Thân Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0383146558 Vuthan.qm@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3124
Hoàng Thị Hương 
Giang

Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0912800034 huonggiang.thcsqh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3125 Phạm Thị Phương Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0326090888
vietphuong18112005@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3126 Đinh Khắc Tiến Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0346332369 dktien1980@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3127 Đinh Thị Khuê Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0942344213 sonkhue79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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3128 Phạm Thị Thuỷ Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0974964167
phamthithuy.trasua95@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3129 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0986280333 haiha0807@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3130 Trần Thị Phương Mỵ Giáo viên  THCS Quảng Chính Hải Hà 0336752287 tranphuongmy1978@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3131 Bùi Thị Thu Huyền Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0788345678
buithithuhuyen.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3132 Đinh Thị Hương Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0369278816
dinhthihuong.c2dtnt@pgdhaiha.e

du.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3133 Đào Quang Cường Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0362173584
daoquangcuong.c2quangdien@p

gdhaiha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3134 Hoàng Văn Sinh Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0984229166
hoangvansinh.c2quangthanh@pg

dhaiha.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3135 Phạm Thị Hậu Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0978543257
phamthihau.c2duonghoa@pgdha

iha.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3136 Ngô Kim Liên Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0362340913
ngokimlien.c2dtnt@pgdhaiha.ed

u.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3137 Hoàng Văn Sinh Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0984229166
hoangvansinh.c2quangthanh@pg

dhaiha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3138 Khúc Thị Huyền Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0345101745
khucthihuyen.c2quangphong@pg

dhaiha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3139 Vũ Hữu Duy Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0982668078
vuhuuduy.c2quangminh@moet.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3140 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0968011398
nguyenthinhung.c2dtnt@pgdhaih

a.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

3141 Vũ Hữu Duy Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0982668078
vuhuuduy.c2quangminh@moet.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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3142 Nguyễn Hùng Cường Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0906242512
nguyenhungcuong.c2quangha@p

gdhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3143 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0968011398
nguyenthinhung.c2dtnt@pgdhaih

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3144 Khúc Thị Huyền Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0345101745
khucthihuyen.c2quangphong@pg

dhaiha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3145 Nguyễn Bích Liên Giáo viên PTDT nội trú THCS Hải Hà Hải Hà 0988855958
nguyenbichlien.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3146 Nguyễn Tùng Khiêm Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0396392668 khiem87prudential@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3147 Vũ Văn Mạnh Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0976788706 vumanhnt78@gmail.com.
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3148 Chìu Thị Cảnh Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0376534534 canhthcs1993@gmail.com 
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3149 Hoàng Diệu Ly Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0966458589 dulyh90@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3150 Nguyễn Việt Đức Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0366551008 vietduc92.fat@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3151 Cao Xuân Hà Phó hiệu trưởng PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0978437096 caohaleo@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3152 Bùi Đức Huân Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0987170441 buihuan2611979@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3153 Phòong Xuân Hồng Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0372149141
phoongxuanhong.c23hoanhmo@

quangninh.edu
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3154 Phan Thúy Hằng Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0386999640 hangphan321@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3155 Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0965383561
nguyentuananh.c2quangduc@pg

dhaiha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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3156 Cao Thị Hương Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0968086295
caothihuong.c2quangduc@pgdha

iha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3157 Lê Minh Hợi Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0384485684 minhhoiqm@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3158 Vũ Văn Mạnh Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0976788706 vumanhnt78@gmail.com.
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3159 Phòong Xuân Hồng Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0372149141
phoongxuanhong.c23hoanhmo@

quangninh.edu
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3160 Phạm Quốc Việt Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0972671686 quocvietdbdh2000@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3161 Cao Thị Hương Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0968086295
caothihuong.c2quangduc@pgdha

iha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3162 Hoàng Thị Liên Phó hiệu trưởng PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0946166118 hoanglienqm@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3163 Nguyễn Quốc Đạt TTCM PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0973963012 quocdatcc82@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3164 Bùi Đức Huân Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0987170441
buiduchuan.c2quangduc@pgdhai

ha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3165 Vũ Văn Mừng Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Đức Hải Hà 0346601886 mungenglish@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3166 Vi Văn Chiến Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0393729184 thanhchien25188@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3167 Lê Khắc Hùng Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0972274828 lekhachung12345@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3168 Dương Việt Dũng Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0762347799 duongvietdungcd@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3169 Lương Hoài Dũng Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0359005574 hoaidung93@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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3170 La Đức Quý Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0326636318 laducquy1983@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3171 Phùn Thị Thanh Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0328466209
tieuthanhthanh100993@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

3172 Nguyễn Tiến Việt Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0327332970
nguyenvietminh8917@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3173 Tô Văn Ngọ TTCM PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0867150936 tovanngo@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3174 Nguyễn Phương Lan Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0966693669 kieukyphonglan256@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3175 Vũ Thị Thanh Hoa Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0974701645 vuhoa103@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3176 Chíu Sám Múi Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0989524062 chiuthingoc1995@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3177
Nguyễn Thị Thanh 
Vân

Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0869962933
thanhvan86quangnghia@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3178 Bùi Văn Đức Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0362409928 ducloanqs@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3179 Hà Thị Sin Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0362341445 motbonbabay@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3180 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0383337908 tuanmitpro@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3181 Nguyễn Thị Liên Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0348049868
nguyenthilien.c2quangha@pgdha

iha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

3182 Nguyễn Thúy Hương Giáo viên PTDTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà 0978099808 giakhanhyeu@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success

3183 Lê Cửu Long Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0333393989 lecuulonghaiha@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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3184 Trần Văn Sinh Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0985629133 transinh1977@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3185 Lỷ Cắm Sáng Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0988941651 sangly.k58.hnue@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3186 Nguyễn Hồng Đào Hiệu trưởng TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0396972866 daonguyenhong74@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3187 Đặng Văn Tạo Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0982732866 dangvantaohacoi@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3188 Trần Hải Yến Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0392755098 tranhaiyen35b@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3189 Đặng Văn Hà Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0988941651 songngan8378@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3190 Phạm Thế Hùng Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0389722668 homosaphea@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3191 Đinh Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0372184418 hienhien5593@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3192 Nguyễn Trung Đức Giáo viên TH&THCS Cái Chiên Hải Hà 0977122435
anhspk7.ducnguyentrung@gmail

.com
Tiếng Anh 9 Global Success 

3193 Bùi Hiền Anh Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0904912668 hienanhbui@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3194 Bùi Thị Huyền Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0978832370 buihuyendh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3195 Lương Thị Huyền Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0374703034 bimcoiqn@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3196 Hà Thị Hạnh Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0363095493 hahanhhcqn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3197 Phạm Thị Thanh Mai Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0356797315 thanhmaipham1970@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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3198 Lương Thị Thu Huyền Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0946682998 luonghuyen1971@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3199 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0363095456 nguyenhien021584@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3200 Bùi Thị Mai Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0844494665 buimai.mai1989@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3201 Nguyễn Thị Bích Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0345183615
bichnguyen18031978@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3202 Vũ Thị Hương Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0986326528
vuthihuong15051980@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3203 Nguyễn Minh Thụy Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0356692532 thuydien198278@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3204 Lê Thị Kim Nhung Giáo viên TH&THCS Quảng Thịnh Hải Hà 0982949562 lethikimnhung82@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3205 Bùi Thế Mạnh Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0985102366 buithemanhvhtt@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3206 Chu Anh Khánh Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0988874261 khanhmythuathh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3207 Vũ Thành Đạt Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0965828363
thanhdatqnvn@quangninh.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

3208 Lương Văn Trung Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0385757253 luongvantrung87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3209 Lương Văn Chiến Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0388359679
luongvanchien.chien01@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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3210 Bùi Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0393509988 Hienbui0282@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3211 Nguyễn Ngọc Thái Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0393474532 ngocthai01659163581@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3212 Đặng Thị Tâm Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0973768189 dangtam19852011@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3213 Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0973591363 hiencoi78@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3214 Đinh Hữu Định Giáo viên TH&THCS Tiến Tới Hải Hà 0356557769 dinhk36atienganh@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3215 Lê Duy Khánh Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 034 3844689
leduykhanh.c2duonghoa@pgdhai

ha.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3216 Lương Thành Tuyên Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 039 7590400 thanhtuyenluong92@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3217 Lương Kim Trang Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 039 3001433 luongkimtrang.dhqn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3218 Đỗ Thị Tứ Hồng Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 0936615223 Hongdohaiha@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3219 Cao Hà Lập Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 039 8579559 caohalap@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3220 Sằn A Cặm Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 037 6152867
sacam.c2duonghoa@pgdhaiha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3221 Đinh Khắc Tuấn Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 036 2793277
dinhkhactuan.c2duonghoa@moet

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3222 Đỗ Văn Tiến Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 097 5586968
dvtien.c2duonghoa@pgdhaiha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3223 Nguyễn Thị Diễn Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 039 9617919 nguyenthidienhaiha@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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3224 Phạm Thị Nhung Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 0989041886 hoangduythiem1982@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3225 Tạ Thị Vân Tuyền Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 037 9106068 tavantuyendh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3226 Hoàng Văn Tình Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 0333222803
Hoangvantinh23111994@gmail.

com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3227 Lê Thị Niềm Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 0976624855 lethithuniem@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3228 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên THCS Đường Hoa Hải Hà 0962325875 son0962325875@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3229 Phạm Tiến Minh Hiệu trưởng THCS Đường Hoa Hải Hà 0834890118 hoangmai1107@gmail.com 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3230 Đỗ Tiến Quân Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0377410444
dotienquan.c2quangduc@pgdhai

ha.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3231 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0344200360 chungvahang91@gmai.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3232 Vũ Thị Lê Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0399600285 chuvubaongoc@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3233 Tô Thị Khánh Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0374135697 tothikhanh@gmail.com. Cánh Diều - Toán 9

3234 Ngô Xuân Tùng Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà ,'0366378878
ngoxuantung.c2quangson@pgdh

aiha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3235 Nguyễn Thanh Xuân Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0373204004
nguyenthanhxuan.c2quangduc@

pgdhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3236 Lê Thị lan Phó hiệu trưởng THCS Quảng Minh Hải Hà 0396334338 landuyen79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3237 Hoàng Hà Trang Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0377521859 trangthuc94@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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3238 Phạm Thị Quỳnh Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0979508028
phamthiquynh.c2quangminh@pg

dhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3239 Bàn Thị Chung Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0972621334 ngocchungxh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3240 Vũ Hải Hiệp Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0356066416 vuhaihiep89@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3241 Đinh Thị Hưng Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0944804482 hungbeo1111@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3242 Phạm Đức Trung Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0976779855
phamductrung.c2duonghoa@pgd

haiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3243 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0986552382
Nguyenthihaiha.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3244 Bùi Bích Ngân Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0328908882 buibichngancdsp@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3245 Nguyễn Thị Loan Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0388584873 Loan13111988@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3246 Phạm Văn Thiện Giáo viên THCS Quảng Minh Hải Hà 0376805888
phamvanthien20101984@gmail.

com.
Tiếng Anh 9 Global Success 

3247 Đinh Thanh Chinh Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0364708992
dinhthanhchinh.c2quangphong@

pgdhaiha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3248 Hà Sơn Lộc Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0358647025 hasonloc84@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3249 Đặng Đức Hùng Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0346141228 hungcan1983@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3250 Đào Xuân Hoàng Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0368806113 daoxuanhoangtt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3251 Đinh Thành Long Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0975282586 thanhlong8375@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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3252 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0357237661 hienthcsquangduc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3253 Trần Văn Phát Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0934308968
tranvanphat.c2quangphong@pgd

haiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3254 Chu Thị Linh Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0385782638 chulinh295.hoa31@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3255 Nguyễn Hồng Trang Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0976554217 nguyenhongtrang2307@gmail
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3256 Đinh Thu Thảo Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0989929206 thaodiasuk1@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3257 Nguyễn Thúy Kông Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0975716866 thuykong89@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3258 Nguyễn Bạch Điệp Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0988131546 bachdiep83@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3259 Nguyễn Trọng Đại Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0973782401 trongdaiqnvn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3260 Lê Thanh Hương Giáo viên THCS Quảng Phong Hải Hà 0944804519
lethanhhuong.c2quangthanh@pg

dhaiha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3261 Nguyễn Tiến Dũng Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0984478365
nguyentiendungqn1986@gmail.c

om
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3262 Dương Thị Thu Hà Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0972622128 thuhaduong2131983@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3263 Hoàng Văn Sức Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0978799377 hoangvawnsuc@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3264 Đinh Khắc Khôi Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0379001063 quangphong111@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3265 Trương Minh Huệ Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0383558805 truongminhhue20@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9
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3266 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0372484277
phuongnguyenqn1980@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3267 Vũ Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0353463757 Omai1103@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3268 Bùi Thị Thúy Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0963266186 buithuy270393@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3269 Phạm Văn  Lương Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0986154079 luongnt79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3270 Đinh Khắc Khôi Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0379001063 quangphong111@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3271 Hoàng Văn Bảy Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0976713878
hoangvanbay.c2quangson@pgdh

aiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3272 Đinh Thị Lan Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0973671236 dinhthilan181089@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3273 Trịnh Thị Bảo Nguyên Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0984229118 trinhnguyen933@gmailcom
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3274 Đỗ Nguyệt Mỹ Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0866637303 Donguyetmy1997@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3275 Hoàng Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Quảng Thành Hải Hà 0973780848 oanh.qm@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3276 Chu Thị Bích Hoàn Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0387841688
chuthibichhoan.c12quangthinh@

pgdhaiha.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3277 Đồng Mạnh Hùng Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0353664447
dongmanhhung.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3278 Lê Văn Nghị Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0962064545
levannghi.c2quangson@pgdhaih

a.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3279 Hà Văn Đông Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0398807165
havandong.c2quangdien@pgdhai

ha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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3280 Phạm Kim Anh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0964921406
phamkimanh.c2quangthang@pgd

haiha.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3281 Hà Hoàng Giang Hiệu trưởng THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0987211746
hahoanggiang.c2quangha@pgdh

aiha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3282 Phạm Minh Chiến Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0362173584
phamminhchien.c2noitru@pgdha

iha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3283 Tô Văn Hùng Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0936874284
tovanhung.c2quangha@pgdhaiha

.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3284 Đinh Văn Linh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0369004445
dinhvanlinh.c2quangha@pgdhai

ha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3285 Ngô Thị Lý TPCM THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0396939838
ngothily.c2quangha@pgdhaiha.e

du.vn
Cánh Diều - Toán 9

3286 Lê Tuấn Nghĩa Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0987023813
letuannghia.c2quangha@pgdhaih

a.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3287 Trần Thị Sâm Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0353088257
tranthisam.c2quangha@pgdhaiha

.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3288 Nguyễn Thị Thắm TTCM THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0945005667
nguyenthitham.c2quangha@pgdh

aiha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3289 Vũ Thị Thương Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0337703823
vuthithuong.c2quangha@pgdhai

ha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3290 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0388134258
nguyenthivan.c2quangha@pgdha

iha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3291 Phạm Thanh Xuân Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0396416996
phamthanhxuan.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3292 Bùi Thị Yên Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0793337982
buithiyen.c2quangha@pgdhaiha.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3293 Đỗ Thị Dung Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0348994291
dothidung.c2quangminh@pgdhai

ha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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3294 Phạm Minh Chiến Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0362173584
phamminhchien.c2noitru@pgdha

iha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3295 Lê Thị Giang TPCM THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0394787456
lethigiang.c2quangha@pgdhaiha.

edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

3296 Hoàng Thị Ánh Tuyết Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0978510888
hoangthianhtuyet.c2duonghoa@

pgdhaiha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

3297 Chu Thị Bích Hoàn Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0387841688
chuthibichhoan.c12quangthinh@

pgdhaiha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3298 Tạ Thị Bích Ngọc Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0383366333
tathibichngoc.c2quangha@pgdha

iha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3299 Tô Văn Hùng Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0936874284
tovanhung.c2quangha@pgdhaiha

.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3300 Ngô Bích Đàm Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0982441808
ngobichdam.c2quangha@pgdhai

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3301 Đinh Thị Nga Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0766406342
dinhthinga.c2quangha@pgdhaiha

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3302 Ngô Thị Kim Oanh TTCM THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0354372555
ngothikimoanh.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3303
Nguyễn Thị Hoài 
Phương

Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0966101899
nguyenthihoaiphuong.c2quangha

@pgdhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3304 Vi Bá Thanh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0356538965
vibathanh.c2quangson@pgdhaih

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3305 Hà Văn Đông TPCM THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0398807165
havandong.c2quangdien@pgdhai

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3306 Lê Văn Nghị Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0962064545
levannghi.c2quangson@pgdhaih

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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3307 Đồng Mạnh Hùng Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0353664447
dongmanhhung.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3308 Đinh Thị Thêm Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0394624804
dinhthithem.c2quangdien@pgdh

aiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3309 Trần Lệ Thu Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0973542951
tranlethu.c2quangha@pgdhaiha.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3310
Nguyễn Thị Hồng 
Loan

Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0369238956
nguyenthihongloan.c2quangduc

@pgdhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3311 Vũ Thị Hà Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0648665171
vuthiha.c2quangha@pgdhaiha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3312 Tô Thị Huyền Trang Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0948693889
tothihuyentrang.c12caichien@pg

dhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3313 Nguyễn Bích Hoàn Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0836783073
nguyenbichhoan.c2quangha@pg

dhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3314 Phạm Thị Huế Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0979246158
phamthihue.c2quangha@pgdhaih

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3315 Nguyễn Bích Hoàn Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0836783073
nguyenbichhoan.c2quangha@pg

dhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3316 Nguyễn Thị Hải Hưng Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0363566683
nguyenthihaihung.c2quangminh

@moet.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3317 Đinh Thị Thùy Linh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0389153866
dinhthithuylinh.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3318
Nguyễn Thị Hồng 
Loan

Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0369238956
nguyenthihongloan.c2quangduc

@pgdhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3319 Phan Thị Thu Trà Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0793257287
phanthithutra.c2duonghoa@pgdh

aiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3320 Tô Thị Huyền Trang Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0948693889
tothihuyentrang.c12caichien@pg

dhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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3321 Đinh Thị Thêm Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0394624804
dinhthithem.c2quangdien@pgdh

aiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3322 Trịnh Thị Hồng NhungPhó hiệu trưởng THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0967000868
trinhthihongnhung.c2quangha@p

gdhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3323 Vũ Thị Hà Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0648665171
vuthiha.c2quangha@pgdhaiha.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3324 Đặng Quang Hải TTCM THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 039699858
dangquanghai.c2quangha@pgdh

aiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3325 Đinh Văn Linh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0369004445
dinhvanlinh.c2quangha@pgdhai

ha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3326 Trần Thị Sâm Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0353088257
tranthisam.c2quangha@pgdhaiha

.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3327
Nguyễn Thị Minh 
Kiều

Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0916656186
nguyenthiminhkieu.c2quangthan

g@pgdhaiha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3328 Nguyễn Quốc Lam TTCM THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0394836199
nguyenquoclam.c2quangha@pgd

haiha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3329 Vi Thị Thủy Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0982682137
vithithuy.c12quangthinh@pgdhai

ha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3330 Phạm Thị Hoàng Yến Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà Hải Hà 0982297659
phamthihoangyen.c2quangha@p

gdhaiha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3331 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0387983386
nguyenthilan.c2quangson@pgdh

aiha.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3332 Nguyễn Văn Khôi Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0985152913
nguyenvankhoi.c2quangchinh@p

gdhaiha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3333 Lê Thị Dung Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0378292814
lethidung.c2quangthanh@pgdhai

ha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3334
Đinh Thị Huyền 
Thanh

Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0978350068
dinhthihuyenthanh.c12quangthin

h@pgdhaiha.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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3335 Hà Thị Hạnh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0984479384 hanh69.quangninh@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3336 Đinh Văn Quyết Phó hiệu trưởng THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0386669588 quyetqd2020@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3337 Hà Thị Hạnh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0984479384 hanh69.quangninh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3338 Đinh Thị Tâm Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0399141124
dinhthitam.c2quangthanh@pgdh

aiha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

3339 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0387983386
nguyenthilan.c2quangson@pgdh

aiha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3340 Hà Thị Mạ Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0326754427
hathima.c2quangha2@pgdhaiha.

edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3341 Nguyễn Văn Khôi Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0985152913
nguyenvankhoi.c2quangchinh@p

gdhaiha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3342 Đặng Thị Hà Nhi Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0352226286 danghanhi6121988@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3343 Hà Thị Mạ Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0326754427
hathima.c2quangha2@pgdhaiha.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3344 Lê Thị Dung Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0378292814
lethidung.c2quangthanh@pgdhai

ha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3345 Phạm Thu Hà Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0399910668
Phamthuha.c2quangha@pgdhaih

a.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3346 Lương Thị Tuyết Minh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0985875069
luongthituyetminh.c2quangdien

@pgdhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3347 Đinh Thị Tâm Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0399141124
dinhthitam.c2quangthanh@pgdh

aiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3348 Đặng Thị Kiên Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0985881269
dangthikien.c2quangminh@pgdh

aiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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3349 Lương Thị Tuyết Minh Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0985875069
luongthituyetminh.c2quangdien

@pgdhaiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3350 Đặng Thị Kiên Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0985881269
dangthikien.c2quangminh@pgdh

aiha.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3351
Đinh Thị Huyền 
Thanh

Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0978350068
dinhthihuyenthanh.c12quangthin

h@pgdhaiha.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3352 Nguyễn Văn Ấn Giáo viên THCS thị trấn Quảng Hà II Hải Hà 0396812889
nguyenvanan.c2quangminh@pgd

haiha.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3353
Lương Thị Ngọc 
Hương

Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0977660004
luongthingochuong.c23dhc@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3354 Chu Hồng Sơn Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0988407000
chuhongson.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3355 Nguyễn Hồng Quảng TTCM THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0988769668
NguyenHongQuang.c23duongho

acuong@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3356 Bùi Kim Quyên Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0904403942
buikimquyen.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3357 Phạm Thị Luân Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0912954798
phamthiluan.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3358 Phạm Thị Hồng Quế Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0973675624
phamthihongque.c23duonghoacu

ong@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3359 Nguyễn Thị Dung Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0353806862
nguyenthidung.c23duonghoacuo

ng@quangninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3360 Phạm Thị Tươi Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0385107625
PhamThiTuoi.c23duonghoacuon

g@quangninh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3361 Nguyễn Đức Hưng TTCM THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0762325668
nguyenduchung.c23dhc@quangn

inh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3362 Bùi Biên Cương TPCM THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0396308135
BuiBienCuong.c23duonghoacuo

ng@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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3363 Hoàng Thị Cẩm Giang Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0386525988
hoangthicamgiang.c23dhc@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3364 Phạm Thị Hồng Quế Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0973675624
phamthihongque.c23duonghoacu

ong@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3365 Phạm Thị Ánh Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0359664836
phamthianh.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

3366 Nguyễn Đức Hưng TTCM THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0762325668
nguyenduchung.c23dhc@quangn

inh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3367 Bùi Biên Cương TPCM THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0396308135
BuiBienCuong.c23duonghoacuo

ng@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3368 Trần Thị Quy Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0987701122
tranthiquy.c23duonghoacuong@

quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3369 Lê Thị Hương Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0383102988
lethihuong.c23duonghoacuong@

quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3370 Hoàng Thị Cẩm Giang Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0386525988
hoangthicamgiang.c23dhc@quan

gninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3371 Phạm Thị Hồng Quế Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0973675624
phamthihongque.c23duonghoacu

ong@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3372 Nguyễn Hồng Quảng TTCM THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0988769668
NguyenHongQuang.c23duongho

acuong@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3373 Bùi Kim Quyên Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0904403942
buikimquyen.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3374 Phạm Thị Luân Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0912954798
phamthiluan.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3375 Phạm Thị Ánh Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0359664836
phamthianh.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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3376 Nguyễn Thị Dung Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0353806862
nguyenthidung.c23duonghoacuo

ng@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3377 Phạm Thị Tươi Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0385107625
PhamThiTuoi.c23duonghoacuon

g@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3378
Lương Thị Ngọc 
Hương

Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0977660004
luongthingochuong.c23dhc@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3379 Trần Thị Quy Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0987701122
tranthiquy.c23duonghoacuong@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3380 Lê Thị Hương Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0383102988
lethihuong.c23duonghoacuong@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3381 Hoàng Thị Cẩm Giang Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0386525988
hoangthicamgiang.c23dhc@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3382 Nguyễn Hồng Quảng TTCM THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0988769668
NguyenHongQuang.c23duongho

acuong@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3383 Bùi Kim Quyên Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0904403942
buikimquyen.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3384 Phạm Thị Luân Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0912954798
phamthiluan.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3385 Phạm Thị Ánh Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0359664836
phamthianh.c23duonghoacuong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3386 Nguyễn Thanh Bình TPCM THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0987302389
nguyenthanhbinh.c23dhc@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3387 Nguyễn Ngọc Trường Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0368814497
nguyenngoctruong.c23dhc@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3388 Nguyễn Thị Dung Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0353806862
nguyenthidung.c23duonghoacuo

ng@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3389 Phạm Thị Tươi Giáo viên THCS&THPT Đường Hoa Cương Hải Hà 0385107625
PhamThiTuoi.c23duonghoacuon

g@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 
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3390 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3391 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3392 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3393 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3394 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3395 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3396 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3397 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3398 Phạm Thị Hải TTCM TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0366386543 phamhaimc87@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3399 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3400 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3401 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3402 Đỗ Thị Thoa Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0987956489 dothithoac2haihoa@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3403 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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3404 Trương Thị Hồng Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0972760743 truonghongvn@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3405 Phạm Thị Hải TTCM TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0366386543 phamhaimc87@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3406 Đỗ Thị Thoa Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0987956489 dothithoac2haihoa@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3407 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3408 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3409 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3410 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3411 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3412 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3413 Nguyễn Thị Ngọc Hiệu trưởng TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0904009550 vysontung80@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3414 Hoàng Thúy Ngọc Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0942955116 hoangthuyngocmc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3415 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9



243

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

3416 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3417 Phạm Thị Hải TTCM TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0366386543 phamhaimc87@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3418 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3419 Phạm Thị Hải TTCM TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0366386543 phamhaimc87@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3420 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3421 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

3422 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

3423 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

3424 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3425 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3426 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3427 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3428 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9
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3429 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3430 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3431 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

3432 Phạm Thị Hải TTCM TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0366386543 phamhaimc87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3433 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3434 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3435 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3436 Đỗ Thị Thoa Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0987956489 dothithoac2haihoa@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3437 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3438 Trương Thị Hồng Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0972760743 truonghongvn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3439 Phạm Thị Hải TTCM TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0366386543 phamhaimc87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3440 Đỗ Thị Thoa Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0987956489 dothithoac2haihoa@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3441 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9



245

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

3442 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3443 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3444 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Mĩ thuật 9

3445 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Mĩ thuật 9

3446 Mạc Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399174869 thanhnga1571996@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Mĩ thuật 9

3447 Nguyễn Thị Ngọc Hiệu trưởng TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0904009550 vysontung80@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3448 Hoàng Thúy Ngọc Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0942955116 hoangthuyngocmc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3449 La Thị Hà Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0398786568
lathiha.c23hoanhmo@quangninh

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3450 Phạm Thùy Dung Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0865343892 thamthuydungqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3451 Phạm Thị Hải TTCM TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0366386543 phamhaimc87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3452 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3453 Phạm Thị Hải TTCM TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0366386543 phamhaimc87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3454 Giản Hoàng Anh Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0399026096 gianhoanganh.thpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3455 Trương Thị Hồng Giáo viên TH&THCS Bắc Sơn Móng Cái 0972760743 truonghongvn@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 



246

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

3456 Trần Thị Thơm Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0343842759 tranthithom2206@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3457 Nguyễn Mạnh Trường Hiệu trưởng TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0372222368 truongnguyen256@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3458 Lỷ Sau Tùng Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0986801623 tungtung6392@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3459 Tằng Thị Hường Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0396465588
tangthihuong.c12haison@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3460 Nguyễn Mạnh Trường Hiệu trưởng TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0372222368 truongnguyen256@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3461 Bùi Ánh Nguyệt Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0392227173
buithianhnguyet1999@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3462 Tằng Thị Hường Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0396465588
tangthihuong.c12haison@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3463 Lỷ Sau Tùng Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0986801623 tungtung6392@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3464 Lỷ Sau Tùng Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0986801623 tungtung6392@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3465 Phạm Thanh Hường Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0978317988
phamthanhhuong15031988@gm

ail.com

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3466 Trần Huy Nam Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0914932880 huynamhaitien@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3467 Tằng Thị Hường Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0396465588
tangthihuong.c12haison@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3468 Phạm Thanh Hường Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0978317988
phamthanhhuong15031988@gm

ail.com
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3469 Trần Thị Thơm Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0343842759 tranthithom2206@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9
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3470 Bùi Ánh Nguyệt Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0392227173
buithianhnguyet1999@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

3471 Trần Thị Thơm Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0343842759 tranthithom2206@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3472 Hoàng Văn Tấn Giáo viên TH&THCS Hải Sơn Móng Cái 0368305176 htanmongcaigmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3473 Phạm Thị Sinh Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 376339534 sinhpham.cdspqn@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3474 Phạm Trung Thành Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 979773186
phamtrungthanh.c2kalong@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3475 Đoàn Thị Linh Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 376587724 linhdoan45@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3476 Đặng Văn Phúc Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 975488193 dangphucmongcai@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3477 Đoàn Thị Linh Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 376587724 linhdoan45@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3478 Phạm Trung Thành Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 979773186
phamtrungthanh.c2kalong@pgd

mongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3479 Lê Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 967582681 lethihien93mc@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3480 Lê Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 967582681 lethihien93mc@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3481 Phạm Thị Sinh Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 376339534 sinhpham.cdspqn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3482 Đoàn Thị Linh Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 376587724 linhdoan45@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3483 Phạm Văn Trọng TTCM TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 974864801 trongphamvan90@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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3484 Nguyễn Thanh Tiến TPCM TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 989938882 nguyenthanhtien.spt@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3485 Hoàng Thị Nhung Giáo viên TH&THCS Vĩnh Trung Móng Cái 976512983
Hoangthinhung.anhk8@gmail.co

m
Tiếng Anh 9 Global Success 

3486 Lại Thị Thu Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0387983966 laithu76@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3487 Lương Thị Huệ Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0973719005
luongthihue.c2binhngoc@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3488 Lại Thị Thu Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0387983966 laithu76@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3489 Trần Thị Thuý Hường Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0383168178 huongtu.tran@gmail.cơm
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3490 Nguyễn Trọng Nam Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0984038576 Cunam91@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3491 Lương Thị Huệ Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0973719005
luongthihue.c2binhngoc@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3492 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0919779268 phamthihamc@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3493 Nguyễn Minh Thiện Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0989061708 ngthien80@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3494 Lại Thị Thu Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0387983966 laithu76@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3495 Lại Thị Thu Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0387983966 laithu76@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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3496 Trần Thị Thuý Hường Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0383168178 huongtu.tran@gmail.cơm Cánh Diều - Ngữ văn 9

3497 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0919779268 phamthihamc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3498 Nguyễn Tiến Quyền
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Bình Ngọc Móng Cái 0332456670 quyenquymc@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3499 Vi Thị Xuân Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0789317517 Vyxuan85@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3500 Bùi Thị Thanh Phương Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0978039309 Phuongbtt.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3501 Lương Thị Huệ Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0973719005
luongthihue.c2binhngoc@pgdmo

ngcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3502 Nguyễn Minh Thiện Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0989061708 ngthien80@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3503 Nguyễn Tiến Quyền
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Bình Ngọc Móng Cái 0332456670 quyenquymc@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Toán 9

3504 Vi Thị Xuân Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0789317517 Vyxuan85@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3505 Lê Thị Kim Lan Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0382996668 lelanmc69@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3506 Bùi Kim Oanh Giáo viên THCS Bình Ngọc Móng Cái 0968161868 bkomongcai@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3507 Vi Thị Thanh Hằng Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0385354968 vihang110792@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3508 Nguyễn Thị Bắc Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0936915209
nguyenthibac.c2haixuan@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9
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3509 Vi Thị Hòa Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0983508712
vithihoa.c2haidong@pgdmongca

i.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3510 Nguyễn Bích Hạnh Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 978807364 hanh808004@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3511 Đặng Thị Thảo Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 989480510 Thaodang1189@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3512 Nguyễn Hoàng Hải Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 362828829 bichhoang29.8@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3513 Vi Thị Vượng Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0963585618 vuongvi1993@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3514 Đặng Thị Thảo Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 989480511 Thaodang1189@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3515 Nguyễn Thanh Vân Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0389333155 vanmc6@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3516 Vi Thị Vượng Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0963585617 vuongvi1993@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3517 Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 888251366 huyencgvd@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3518 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0978377936 nguyenhoac2hx@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3519 Nguyễn Thu Hoài Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 977056606 nguyenthuhoai28.4@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3520 Nguyễn Sỹ Hùng Anh Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 036 282 1982
nguyensyhunganh@pgdmongcai.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

3521 Hoàng Thị Thu Phó Hiệu trưởng THCS Hải Đông Móng Cái 0375794038 hoangthukalong82@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3522 Nguyễn Bích Hạnh Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 978807363 hanh808004@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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3523 Vi Thị Vượng Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0963585616 vuongvi1993@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3524 Đặng Thị Thảo Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 989480509 Thaodang1189@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3525 Nguyễn Ngọc Thư Hiệu trưởng THCS Hải Đông Móng Cái 0986204666
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3526 Nguyễn Sỹ Hùng Anh Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 37 282 1982
nguyensyhunganh@pgdmongcai.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3527 Nguyễn Thanh Vân Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0389333154 vanmc6@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3528 Khổng Thu Hương Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0989203666
khongthuhuong.c2nd@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3529
Nguyễn Thị Mai 
Phương

Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 0916781131
nguyenthimaiphuong.c2haihoa@

pgdmongcai.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3530 Nguyễn Hoàng Hải Giáo viên THCS Hải Đông Móng Cái 362828830 bichhoang29.8@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3531 Trần Lợi Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0936883566 loimen2010@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3532 Đặng Thị Thanh Minh Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0375715168 dangthanhminh79@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3533 Lê Thị Như Quỳnh Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0363731929
lethinhuquynh.c2vinhthuc@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3534 Trần Thị Nghĩa Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0339762329
tranthinghia.c2vinhthuc@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3535 Đặng Thu Hằng TPCM THCS Hải Hoà Móng Cái 0936318168
dangthuhang.c2haihoa@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3536 Lê Thị Thanh Hường Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0985074922
lethithanhhuong.c2haihoa@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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3537 Nguyễn Thị Nhượng Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0335310328
daongocdiep.nhuong@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3538 Lê Thị Minh Phương Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0335613668 lethiminhphuong668@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3539 Ngô Thị Ngọc TTCM THCS Hải Hoà Móng Cái 0387716899
ngothingoc.c2haihoa@pgdmong

cai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3540 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0912427596
nguyenthihue.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3541 Đào Việt Hà Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0948920938
daovietha.c2ninhduong@pgdmo

ngcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3542 Vũ Thị Duyên Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0989915869 vuduyen0504@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3543 Vũ Thị Hường Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0961757258
vuthihuong2@pgdmongcai.edu.v

n

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3544
Nguyễn Thị Bích 
Hằng

Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0329850298
nguyenthibichhang.c2haihoa@pg

dmongcai.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3545 Vương Thị Hảo Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0972683379
vuongthihao.c2haihoa@pgdmon

g.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3546 Chung Thị Ngọc Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0388536194
chungthingoc.c2haihoa@pgdmo

ngcai.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3547 Lê Thị Thơm Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0374721680
lethithom.c2haihoa@pgdmongca

i.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3548 Nguyễn Văn Tuân Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0382158222
nguyenvantuan.c2hoalac@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3549 Đinh Thị Thu Hăng Hiệu trưởng THCS Hải Hoà Móng Cái 0973328988
DinhThiThuHang.C2HaiDong@

pgdmongcai.edu.vn 
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3550 Hoàng Thị Mai Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0334749888 hoangmai1379@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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3551 Trần Thị Thanh Nga Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0976502966
tranthithanhnga.c2haihoa@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3552 Phạm Thị Tuyết Thanh Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0358693222
phamtuyetthanh.c2haihoa@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3553 Đặng Hùng Thắng Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0936198688
danghungthang@pgdmongcai.ed

u.vn
Cánh Diều - Tin học 9

3554
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Phó Hiệu 
trưởng

THCS Hải Hoà Móng Cái 0967169288 Huongtoankl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3555 Hoàng Thị Nhung Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0389932868 ngocanh.dohoang@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3556 Vũ Thị Hường Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0837457666
Vuthihuong.c2haihoa@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3557 Vũ Ngô Hoàng Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0886301925 vuhoang20041988@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3558 Vi Hồng Nhung Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0855236888 Vinhung70@gmai.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3559 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0977711127
Nguyenthihanh.c2haihoa@pgdm

ongcai.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

3560 Mễ Thị Hương Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0355098548
Methihuong.c2vinhthuc@pgdmo

ngcai.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3561 Đoàn Thị Hường Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0387507159
doanthihuong.c2haihoa@pgdmo

ngcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3562 Vũ Thị Hường Giáo viên THCS Hải Hoà Móng Cái 0358840328
Vuthihuong.c2vinhthuc@pgdmo

ngcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3563 Phùng Thị Hương Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0859191980
phungthihuong.c2haitien@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3564 Nguyễn Bá Hiếu Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0368732047 nguyenbahieu.c17@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 
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3565 Nguyễn Minh Lương Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0986484206 minhluong.qn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3566 Phạm Thị Thim TTCM THCS Hải Tiến Móng Cái 0963109169 phamthim81@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3567 Vi Văn Hiệp Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0368813788 hiepvivan@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3568 Nguyễn Hiền Hậu Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0963262404 hienhau2403@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3569 Phùng Thị Hương Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0859191980
phungthihuong.c2haitien@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3570 Phạm Kim Tuyến Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0977660361 tuyenphammc@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3571
Nguyễn Thị Mai 
Hương

TPCM THCS Hải Tiến Móng Cái 0333260817
nguyenthimaihuong.c2haitien@p

gdmongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3572 Đỗ Thị Nhung Quyên Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0337829986 doquyen231293@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3573 Nguyễn Bich Hường Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0389972425
nguyenbichhuong0312@gmail.c

om

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3574 Hoàng Thuý Dung Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0968099118 hoangdung201084@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3575 Phạm Thị Thanh Hoa Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0942646086
phamthithanhhoa.c2haidong@pg

dmongcai.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3576 Phạm Thị Minh Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0988484018
phamthiminh.c2haitien@pgdmon

gcai.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3577 Lương Thị Bình Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0363744182 luongbinh200991@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9
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3578 Trần Thị Nhung TPCM THCS Hải Tiến Móng Cái 0358581735 tranthinhungmc87@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3579 Phùng Thị Hương Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0859191980
phungthihuong.c2haitien@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3580 Phạm Thị Thim TTCM THCS Hải Tiến Móng Cái 0963109169 phamthim81@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3581 Nguyễn Minh Lương Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0986484206 minhluong.qn@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3582 Lương Thị Bình Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0363744182 luongbinh200991@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3583 Nguyễn Hiền Hậu Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0963262404 hienhau2403@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3584 Trần Thị Nhung TPCM THCS Hải Tiến Móng Cái 0358581735 tranthinhungmc87@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3585 Phạm Thị Thanh Hoa Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0942646086
phamthithanhhoa.c2haidong@pg

dmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3586 Đỗ Thị Tuyết Mai TTCM THCS Hải Tiến Móng Cái 0917500898 domaiqn@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3587 Chu Thế Thanh Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0378820666
chuthethanh.c2hoalac@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

3588 Bùi Trọng Tấn
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Hải Tiến Móng Cái 0912825287 trongtan.mc@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3589 Đỗ Thị Tuyết  Mai TTCM THCS Hải Tiến Móng Cái 0917500898 domaiqn@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3590 Hoàng Thúy Dung Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0968099118 hoangdung201084@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3591 Đỗ Thị Nhung Quyên Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0337829986 doquyen231293@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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3592 Chu Thế Thanh Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0378820666
chuthethanh.c2hoalac@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3593 Bùi Phương Linh Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0332823574 builinh0709.hl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3594 Vi Kim Thuận Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0979664130
vikimthuan.c2haitien@pgdmong

cai.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3595 Phạm Thị Ly La Giáo viên THCS Hải Tiến Móng Cái 0975789200 lylapham77@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3596 Lê Quốc Đông Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0386642866
lequocdong.c2haitien@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3597 Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng THCS Hải Xuân Móng Cái 0944270879 octhuha@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3598 Phạm Thị Thành Loan
Phó hiệu 

trưởng
THCS Hải Xuân Móng Cái 0909988799 hueanh20088@gmail.com

Cánh Diều - Hoạt động trải 
nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3599 Trần Thị Lệ Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0342836281 tranlec2@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3600
Nguyễn Thị Thanh 
Hương

Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0387065458 huongnguyenmc83@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3601 Trung Thị Thùy Dung Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0977167457 trungthithuydung@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3602 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0948905668
nguyenthiphuong.c2haixuan@pg

dmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3603 Phùng Thị Hải Hà Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0936899622 nganhagk@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3604 Phùng Thị Diệp Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0904029818
phungthidiep.c2haixuan@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3605 Hoàng Thu Hường Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0788345789 hoangthuhuong66@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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3606 Ngô Thị Minh Thư Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0356938608
ngothiminhthu.c2haixuan@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3607 Đinh Văn Hằng Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0346630688 dinhvanhanc2gx@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3608 Nguyễn Thị Thư Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0911205568
nguyenthithu.c2haixuan@pgdmo

ngcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3609 Ngụy Thúy Hải Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0387680456
nguythuyhai.c2quangnghia@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3610 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0986558369
nguyenthihaiyen.C2traco@pgcm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3611 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0978573989
nguyenvanson.c2traco@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3612 Ngô Thị Lương Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0976589886
ngothiluong.c2haixuan@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3613 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0948905668
nguyenthiphuong.c2haixuan@pg

dmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3614 Mễ Tuyết Mai Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0915575966 mai.metuyet@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3615 Nguyễn Thị Hồi Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0395099558
nguyenthihoigvhaiyen@gmail.co

m
Tiếng Anh 9 Global Success 

3616 Nguyễn Như Phong Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0393939658
nguyennhuphong.c12vinhtrung@

pgdmongcai.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3617 Lê Thị Hồng Mai Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0374922206
lethihongmai.c2haixuan@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3618 Trần Thúy Hằng Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0988699410
tranthuyhang.c2haixuan@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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3619 Vũ Thị Hòa Giáo viên THCS Hải Xuân Móng Cái 0971745710 vuhoav32@gmail.com 
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3620 Hoàng Thái Phan Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0948620969
hoangthaiphan.mc.qn@gmail.co

m
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3621 Nguyễn Thị Nhũ Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0977471589
nguyenthinhu.c2ninhduong@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3622 Vũ Thị Hữu Hạnh Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0902100119 hanhhuumc@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3623 Nguyễn Thu Hà Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0327626188
nguyenthuha.c2ninhduong@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3624
Phạm Thị Phương 
Thuý

Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0339028891 Ngocthuy697@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3625 Vũ Thị Hiền Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0988962511 hienhienhy90@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3626 Lê Thị Như Hoa Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0972702756 nhuhoale95@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3627 Phạm Hồng Thủy Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0378050093
PhamHongThuy.C12BacSon@p

gdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3628 Phạm Thị Loan Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0374834247
phamthiloan.c2haihoa@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3629 Đỗ Thuỳ Dương Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0397551188
DoThuyDuong.C2TraCo@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3630 Vũ Thị Khánh Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0376220984 vuthikhanh84@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3631 Hoàng Văn Luân Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0977440399 mrboong1009@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3632 Phạm Thị Thu Hiền TTCM THCS Hải Yên Móng Cái 0395322162 hienbanmai.phm@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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3633 Vi Thị Thanh Thuỷ Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0377797681
vithithanhthuy.c2ninhduong@pg

dmongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3634 Vũ Hà Dung Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0363441718 vuhadung20111997@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3635 Bùi Thị Liên Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0986509610 buithilien060593@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3636 Phạm Hồng Thủy Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0378050093
PhamHongThuy.C12BacSon@p

gdmongcai.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3637 Duơng Thị Thu Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0979090566 duongthu168@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3638 Đặng Thị Hồng Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0383988321 danghongvank30@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3639 Phạm Thị Loan Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0374834247
phamthiloan.c2haihoa@pgdmon

gcai.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3640 Vũ Thị Khánh Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0376220984 vuthikhanh84@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3641
Tô Thi Thương 
Thương

Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0978371218
tothithuongthuong1992@gmail.c

om
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3642 Nguyễn Thu Hà TTCM THCS Hải Yên Móng Cái 0327626188
nguyenthuha.c2ninhduong@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3643 Duơng Thị Thu Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0979090566 duongthu168@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3644 Bùi Thị Liên Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0986509610 buithilien060593@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3645 Phạm Hồng Thủy Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0378050093
PhamHongThuy.C12BacSon@p

gdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3646 Nguyễn Văn Hợi Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0988381592
maianh.mc.quangninh@gmail.co

m
Cánh Diều - Tin học 9
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3647 Đỗ Thuỳ Dương Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0397551188
DoThuyDuong.C2TraCo@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

3648
Nguyễn Thị Minh 
Phương

Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0973238818 nmphuong87@gmail.Com
Cánh Diều - Tin học 9

3649 Đinh Thuý Quyên Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0812666216 Dinhthuyquyen0910@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3650 Lê Trung Thành Hiệu trưởng THCS Hải Yên Móng Cái 0983908500
letrungthanh@pgdmongcai.edu.v

n
Cánh Diều - Toán 9

3651 Đinh Công Thép Phó Hiệu trưởng THCS Hải Yên Móng Cái 0374127332
dinhcongthep.c2haitien@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3652 Đỗ Thuỳ Dương Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0397551188
DoThuyDuong.C2TraCo@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3653 Nguyễn Văn Hợi Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0988381592
maianh.mc.quangninh@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

3654 Nguyễn Thị Huế Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0346737869
nguyenthihue.c12haison@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3655 Bùi Lưu Ngọc Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0384311821 Buingochaiyen1983@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3656
Nguyễn Thị Minh 
Phương

Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0973238818 nmphuong87@gmail.Com Cánh Diều - Toán 9

3657 Mai Ngọc Lâm TTCM THCS Hải Yên Móng Cái 0376708789 mlam688@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3658 Lê Thị Như Hoa Giáo viên THCS Hải Yên Móng Cái 0972702756 nhuhoale95@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3659 Hoàng Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0936182999 Lam20819@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3660 Phạm Bích Kim Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0974783990 kim.pham19@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 
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3661 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0974955818 lamhuong.mc@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3662 Lý Hải Yến Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0335690019 lyhaiyen281993@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3663 Đặng Thị Hoà Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0384152355
dangthihoa.c2ninhduong@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3664 Vy Thị Hiền Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0328602189 hienvyhoalac@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3665 Đặng Thị Hằng Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0836997887
dangthihang.c2hoalac@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3666 Nguyễn Cao Kỳ Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0389230213
nguyencaoky.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3667 Lý Hải Yến Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0335690019 lyhaiyen281993@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3668 Vũ Thị Huệ Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0986398750 huehaihoa@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3669 Vũ Thị Hạnh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0904027838 bongngo12384@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3670 Phạm Huyền Thanh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0335591612
phamhuyenthanh.c2hoalac@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3671 Ngô Thị Luyến Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0335219288
ngothiluyen.c2haixuan@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3672 Phan Thị Phượng Liên Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0977914491
phanthiphuonglien.c2ninhduong

@pgdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3673 Tạ Hương Giang Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0968118219
tahuonggiang.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3674 Phạm Huyền Thanh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0335591612
phamhuyenthanh.c2hoalac@pgd

mongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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3675
Nguyễn Thị Tuyết 
Liễu

Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0333533888
nguyenthituyetlieu.c2hoalac@pg

dmongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3676
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0386668683 nhanthcshoalac2019@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3677 Vũ Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0904200066 vuoanhmc1978@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3678 Đỗ Thị Thanh Thảo Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0963995735 Dothithanhthaoly47b@gmailcom
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3679 Vũ Tùng Dương Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0336120737 vutungduong170295@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3680 Nguyễn Thị Đào Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0778448482
nguyenthidao.c2ninhduong@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3681 Vũ Văn Lợi Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0979014100 vuloi.mt@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3682 Nguyễn Văn Chuyền Hiệu trưởng THCS Hoà Lạc Móng Cái Cánh Diều - Toán 9

3683 Trần Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0905311369
tranthihaiyen.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3684 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0974955818 lamhuong.mc@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3685 Đặng Thị Hằng Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0836997887
dangthihang.c2hoalac@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3686 Vy Thị Hiền Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0328602189 hienvyhoalac@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3687 Nguyễn Thị Huế Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0976522528
nguyenthihue.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3688 Vũ Tùng Dương Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0336120737 vutungduong170295@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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3689 Ngô Thị Mai Liên Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0986339883 Ngothimailien.c2nd@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3690 Trần Thị Thu Trang Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0359321259 thutrangtt34@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3691 Phan Thị Phượng Liên Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0977914491
phanthiphuonglien.c2ninhduong

@pgdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3692 Đặng Thị Hoà Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0384152355
dangthihoa.c2ninhduong@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3693 Nguyễn Duy Vinh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0987395568
nguyenduyvinh.c2ninhduong@p

gdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3694 Vũ Thị Huệ Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0986398750 huehaihoa@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3695 Vũ Thị Hạnh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0904027838 bongngo12384@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3696 Nguyễn Thùy Trang Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0347237286
NguyenThuyTrang.C12BacSon

@pgdmongcai.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

3697 Bùi Thị Li Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0385385888 Builyc2haihoa@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3698 Vương Thị Điệp Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0918165188 diepvuong11@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3699 Trần Kim Anh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0943293796 kimanhannga1976@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

3700 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0985558369
nguyenthithuy.c2hoalac@pgdmo

ngcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3701 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0972682099
nguyenthihong.c2hoalac@pgdm

ongcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3702 Nguyễn Thùy Trang Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0347237286
NguyenThuyTrang.C12BacSon

@pgdmongcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9



264

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

3703 Trần Thị Hương Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0915809588
tranthihuong.c2ninhduong@pgd

mongcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3704 Tạ Hương Giang Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0968118219
tahuonggiang.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3705
Nguyễn Thị Thanh 
Mai

Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0362661888
nguyenthithanhmai.c2hoalac@pg

dmongcai.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Mĩ thuật 9

3706 Dương Thị Hiền
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Hoà Lạc Móng Cái 0904040568 duonghien.hoalac@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Ngữ Văn 9

3707 Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0372914350 vanthep1980@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3708 Tạ Hương Giang Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0968118219
tahuonggiang.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3709 Vương Thị Điệp Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0918165188 diepvuong11@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3710 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0972682099
nguyenthihong.c2hoalac@pgdm

ongcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3711 Vũ Thị Huệ Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0986398750 huehaihoa@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3712 Trần Thị Hương Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0915809588
tranthihuong.c2ninhduong@pgd

mongcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3713 Vũ Thị Hạnh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0904027838 bongngo12384@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3714 Nguyễn Thùy Trang Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0347237286
NguyenThuyTrang.C12BacSon

@pgdmongcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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3715 Bùi Thị Li Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0385385888 Builyc2haihoa@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3716 Trần Kim Anh Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0943293796 kimanhannga1976@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

3717 Ngô Thị Mai Liên Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0986339883 Ngothimailien.c2nd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3718 Nguyễn Thị Huế Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0976522528
nguyenthihue.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3719 Trần Thị Thu Trang Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0359321259 thutrangtt34@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3720 Phan Thị Phượng Liên Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0977914491
phanthiphuonglien.c2ninhduong

@pgdmongcai.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3721 Trần Thị Lan Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0358162465
tranthilan.c2hoalac@pgdmongca

i.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3722 Trần Thị  Nga Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0989668536 ngalam2211@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3723 Ngô Thị Luyến Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0335219288
ngothiluyen.c2haixuan@pgdmon

gcai.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

3724 Vy Kim Thực Giáo viên THCS Hoà Lạc Móng Cái 0369598568 namthucmc@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3725 Trịnh Thị Hương Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0975140661 huongtrinhmc@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3726 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0368050688 vuthuhuyen79@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3727 Đinh Thị Thu Uyên Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0337878863
dinhthithuuyen@pgdmongcai.ed

u.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3728 Hoàng Trung Kiên Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0362844368 hoangkjenmc@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 
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3729 Bùi Thị Ngoan Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0789317622
buithingoan.c2kalong@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3730 Lê Hồng Phương Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0988522582
lehongphuong@pgdmongcai.edu

.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3731 Bùi Thị Ngoan Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0789317622
buithingoan.c2kalong@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3732 Nguyễn Thị Cẩm Vân Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0983163021 van280781@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3733 Đỗ Quốc Thái Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0974719880 quocthaisptn@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3734 Nguyễn Thiện Linh Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0904807378 thienlinh78mc@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3735 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0983608611 thuhienmc71@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3736
Đoàn Thị Phương 
Thảo

Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0989778009
doanthiphuongthao.c2nd@gmail.

com

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3737 Trần Trung Kiên Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0969516266 trankien6266@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3738 Phạm Thị Chuyên TPCM THCS Ka Long Móng Cái 0986116569
phamthichuyen.c12bacson@pgd

mongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3739 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0983423180
Nguyenthihangmc89@gmail.co

m

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3740 Vương Thị Hiền Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0376398848
vuongthihien.c2vanninh@pgdmo

ngcai.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3741 Trần Thị Hưng Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0379381946 tranthihung.c2nd@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3742 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0973099675 quocanhmc2005@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9
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3743 Vũ Thị Nhung Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0393218609 nhungvangiaoduc@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3744 Lê Thị Như Hoa Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0975311888 lehoalaoshi@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3745 Bùi Thị Thanh Phương Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0966561981
buithithanhphuong.c2kalong@pg

dmongcai.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3746 Hoàng Bích Hằng Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0375992638
hoangbichhang.c2ninhduong@p

gdmongcai.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3747 Trần Nguyệt Hà Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0974022822 Nguyetha19051982@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3748 Nguyễn Thị Hồng
Phó hiệu 

trưởng
THCS Ka Long Móng Cái 0936983646 nguyenthihong@pgd.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

3749 Nguyễn Thị Hương TPCM THCS Ka Long Móng Cái 0978254362
nguyenhuong1211mc@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3750 Ngô Thị Tuyết Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0988755766 ngothituyet1980@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3751 Nguyễn Thị Mai Sen TTCM THCS Ka Long Móng Cái 0989513388
Nguyenthimaisen.c2hoalac@pgd

mongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3752 Hà Văn Tuân Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0976170987 hatuan87@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3753 Vũ Thị Thu Hiệu trưởng THCS Ka Long Móng Cái 0982513218 mthuhl@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3754 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0396278838 cogiaodaytin1112@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3755 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0368050688 vuthuhuyen79@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3756 Đinh Thị Thu Uyên Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0337878863
dinhthithuuyen@pgdmongcai.ed

u.vn
Cánh Diều - Toán 9
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3757 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0378465483 huyen1981mc@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3758 Hoàng Trung Kiên Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0362844368 hoangkjenmc@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3759 Nguyễn Tiến Đào Giáo viên THCS Ka Long Móng Cái 0383607819
nguyentiendao.c2haitien@pgdm

ongcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3760 Lê Hồng Kỳ TTCM THCS Ka Long Móng Cái 0988970369 hongky649@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3761 Trịnh Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 369652688
TrinhThiThuHien.C2NinhDuong

@pgdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3762 Mai Thị Em Thương Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 975121118
MaiThiEmThuong.C2KaLong@

pgdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3763 Nguyễn Huy Hoàng Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 348840348 nguyenhoangqn497@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3764 Bùi Thị Chiền Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 904292737
BuiThiChien.C2NinhDuong@pg

dmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3765 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 914668159
nguyenthivan.c2haidong@pgdm

ongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3766 Vũ Thị Thu Thủy Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 974005406
vuthithuthuy.C2NinhDuong@pg

dmongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3767 Bùi Thị Hạnh Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 0813744088 obitan14@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3768 Lương Thị Giang Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 345242093 giangluongdtqn@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3769 Phan Thị Chi Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 981406394 phanchi90@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3770 Lương Quang Huy Hiệu trưởng THCS Ninh Dương Móng Cái 0981581918 Cánh Diều - Ngữ văn 9
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3771 Nguyễn Thị Anh Vân Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 985527648
nguyenthianhvan.c2ninhduong@

pgdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3772 Trần Phan Hà Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 983968516 tranphanha81@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3773 Phan Thị Dung Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 388356386 Phandunghaiyen@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3774 Hứa Thị Xuân Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 0936818838 xuanhaison@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3775 Trần Thị Thúy Vân Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 903428892 tranvan181081@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3776 Trần Thị Chúc Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 988018491
tranthichuc.c2kalong@pgdmong

cai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3777 Phạm Kim Ngân Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 0906128179
phamkimngan.c2ninhduong@pg

dmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3778 Âu Thị Hải
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Ninh Dương Móng Cái 356516286

authihai.c2kalong@pgdmongcai.
edu.vn

Cánh Diều - Toán 9

3779 Trần Thị Thu Thủy Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 982975028
tranthithuthuy.c2ninhduong@pg

dmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3780 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 396078336
nguyenthuylinh.c2quangnghia@

pgdmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3781 Trần Văn Hợi Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 0368654666
tranvanhoi.c2haihoa@pgdmongc

ai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3782 Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 936044688 kimoanh76mc@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3783 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 0369248625
nguyenthihoa.c2haihoa@pgdmo

ngcai.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3784 Triệu Thị Hương Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 375377714
trieuthihuong121989@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9
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3785 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 366941243 thaonguyen2924@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3786 Nguyễn Văn Chung Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 936608488 chungmongcai@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

3787 Lục Thị Hạnh Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 865908588 hanhlucthi@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3788 Đào Thị Minh Tâm Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 0985689881 thuyhuyen2002@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3789
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

Giáo viên THCS Ninh Dương Móng Cái 974701305
nguyenthithanhnhan.c2haihoa@g

mail.com
Tiếng Anh 9 Global Success 

3790 Nguyễn Thị Điệp Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0382915983
nguyenthidiep060687@gmail.co

m
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3791 Lê Văn Tiệp Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0379618828 vanletiep@gmail.com. Cánh Diều - Công nghệ 9 

3792 Lâm Thúy Hằng Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0936591363 lamhang. qn@ gmail com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3793 Vi Thi Phượng Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0943275177 phuongthivi@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3794 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0367449939
nguyenthihangnga90@gmail.co

m
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3795 Lê Văn Tiệp Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0379618828 vanletiep@gmail.com.
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3796 Lý Xuân Thủy Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0397236420 lyxuanthuy9590@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3797 Trần Thị Thu Thảo Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0329848506
tranthithuthao.c2haixuan@pgdm

ongcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3798 Lê Văn Tiệp Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0379618828 vanletiep@gmail.com.
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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3799 Đặng Đình Tuấn Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0988739826 kevindangtuan88@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3800 Lâm Thúy Hằng, Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0936591363 lamhang. qn@ gmail com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3801 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0367449939
nguyenthihangnga90@gmail.co

m

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3802 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0367449939
nguyenthihangnga90@gmail.co

m
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3803 Vi Thị Hải Hà Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 856531888 vihathao@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3804 Lâm Thúy Hằng, Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0936591363 lamhang. qn@ gmail com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3805 Đặng ĐÌnh Tuấn Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0988739826 kevindangtuan88@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3806 Lê Văn Tiệp Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0379618828 vanletiep@gmail.com.
Cánh Diều - Tin học 9

3807 Ngô Tuấn Anh Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0366915983 tuananh3983@gmail.com. Cánh Diều - Toán 9

3808 Nguyễn Thị Điệp Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0382910563
nguyenthidiep060687@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

3809 Nguyễn Thị Hà Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0963545364 hanguyen97119@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3810 Đặng Kim Oanh Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Móng Cái 0915977318 dangoanhmc@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3811 Bùi Thị Thu Hà Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0941243305 buithithuha777@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9
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3812 Phạm Thu Hương Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0354589929
phamthuhuong.c2traco@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3813 Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0352270085 hien01652270085@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3814 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0936260588 thuychungmc76@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3815 Vũ Anh Tuấn Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0979932804
vuanhtuan.c2vinhthuc@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3816 Vũ Anh Tuấn Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0979932804
vuanhtuan.c2vinhthuc@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3817 Phạm Thu Hương Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0354589930
phamthuhuong.c2traco@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3818 Ngô Thị Hoa Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0976707959 ngothihoa76@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3819 Lăng Văn Quang Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0355352641
Langvanquang.c2traco@pgdmon

gcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3820 Vũ Anh Tuấn Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0979932804
vuanhtuan.c2vinhthuc@pgdmon

gcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3821 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0343644524 nguyethong978@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3822 Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0352270085 hien01652270085@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3823 Bùi Thị Thu Hà Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0941243305 buithithuha777@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3824 Vũ Anh Tuấn Hiệu trưởng THCS Trà Cổ Móng Cái 0919583188 vuanhtuanmc1978@gmai.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3825 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0936260588 thuychungmc76@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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3826 Bùi Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0352270085 hien01652270085@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3827 Ngô Thị Hoa Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0976707959 ngothihoa76@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3828 Bùi Thị Thu Hà Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0941243305 buithithuha777@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3829 Ngô Thị Hoa Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0976707959 ngothihoa76@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3830 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0343644524 nguyethong978@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3831 Nguyễn Hải Bình Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0983993844 haibinhmc78@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3832 Nguyễn Hồng Điệp Giáo viên THCS Trà Cổ Móng Cái 0374912676 Hongdiep888@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3833 Tạ Thùy Trang Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0366310266 tathuytrang99@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3834 Nghiêm Minh Tú Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0384560597 nghiemtumc@gmail.com Cánh Diều - Công nghệ 9 

3835 Trương Thị Ngọc Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0338964260
truongthingoc23.08.1985@gmail

.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3836 Hoàng Mạnh Hùng Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0978962190 nguyen01234123@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3837 Bùi Kim Tuyến Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0352274678 Peijinxian@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3838 Dịch Thị Phương Anh Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0372744222
phuonganh29021996@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3839 Hà Thị Nhớ Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0973559683 hathinho06061989@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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3840 Hoàng Văn Đại Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0362873500
hoangvandai.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3841 Phạm Thị Tâm TTCM THCS Vạn Ninh Móng Cái 0338260068 phamtammc75@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3842 Vũ Thị Mai TPCM THCS Vạn Ninh Móng Cái 0919783296 thanhdat26122007@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3843 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0904876658 nguyenhamc1980@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3844 Trịnh Thị Hằng Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0989159395 hangbonha@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3845 Lê Thành Chung Hiệu trưởng THCS Vạn Ninh Móng Cái 02036555999 tuyem.com@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3846 Phạm Thế Huân Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0388583872 phamhuanthe@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3847
Đặng Thị Thanh 
Thanh

Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0367794428
dangthithanhthanh.c2haihoa@pg

dmongcai.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

3848 Vũ Ngọc Chuyên TPCM THCS Vạn Ninh Móng Cái 0981909938 vuchuyen88@gmail.com
Cánh Diều - Tin học 9

3849 Vi Thị Thu Hương
Phó hiệu 

trưởng
THCS Vạn Ninh Móng Cái 0833769988 vithuhuong1980@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3850 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0973724618 nguyenpolaris@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3851 Hoàng Thùy Dung Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0964172881 hoangdung251095@gmail.com Cánh Diều - Toán 9
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3852 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Vạn Ninh Móng Cái 0969882818 phamquynhmcvt@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3853 Lê Thị Quỳnh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0979524277
lethiquynh.c2vinhthuc@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3854 Đặng Thị Thịnh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0349289175 vt.nguyenducanh@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3855 Lê Thị Quỳnh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0979524277
lethiquynh.c2vinhthuc@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3856 Bùi Thị Châu Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0964196366
BuiThiChau.C2QuangSon@pgd

haiha.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3857
Hoàng Thị Tuyết 
Nhung

Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0392924820 hoangtuyetnhungmc@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3858 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0363869926 nguyenhang00092@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3859 Nông Thuỳ Linh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0388741439 thuylinhvatly@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3860 Nông Thuỳ Linh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0388741439 thuylinhvatly@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3861 Nguyễn Ninh Phương Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0976606259
xuongninhnhuyenst22@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3862 Lê Thị Quỳnh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0979524277
lethiquynh.c2vinhthuc@pgdmon

gcai.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3863 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0384248384
nguyenthanhhuyen0906201@gm

ail.com

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3864 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0363869926 nguyenhang00092@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3865 Đặng Thị Thịnh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0349289175 vt.nguyenducanh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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3866 Lê Thị Quỳnh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0979524277
lethiquynh.c2vinhthuc@pgdmon

gcai.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3867 Bùi Thị Châu Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0964196366
BuiThiChau.C2QuangSon@pgd

haiha.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3868 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0363869926 nguyenhang00092@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3869
Hoàng Thị Tuyết 
Nhung

Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0392924820 hoangtuyetnhungmc@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3870 Hoàng Thị Huyền Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0983545766
hoangthihuyen.c3leloi@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Tin học 9

3871 Nguyễn Thị Xuyến Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0963388236
nguyenthixuyen.c2hoalac@pgdm

ongcai.e
Cánh Diều - Tin học 9

3872 Đặng Thị Thịnh Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0349289175 vt.nguyenducanh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

3873 Nguyễn Thị Xuyến Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0963388236
nguyenthixuyen.c2hoalac@pgdm

ongcai.e
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3874 Hoàng Thị Huyền Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0983545766
hoangthihuyen.c3leloi@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3875 Trần Thị Duyên Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0339469888
tranthiduyen.c2hoalac@pgdmon

gcai.edu.
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3876 Vũ Thị Thuỳ Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0348622645 vuthuymc.96@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

3877 Đinh Thị Mỳ Giáo viên THCS Vĩnh Thực Móng Cái 0989063316 Dinhmy150476@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

3878 Đào Thị Liên TPCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0395417959 daolien1985@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3879 Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0334622196
nguyenthianhhong.c12camla@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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3880 Vũ Văn Xuân Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0704160806 vu.xuan184@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3881 Đào Thị Liên TPCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0395417959 daolien1985@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3882
Nguyễn Văn Đang

TPCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0342596288 anhdang86@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3883
Nguyễn Văn Đang

TPCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0342596288 anhdang86@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3884 Ngô Thị Lương Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0985977619
ngothiluong.c12camla@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3885 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0389995134 Thuynguyen112248@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3886 Vũ Thị Tình Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0988217734 vuthitinh.sh43.sptn@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

3887 Lê Thị Thuý TTCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0355618289 lethithuy.namhoa@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3888 Tăng Thị Thơm Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0379081228 tangthithom78@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3889 Nguyễn Sỹ Chuyên Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0979289780 nguyensychuyen@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3890 Đào Thị Liên TPCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0395417959 daolien1985@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3891 Lê Thị Thuý TTCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0355618289 lethithuy.namhoa@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3892 Nguyễn Minh Tuấn Hiệu trưởng TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0369661858 nmtuanqy@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3893 Phạm Ngọc Quyền Phó HT TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0979813233
phamngocquyen.c12camla@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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3894 Nguyễn Văn Đang TPCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0342596288 anhdang86@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3895 Ngô Thị Lương Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0985977619
ngothiluong.c12camla@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3896 Hoàng Vũ Khánh Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0936040468 hoangkhanh259@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3897 Vũ Thị Tình Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0988217734 vuthitinh.sh43.sptn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3898 Trần Thị Tứ TTCM TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0374680576 trantu.sptn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

3899 Phạm Ngọc Quyền Phó HT TH&THCS Cẩm La Quảng Yên '0979813233
phamngocquyen.c12camla@pgd

quangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3900 Vũ Thị Phú Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0985662026 phuvt32@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3901 Đinh Thị Thu Hà Giáo viên TH&THCS Cẩm La Quảng Yên 0969042428 Hathcscamla@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3902 Hoàng Văn Thanh Hiệu trưởng TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0983389009
hoangvanthanh.c12hoangtan@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3903 Lê Thị Hồng Uyên Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0363936576 uyencomxinh@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3904 Nguyễn Thế Dũng Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0983684191
nguyenthedung.c12hoangtan@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3905 Đặng Thị Mừng Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0918507309
dangthimung.c12hoangtan@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3906 Đoàn Văn Khiên TTCM TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0979484460
doanvankhien.c12hoangtan@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3907 Phạm Thị Kim Anh Phó HT TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0762424199
phamthikimanh.c12hoangtan@p

gdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9
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3908 Phạm Thị Tuyết Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0352286317
phamthituyet.c12hoangtan@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3909 Phạm Thị Thanh Vân Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0982251099 Van0982251099@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3910 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0769233205
nguyenthithuy.c12hoangtan@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3911 Vũ Thị Chĩnh TPCM TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0989831864
vuthichinh.c12hoangtan@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3912 Bùi Thị Thanh Trang TPCM TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0386960004
buithithanhtrang.c2hoangtan@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3913 Trần Thị Hường Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0384345655
tranthihuong.c12hoangtan@pgdq

uangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3914 Trần Đức Nhân Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0973883669
tranducnhan.c12hoangtan@pgdq

uangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3915 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0982185894
nguyenthithuha.c12hoangtan@pg

dquangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3916 Nguyễn Thị Hà Linh TTCM TH&THCS Hoàng Tân Quảng Yên 0987448288
nguyenthihalinh.c12hoangtan@p

gdquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3917 Nguyễn Xuân Hậu Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0961432982
nguyenxuanhau.c2songkhoai@p

gdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3918 Đinh Thị Thu Thủy Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0389421292
dinhthithuthuy.c2lienvi@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3919 Nguyễn Thành Hưng Hiệu trưởng TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0987415828
nguyenthanhhungc12tienphong2

moet.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3920 Nguyễn THị Huyền Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0969409009
nguyenthihuyen.c2tienan@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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3921 Nguyễn Thị Lê Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0369671257
nguyenthile.c12tienphong@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3922 Thái Lệ Hằng Phó HT TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0936882448
thailehang.c2songkhoai@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3923 Nguyễn Thị Thu Hiền TTCM TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0904520956
nguyenthithuhien.c2songkhoai@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3924 Bùi Thị Thu Hòa Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0932295288
buithithuhoa.c2songkhoai@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3925 Lương Thị Quỳnh Nga TTCM TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0981397655
luongthiquynhnga.c2songkhoai@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3926 Trần Thị Thanh Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0983107318
tranthithanh.c2songkhoai@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3927 Đặng Thị Hiếu Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0395029137
dangthihieu.c2hiephoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

3928 Vũ Hoài Trung Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0859299668
vuhoaitrung.c2tienan@pgdquang

yen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3929 Đàm Thị Hợp Giáo viên TH&THCS Sông Khoai Quảng Yên 0912716726 damthihop271288@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3930 Lê Văn Thìn Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng yên 975665489 levanthindk43@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3931 Lê Trọng Tùng Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng Yên 965946826
letrongtung.c12tienphong@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3932 Đặng Thùy Linh Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng yên 964255151
dangthuylinh.c12tienphong@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3933 Vũ Thị Hái Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng yên 393870429
vuthihai.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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3934 Đoàn Văn Hải Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Quảng Yên 942389119
doanvanhai.c12tienphong@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3935 Đào Văn Tý Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng yên 983717328
daovanty.c12tienphong@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3936 Nguyễn T.Huy Hoàng Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng yên 965946826
nguyenthihuyhoang.c2lienhoa@p

gdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3937 Triệu Y Thuật Phó HT TH&THCS Tiền Phong Quảng Yên 964255151
trieuythuat.c2lienhoa@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3938 Tô Thị Kiều Oanh Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng yên 08398336329
tothikieuoanh171194@gmail.co

m
Cánh Diều - Toán 9

3939 Nguyễn Thị Mơ Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng yên 396293666
nguyenthimo.c12tienphong@pgd

quangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3940 Vũ Tiến Hương Giáo viên TH&THCS Tiền Phong Quảng yên 942389119 vt.huong.88@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3941 Bùi Thị Thanh Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0366267202 thanhbui2694@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3942 Vũ Minh Tuấn Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0979451900 minhtuanphong@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3943
Nguyễn Thị Phương 
Lan

Phó HT THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0979864828
c2conghoa@pgdquangyen.edu.v

n
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3944
Nguyễn Hoàng Kim 
Thanh

Hiệu trưởng THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0335866555
c2conghoa@pgdquangyen.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3945 Nguyễn Thị Vân Anh TPCM THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0975108940
nguyenthivananh.c2songkhoai@

pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3946 Lê Văn Long Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0387678022
levanlong.c2conghoa@pgdquang

yen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3947 Đinh Thị Thảo Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0979411962
dinhthithao.c2haan@pgdquangye

n.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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3948 Đậu Thị Hiền TPCM THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0364233342 dauthihien1312@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3949 Vũ Xuân Vượng Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0967194938 xuanvuongch@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3950 Lê Thị Minh Tâm Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0336579727 minhtammt98@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

3951 Vũ Thị Vui Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0963009765 anhvui1980@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3952 Phạm Thị Trang Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0363138948 trungduc2388@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3953 Bùi Thị Hải Yến Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0865566026 haiyenqy93@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

3954 Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0984094652 my.nuim1907@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3955 Trần Thị Hạnh Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0369215358
TranThiHanh.c2TanAn@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3956 Bùi Thị Hồng Hải TTCM THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0903290558 buithihonghai1976@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

3957 Vũ Thị Chiên Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0389177673
vuthichien.c2conghoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3958 Vũ Đức Độ Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0833838969
vuducdo.c2conghoa@pgdquangy

en.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3959 Bùi Thuỳ Hương Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0832828969
buithuyhuong.c2haan@pgdquan

gyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3960 Lê Thị Cúc Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0968343485
lethicuc.c2conghoa@pgdquangy

en.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World
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3961 Nguyễn Thị Mơ Giáo viên THCS Cộng Hoà Quảng Yên 0369600251 nguyenthimo20@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3962 Nguyễn Thị Huyền TTCM THCS Đông Mai Quảng Yên 0978094663
nguyenthihuyen.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

3963 Tống Thị Hiền Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0978094326
nguyenthanhmai.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Công nghệ 9 

3964 Nguyễn Thị Loan Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0383518396
hathiphong.c2dongmai@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3965 Ngô Việt Công Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0335105444
ngovietcong.c2dongmai@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3966 Nguyễn Thanh Mai Hiệu trưởng THCS Đông Mai Quảng Yên 0388971768
nguyenthanhmai.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3967
Hoàng Thị Thanh 
Thủy

Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0936856836
hoangthithanhthuy.c2dongmai@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3968 Nguyễn Thị Thúy TPCM THCS Đông Mai Quảng Yên 0968997681
nguyenthithuy.c2dongmai@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3969 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0366598689
nguyenthanhmai.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3970 Vũ Thị Mai Anh Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0838466288
tranthithuhuyen.c2dongmai@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3971 Vũ Thị Bích Hà Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0372281775
vuthibichha.c2dongmai@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

3972 Vũ Hải Long Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0384988397
vuhailong.c2dongmai@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

3973
Phạm Thị Phương 
Thảo

Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0394413979
phamthiphuongthao.c2dongmai

@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

3974 Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0936833969
nguyenthimy.c2dongmai@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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3975 Hà Thị Phong Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0974327106
hathiphong.c2dongmai@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3976
Nguyễn Thị Kiều 
Dung

Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0355155185
nguyenthikieudung.c2dongmai@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

3977
Nguyễn Thị Ánh 
Nguyệt

Phó HT THCS Đông Mai Quảng Yên 0364821689
nguyenthianhnguyet.c2dongmai

@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3978 Lê Thị Thu Hà Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0367404129
lethithuha.c2dongmai@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3979 Vũ Thị Hoài Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0367066977
nguyenthithanh.c2dongmai@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3980 Trần Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0985235917
nguyenthanhmai.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

3981 Hà Thị Huyền Trang Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0963374528
hathihuyentrang.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

3982 Trần Thị Việt Anh TTCM THCS Đông Mai Quảng Yên 0979645918
tranthivietanh.c2dongmai@pgdq

uangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

3983 Nguyễn Thị Hải Yến TPCM THCS Đông Mai Quảng Yên 0344714598
nguyenthihaiyen.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3984 Phạm Thùy Dương Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0392481383
phamthuyduong.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3985 Nguyễn Thu Giang Giáo viên THCS Đông Mai Quảng Yên 0936922858
nguyenthugiang.c2dongmai@pg

dquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

3986 Phạm Thị Mai Hiệu trưởng THCS Hà An Quảng Yên 0978593987
phamthimai.c2haan@pgdquangy

en.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3987 Phạm Kim Oanh Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0974097480
phamkimoanh.c2haan@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

3988 Phạm Thị Tuyết Mai Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0972007213 maison73@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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3989 Vũ Quang Thi Phó HT THCS Hà An Quảng Yên 0983389210
vuquangthi.c2namhoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3990 Đàm Quang Ngọc Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0355366288
damquangngoc.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3991 Nguyễn La Điền Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0904904655
nguyenladien.c2haan@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

3992 Vũ Quang Thi Phó HT THCS Hà An Quảng Yên 0983389210
vuquangthi.c2namhoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3993 Phạm Thị Ngọc Anh TTCM THCS Hà An Quảng Yên 0352288368
phamthingocanh.c2haan@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3994 Vũ Thị Thuý Mùi TTCM THCS Hà An Quảng Yên 0975116055
vuthithuymui.c2haan@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3995 Hà Thị Hồng Nhung TTCM THCS Hà An Quảng Yên '0382496222
hathihongnhung.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3996 Vũ Thị Thái Hường Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0963189885
vuthithaihuong.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3997 Vũ Thị Loan Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0985376603
vuthiloan.c2haan@pgdquangyen.

edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3998 Nguyễn Minh Tâm Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0988206922
nguyenminhtam.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

3999 Nguyễn Thị Hải Hưng Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0934374123
nguyenthihaihung.c2haan@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4000 Ngô Thị Duyên Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0385480328
ngothiduyen.c2haan@pgdquangy

en.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 



286

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

4001 Phạm Thị Tuyết Mai Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0972007213 maison73@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4002 Đào Hải Ninh Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0328823888
daohaininh.c2haan@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4003
Nguyễn Thị Hương 
Thảo

Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0915944313
nguyenthihuongthao.c2haan@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4004 Dương Thị Thuỷ Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0976025994
duongthithuy.c2haan@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4005 Phạm Thị Ngọc Anh TTCM THCS Hà An Quảng Yên 0352288367
phamthingocanh.c2haan@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4006 Vũ Thị Thái Hường Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0963189885
vuthithaihuong.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4007 Vũ Thị Loan Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0985376603
vuthiloan.c2haan@pgdquangyen.

edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4008 Đặng Thị Mai Thương Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0975806181
dangthimaithuong.c2haan@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4009 Ngô Thị Nga Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0989056625
ngothinga.c2haan@pgdquangyen

.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4010 Nguyễn Thị Thêm Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0983510683
nguyenthithem.c12hoangtan@pg

dquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4011 Hà Thị Hồng Nhung TTCM THCS Hà An Quảng Yên '0382496222
hathihongnhung.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4012 Bùi Minh Hướng Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0977050918
buiminhhuong.c2haan@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4013 Nguyễn Thanh Hương Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0388989299
nguyenthanhhuong.c2haan@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9
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4014 Dương Thị Thảo Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0987448288
duongthithao.c12hoangtan@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4015 Bùi Hải Duyên Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0395351529
buihaiduyen.c2haan@pgdquangy

en.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4016 Dương Thị Thuỷ Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0976025994
duongthithuy.c2haan@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4017 Phạm Thị Mai Hiệu trưởng THCS Hà An Quảng Yên 0978593986
phamthimai.c2haan@pgdquangy

en.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4018 Vũ Thị Thuý Mùi TTCM THCS Hà An Quảng Yên 0975116055
vuthithuymui.c2haan@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4019 Nguyễn Thị Hải Hưng Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0934374123
nguyenthihaihung.c2haan@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4020 Phạm Kim Oanh Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0974097480
phamkimoanh.c2haan@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4021 Bùi Minh Hướng Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0977050918
buiminhhuong.c2haan@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4022 Nguyễn Thanh Hương Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0388989299
nguyenthanhhuong.c2haan@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4023 Dương Thị Thảo Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0987448288
duongthithao.c12hoangtan@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4024 Phạm Thị Ngọc Anh TTCM THCS Hà An Quảng Yên 0352288366
phamthingocanh.c2haan@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4025 Nguyễn Minh Tâm Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0988206922
nguyenminhtam.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4026 Phạm Hoàng Anh Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0373136541
phamhoanganh.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4027 Đặng Thị Mai Thương Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0975806181
dangthimaithuong.c2haan@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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4028 Ngô Thị Nga Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0989056625
ngothinga.c2haan@pgdquangyen

.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4029 Hứa Thị Hà Thu Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0329325525
huathihathu.c2haan@pgdquangy

en.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4030 Nguyễn Thị Thêm Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0983510683
nguyenthithem.c12hoangtan@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4031
Nguyễn Thị Hương 
Thảo

Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0915944313
nguyenthihuongthao.c2haan@pg

dquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4032 Hứa Thị Hà Thu Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0329325525
huathihathu.c2haan@pgdquangy

en.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4033 Ngô Thị Duyên Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0385480328
ngothiduyen.c2haan@pgdquangy

en.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4034 Phạm Hoàng Anh Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0373136541
phamhoanganh.c2haan@pgdqua

ngyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4035 Đào Hải Ninh Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0328823888
daohaininh.c2haan@pgdquangye

n.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4036 Vũ Hữu Phương Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0972885005
vuhuuphuong.c2haan@pgdquang

yen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4037 Đinh Thị Huyền Trang Giáo viên THCS Hà An Quảng Yên 0972621488
dinhthihuyentrang.c2phongcoc@

pgdquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4038 Bùi  Thị Xiêm Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0387671970
buithixiem.c2hiephoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4039 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0386950363
nguyenthivan.c2hiephoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4040 Trần Thị Hương Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0385526228
tranthihuong.c2hiephoa@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4041 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0344226138
nguyenthivananh.c2hiephoa@pg

dquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9
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4042 Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0972623080
vuthithanhhuyen.c2hiephoa@pg

dquangyen.edu.VN
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4043 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0386950363
nguyenthivan.c2hiephoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4044 Nguyễn Thị Định Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0396906352
nguyenthidinh.c2hiephoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4045 Bùi Thị Thu Oanh Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0355930688
buithithuoanh.c2hiephoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4046 Hoàng Thị Thuý Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0912478666
hoangthithuy.c2hiephoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4047 Nguyễn Minh Thuỳ Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0383795228
nguyenminhthuy.c2hiephoa@pg

dquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4048 Lê Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Hiệp Hoà Quảng Yên 0346926280
lethithuhien.c2hiephoa@pgdqua

ngyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4049 Bùi Thị Bích Thảo Giáo Viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0382225221
buithibichthao.c2hiephoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4050 Dư Kim Quy Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0982585679
dukimquy.c2hiephoa@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4051 Bùi Thị Loan Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0989805919
buithiloan.c2hiephoa@pgdquang

yen.edu.vn 
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4052 Ngô Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0977141458
ngothihaiyen.c2hiephoa@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4053 Đinh Thị Thanh Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0982221206
dinhthithanh.c2hiephoa@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4054 Lương Thị Loan Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0769237707
luongthiloan.c2hiephoa@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4055 Đỗ Thị Hồng Hải TPCM THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0373229879
dothihonghai.c2hiephoa@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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4056 Đậu Thị Kim Ngân Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0975807938
dauthikimngan.c2hiephoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4057 Bùi Thị Loan Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0989805919
buithiloan.c2hiephoa@pgdquang

yen.edu.vn 
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4058 Phạm Thị Đăng Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0347460908
phamthidang.c2hiephoa@pgdqua

ngyen.edu.vn 
Cánh diều - Ngữ văn 9

4059 Trần Thị Hoài Nam TTCM THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0987980835
tranthihoainam.c2hiephoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4060 Phạm Thị Hài Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0973516224
phamthihai.c2hiephoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4061 Nguyễn Thị Hà Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0985370998
nguyenthiha.c2hiephoa@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4062 Nguyễn Thị Linh Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0963971478
nguyenthilinh.c2hiephoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4063 Nguyễn Thị Tỉnh Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0373133986
nguyenthitinh.c2hiephoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4064 Mai Thị Bích Thuỷ Giáo viên THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0383525893
maithibichthuy.c2hiephoa@pgdq

uangyen.edu.vn 
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4065 Đỗ Thị Hải Yến TPCM THCS Hiệp Hòa Quảng Yên 0825304588
dothihaiyen.c2hiephoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4066 Bùi Bích Hậu Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0946098584
buibichhau.c2lequydon@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4067 Hoàng Đức Long Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0917614988
hoangduclong.c2lequydon@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4068 Nguyễn Thị Vui Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0973477635
nguyenthivui.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4069 Nguyễn Thị Tình Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0352613888
nguyenthitinh.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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4070 Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0984837673
dothithuhien.c2lequydon@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4071 Phạm Thúy Nga Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0987906816
phamthuynga.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4072 Lê Thị Thu Hà Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0974625168
lethithuha.c2lequydon@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4073 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0328886911
nguyenthihuong.c2lequydon@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4074 Trần Thị Thu Nga TPCM THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0384779688
tranthithunga.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4075 Vũ Hải Lý Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0338213299
vuhaily.c2lequydon@pgdquangy

en.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4076 Lê Thị Thu Hương Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0396122709
lethithuhuong.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4077 Đào Đình Thái Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0344154173
daodinhthai.c2lequydon@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4078 Nguyễn Thị Tấm Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0362896268
nguyenthitam.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4079 Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0382321954
nguyenthihu.c2lequydon@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4080 Phạm Thúy Nga Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0987906816
phamthuynga.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4081 Phạm Thị Minh Hồng Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0385112882
phamthiminhhong.c2lequydon@

pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4082 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0383423178
nguyenthinhung.c2lequydon@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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4083 Trần Thị Hoa TTCM THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0357393702
tranthihoa.c2lequydon@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4084 Phạm Thúy Nga Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0987906816
phamthuynga.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4085 Vi Thị Ngọc Huyền Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0769250722
vithingochuyen.c2lequydon@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4086 Hoàng Thị Hải Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0911891977
hoangthihai.c2lequydon@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4087 Phạm Phương Thảo TTCM THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0338129555
phamphuongthao.c2lequydon@p

gdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4088 Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0984837673
dothithuhien.c2lequydon@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4089 Lê Thị Thu Hà Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0974625168
lethithuha.c2lequydon@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4090 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0328886911
nguyenthihuong.c2lequydon@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4091 Nguyễn Văn Hưng Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0396119045
nguyenvanhung.c2lequydon@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4092 Vũ Hoàng Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0987361538
vuhoang.c2lequydon@pgdquang

yen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4093
Nguyễn Thị Hương 
Lan

TPCM THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0976154012
nguyenthihuonglan.c2lequydon

@pgdquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4094 Trần Thị Thu Nga TPCM THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0384779688
tranthithunga.c2lequydon@pgdq

uangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4095 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0358383555
nguyenanhtuan.c2lequydon@pgd

quangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4096
Nguyễn Thị Hương 
Lan

TPCM THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0976154012
nguyenthihuonglan.c2lequydon

@pgdquangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9
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4097 Lê Phong Lan Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0833425956
lephonglan.c2lequydon@pgdqua

ngyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4098 Phí Thị Thanh Thủy TTCM THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0919812558
phithithanhthuy.c2lequydon@pg

dquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4099 Bùi Thị Nhiên Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0399536444
buithinhien.c2lequydon@pgdqua

ngyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4100 Nguyễn Thị Như Ngà Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0946284288
nguyenthinhunga.c2lequydon@p

gdquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4101 Đỗ Thị Luận Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên 0914606895
dothiluan.c2lequydon@pgdquan

gyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4102 Trần Thị Bích Hạnh Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0332918999
tranthibichhanh.c2lienhoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4103 Ngô Thị Hà Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0984970591
ngothiha.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vnha
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4104
Phạm Thị Quỳnh 
Lương

Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0987906335
phamthiquynhluong.c2lienhoa@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4105 Nguyễn Thị Thụy Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0989777159
nguyenthithuy.c2lienhoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4106 Bùi Thị Thu Hà Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0349747887
buithithuha.c2lienhoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4107 Nguyễn Quang Tỉnh Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0989324156
nguyenquangtinh.c2lienhoa@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4108 Vũ Thị Thúy An Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0355238088
vuthithuyan.c2lienhoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4109 Lê Thu Hà Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0387932113
lethuha.c2lienhoa@pgdquangyen

.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4110
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0973627529
nguyenthithuhuong.c2lienhoa@p

gdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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4111 Lê Thị Hoa Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0988123184
lethihoa.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4112 Trần Thị Bích Hạnh Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0332918999
tranthibichhanh.c2lienhoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4113 Ngô Thị Hà Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0984970591
ngothiha.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vnha
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4114 Nguyễn Thị Thụy Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0989777159
nguyenthithuy.c2lienhoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4115 Lê Thị Mai Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0984611158
lethimai.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4116 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0988202483
nguyenthihuong.c2lienhoa@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4117 Lê Thị Quyên Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0974670520
lethiquyen.c2lienhoa@pgdquang

yen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4118 Dương Thị Nhài Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0963147270
duongthinhai.c2lienhoa@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4119 Ngô Thị Lan Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0979111298
ngothilan.c2lienhoa@pgdquangy

en.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4120 Trần Thành Long Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0384988579
tranthanhlong.c2lienhoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4121 Trần Thị Bích Hạnh Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0332918999
tranthibichhanh.c2lienhoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4122 Ngô Thị Hà Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0984970591
ngothiha.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vnha
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4123
Phạm Thị Quỳnh 
Lương

Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0987906335
phamthiquynhluong.c2lienhoa@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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4124 Nguyễn Thu Hương Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0356336180
nguyenthuhuong.c2lienhoa@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4125 Nguyễn Thị Thụy Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0989777159
nguyenthithuy.c2lienhoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4126 Bùi Thị Thu Hà Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0349747887
buithithuha.c2dongmai@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4127 Dương Thị Nhài Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0963147270
duongthinhai.c2lienhoa@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4128 Lê Thị Quyên Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0974670520
lethiquyen.c2lienhoa@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4129 Đặng Thị Thuý Hà Hiệu trưởng THCS Liên Hòa Quảng Yên 0912240828
dangthithuyha.c2lienhoa@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4130 Nguyễn Văn Va Phó HT THCS Liên Hòa Quảng Yên 0963113858
nguyenvanva.c2lienhoa@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4131 Lâm Thị Hồng Thủy Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0974480605
lamthihongthuy.c2lienhoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4132 Nguyễn Thị Thành Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0367321332
nguyenthithanh.c2lienhoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4133 Vũ Thu Hương Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0847222399
vũ thu 

hương.c2lienhoa@pgdquangyen.
edu.vn

Cánh Diều - Toán 9

4134 Lê Thị Hoa Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0988123184
lethihoa.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4135 Dương Thị Hiền Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0349897368
dongthihien.c2lienhoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4136
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0973627529
nguyenthithuhuong.c2lienhoa@p

gdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4137 Vũ Thị Lan Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0333895143
vuthilan.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 
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4138
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0973627529
nguyenthithuhuong.c2lienhoa@p

gdquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4139 Nguyễn Thị Thành Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0367321332
nguyenthithanh.c2lienhoa@pgdq

uangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4140 Vũ Thu Hương Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0847222399
vũ thu 

hương.c2lienhoa@pgdquangyen.
edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Công nghệ 9

4141 Vũ Thị Lan Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0333895143
vuthilan.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4142
Nguyễn Thị Hồng 
Quyết

Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0915559029
nguyenthihongquyet.c2lienhoa@

pgdquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4143 Lê Thị Hoa Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0988123184
lethihoa.c2lienhoa@pgdquangye

n.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4144 Dương Thị Hiền Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0349897368
duongthihien.c2lienhoa@pgdqua

ngyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4145 Vũ Thị Thúy An Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0355238088
vuthithuyan.c2lienhoa@pgdquan

gyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4146 Lê Thu Hà Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0387932113
lethuha.c2lienhoa@pgdquangyen

.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4147
Nguyễn Thị Hồng 
Quyết

Giáo viên THCS Liên Hòa Quảng Yên 0915559029
nguyenthihongquyet.c2lienhoa@

pgdquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4148 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0987325738
nguyenthihoa.c2lienvi@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4149 Lê Thị Thơm Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0357064098
lehtithom.c2lienvi@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4150 Nguyễn Đông Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0398871102
nguyendong.c2lienvi@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4151 Trần Thị Minh Thiềm TPCM THCS Liên Vị Quảng Yên 0379257992
tranthiminhthiem.c2lienvi@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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4152 Nguyễn Thanh Hưởng Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0965127955
nguyenthanhhuong.c2lienvi@pg

dquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4153 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0967284142
nguyenthilan.c2lienvi@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4154 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0365152307
nguyenthithuha.c2lienvi@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4155 Ngô Thị Huyền Trang Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0359575084
ngothihuyentrang.c2lienvi@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4156 Nguyễn Thị Hằng TTCM THCS Liên Vị Quảng Yên 0399020165
nguyenthihang.c2lienvi@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4157 Bùi Thị Phúc Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0329428186
buithiphuc.c2lienvi@pgdquangy

en.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4158 Đoàn Thị Nhạn Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0964185806
doanthinhan.c2lienvi@pgdquang

yen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4159 Đỗ Thu Hoài Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0365582116
dothuhoai.c2lienvi@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4160 Phạm Thị Lương Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0363977935
phạmthiluong.c2lienvi@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4161 Đặng Thị Diệu Huyền Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0375874861
dangthidieuhuyen.c2lienvi@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4162 Phạm Thị Thanh Hà Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0347955223
phamthithanhha.c2lienvi@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4163 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0369169909
nguyenthiluyen.c2lienvi@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4164 Lê Thị Thanh Tuyền Phó HT THCS Liên Vị Quảng Yên 0393028130
lethithanhtuyen.c2lienvi@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4165 Cao Văn Khiên TTCM THCS Liên Vị Quảng Yên 0977365445
caovankhien.c2lienvi@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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4166 Bùi Văn Trọng Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0978884686
buivantrong.c2lienvi@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4167 Hà Thị Tuấn Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0398092428
hathituan.c2lienvi@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4168 Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0973627725
lehthihongnhung.c2lienvi@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4169 Vũ Thị Thu Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0387351366
vuthithu.c2lienvi@pgdquangyen.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4170 Bùi Huy Quyền Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0987002108
buihuyquyen.c2lienvi@pgdquan

gyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4171 Đỗ Thị Thơm Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0988314724
dothithom.c2lienvi@pgdquangye

n.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4172 Lê Văn Thảo Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0972020028
levanthao.c2lienvi@pgdquangye

n.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4173 Hoàng Thị Chiển TPCM THCS Liên Vị Quảng Yên 0376664612
hoangthichien.c2lienvi@pgdqua

ngyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4174 Đỗ Thị Lũy Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0987399670
dothiluy.c2lienvi@pgdquangyen.

edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4175 Vũ Thị Thanh Mai Giáo viên THCS Liên Vị Quảng Yên 0399255958
vuthithanhmai.c2lienvi@pgdqua

ngyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4176 Nguyễn Thị Nam Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0984061970
nguyenthinam.c2minhthanh@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4177 Hoàng Thị Làn Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0853605860
hoangthilan.c2minhthanh@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4178 Vũ Ngọc Hưởng Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0387107466
vungochuong.c2minhthanh@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4179 Hà Thị Ngát Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0868834228
hathingat.c2minhthanh@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 
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4180 Mai Thúy Hà Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0768312999
maithuyha.c2minhthanh@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4181 Phạm Thị Dịu Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0907408919
phamthidiu.c2minhthanh@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4182 Vũ Thị Hải Yến TTCM THCS Minh Thành Quảng Yên 0358186999
vuthihaiyen.c2minhthanh@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4183 Nguyễn Thị Thươm Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0386195689
nguyenthithuom.c2minhthanh@p

gdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4184 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0944049969
nguyenthihoa.c2minhthanh@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4185 Khúc Thị Mai Hương Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0987399576
khucthimaihuong.c2minhthanh@

pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4186 Bùi Thị Thu Dung Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0353724162
buithithudung.c2minhthanh@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4187 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0966501406
nguyenthihuong.c2minhthanh@p

gdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4188 Đào Thị Vân Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0383993626
daothivan.c2minhthanh@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4189 Nguyễn Thị Thu Hòa Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0342295895
nguyenthithuhoa.c2minhthanh@

pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4190 Đặng Xuân Hoan Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0936139806
dangxuanhoan.c2minhthanh@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4191 Phạm Thị Cúc TTCM THCS Minh Thành Quảng Yên 0987337806
phamthicuc.c2minhthanh@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4192 Phạm Thị Thủy Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0976233938
phamthithuy.c2minhthanh@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4193
Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0985168365
nguyenthithanhthuy.c2minhthanh

@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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4194
Nguyễn Thị Thanh 
Tâm

Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0978363078
nguyenthithanhtam.c2minhthanh

@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4195 Vũ Thị Hiên Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0965672766
vuthihien.c2minhthanh@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4196
Nguyễn Thị Hương 
Giang

Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0966501406
nguyenthihuonggiang.c2minhtha

nh@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4197 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0386386669
nguyenthithanh.c2minhthanh@p

gdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4198 Bùi Thị Vân Anh Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0978217125
buithivananh.c2minhthanh@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4199 Nguyễn Việt Hưng Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0388570837
nguyenviethung.c2minhthanh@p

gdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4200 Bùi Phương Linh Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0374721580
buiphuonglinh.c2minhthanh@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4201 Phạm Thị Loan TPCM THCS Minh Thành Quảng Yên 0367886608
phamthiloan.c2minhthanh@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4202 Phạm Thị Nguyệt Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0964206670
phamthinguyet.c2minhthanh@pg

dquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4203 Trần Ngọc Anh Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0377378459
tranngocanh.c2minhthanh@pgdq

uangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4204 Vũ Thị Kiều Oanh Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0966487889
vuthihaiyen.c2minhthanh@pgdq

uangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4205 Trịnh Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0352288362
trinhthithuhang.c2minhthanh@p

gdquangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4206 Tô Thị Ánh Giáo viên THCS Minh Thành Quảng Yên 0977124614
tothianh.c2minhthanh@pgdquan

gyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4207 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó HT THCS Nam Hòa Quảng Yên 0336513888
nguyenthithuhien.c2namhoa.qy.q

uanginh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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4208 Đỗ Thị Ngọc Yến Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0974376734
dothingocyen.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4209 Vũ Quang Vinh Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0378488851
vuquangvinh.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4210 Lê Thị Ngọc Bich Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0366419992
lethingocbich.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4211 Đặng Thị Mận TTCM THCS Nam Hòa Quảng Yên 0397382916
dangthiman.c2namhoa.qy.quangi

nh.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4212 Vũ Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0936686415
vuthingocanh.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4213 Trần Thị Kim Chi Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0369391591
tranthikimchi.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4214 Lê Thị Hoà Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0366476407
lethihoa.c2namhoa.qy.quanginh.

edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4215 Nguyễn Thị Nhung TTCM THCS Nam Hòa Quảng Yên 0379937688
nguyenthinhung.c2namhoa.qy.qu

anginh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4216 Nguyễn Thị Thắm TPCM THCS Nam Hòa Quảng Yên 0369736413
nguyenthitham.c2namhoa.qy.qua

nginh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4217 Nguyễn Đình Tuấn Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0399629766
nguyendinhtuan.c2namhoa.qy.qu

anginh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4218 Dương Thị Hà Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0976742068
duongthiha.c2tienphong.qy.quan

ginh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4219 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0388616679
nguyenthikimdung.c2namhoa.qy.

quanginh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4220 Vũ Thị Luyến Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0347729896
vuthiluyen.c2namhoa.qy.quangin

h.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4221 Đặng Thị Mận TTCM THCS Nam Hòa Quảng Yên 0397382916
dangthiman.c2namhoa.qy.quangi

nh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9
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4222 Nguyễn Đình Tuấn Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0399629766
nguyendinhtuan.c2namhoa.qy.qu

anginh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4223 Đỗ Thị Ngọc Yến Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0974376734
dothingocyen.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4224 Lương Thế Dũng Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0388616030
luongthedung.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4225 Dương Thị Hà Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0976742068
duongthiha.c2tienphong.qy.quan

ginh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4226 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0388616679
nguyenthikimdung.c2namhoa.qy.

quanginh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4227 Vũ Thị Luyến Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0347729896
vuthiluyen.c2namhoa.qy.quangin

h.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4228 Đặng Thị Mận TTCM THCS Nam Hòa Quảng Yên 0397382916
dangthiman.c2namhoa.qy.quangi

nh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4229 Đỗ Thị Ngọc Yến Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0974376734
dothingocyen.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4230 Vũ Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0936686415
vuthingocanh.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4231 Lê Thị Hoà Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0366476407
lethihoa.c2namhoa.qy.quanginh.

edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4232 Nguyễn Thị Nhung TTCM THCS Nam Hòa Quảng Yên 0379937688
nguyenthinhung.c2namhoa.qy.qu

anginh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4233 Nguyễn Thị Thắm TPCM THCS Nam Hòa Quảng Yên 0369736413
nguyenthitham.c2namhoa.qy.qua

nginh.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4234 Lê Thị Ngọc Bich Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0366419992
lethingocbich.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4235 Nguyễn Thị Bình An Hiệu trưởng THCS Nam Hòa Quảng Yên 0355265888
nguyenthibinhan.c2namhoa.qy.q

uanginh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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4236 Nguyễn Thị Hiền TPCM THCS Nam Hòa Quảng Yên 0916093606
nguyenthihien.c2namhoa.qy.qua

nginh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4237 Nguyễn Thị Lựu Giáo viên THCS Nam Hòa Quảng Yên 0348911299
nguyenthiluu.c2namhoa.qy.quan

ginh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4238 Vũ Thị Thu Hiên Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0368813868
vuthithuhien.c2phongcoc@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4239 Phạm Thị Thủy Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0335547888
phamthithuy.c2phongcoc@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4240 Vũ Thị Luyến Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0384568914
vuthiluyen.c2phongcoc@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4241 Lê Thị Phượng Hiệu trưởng THCS Phong Cốc Quảng Yên 0966135968
lethiphuong.c2phongcoc@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4242 Nguyễn Thị Thu Loan Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0916467983
nguyenthithuloan.c2phongcoc@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4243 Lê Văn Hữu Phó HT THCS Phong Cốc Quảng Yên 0983270180
levanhuu.c2phongcoc@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4244 Lê Thị Hậu TTCM THCS Phong Cốc Quảng Yên 0846837540
lethihau.c2phongcoc@pgdquang

yen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4245 Phạm Thị Chương Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0979339097
phamthichuong.c2phongcoc@pg

dquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4246 Đinh Thị Thanh Thúy Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0948580659
dinhthithanhthuy.c2phongcoc@p

gdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4247 Mạc Thị Thúy Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0365031302
macthithuy.c2phongcoc@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4248 Vũ Thị Yến Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0384348898
vuthiyen.c2phongcoc@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4249 Vũ Thị Hà TTCM THCS Phong Cốc Quảng Yên 0396127922
vuthiha.c2phongcoc@pgdquangy

en.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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4250 Ngô Thị Yến Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0385957662
ngothiyen.c2phongcoc@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4251 Phạm Thị Liên TPCM THCS Phong Cốc Quảng Yên 0936679986
phamthilien.c2phongcoc@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4252
Nguyễn Thị Vân 
Thanh

Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0986519446
nguyenthivanthanh.c2phongcoc

@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4253 Ngô Viết Tiến Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0392800158
ngoviettien.c2phongcoc@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4254 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0358033248
nguyenthioanh.c2phongcoc@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4255 Ngô Quang Đích Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0388724866
ngoquangdich.c2phongcoc@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4256 Lưu Trà My Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0395134994
luutramy.c2phongcoc@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4257 Ngô Thị Tuyến Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0326009830
ngothituyen.c2phongcoc@pgdqu

angyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4258 Vũ Thị Vân Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0396506541
vuthivan.c2phongcoc@pgdquang

yen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4259 Vũ Trọng Thêm TPCM THCS Phong Cốc Quảng Yên 0365611677
vutrongthem.c2phongcoc@pgdq

uangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4260 Lê Quang Vinh Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0988764268
lequangvinh.c2phongcoc@pgdqu

angyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4261 Nguyễn Văn Hanh Giáo viên THCS Phong Cốc Quảng Yên 0389768786
nguyenvanhanh.c2phongcoc@pg

dquangyen.edu.VN
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4262 Đỗ Thị Thu Hương Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0326512888
dothithuhuong.c2phonghai@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4263 Hoàng Kim Thoan Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0934209908
hoangkimthoan.c2phonghai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4264 Chu Thị Thơ Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0982701398
chuthitho.c2phonghai@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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4265 Vũ Thị Thúy Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0359990047
vuthithuy.c2phonghai@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4266 Nguyễn Bá Quyết Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0968051991
nguyenbaquyet.c2phonghai@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4267 Đặng Hoàng Vĩnh TTCM THCS Phong Hải Quảng Yên 0356799805
danghoangvinh.c2phonghai@pg

dquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4268 Đào Thị Hương Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0976672806
daothihuong.c2phonghai@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4269 Dương Thị Hòa Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0374701700
duongthihoa.c2phonghai@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4270 Lê Thanh Quân Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0389309989
lethanhquan.c2phonghai@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4271 Ngô Thị Lan Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0393635689
ngothilan.c2phonghai@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4272 Lê Thị Hường Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0376263920
lthihuong.c2phonghai@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4273 Vũ Việt Bắc Hiệu trưởng THCS Phong Hải Quảng Yên 0982273904
vuvietbac.c2phonghai@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4274 Lê Văn Tứ Phó HT THCS Phong Hải Quảng Yên 0398091315
levantu.c2phonghai@pgdquangy

en.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4275 Lê Thị Huyền TPCM THCS Phong Hải Quảng Yên 0382035270
lethihuyen.c2phonghai@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4276 Lê Thị Hương Loan Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0977952004
lethihuongloan.c2phonghai@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4277 Phạm Văn Long Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0973206110
phamvanlong.c2phonghai@pgdq

uangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4278 Vũ Thị Rơi Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0336882423
vuthiroi.c2phonghai@pgdquangy

en.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9



306

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

4279 Vũ Khắc Duy Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0984481558
vukhacduy.c2phonghai@pgdqua

ngyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4280 Vũ Thị Ngọc Ánh Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0936989776
vuthingocanh.c2phonghai@pgdq

uangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4281 Bùi Thị Vân Hường Giáo viên THCS Phong Hải Quảng Yên 0835031578
buithivanhuong.c2phonghai@pg

dquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4282 Vi Thi Phượng Giáo viên THCS Quảng Nghĩa Quảng Yên 0943275177 phuongthivi@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4283 Nguyễn Thị Thêm Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0818681819
nguyenthithem.c2songkhoai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4284 Vũ Đức Tuân Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0796317771
vuductuan.c2songkhoai@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4285 Hoàng Hải Yến Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0988341441
hoanghaiyen.c2songkhoai@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4286 Vũ Thị Hà Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0977541673
vuthiha.c2songkhoai@pgdquang

yen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4287 Mai Thị Hoàn Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0762436979
maithihoan.c2songkhoai@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4288
Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương

Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0977092218
nguyenthiquynhhuong.c2songkh

oai@pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4289 Hoàng Thị Kiên Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0982655648
hoangthikien.c2songkhoai@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4290 Phạm Việt Thanh Phó HT THCS Sông Khoai Quảng Yên 0903475532
phamvietthanh.c2hoangtan@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4291 Dương Thị Hiền Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0349895290
duongthihien.c2songkhoai@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4292 Đinh Công Tuyến Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0333393988
dinhcungtuyen.c2songkhoai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 
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4293 Trương Thị Hương Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0968091930
truongthihuong.c2songkhoai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4294 Trần Hương Thảo Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0982028836
tranhuongthao.c2songkhoai@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4295 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0359204933
nguyenthithuthuy.c2songkhoai@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4296
Nguyễn Thị Như 
Trang

Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0782274578
nguyenthinhutrang.c2dongmai@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4297 Vũ Thị Vân TTCM THCS Sông Khoai Quảng Yên 0982788759
vuthivan.c2songkhoai@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4298 Nguyễn Thị Mai Anh Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0901516270
nguyenthimaianh.c2songkhoai@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4299 Hoàng Thị Hạnh TTCM THCS Sông Khoai Quảng Yên 0388625206
lothihanh.c2songkhoai@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4300 Vũ Thị Liên Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0973012738
vuthilien.c2songkhoai@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4301 Điệp Thị Thùy Linh TPCM THCS Sông Khoai Quảng Yên 0977410466
diepthithuylinh.c2halong@pgdva

ndon.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4302 Vũ Duyên Hạnh Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0394785434
vuduyenhanh.c2songkhoai@pgd

quangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4303 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0342075904
nguyenthithoa.c2songkhoai@pgd

quangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4304 Trương Văn Thuấn Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0977417959
truongvanthuan.c2songkhoai@p

gdquangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4305 Nguyễn Thị Lan Anh TPCM THCS Sông Khoai Quảng Yên 0394783331
nguyenthilananh.c2songkhoai@p

gdquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4306 Vũ Thị Thủy Giáo viên THCS Sông Khoai Quảng Yên 0858754759
vuthithuy.c2songkhoai@pgdqua

ngyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World
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4307 Đinh Thị Phượng Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0395001996
dinhthiphuong.c2tanan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4308 Phạm Thị Nam Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0328869888
phamthinam.c2tanan@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4309
Nguyễn Thị Hồng 
Phượng

Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0369824102
nguyenthihongphuong.c2tanan@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4310 Nguyễn Thị Mai Hiệu trưởng THCS Tân An Quảng Yên 0399457668
nguyenthimai.c2tanan@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4311 Mạc Thị Hồng Hạnh Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0982597179
macthihonghanh.c2tanan@pgdqu

angyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4312 Lê Thị Thu Trang TTCM THCS Tân An Quảng Yên 0945005666
lethithutrang.c2tanan@pgdquang

yen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4313 Phạm Thị Hoàng Yến Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0934357722
phamthihoangyen.c2tanan@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4314 Phạm Thị Bích Thùy TPCM THCS Tân An Quảng Yên 0366274094
phamthibichthuy.c2tanan@pgdq

uangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4315 Lê Thị Thúy Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0981393381
lethithuy.c2tanan@pgdquangyen.

edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4316 Nguyễn Năm Quý Phó HT THCS Tân An Quảng Yên 0984836013
nguyennamquy.c2tanan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4317 Ngô Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0372144716
ngothithanhthuy.c2tanan@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4318 Vũ Bình Yên TTCM THCS Tân An Quảng Yên 0362463113
vubinhyen.c2tanan@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4319 Đặng Thị Huyền Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0359187770
dangthihuyen.c2tanan@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4320 Hoàng Thị Khuyên Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0342990035
hoangthikhuyen.c2tanan@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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4321 Ngô Thị Thu Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0816218581
ngothithu.c2tanan@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4322 Đoàn Thúy Mơ Giáo viên THCS Tân An Quảng Yên 0949250578
doanthuymo.c2tanan@pgdquang

yen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4323 Đồng Thị Thu Hiền TPCM THCS Tân An Quảng Yên 0387988999
dongthithuhien.c2tanan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4324 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0396770890
nguyenthithuhien.c2tienan@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4325 Hà Thế Anh Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0869201538
hatheanh.c2tienan@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4326 Nguyễn Thị Bạch Huệ Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0345805150
nguyenthibachhue.c2tienan@pgd

quangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4327 Trần Văn Cường Phó HT THCS Tiền An Quảng Yên 0977546640
TranVanCuong.c2DongMai@pg

dquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4328 Nguyễn Thuỳ Giang Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0978335299
nguyenthuygiang.c2songkhoai@

pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4329 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0358622186
nguyenthihao.c2tienan@pgdquan

gyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4330 Vũ Thị Oanh Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0387885579
vuthioanh.c2tienan@pgdquangye

n.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4331 Trần Thị Hoa Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0976300811
tranthihoa.c2tienan@pgdquangy

en.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4332 Vũ Thị Hợp Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0342775125
vuthihop.c2tienan@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4333 Hồ Thị Hồng Nhung TTCM THCS Tiền An Quảng Yên 0985251642
hothihongnhung.c2tienan@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4334 Lại Thị Phương Trà Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0979364986
laithiphuongtra.c2tienan@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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4335 Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0343320688
nguyenthikhuyen.c2tienan@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4336 Đinh Thị Hương Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0972815826
dinhthihuong.c2tienan@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4337 Đinh Thị Thu Hà Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0969433456
dinhthithuha.c2tienan@pgdquan

gyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4338 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0368056348
hn15112020th@gmail.com Cánh Diều - Tin học 9

4339 Trần Thị Thanh Hà Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0987986956
tranthithanhha.c2tienan@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4340 Phạm Thị Thu Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0354111292
phamthithu.c2tienan@pgdquang

yen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4341 Bùi Thúy An Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0369870921
buithuyan.c2tienan@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4342 Vũ An Hưng TTCM THCS Tiền An Quảng Yên 0327626099
vuanhung.c2tienan@pgdquangye

n.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4343 Vũ Thị Giang Hiệu trưởng THCS Tiền An Quảng Yên 0838236868
vuthigiang.c2tienan@pgdquangy

en.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4344 Phạm Thị Đông Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0762436869
phamthidong.c12hoangtan@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4345 Đỗ Thị Thoa Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0366133115
dothithoa.c2tienan@pgdquangye

n.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4346 Lê Thị Phương Lan Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0979846898
lethiphuonglan.c2tienan@pgdqu

angyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4347 Đặng Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0916623068
dangthithuhuyen.c2tienan@pgdq

uangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4348 Phạm Kiều My Giáo viên THCS Tiền An Quảng Yên 0397077058 phamkieumycp@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World
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4349 Bạch Thu Thùy Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 915345604
bachthuthuy.c2tranhungdao@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4350 Đào Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0982799496
daothithuhuyen.c2tranhungdao@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4351 Lưu Thị Vân Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0353599138
luuthivan.c2tranhungdao@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4352 Ngô Anh Thắng Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0366995118
ngoanhthang.c2tranhungdao@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4353 Đỗ Khánh Nhung Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0344386686
dokhanhnhung.c2tranhungdao@

pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4354 Lê Thị Thu Hà TTCM THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0394634820
leha.c2tranhungdao@pgdquangy

en.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4355 Lê Thị Thùy Dương Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0982974299
lethithuyduong.c2thd@pgdquang

yen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4356 Vũ Thị Mai Hương Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0973608313
vuthimaihuong.c2tranhungdao@

pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4357
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0372659499
nguyenthihongnhung.c2tranhung

dao@pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4358 Lê Thị Ngọc Ánh Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0335238629
lethingocanh.c2tranhungdao@pg

dquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4359 Đỗ Thị Thùy Linh TPCM THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0374690423
dothithuylinh.c2tranhungdao@p

gdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4360 Vũ Thị Thu Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0705830868
vuthithu.c2tranhungdao@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9
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4361 Trần Quang Sáng Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 988022721
tranquangsang.c2tranhungdao@p

gdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4362 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0974796345
nguyenthithuthao.c2tranhungdao

@pgdquangyen.edu.vn

Cánh Diều - Lịch sử và Địa 
lí 9

4363 Vũ Thị Xuân Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0384779888
vuthixuan.c2tranhungdao@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4364 Trần Thị Doan TTCM THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0972881585
tranthidoan.c2tranhungdao@pgd

quangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4365 Bạch Thu Thùy Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 915345604
bachthuthuy.c2tranhungdao@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4366 Đào Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0982799496
daothithuhuyen.c2tranhungdao@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4367 Nguyễn Thị Mấn Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0358158868 nguyenthiman.thap@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4368 Bùi Thanh Huyền Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0988490140
buithanhhuyen.c2tranhungdao@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4369 Vũ Thị Thu Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0705830868
vuthithu.c2tranhungdao@pgdqua

ngyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4370 Lưu Thị Vân Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0353599138
luuthivan.c2tranhungdao@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4371 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0974796345
nguyenthithuthao.c2tranhungdao

@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4372 Nguyễn Mạnh Nghiêm Phó HT THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0914074228
nguyenmanhnghiem.c2tranhungd

ao@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4373 Đỗ Thị Tuyết Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0388438775
dothituyet.c2tranhungdao@pgdq

uangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4374 Nguyễn Thị Liên Hoa Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0935810840
nguyenthilienhoa.c2tranhungdao

@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9
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4375 Trần Thị Mai Hoa Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0975628276
tranthimaihoa.c2tranhungdao@p

gdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4376 Phạm Quỳnh Trang Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0969956218
phamquynhtrang.c2tranhungdao

@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4377
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0372659499
nguyenthihongnhung.c2tranhung

dao@pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4378 Phạm Thị Hồng Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0389425237
phamthihong.c2tranhungdao@pg

dquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4379 Lê Thị Thu Hà TTCM THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0394634820
leha.c2tranhungdao@pgdquangy

en.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4380 Bùi Đức Mạnh Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0979904666
buiducmanh.c2tranhungdao@pg

dquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4381 Lê Thị Thu Hà TTCM THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0394634820
leha.c2tranhungdao@pgdquangy

en.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4382 Nguyễn Thị Liên Hoa Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0935810840
nguyenthilienhoa.c2tranhungdao

@pgdquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4383 Hoàng Văn Huy Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0368031183
hoangvanhuy.c2tranhungdao@p

gdquangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4384 Bùi Thị Thúy Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0383812989
buithithuy.c2tranhungdao@pgdq

uangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4385 Phạm Thị Thu Hoài TPCM THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0335326822
phamthihoai.c2tranhungdao@pg

dquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4386 Ngô Lan Phương Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Quảng Yên 0986201043
ngolanphuong.c2tranhungdao@p

gdquangyen.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4387 Lê Thị Nhinh TPCM THCS Yên Hải Quảng Yên 0977024606 lethinhinh76@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4388 Dương Văn Quyết Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0394439087 ngoyen1987@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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4389 Cao Thị Mai Phương Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0382330268 Phuongtun1982@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4390 Vũ Thị Hương TTCM THCS Yên Hải Quảng Yên 0909694618 vuthihuongyh@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4391 Bùi Thị Huyền Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0355069345 huyenhoasinhk35@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4392 Phạm Thị Bằng Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0344622886
phamthibang.c2lienhoa@pgdqua

ngyen.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4393 Bùi Thị Huệ Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0973980510 buihuedia43a@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

4394 Dương Thị Pho Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0387852432 duongthipho12@gmail.com
Cánh Diều - Lịch sử và Địa 

lí 9

4395 Vũ Thị Hoa Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0352153268 vuhoayh@gmail.com Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4396 Lê Thị Cẩm Thơ TTCM THCS Yên Hải Quảng Yên
0358625445

lecamthoyh@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4397 Phạm Thị Thụy Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0979715718 phamthuy1317@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4398 Hoàng văn Thắng Phó HT THCS Yên Hải Quảng Yên 0355805779
hoangvanthang.c2yenhai@pgdqu

angyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4399 Trần Thị Phương Thảo TPCM THCS Yên Hải Quảng Yên 0973853267
tranthiphuongthao.c2hoangtan@

pgdquangyen.edu.vn
Cánh Diều - Toán 9

4400 Hoàng Thị Minh Thúy Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0383569769 minhthuyc2yenhai@gmail.com Cánh Diều - Toán 9

4401 Vũ Thị Luyến Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0395473286 vuthiluyen26@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4402 Nguyễn Thị Tú Quyên Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0973143986 tuquyen311090@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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4403 Đỗ Thị Nhuận Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0332628915 dothinhuan20@gmai.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

4404 Nguyễn  Cảnh Tuấn Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0961430166 canhtuan1974@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4405
Vũ Thị Duyên

Giáo viên THCS Yên Hải Quảng Yên 0945329012 vuthiduyen1412@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4406 Nguyễn thị Lan anh Giáo viên THCS Hiệp hoà Quảng yên 0383891686
nguyenthilananh. 

C2hiephoa@pgdquangyen.edu.v
n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4407 Trần Thị Kiều TPCM PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0788213631 Tranthikieu.c2@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4408 Lý Thị Đinh Giáo viên PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0332607992 lythidinh.c12@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4409 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0974492480
nguyenthitamhalau1988@gmail.

com
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4410 Đặng Thịị Minh Thư Giáo viên PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0986717440
dangthiminhthu.c1@tienyen.edu.

vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4411 Búi Thị Giang Giáo viên PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0847853959 BuiThiGiang.c1@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4412 Tằng Si Múi Giáo viên PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0982763804 tangsimui.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4413 Lộc Văn Thưởng TTCM PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0906154128
LocVanThuong.c12@tienyen.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4414 Phạm Văn Tam Hiệu trưởng PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0934255818
phamvantam.c12@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4415 Vũ Thị Oanh
Phó Hiệu 

trưởng
PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0982758720 VuThiOanh.c2@tienyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4416 Bế Thị Kim Tuyến Giáo viên PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0915106261
bethikimtuyen.c12@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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4417 Hoàng Thị Diễm Giáo viên PTDT Bán trú TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên 0326135399
hoangthidiem.c12@tienyen.edu.

vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

4418 Đào Văn Cường Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0968336608
daovancuong.dtnttienyen@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4419 Vũ Ngọc Minh Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0352186999
vungocminh.dtnttienyen@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4420 Vi Thị Quỳnh Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0934201186
vithiquynh.dtnttienyen@quangni

nh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4421 Phạm Chung Thương Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0398388444
phamchungthuong.dtnttienyen@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4422 Hà Thị Vân Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0394031968
hathivan.dtnttienyen@quangninh

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4423 Phạm Chung Thương Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0938388444
phamchungthuong.dtnttienyen@

quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4424 Chu Khánh Lệ Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0975570897
chukhanhle.dtnttienyen@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4425 Phạm Lan Anh TTCM PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0986858577
phamlananh.dtnttienyen@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4426 Lê Hương Thảo Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0917294001
lehuongthao.dtnttienyen@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4427 Vũ Thị Vân Anh Giáo viên PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0949928233
vuthivananh.dtnttienyen@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4428 Lương Văn Hanh TPCM PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên Tiên Yên 0383813286
luongvanhanh.dtnttienyen@quan

gninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

4429 Lỷ Văn Quạn Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0375247347 LyvanQuan.c12@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4430 Trần Văn Long Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0357829168
TranVanLong.c12@tienyen.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9



317

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

4431 Lương Văn Ngọc Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0386911264 Luongvanngoc1983@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4432 Vũ Văn Thuyết Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0984926960
VuVanThuyet.c2@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4433 Nông Văn Dương Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0832758054
NongVanduong.c2@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4434 Ngô Thị Mai TPCM TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0837110316 ngomai161287@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4435 Nông Văn Nam Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0945097568
NongVanNam.c2@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4436 Lê Đức Trọng Hiệu trưởng TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0834268272 leductrong@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4437 Ngô Thị Mai TPCM TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0837110316 ngomai161287@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4438 Trần Văn Long Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0357829168
TranVanLong.c12@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4439 Tô Văn Hòa TTCM TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0387236638 tovanhoa.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

4440 Nông Văn Dương Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0832758054
NongVanduong.c2@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4441 Lại Thị Tuyết Nhung Giáo viên TH và THCS Đại Dực 1 Tiên Yên 0398497088
laithituyetnhung.c2@tienyen.edu

.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

4442 Trần Thị Yến Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0398841148 tranthiyen.c12@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4443 Phạm Thị Tuyết Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0982468226 phamthituyet.c1@tienyen.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4444 Dương Minh phong Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0862118363
DuongMinhPhong.c1@tienyen.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 
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4445 Cao Thị Dung Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0389048786 caothidung.c12@tienyen.edu.vn 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4446 Mạ Sình Chè Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0338807838 Masinhche.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4447 Vũ Khắc Vỹ Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0904328797 vukhacvy.c12@tienyen.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4448 Cao Thị Dung Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0389048786 caothidung.c12@tienyen.edu.vn 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4449 Trần Thị Yến Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0398841148 tranthiyen.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4450 Mạ Sình Chè Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0338807838 Masinhche.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4451 Tằng Phốc Hòa TPCM TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0982468226
tangphochoa.c12@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4452 Tằng Phốc Hòa TPCM TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0982468226
tangphochoa.c12@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4453 Tạ Văn Dưỡng Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0915699288
tavanduong.tttienyen@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4454
Đặng Quảng Xuân 
Đăng

Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0912529256
dangquangxuandang.c2@tienyen

.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4455
Đặng Quảng Xuân 
Đăng

TTCM TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0912529256
dangquangxuandang.c2@tienyen

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4456 Ngô Thị Xuân Giáo viên TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên 0762808288 ngothixuan.c12@tienyen.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success

4457 Hà Văn Đạo Giáo viên TH và THCS Điền Xá Tiên Yên 0835769638 Havandao.c12@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4458 Lê Văn Thu Giáo viên TH và THCS Điền Xá Tiên Yên 0343889111 LeVanThu.c2@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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4459 Dương Thị Thắm TTCM TH và THCS Điền Xá Tiên Yên 0353401196
DuongThiTham.c12@tienyen.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4460 Đỗ Ngọc Luân Giáo viên TH và THCS Điền Xá Tiên Yên 0334579055 DoNgocLuan.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4461 Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên TH và THCS Điền Xá Tiên Yên 0367282286
nguyenthihiep.c12@tienyen.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4462 Lại Thị Long TPCM TH và THCS Điền Xá Tiên Yên 0943000427 Laithilong.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4463 Trần Thu Phượng Giáo viên TH và THCS Điền Xá Tiên Yên 0833060372
tranthuphuong.c2@tienyen.edu.v

n
Tiếng Anh 9 Global Success 

4464 Trần Thị Hương Giang TTCM TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0987394339
tranthihuonggiang.c12@tienyen.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4465 Hoaàng Văn Dũng Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0974238537
hoangvandung.c12@tienyen.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4466 Nguyễn Thị Năm Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0395292232 nam0395292232@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4467 Trần Thị Kim Oanh Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0389991590 tranoanhucp@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4468 Hà Thị Hồng Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0355191483 hahongdongrui@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4469 Phạm Văn Biên Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0378506774 phamvanbien79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4470 Nguyễn Thị Bắc Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0836913488 nguyenthibac.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4471 Trương Thị Bé TPCM TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0364232526 truongbe206@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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4472 Lương Thị Hà Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0372608728 luonghab@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4473 Nguyễn Thị Quế Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0359005915 kimque90qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4474 Đinh Tuấn Mạnh Hiệu trưởng TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0936573883 dinhtuanmanh1981@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

4475 Trần Văn Quảng Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0983768886 tranquangthhl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4476 Bế Kim Loan Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0374720279 kimloan0803@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4477 Hà Thị Huyền Giáo viên TH và THCS Đồng Rui Tiên Yên 0349297792 hahuyenanh8@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

4478 Bế Thị Kim Giáo viên TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0987966908 bethikim.c12@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4479 Lương Thị Thu Hà TPCM TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0944861558
LuongThiThuHa.c2@tienyen.ed

u.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4480 Lê Thị Thu Hà Giáo viên TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0947209429 lethithuha.c1@tienyen.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4481 Lương Thị Thu Hoài Giáo viên TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0937545774
luongthithuhoai.c2@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4482 Hoàng Thị Hương Giáo viên TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0971366356
hoangthihuong.c12@tienyen.edu

.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4483 Lạc Thị Hòa Giáo viên TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0945673508 lacthihoa.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4484 Vũ Thị Thanh Tâm Giáo viên TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0353455935
vuthithanhtam.c2@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4485 Phạm Văn Hường TTCM TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0948247605
phamvanhuong.c2@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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4486 Nguyễn Thị Phương Giáo viên TH và THCS Yên Than Tiên Yên 0396260380
nguyenthiphuong.c2@tienyen.ed

u.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

4487 Đặng Thị Cúc Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0359343955 dangthicuc.c2@tienyen.edu.vn Cánh Diều - Công nghệ 9 

4488 Đoàn Thị Bình Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0989209220
doanthibinh.dongngu@gmail.co

m
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4489 Đinh Thị Hoà Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0986456586 dinhthihoa1992ty@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4490 Từ Thị Thủy Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0334934166 thuytudhty@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4491 Lê Văn Phật Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0836846686 levanphat.c12@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4492 Ngô Thị Huệ Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0384913255 ngohuetienyen1989@gmail.com
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4493 Phùng Hải Yên Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0945899822 phunghaiyen.c2@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Hoạt động trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9 

4494 Vũ Thị Hương Xuân
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0855869688

vuthihuongxuan.c2@tienyen.edu.
vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4495 Triệu Thị Hoài Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0782218288 trieuthihoai.c2@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4496 Trịnh Xuân Thuỳ Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0858693666
trinhxuanthuy.c2@tienyen.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4497 Đào Thị Mận TTCM THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0815523114 Daothiman.c2@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4498 Đào Thị Hương Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0976191048
daothihuong.c12@tienyen.edu.v

n

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 
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4499 Tô Thị Ngọc Hà Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0966375578 tothingocha1995@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4500
Nguyễn Thị Hương 
Nhài

TTCM THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0987391106
nguyenthihuongnhai.c2@tienyen.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4501 Bùi Thị Mừng Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0358079776
buithimung.c2daiduc@gmail.co

m
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4502 Tô Văn Thịnh Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0948960898 tothinhty@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4503 Nình Thị Hằng Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0357829168 ninhthihang.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4504 Hoàng Thanh Viện Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0399308014
hoangthanhvien.c3haidong@qua

ngninh.com.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4505 Vũ Thị Thơm TPCM THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0947219891 vuthithom.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

4506 Nguyễn Kim Hoàn TTCM THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0972328619
NguyenKimHoan.c12@tienyen.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4507 Lê Thanh Bình Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0983664199 ltb.tienyen@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4508 Đỗ Quang Ngọ Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0389021078 quangngo25@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4509 Nguyễn Thị Tuyết TPCM THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0363789599 nguyenthituyet1907@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

4510 Hà Thị Bé Giáo viên THCS Đông Ngũ Tiên Yên 0949930142 hathibe2020@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

4511 Phạm Xuân Thịnh Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0936611883
phamxuanthinh.c2@tienyen.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4512 Lê Thị Nga TPCM THCS Hải Lạng Tiên Yên 0973264223 lethinga.c12@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 
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4513 Vũ Xuân Quang Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0823862888
vuxuanquang.c12@tienyen.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4514 Lục Thị Hoàng Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0984838581 lucthihoang.c2@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4515 Lê Thúy Thảo TTCM THCS Hải Lạng Tiên Yên 0977970892 lethuythao.c2@tienyen.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

4516 Lê Thị Nga TPCM THCS Hải Lạng Tiên Yên 0973264223 lethinga.c12@tienyen.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

4517 Lê Thị Thu Trang Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0348916694
Le Thu Trang 

<LeThiThuTrang.c2@tienyen.ed
u.vn>

Cánh Diều - Ngữ văn 9

4518 Phạm Xuân Thịnh Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0936611883
phamxuanthinh.c2@tienyen.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4519 Phạm Thị Oanh Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0359185438 phamoanh09091984@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4520 Dương Thị Hiền Hà Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0368654084
duongthihienha.c2@tienyen.edu.

vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4521 Quách Thu Hoài Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0363395268
Quachthuhoai.c12@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4522 Phạm Văn Uy Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0865292469 phamquocuy87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4523 Lục Thị Hoàng Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0984838581 lucthihoang.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4524 Phạm Thị Oanh Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0359185438 phamoanh09091984@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4525 Lê Thúy Thảo TTCM THCS Hải Lạng Tiên Yên 0977970892 lethuythao.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4526 Lã Thị Ngà Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0936876223 lathinga.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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4527 Trịnh Văn Năm TPCM THCS Hải Lạng Tiên Yên 0972122715
Trinh Nam 

<TrinhVanNam.c2@tienyen.edu.
vn>

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4528 Nguyễn Thị Tố Loan Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0919269011
NguyenThiToLoan.c2@tienyen.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4529 Lã Thị Biên Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0963125742 bienbuong94@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4530 Phạm Thị Oanh Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0359185438 phamoanh09091984@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4531 Lê Thúy Thảo TTCM THCS Hải Lạng Tiên Yên 0977970892 lethuythao.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4532 Lê Thị Thu Trang Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0348916694
Le Thu Trang 

<LeThiThuTrang.c2@tienyen.ed
u.vn>

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4533 Nguyễn Thị Tố Loan Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0919269011
NguyenThiToLoan.c2@tienyen.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4534 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0947539142
nguyenthikimdung.c2@tienyen.e

du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4535 Vũ Việt Phương Hiệu trưởng THCS Hải Lạng Tiên Yên 0986200881
vuvietphuong.c12@tienyen.edu.

vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4536 Ngô Thị Tuyết TTCM THCS Hải Lạng Tiên Yên 0333818381
tuyet ngo 

<ngotuyetc2@gmail.com>
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4537 Lương Thị Việt Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0978365702 luongthiviet.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4538 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0947539142
nguyenthikimdung.c2@tienyen.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4539 Đinh Văn Khải Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0936181234
"dinhvankhai.c2" 

<dinhvankhai.c2@tienyen.edu.v
n>

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Toán 9

4540 Hoàng Thị Lan
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Hải Lạng Tiên Yên 0914881819 hoangthilan.c12@tienyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Toán 9
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4541 Trần Thị Hương Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0345468744
tranthihuong.c12@tienyen.edu.v

n
Tiếng Anh 9 Global Success 

4542 Vũ Thị Ánh Giáo viên THCS Hải Lạng Tiên Yên 0989228968 vuthianh.c12@tienyen.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

4543
Vương Thị Thang 
Nhung

TTCM THCS Phong Dụ Tiên Yên 0917294005
vuongthithanh 

nhung.c2@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4544 Bùi Thị Hải Yến Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0823150480 buithihaiyenyt@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4545 Vũ Thị Phượng Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0856996682
vuthiphuonga.c12@tienyen.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4546 Đinh Hồng Nhung Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0867111285
dinhhongnhung.c2@tienyen.edu.

vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4547 Bế Thị Thủy Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0945005548 bethithuy.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4548 Lương Cẩm Hoa Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0972319332 luongcamhoa.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4549 Hoàng Thị An Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0374409384 hoangthian.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4550 Đỗ Tiến Hùng Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0343551976 dotienhung.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4551 Vũ Duy Phương Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0359387317 vuduyphuong.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4552 Hà Thị Thương TTCM THCS Phong Dụ Tiên Yên 0946161838 hathithuong.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4553 Vi Thị Luyện Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0338598333 vithiluyen.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4554 Lý Thị Lùng TPCM THCS Phong Dụ Tiên Yên 0374721691 lythilung.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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4555
Vương Thị Thanh 
Nhung

TTCM THCS Phong Dụ Tiên Yên 0917294005
vuongthithanh 

nhung.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4556 Phùng Xuân Sơn Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0949928464
phungxuanson.c2@tienyen.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4557 Nguyễn Trường Xuân Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0917112881
nguyentruongxuan.c12@tienyen.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4558 Đoàn Kim Ly TPCM THCS Phong Dụ Tiên Yên 0373181480 doankimly.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4559 Nguyễn Văn Nguyên Giáo viên THCS Phong Dụ Tiên Yên 0345955155
nguyenvannguyen.c2@tienyen.e

du.vn
Tiếng Anh 9 Global Success 

4560 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0837743239
Nguyenthuhien.c2@tienyen.edu.

vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4561 Đỗ Mai Thanh Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0967579669 domaithanh.c2@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4562 Hoàng Tiến Dự Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0383990919 hoangtiendu.c12@tienyen.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4563 Trung Thanh Hồng Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0364588988
trungthanhhong.c2@tienyen.edu.

vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4564 Lê Thị Ngoan Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0353385955 LeThiNgoan.c2@tienyen.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

4565 Ngô Văn Trần Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0766462979 NgoVanTran.c2@tienyen.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4566 Nguyễn Quang Vinh Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0375673328
nguyenquangvinh.c2@tienyen.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4567 Vũ Thị Thảo Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0393992506 vuthithao.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4568 Trần Thị Hương Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0336860296
tranthihuong.c2tt@tienyen.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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4569 Trần Thị Thu Hà Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0778338027 tranthithuha.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4570 Phương Thanh Tùng Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0387636234 phuongthanhtung01@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4571 Lê Văn Tuân Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0388284386 LeVanTuan.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4572 Lê Tuấn Anh Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0978813755 letuananh.c12@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4573 Trịnh Xuân Ninh Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0857174422
trinhxuanninh.c12@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4574 Tô Thị Thảo Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0984261863 tothithao.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4575 Lan Thị Thanh Hậu Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0358883651
lanthithanhhau.c2@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4576 Nguyễn Thị Hương TTCM THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0989460292
Nguyenthihuong.c2@tienyen.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4577 Lê Phương Thủy TTCM THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0917314131
LePhuongThuy.c2@tienyen.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4578 Hà Trung Hòa Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0974425002 hatrunghoa.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

4579 Đặng Thị Thu Thủy Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0983444627
dangthithuthuy.c3haidong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4580 Nguyễn Thu Hà TPCM THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0914035388 vucanhttvt4@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4581
Hooàng Thị Kiên 
Giang

TPCM THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0383405078
hoangthikiengiang.c2@tienyen.e

du.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

4582 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên THCS thị trấn Tiên Yên Tiên Yên 0368020326
nguyenthihoai.c2@tienyen.edu.v

n
Tiếng Anh 9 Global Success
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4583 Nguyễn Thu Hường Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0345128288
nguyenthuhuong.c12@tienyen.ed

u.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4584 Vũ Thị Thoa Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0971828183
lethihonghanh.c2@tienyen.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4585 Dương Tùng Hải Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0902193196
duongtunghai.c2@tienyen.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4586 Diệp Thanh Thúy Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0934605172
diepthanhthuy.c2@tienyen.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4587 Ty Thị Duyên Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0374740688 tythiduyen.c2@tienyen.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

4588 Trần Thị Ninh Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0355809998 tranthininh.c2@tienyen.edu.vn Cánh Diều - Ngữ văn 9

4589 Vũ Thị Thoa Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0971828183 vuthithoa.c2@tienyen.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4590 Phạm Thị Thu Ngọc Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0967577111
phamthithungoc.c2@tienyen.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4591 Phạm Thị Thu Ngọc Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0967577111
phamthithungoc.c2@tienyen.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4592 Vũ Thị Thoa Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0971828183 vuthithoa.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4593 Vũ Thị Hằng TTCM THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0358326737 vuthihang.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4594 Hoàng Thị Thanh Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0984851680
Hoangthithanh.c2@tienyen.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4595 Ty Thị Duyên Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0374740688 tythiduyen.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4596 Nguyễn Thùy Dương Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0374690335
nguyenthuyduong.c2@tienyen.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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4597
Phạm Thi Như 
Thương

Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0866600633
phamthinhuthuong.c12@tienyen.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4598 Hoàng Thế Anh Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0946025896 hoangtheanh.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4599 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0358845246
nguyenminhtuan.c12@tienyen.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4600 Nông Thị Nghiệp Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0826803888
nongthinghiep.c2@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4601 Trần Thị Ninh Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0355809998 tranthininh.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4602 Ty Thị Duyên Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0374740688 tythiduyen.c2@tienyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4603 Lê Thị Hồng Hạnh TTCM THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0945005533
lethihonghanh.c2@tienyen.edu.v

n

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4604 Tô Trung Kiên
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0973368785 totrungkiendn@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Toán 9

4605 Lê Thị Hồng Hạnh TTCM THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0945005533
lethihonghanh.c2@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4606 Hoàng Thị Thanh Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0984851680
Hoangthithanh.c2@tienyen.edu.v

n
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4607 Vũ Thị Hằng Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0358326737 vuthihang.c2@tienyen.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

4608 Phan Thị Thuận Giáo viên THCS Tiên Lãng Tiên Yên 0359665603 phanthithuan.c2@tienyen.edu.vn Tiếng Anh 9 Global Success 

4609 Tô Văn Quang Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0985128271
tovanquang.c3haidong@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4610 Lê Hồng Quân Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0356960666
lehongquan.c3haidong@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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4611 Hà Thúy Hằng Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0979949467
hathuyhang.c3haidong@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4612 Nguyễn Thị Quyên TPCM THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0987322589
nguyenthiquyen.c3haidong@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4613 Lê Thị Tình TPCM THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0981799858
lethitinh.c3haidong@quangninh.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4614 Nguyễn Kim Cúc Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0978426178
nguyenkimcuc.c3haidong@quan

gninh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4615 Trần Kim Ánh Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0978743517
trankimanh.c3haidong@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4616 Vi Thị Mai Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0974434174
vithimai.c3haidong@quangninh.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4617 Trần Thị Bích Thảo Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0395084065
tranthibichthao.c3haidong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4618 Tô Đức Anh TTCM THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0348670371
toducanh.c3haidong@quangninh

.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4619 Trần Kim Ánh Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0978743517
trankimanh.c3haidong@quangni

nh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4620 Hà Thúy Hằng Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0979949467
hathuyhang.c3haidong@quangni

nh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4621 Vương Thị Thương Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0389194128
vuongthithuong.c3haidong@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4622 Nguyễn Kim Cúc Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0978426178
nguyenkimcuc.c3haidong@quan

gninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4623 Tô Mạnh Cường Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0388438328
tomanhcuong.c3haidong@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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4624 Đoàn Quang Huân Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0936678255
doanquanghuan.c3haidong@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4625 Khổng Thị Huyền Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0969047138
khongthihuyen.c3haidong@quan

gninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4626 Vi Thị Mai Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0974434174
vithimai.c3haidong@quangninh.

edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4627 Lô Hồng Phúc TPCM THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0337318382
lohongphuc.c3haidong@quangni

nh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4628 Tô Văn Quang Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0985128271
tovanquang.c3haidong@quangni

nh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4629 Lê Hồng Quân Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0356960666
lehongquan.c3haidong@quangni

nh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4630 Nguyễn Thị Quyên TPCM THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0987322589
nguyenthiquyen.c3haidong@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4631 Trần Thị Bích Thảo Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0395084065
tranthibichthao.c3haidong@quan

gninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4632 Lê Thị Tình TPCM THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0981799858
lethitinh.c3haidong@quangninh.

edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4633 Vi Thị Mai Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0974434174
vithimai.c3haidong@quangninh.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4634 Trần Thị Bích Thảo Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0395084065
tranthibichthao.c3haidong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4635 Tô Văn Tiến Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0985745860
tovantien.c3binhlieu@quangninh

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4636 Đoàn Quang Huân Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0936678255
doanquanghuan.c3haidong@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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4637 Đinh Quang Tuệ Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0983274155
Dinhquangtue.c3haidong@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4638 Tô Mạnh Cường Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0388438328
tomanhcuong.c3haidong@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4639 Tô Đức Anh TTCM THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0348670371
toducanh.c3haidong@quangninh

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4640 Vương Thị Thương Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0389194128
vuongthithuong.c3haidong@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4641 Tô Mạnh Cường Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0388438328
tomanhcuong.c3haidong@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4642 Lô Hồng Phúc TPCM THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0337318382
lohongphuc.c3haidong@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4643 Khổng Thị Huyền Giáo viên THCS và THPT Hải Đông Tiên Yên 0969047138
khongthihuyen.c3haidong@quan

gninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

4644
NGUYỄN THỊ THU 
HƯƠNG

Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0978611125
nguyenthithuhuong.c3quangla@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4645 VI THỊ THỦY Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0836806099
vithithuy.c3quangla@quangninh.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4646 PHẠM VĂN HÙNG Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0989793703
phamvanhung.c3quangla@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4647
NGUYỄN VĂN 
TUẤN

Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0984045856
nguyenvantuan.c3quangla@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4648
TRẦN QUANG 
VINH

Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0962910680
tranquangvinh.c3quangla@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4649 VŨ THÀNH CÔNG Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0869848228
vuthanhcong.c3quangla@quangn

inh.edu.vn
Cánh Di  ều - Mĩ thuật 9 

4650 NGUYỄN HẢI LONGPhó hiệu trưởng THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0915826088
nguyenhailong.c3quangla@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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4651 TRẦN PHƯƠNG CHI Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0989323460
tranphuongchi.c3quangla@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4652 VŨ ĐỨC HỢP TTCM THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0963033033
vuduchop.c3quangla@quangninh

.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4653 NGUYỄN THỊ HIỀN Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0989480315
nguyenthihien.c3quangla@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4654 NGÔ THỊ MAI ANH Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0364821612
ngothimaianh.c3quangla@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4655
PHẠM THỊ THÚY 
QUỲNH

Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0343324745
phamthithuyquynh.c3quangla@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4656 VŨ THỊ HUYỀN Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0965228857
vuthihuyen.c3quangla@quangnin

h.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4657
NGUYỄN THANH 
TÂM

TTCM THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0366865383
nguyenthanhtam.c3quangla@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4658
TRƯƠNG TUẤN 
ANH

Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0915120111
truongtuananh.c3quangla@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4659 LÝ THỊ NGỌC ÁNH Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0974492905
lythingocanh.c3quangla@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4660 ĐẶNG THỊ TRANG Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0965033033
dangthitrang.c3quangla@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4661 NGUYỄN THỊ DIỆU Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0353603921
nguyenthidieu.c3quangla@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4662
NGUYỄN THỊ 
QUỲNH LÂM

Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0358489789
nguyenthiquynhlam.c3quangla@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4663 LÊ THỊ KIM THU Hiệu trưởng THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0936488198
lethikimthu.c3quangla@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4664
NGUYỄN THỊ KIM 
THU

TPCM THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0364821568
nguyenthikimthu.c3quangla@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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4665
TRƯƠNG VĂN 
GIANG

Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0378509868
truongvangiang.c3quangla@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4666 VŨ TRUNG TUYẾN Phó hiệu trưởng THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0984559480
vutrungtuyen.c3quangla@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4667 MẠC VĂN HÙNG Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0982980328
macvanhung.c3quangla@quangn

inh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4668 LÝ SINH HIỆN Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0374798199
lysinhhien.c3quangla@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4669
NGUYỄN THỊ 
QUYÊN

TTCM THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0383810668
nguyenthiquyen.c3quangla@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4670 VŨ XUÂN TRUNG Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0984232032
vuxuantrung.c3quangla@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4671 VI THỊ BỐN Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0382146832
vithibon.c3quangla@quangninh.

edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4672
ĐỖ THỊ PHƯƠNG 
THẢO

Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0985715806
dothiphuongthao.c3quangla@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4673
ĐẶNG PHƯƠNG 
THỦY

TPCM THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0915956289
dangphuongthuy.c3quangla@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

4674 BÙI NGỌC ANH Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0976609987
buingocanh.c3quangla@quangni

nh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

4675 NGUYỄN THỊ YẾN Giáo viên THCS&THPT Quảng La TP Hạ Long 0979798718
nguyenthiyen.c3quangla@quang

ninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 Global Success

4676 Trần Thị Nguyệt Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 388375982
TranThiNguyet.C12DienCong@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

4677 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 0973478349
NguyenThiThuThao.C12DienCo

ng@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4678
Nguyễn Thị Phương 
Anh

Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 374175521
NguyenThiPhuongAnh.C12Dien

Cong@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9



335

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

4679 Vũ Thị Lý Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 343615129
VuThiLy.C12DienCong@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4680 Bùi Thanh Huyền Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 919221386
BuiThanhHuyen.C12DienCong

@quangninh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4681 Vũ Thị Thùy Liên Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 963218187 Thuylien92.vu@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4682 Giang Thị Thùy Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 782287995
GiangThiThuy.C12DienCong@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4683
Nguyễn Thị Phương 
Anh

Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 374175521
NguyenThiPhuongAnh.C12Dien

Cong@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4684 Chu Mạnh Hoàng Phó hiệu trưởng TH&THCS Điền Công Uông Bí 395366226
chumanhhoang.c2bacson@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4685
Lương Thị Phương 
Giang

Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 946559686
LuongThiPhuongGiang.C12Dien

Cong@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4686 Chu Thị Ánh Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 979671006 nguyenminhchaujjjj@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4687 Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên TH&THCS Điền Công Uông Bí 822230048
nguyenthithuhong.c2lytutrong@

quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4688 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0386559769
buithithuhuong.c12namkhe@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4689 Trần Thị Huệ TTCM TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0328450370
tranthihue.c12namkhe@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4690
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Phó hiệu trưởng TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0389606366
nguyenthithanhhuyen.c12namkhe

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4691 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0386559769
buithithuhuong.c12namkhe@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4692 Nguyễn Thị Cuối Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0977091923
nguyenthicuoi.c12namkhe@quan

gninh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   
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4693 Phạm Thị Thu Trang Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0395366558
phamthithutrang.c12namkhe@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4694 Đỗ Thị Bích Lý Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0328123121
dothibichly.c12namkhe@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4695 Đỗ Thị Hoàng Khanh TPCM TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0974379569
dothihoangkhanh.c2bacson@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4696 Trần Thị Lý TPCM TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0975108260
tranthily.c12namkhe@quangninh

.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4697 Phạm Thị Thu Trang Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0395366558
phamthithutrang.c12namkhe@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4698 Vũ Thị Phương Liên Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0789370734
vuthiphuonglien.c12namkhe@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4699 Nguyễn Thu Trang Hiệu trưởng TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0972987579
nguyenthutrang.C12DienCong@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4700 Hồ Thị Tình Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0984835716
hothitinh.c12namkhe@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4701
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

TTCM TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0987397239
nguyenthibichngoc.c12namkhe@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4702 Trần Thị Minh Huệ Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0945386885
tranthiminhhue.c12namkhe@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4703 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0356286036
nguyenthivananh.c12namkhe@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4704 Mạc Thị Duyên Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0984481154
macthiduyen.c12namkhe@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4705 Nguyễn Văn Phú Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0394380383
nguyenvanphu.c12namkhe@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4706 Trần Trung Kiên Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 395366226
trantrung 

kien.c12diencong@quangninh.ed
u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9
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4707 Đỗ Thị Hoàng Khanh TPCM TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0974379569
dothihoangkhanh.c2bacson@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4708 Đỗ Thị Bích Lý Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0328123121
dothibichly.c12namkhe@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4709 Bạc Thị Lan Hương Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0986601634
bacthilanhuong.c12namkhe@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4710 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên TH&THCS Nam Khê Uông Bí 0396836569
nguyenthithuy.c12namkhe@quan

gninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4711 Nguyễn Thu Hà Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 869858021
nguyenthuha.c12stephenhawking

@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4712 Lưu Hồng Ngọc Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 867402789
luuhongngoc.c12stephenhawking

@quangninh.edu.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4713 Bùi Thu Thuỷ Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 369865293 phonglantim4000@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4714 Hoàng Thị Hương Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 332425701 hoangthihuong1792@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4715 Đặng Thị Mai Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 349895283 maidang191290@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4716
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 388021712
nguyenhongnhungthcssh@gmail.

com
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4717 Nguyễn Mai Huyền Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 355122966
nguyenmaihuyen2304@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4718 Lưu Thị Hồng Nhung Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 377892502
luuthihongnhung.c12stephenhaw

king@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4719 Phạm Thị Loan Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 943871590
phamthiloan.c12stephenhawking

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4720 Bùi Thị Én Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 327552143
buithien.cdnndb@quangninh.edu

.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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4721 Phạm Thị Ánh Tuyết Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 984870968
phamthianhtuyet.c12stephenhaw

king@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4722 Phạm Thị Cảnh Giáo viên TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking Uông Bí 912427810
phamthicanh.c12stephenhawking

@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4723 Nguyễn Thị Mai Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0393025789
nguyenthimai.c2bacson@quangn

inh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

4724 Chu Tam Lộc Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0359638999
chutamloc.c2bacson@quangninh

.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4725 Vũ Thị Uyển TPCM THCS Bắc Sơn Uông Bí 0984221969
vuthiuyen.c2bacson@quangninh.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4726 Đàm Thị Thảo Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0396965090
damthithao.c2bacson@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4727 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0973652355
nguyenthithao.c2bacson@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4728 Phạm Thị Duyên Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0904304140
phamthiduyen.c2bacson@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4729 Phạm Thị Bạch Tuyết Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0396237359
phamthibachtuyet.c2bacson@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4730 Lê Thị Hải Yến Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0983132918
LeThiHaiYen.C2BacSon@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4731 Phạm Thị Bạch Tuyết Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0396237359
phamthibachtuyet.c2bacson@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4732 Lại Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0342677255
laithikimoanh1976bs@gmail.co

m
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4733 Trần Thị Thanh Trang Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0973993319
tranthithanhtrang.c2bacson@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4734 Nguyễn Thị Mai Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0393025789
nguyenthimai.c2bacson@quangn

inh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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4735 Vũ Thị Mai Dung Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0352204427
vuthimaidung.c2bacson@quangn

inh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4736 Đàm Thị Thảo Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0396965090
damthithao.c2bacson@quangnin

h.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4737
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Phó hiệu trưởng THCS Bắc Sơn Uông Bí 0978408030
nguyenthithuhuong.c2bacson@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4738 Vũ Thị Mai Dung Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0352204427
vuthimaidung.c2bacson@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4739 Phạm Thị Dung Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0359002457
phamthidung.c2bacson@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4740 Ngô Thị Nhung TPCM THCS Bắc Sơn Uông Bí 0886659897
ngothinhung.c2bacson@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4741 Trịnh Thúy Nga Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0981962118
trinhthuynga.c2bacson@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4742 Hoàng Thị Ánh TTCM THCS Bắc Sơn Uông Bí 0782474879
hoangthianh.c2bacson@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4743 Lê Thị Hải Yến Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0983132918
LeThiHaiYen.C2BacSon@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4744 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0973652355
nguyenthithao.c2bacson@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4745 Phạm Thị Linh Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0839138186
phamthilinh.c2vinhthuc@pgdmo

ngcai.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4746 Phạm Thu Huyền Hiệu trưởng THCS Bắc Sơn Uông Bí 0356565666
phamthuhuyen.c2lytutrong@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4747 Ngô Thị Nhung TPCM THCS Bắc Sơn Uông Bí 0886659897
ngothinhung.c2bacson@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4748 Trịnh Thúy Nga Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0981962118
trinhthuynga.c2bacson@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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4749 Phạm Thị Linh Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0839138186
phamthilinh.c2vinhthuc@pgdmo

ngcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4750 Trần Thị Thanh Trang Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 0973993319
tranthithanhtrang.c2bacson@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4751 Lưu Thị Quỳnh Hoa TTCM THCS Bắc Sơn Uông Bí 0393973848
luuthiquynhhoa.c2bacson@quan

gninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4752 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THCS Bắc Sơn Uông Bí 00936246677
nguyenthimyhanh.c2bacson@qu

angninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4753 Trịnh Thị Tuyết Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 978155000
trinhthituyet.c2lytutrong@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

4754 Lưu Thị Quỳnh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 969719198
luuthiquynh.c2lytutrong@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4755 Lý Thị Thơ Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 934239600
lythitho.c2lytutrong@quangninh.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4756 Nguyễn Thị Hải Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 978665508
nguyenthihai.c2lytutrong@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4757 Đoàn Thị Hà Xuyên Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 967623868
doanthihaxuyen.c2lytutrong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4758 Phạm Thị Dịu Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 388150288
phamthidiu.c2lytutrong@quangn

inh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4759 Dương Thị Hà Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 934552059
duongthiha.c2lytutrong@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4760
Nguyễn Thị Bích 
Hạnh

TTCM THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 818442402
nguyenthibichhanh.c2lytutrong@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4761 Lê Thị Mai Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 982856997
lethimai.c2lytutrong@quangninh

.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4762 Đoàn Thị Xuân Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 357388368
doanthixuan.c2lytutrong@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4763 Nguyễn Thị Yến Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 886661390
nguyenthiyen.c2lytutrong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4764 Nguyễn Thị Hải Yến Hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 384648688
nguyenthihaiyen.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4765 Vũ Ngọc Đại Phó hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 946013666
vungocdai.c2lytutrong@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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4766 Nguyễn Thị Tình Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 772315295
nguyenthitinh.c2lytutrong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4767 Vũ Thị Hoa Tươi Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 929247211
vuthihoatuoi.c2lytutrong@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4768 Trần Thị Thêu Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 364996566
tranthitheu.c2lytutrong@quangni

nh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4769 Hoàng Thị Hương Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 389423026
hoanghuong2111991@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4770
Nguyễn Thị Thúy 
Phượng

Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 962408821
nguyenthithuyphuong.c2lytutron

g@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4771 Vũ Thị Thủy Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 979656980
vuthithuy.c2lytutrong@quangnin

h.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4772 Đỗ Phương Anh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Uông Bí 372183263
dophuonganh.c2lytutrong@quan

gninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4773 Lê Thị Hải Yến Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0946018014 syyen1973@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

4774
Nguyễn Thị Thuý 
Hằng

Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0788445988 hangtrangtram@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

4775 Phạm Thị Dung Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0782174467
phamthidung.c2nguyentrai@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4776 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0349603375 khanhchuot9@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4777 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0366836345 hue0366836345@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4778 Lương Văn Hưng Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0358413959
luongvanhung.c3hongduc@gmai

l.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4779 Lê Thị Xuân Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0936 199 443 lexuanub2012@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4780
Dương Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0985207760 huongly291085@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4781 Đào Thị Bích Liên Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0386153587 liennam1976@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 
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4782 Phạm Thị Thanh Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0986857686 phamthithanh@cic.edu.vn
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4783 Hoàng Thị Ngợi Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0943965678
hoangngoinguyentrai@gmail.co

m

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4784 Trần Thị Huyền Nga Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0794196211 huyennga2009@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4785 Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0962214496 thaophuongbui.qn14@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4786 Lưu Thị Duyên TTCM THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0827780918 duyenson7682@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4787 Bùi Thị Thuý TPCM THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0397416791 buithuy0507@gmail.com
Cánh Diều - Khoa học tự 

nhiên 9 

4788 Phạm Thanh Huyền Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0975687823
Thcs.htd.pthuyen@dongtrieu.edu

.vn

Cánh Diều - Khoa học tự 
nhiên 9 

4789 Nguyễn Thị Đượm Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0356757686 nguyenduom.70@gmail.com Cánh diều - Ngữ văn 9

4790 Nguyễn Phương Dung Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0397740688 phuongdungdhsptn@gmail.com Cánh diều - Ngữ văn 9

4791 Vũ Thị Hồng Vân Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 704172999 hongvannguyuentrai@gmail.com Cánh diều - Ngữ văn 9

4792 Nguyễn Thị Phương B Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 038 8685234
nguyenthiphuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Cánh diều - Ngữ văn 9

4793 Phạm Thị Thu Hương Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 090 6288482 phamhuongub1975@gmail.com Cánh diều - Ngữ văn 9

4794 Phạm Lan Hương TTCM THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 961887919
phamlanhuong.c2nguyentrai@qu

angninh.edu.vn
Cánh diều - Ngữ văn 9

4795 Phạm Thị Dung Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 782174467
Phamthidung1980ub@gmail.co

m
Cánh diều - Ngữ văn 9

4796 Vũ Thị Thùy Linh Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0832139988 vuthithuylinhub@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4797 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0934300338 ng.quyenub@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4798 Mai Thanh Hiền Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0965387435 maihien0406@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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4799 Vũ Thị Hồng Vân Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0704172999 hongvannguyentrai@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4800 Nguyễn Thị Phương B Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 038 8685234
nguyenthiphuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4801 Võ Thị Hà Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0934252661 voha1980@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4802 Trịnh Thị Thu Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0948385058 thu.c2ntub@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4803 Vũ Thị Huyên TPCM THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0912801039 vuthihuyen1978@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4804 Đinh Thị Hồng Liên Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0396594339 vinhdhht@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4805 Phạm Thanh Huyền A Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0966391647
phamthanhhuyen.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4806 Vũ Thị Hoa Lan Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0936556096 vuhoalan1980@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4807 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0934620332
ng.phuongthcsnguyentrai@gmail

.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4808 Trần Thị Thắm TPCM THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0936998112 trantham130580@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4809 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0934300338 ng.quyenub@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4810 Hoàng Thị Thu Hường Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0386950359 hoanghuongthcsnt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4811 Trần Thị Minh Thư Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0948385058 thu.c2ntub@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4812 Phạm Thị Thuý Mai Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0965387435 maihien0406@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4813 Phạm Thị Hồng Vân Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0976918816 Hongvanc2@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4814 Đinh Thị Việt Hương Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0986225254
dinhthiviethuong.c2nguyentrai@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4815 Bùi Hải Vượng Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0988147477
buihaivuongpgd.uongbi@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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4816 Dương Thị Kim Oanh TTCM THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0986194707 oanhnkub@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4817 Vũ Thị Hoa Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0914213883 vuhoanguyentrai@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4818 Tăng Thị Thu Hường Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0948506699 tanghuong78@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4819 Nguyễn Thị Thắng Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0982993526 kiwipd2@gmail.com
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4820 Nguyễn Trọng Nghĩa Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Uông Bí 0936992891
nguyentrongnghia.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4821 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 978099701
nguyenthihuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

4822 Trịnh Thị Hoàn Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 368511898
trinhthihoan.c2nguyenvancu@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4823 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 397545581
nguyenthihanh.c2nguyenvancu@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4824 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 793303579
nguyenthithuhang.c2nguyenvanc

u@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4825 Võ Quỳnh Trang Phó hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 986006938
voquynhtrang.c2nguyenvancu@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4826 Ngô Thị Minh Phương TTCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 936642985
ngominhphuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4827 Phạm Thị Hà TPCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 982090541
phamthiha.c2nguyenvancu@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4828 Đinh Ngọc Quỳnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 346462664
dinhngocquynh.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4829 Phạm Thị Hải Ninh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 934660361
phamthihaininh.C2nguyevancu@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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4830 Nguyễn Thúy Mai Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 985658706
nguyenthuymai.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4831 Đinh Thị Hoa Lý Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 868545935
dinhthihoaly.c2nguyenvancu@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4832 Nguyễn Thanh Vân Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 979510528
nguyenthanhvan.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4833 Trịnh Thị Thanh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 363619884
trinhthithanh.c12namkhe@quang

ninh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4834 Đỗ Bảo Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 984096939
dobaohanh.c2nguyenvancu@gm

ail.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4835 Trần Thị Quỳnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 766302320 tranquynhnvc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4836 Nguyễn Thị Thủy TTCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 357194443
nguyenthithuy.c2nguyenvancu@

quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4837 Trần Thị Trang Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 787332962
tranthitrang.c2nguyenvancu@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4838 Đỗ Bảo Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 984096939
dobaohanh.c2nguyenvancu@gm

ail.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4839 Trần Thị Quỳnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 766302320 tranquynhnvc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4840 Khiếu Thanh Huệ Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 372188060
khieuthanhhue.c2nguyenvancu@

quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4841 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 988156020
nguyenhanhta.c2nguyenvancu@

quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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4842 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 978099701
nguyenthihuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4843 Ngô Thị Minh Phương TTCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 936642985
ngominhphuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4844 Phạm Thị Hà TPCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 982090541
phamthiha.c2nguyenvancu@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4845 Phạm Thị Hải Ninh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 934660361
phamthihaininh.C2nguyevancu@

quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4846 Nguyễn Thúy Mai Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 985658706
nguyenthuymai.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4847 Nguyễn Thị Thuyên Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 988034204
nguyenthithuyen.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4848 Trương Thị Thu Nhàn Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 987586979
truongthithunhan.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4849 Vũ Thị Bích Phương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 376004882
vuthibichphuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4850
Phạm Thị Hồng 
Nhung

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 399809585
phamthihongnhung.c2nguyenvan

cu@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4851
Nguyễn Thị Hồng 
Ninh

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 372918435 hongninhnguyen990@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4852 Nguyễn Thi Nhung TPCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 392718724
nguyenthinhung.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4853
Nguyễn Thị Thu 
Huyền

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 974967981
nguyenthithuhuyen.c2nguyenvan

cu@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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4854 Đinh Thị Hoa Lý Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 868545935
dinhthihoaly.c2nguyenvancu@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4855
Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 837883521
nguyenthihonghanh.c2nguyenvan

cu@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4856 Nguyễn Thanh Vân Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 979510528
nguyenthanhvan.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4857 Nguyễn Thị Thùy Vân Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 359059773
nguyenthithuyvan.c2nguyenvanc

u@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4858
Hoàng Thị Tuyết 
Nhung

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 399281518
hoangthituyetnhung.c2songkhoai

@pgdquangyen.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4859 Hà Thị Thoa TPCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 386113566
hathithoa.c2nguyenvancu@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4860 Hà Thị Thoa TPCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 386113566
hathithoa.c2nguyenvancu@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4861 Trần Thị Trang Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 787332962
tranthitrang.c2nguyenvancu@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4862
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 374701401
nguyenthihuyentrang.c2nguyenv

ancu@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4863 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 793303579
nguyenthithuhang.c2nguyenvanc

u@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4864 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 397545581
nguyenthihanh.c2nguyenvancu@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4865 Vũ Thị Bích Phương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 376004882
vuthibichphuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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4866 Nguyễn Thị Thùy Vân Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 359059773
nguyenthithuyvan.c2nguyenvanc

u@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4867
Hoàng Thị Tuyết 
Nhung

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 399281518
hoangthituyetnhung.c2songkhoai

@pgdquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4868
Nguyễn Thị Hồng 
Ninh

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 372918435 hongninhnguyen990@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4869 Nguyễn Thi Nhung TPCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 392718724
nguyenthinhung.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4870
Nguyễn Thị Thu 
Huyền

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 974967981
nguyenthithuhuyen.c2nguyenvan

cu@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4871 Võ Quỳnh Trang Phó hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 986006938
voquynhtrang.c2nguyenvancu@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4872 Nguyễn Thị Thủy TTCM THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 357194443
nguyenthithuy.c2nguyenvancu@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4873 Nguyễn Thị Thuyên Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 988034204
nguyenthithuyen.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4874 Phạm Lê Giang Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 355002996
phamlegiang.c2nguyenvancu@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4875
Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 837883521
nguyenthihonghanh.c2nguyenvan

cu@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4876 Trương Thị Thu Nhàn Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 987586979
truongthithunhan.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4877 Lê Viết Hưng Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 336944444
leviethung.c2nguyenvancu@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9
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4878
Phạm Thị Hồng 
Nhung

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 399809585
phamthihongnhung.c2nguyenvan

cu@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4879 Nguyễn Trọng Hải Phó hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 705196888
nguyentronghai.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4880 Trương Thị Thu Nhàn Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 987586979
truongthithunhan.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4881 Lê Viết Hưng Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 336944444
leviethung.c2nguyenvancu@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4882 Vũ Thị Bích Phương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 376004882
vuthibichphuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4883
Phạm Thị Hồng 
Nhung

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 399809585
phamthihongnhung.c2nguyenvan

cu@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4884 Nguyễn Thị Thùy Vân Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 359059773
nguyenthithuyvan.c2nguyenvanc

u@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4885
Hoàng Thị Tuyết 
Nhung

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 399281518
hoangthituyetnhung.c2songkhoai

@pgdquangyen.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4886
Nguyễn Thị Hồng 
Ninh

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 372918435 hongninhnguyen990@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4887
Nguyễn Thị Thu 
Huyền

Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 974967981
nguyenthithuhuyen.c2nguyenvan

cu@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4888 Nguyễn Thùy Giang Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 936946142
nguyenthuygiang.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4889 Trần Thị Thu Thương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 934697809
tranthithuthuong.c2nguyenvancu

@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World
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4890 Khiếu Thanh Huệ Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 372188060
khieuthanhhue.c2nguyenvancu@

quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4891 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ Uông Bí 988156020
nguyenhanhta.c2nguyenvancu@

quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4892 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 354951318 nguyenthithuyvanpd@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4893
Nguyễn Thị Trung 
Kiên

Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 857015529 kienly2266@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4894 Cao Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 978711868
caothithanhhuyen.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4895 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 984874774
nguyenthihuyen.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4896 Mai Thị Hoài Hương TTCM THCS Phương Đông Uông Bí 913542358
maithihoaihuong.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4897 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 354951318 nguyenthithuyvanpd@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4898 Trịnh Thị Thanh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 963343889
trinhthithanh.c2lytutrong@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4899 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 787389741
nguyenthingocanh.c2phuongdon

g@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4900 Lê Thị Kim Ngọc Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 982057313 Kimngoc.le192@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4901 Lãnh Thị Mai Hồng Phó hiệu trưởng THCS Phương Đông Uông Bí 822295488
lanhthimaihong.c2phuongdong@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4902 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 966660231 thcspdngocanh123@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9

4903 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 767689956 phamthihang.md@gmail.com Cánh Diều - Ngữ văn 9
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4904 Hoàng Liên Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 376596772
hoanglien.c2phuongdong@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4905 Đặng Thị Lụa Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 906152366
dangthilua.c2phuongdong@quan

gninh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4906 Trần Thị Hải Yến Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 904136292
tranthihaiyen.c2phuongdong@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

4907 Vũ Ngọc Bích Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 988629363 vubich78@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4908 Lê Thị Hạnh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 974698059
lehanhc2phuongdong@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4909 Trần Huyền Phương TPCM THCS Phương Đông Uông Bí 355930888
tranhuyenphuong888@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4910 Trần Thị Thúy Tình Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 972885700 trantinh1985c2pd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4911 Dương Bích Hiên Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 818196926 duongbichhien73@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4912 Đỗ Mai Phương Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 388329169
domaiphuong.c12namkhe@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4913 Phạm Thị An TTCM THCS Phương Đông Uông Bí 987036988 anthuong75@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4914 Hoàng Anh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 902218955
hoanganh.c2phuongdong@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4915 Vũ Ngọc Bích Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 988629363 vubich78@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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4916 Lê Thị Hạnh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 974698059
lehanhc2phuongdong@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4917 Trương Thị Huệ Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 904003928 huec2pd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4918 Bùi Minh Thúy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 986674284
buiminhthuy.c2phuongdong@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4919
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 936880702 huong.0302gv@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4920 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 936911323 Thuyhanvc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4921 Vũ Hồng Hạnh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 971388378 vuhonghanh1989@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4922 Vũ Thị Thúy An Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 384810997 thuyan.ub@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4923 Trần Huyền Phương TPCM THCS Phương Đông Uông Bí 355930888
tranhuyenphuong888@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4924 Trần Thị Thúy Tình Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 972885700 trantinh1985c2pd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4925 Đỗ Mai Phương Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 388329169
domaiphuong.c12namkhe@quan

gninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4926 Phạm Thị Thái Hà Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 822230048
phamthithaiha.c12diencong@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4927 Phạm Thị Thu Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 799283302
phamthithu.c2phuongdong@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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4928 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 984874774
nguyenthihuyen.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4929 Mai Thị Hoài Hương TTCM THCS Phương Đông Uông Bí 913542358
maithihoaihuong.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4930 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 354951318 nguyenthithuyvanpd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4931 Trịnh Thị Thanh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 963343889
trinhthithanh.c2lytutrong@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4932 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 787389741
nguyenthingocanh.c2phuongdon

g@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4933 Lê Thị Kim Ngọc Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 982057313 Kimngoc.le192@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4934 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 767689956 phamthihang.md@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4935 Hoàng Liên Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 376596772
hoanglien.c2phuongdong@quan

gninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4936 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 966660231 thcspdngocanh123@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4937
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 936880702 huong.0302gv@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4938 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 936911323 Thuyhanvc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4939 Vũ Hồng Hạnh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 971388378 vuhonghanh1989@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4940 Vũ Thị Thúy An Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 384810997 thuyan.ub@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4941 Phạm Thị Hải Yến TTCM THCS Phương Đông Uông Bí 337787500
phamthihaiyen.c2phuongdong@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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4942 Vũ Kiều Hương Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 974820832
vukieuhuong.c2phuongdong@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4943 Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 868935700
nguyenthithuy.c2phuongdong@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4944
Nguyễn Thị Tuyết 
Duyên

Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 366993686
nguyenthituyetduyen.c2phuongd

ong@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4945 Đoàn Thị Viên Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 333220762
doanthivien.c2phuongdong@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4946 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 846250191
nguyenthixuan91.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4947 Nguyễn Thị Lý Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 394535628 nguyenthily2409sp2@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4948 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 984874774
nguyenthihuyen.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4949 Mai Thị Hoài Hương TTCM THCS Phương Đông Uông Bí 913542358
maithihoaihuong.c2phuongdong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4950 Trịnh Thị Thanh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 963343889
trinhthithanh.c2lytutrong@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4951 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 787389741
nguyenthingocanh.c2phuongdon

g@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4952
Nguyễn Thị Trung 
Kiên

Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 857015529 kienly2266@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4953 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 966660231 thcspdngocanh123@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4954 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 767689956 phamthihang.md@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4955 Hoàng Liên Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 376596772
hoanglien.c2phuongdong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4956 Trương Thị Huệ Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 904003928 huec2pd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

4957 Bùi Minh Thúy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 986674284
buiminhthuy.c2phuongdong@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4958 Trần Thị Thúy Tình Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 972885700 trantinh1985c2pd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9
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4959 Phạm Thị An TTCM THCS Phương Đông Uông Bí 987036988 anthuong75@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4960 Hoàng Anh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 902218955
hoanganh.c2phuongdong@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4961 Vũ Ngọc Bích Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 988629363 vubich78@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4962 Lê Thị Hạnh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 974698059
lehanhc2phuongdong@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4963 Trương Thị Huệ Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 904003928 huec2pd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4964 Bùi Minh Thúy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 986674284
buiminhthuy.c2phuongdong@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4965
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 936880702 huong.0302gv@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4966 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 936911323 Thuyhanvc@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4967 Vũ Hồng Hạnh Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 971388378 vuhonghanh1989@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4968 Vũ Thị Thúy An Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 384810997 thuyan.ub@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4969 Trần Huyền Phương TPCM THCS Phương Đông Uông Bí 355930888
tranhuyenphuong888@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4970 Dương Bích Hiên Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 818196926 duongbichhien73@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4971 Đỗ Mai Phương Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 388329169
domaiphuong.c12namkhe@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4972 Phạm Thị Thái Hà Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 822230048
phamthithaiha.c12diencong@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4973 Nguyễn Thị Xuân TPCM THCS Phương Đông Uông Bí 975601979
nguyenthixuan.c2phuongdong@

quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4974 Phạm Thị Thu Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 799283302
phamthithu.c2phuongdong@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World
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4975 Trần Thị Tuyết Nhi Giáo viên THCS Phương Đông Uông Bí 389338678
tranthituyetnhi.c2phuongdong@

quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4976 Đinh Thị Nhung Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 093 6069030
DinhThiNhung.C2PhuongNam@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

4977 Kiều Thị Hường Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 032 6815516
KieuThiHuong.C2PhuongNam@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4978 Trịnh Thị Thu Huệ Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 098 8393607
TrinhThiThuHue.C2PhuongNam

@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4979 Trương Minh Nguyệt Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 090 2289809
TruongMinhNguyet.C2PhuongN

am@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4980 Ngô Thị Huyền Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 038 4435782
NgoThiHuyen.C2PhuongNam@

quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4981 Lê Xuân Đức Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 096 3126811
LeXuanDuc.C2PhuongNam@qu

angninh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

4982 Trần Thị Viết Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 039 7089257 votranhuyenthu@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

4983 Trương Minh Nguyệt Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 090 2289809
TruongMinhNguyet.C2PhuongN

am@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

4984 Đào Duy Tùng Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 039 6812784
DaoDuyTung.C2PhuongNam@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4985 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 343831989
nguyenthithuy.C2phuongnam@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

4986 Ngô Thị Huyền Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 038 4435782
NgoThiHuyen.C2PhuongNam@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4987 Mai Thị Nhài Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 098 7586979
MaiThiNhai.C2PhuongNam@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

4988 Nguyễn Thị Thu Hảo TTCM THCS Phương Nam Uông Bí 098 3170987
NguyenThiThuHao.C2PhuongN

am@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

4989 Nguyễn Thị Hương Phó hiệu trưởng THCS Phương Nam Uông Bí 093 4252630 thuhuong2629@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4990 Trần Thị Viết Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 039 7089257 votranhuyenthu@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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4991 Đào Duy Tùng Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 039 6812784
DaoDuyTung.C2PhuongNam@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

4992 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Phương Nam Uông Bí 039 4785864
NguyenThiThuHien.C2PhuongN

am@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

4993 Trần Thị Kim Dung Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0986132128
TranThiKimDung.C2TranQuocT

oan@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

4994 Trần Thị Thanh Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0836998486
tranthithanh.c2tranquoctoan@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4995 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0943014199
phamthiha.c2tranquoctoan@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

4996 Đồng Xuân Toàn Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0912005522
DongXuanToan.C2TranQuocTo

an@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4997
Nguyễn Thị Thu 
Huyền

Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0339685789
NguyenThiThuHuyen.C2TranQu

ocToan@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

4998 Dương Thị Lý TTCM THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0349494797
duongthily.c2tranquoctoan@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

4999 Trần Thị Thanh Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0836998486
tranthithanh.c2tranquoctoan@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5000 Phạm Thị Hà Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0943014199
phamthiha.c2tranquoctoan@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5001 Lê Thị Thanh Hải Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0915899624
lethithanhhai.c2tranquoctoan@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5002 Đồng Xuân Toàn Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0912005522
DongXuanToan.C2TranQuocTo

an@quangninh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5003 Lê Thị Thu Thuỷ Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0934207918
lethithuthuy.c2tranquoctoan@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5004 Bùi Thuý Ngọc TPCM THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0912679479
BuiThuyNgoc.C2TranQuocToan

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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5005 Phạm Thị Trầm Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0912356259
PhamThiTram.C2TranQuocToan

@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5006 Dương Thị Lý TTCM THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0349494797
duongthily.c2tranquoctoan@qua

ngninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5007 Lê Thị Thanh Hải Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0915899624
lethithanhhai.c2tranquoctoan@q

uangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5008 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0833544612
nguyenhanh.c2tranquoctoanub@

quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5009 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0367203653
nguyentrang221292.qn@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5010
Phạm Thị Huyền 
Trang

Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0986451900
PhamThiHuyenTrang.C2TranQu

ocToan@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5011 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0763477078
NGUYENTHIDUYEN.C2Nguy

enVanCu@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5012 Lê Hải Huyền Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0985508473
LeHaiHuyen.C2TranQuocToan

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5013 Vũ Thị Thuý Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0983995169
vuthithuy.c2tranquoctoan@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5014 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0365581835
NguyenThiHanh.C2TranQuocTo

an@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5015 Đỗ Thị Thu Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0933971556
DoThiThu.C2TranQuocToan@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5016 Cao Thị Phương Thảo Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0389604688
caothiphuongthao.c2tqt.ub@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5017 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0365581835
NguyenThiHanh.C2TranQuocTo

an@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5018 Hoàng Thị Xuân Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0395272014
HoangThiXuan.C2TranQuocToa

n@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5019 Vũ Thị Phương Oanh Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0964850473
vuthiphuongoanh.c2tqt.ub@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9



359

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

5020 Lê Thị Hoa Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0836998466
LeThiHoa.C2PhuongNam@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5021 Đinh Thị Hoàng Hằng Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0944633655
dinhthihoanghang.c2tranquoctoa

n@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

5022 Bùi Thuý Ngọc TPCM THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0912679479
BuiThuyNgoc.C2TranQuocToan

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5023 Lê Thị Thu Thuỷ Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0934207918
lethithuthuy.c2tranquoctoan@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5024 Phạm Thị Trầm Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0912356259
PhamThiTram.C2TranQuocToan

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5025 Vũ Đức Kiên TTCM THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0978711490 kienvuduc.c17@moet.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5026 Mạc Thị Kim Loan Phó hiệu trưởng THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0934660366
MacThiKimLoan.C2TranQuocT

oan@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5027 Phạm Thị Thuận Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0918839926
PhamThiThuan.C2PhuongNam

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5028 Đỗ Hoài Thu TTCM THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0392732983
dohoaithu.c2tranquoctoan@quan

gninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5029 Đỗ Hoàng Bính Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0987399659
dohoangbinh.c2phuongdong@qu

angninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5030 Bùi Anh Dũng Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Uông Bí 0983315518
BuiAnhDung.C2TranQuocToan

@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5031 Hà Thu Phương Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 906029503 thuphuongtv.qn@gmail.com
Cánh Diều - Âm nhạc 9

5032 Lê Thị Hoa Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 912263565
lethihoa.c2trungvuong@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

5033 Hà Quế Anh Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 915355441
haqueanh.c2trungvuong@quang

ninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

5034 Nguyễn Hồng Đức Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 986041715 Ducsport95@gmail.com
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 
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5035
Nguyễn Thị Hồng 
Trinh

Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 912658886
nguyenthihongtrinh.c2trungvuon

g@quangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5036 Bùi Thị Diệp Vân Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 982864726
buithidiepvan.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5037 Vũ Thị Trung Nga Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 936504386
vuthitrungnga.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5038 Lê Thị Phi Yên Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 941294188
lethiphiyen.c2trungvuong@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5039 Lê Thị Thủy Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 326759945
lethithuy.c2trungvuong@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5040 Lê Thị Hải Vân Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 972250798
lethihaivan.c2yenthanh@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5041 Lê Thị Phương Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 392502819
lethiphuong.c2trungvuong@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5042 Dương Thùy Dung Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 981763112
duongthuydung.c2trungvuong@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5043 Hoàng Thị Thuần Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 987757542
hoangthithuan.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5044
Ninh Thị Thanh 
Hường

Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 936911341
ninhthithanhhuong.c2trungvuong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5045 Hoàng Thị Thuần Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 987757542
hoangthithuan.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5046 Nguyễn Hải Huệ Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 979875215 haihue77@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5047
Nguyễn Thị Hồng 
Trinh

Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 912658886
nguyenthihongtrinh.c2trungvuon

g@quangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5048 Bùi Thị Diệp Vân Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 982864726
buithidiepvan.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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5049 Vũ Thị Trung Nga Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 936504386
vuthitrungnga.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5050 Lê Thị Phi Yên Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 941294188
lethiphiyen.c2trungvuong@quan

gninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5051 Đặng Ánh Tuyết Phó hiệu trưởng THCS Trưng Vương Uông Bí 982205422 tuyet6577@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5052 Vũ Thị Hằng Mơ Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 385891195 hangmoc2tv@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5053 Hoàng Thị Minh Tâm Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 888602312
hoangthiminhtam.c12namkhe@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5054 Trần Thị Thu Hương TPCM THCS Trưng Vương Uông Bí 982812168
tranthithuhuong.c2trungvuong@

quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5055 Lê Thị Hoàng Hải Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 1676973388 Hoanhai76@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5056 Đặng Thu Huyền Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 1659936412
dangthuhuyen.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5057 Vũ Thị Hải Yến Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 398839927
vuthihaiyen.c2trungvuong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5058 Lê Thị Phương Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 392502819
lethiphuong.c2trungvuong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5059
Nguyễn Thị Hồng 
Trinh

Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 912658886
nguyenthihongtrinh.c2trungvuon

g@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5060 Lê Thị Phi Yên Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 941294188
lethiphiyen.c2trungvuong@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5061 Bùi Thị Mai Phương TTCM THCS Trưng Vương Uông Bí 936644765
buithimaiphuong.c2trungvuong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5062 Hà Quế Anh Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 915355441
haqueanh.c2trungvuong@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

5063 Bùi Thị Liễu Tâm Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 384447794 lieutam94@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5064 Vũ Thị Hằng Mơ Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 385891195 hangmoc2tv@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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5065 Hà Thu Hiền TTCM THCS Trưng Vương Uông Bí 769216018
hathuhien.c2trungvuong@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5066 Hà Quế Anh Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 915355441
haqueanh.c2trungvuong@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5067 Hoàng Thị Thuần Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 987757542
hoangthithuan.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5068 Nguyễn Hải Huệ Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 979875215 haihue77@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5069
Ninh Thị Thanh 
Hường

Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 936911341
ninhthithanhhuong.c2trungvuong

@quangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5070 Bùi Thị Liễu Tâm Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 384447794 lieutam94@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5071 Hoàng Thị Minh Tâm Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 888602312
hoangthiminhtam.c12namkhe@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5072 Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 936464979
tranthithanhthuy.c2trungvuong@

quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5073 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 763460422
nguyenthithuhang.c2trungvuong

@quangninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5074 Phan Thúy Hồng Giáo viên THCS Trưng Vương Uông Bí 978884889
phanthuyhong.c2trungvuong@qu

angninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5075 Ngô Hạnh Phương Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0948.595.300
ngohanhphuong.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

5076 Nguyễn Công Thanh Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0973639023
nguyencongthanh.c2yenthanh@q

uangninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

5077 Lã Thị Phượng TTCM THCS Yên Thanh Uông Bí 0988664246
lathiphuong.c2yenthanh@quangn

inh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

5078 Nguyễn Văn Bân Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 094.607.1262
nguyenvanban.c2yenthanh@qua

ngninh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

5079 Lã Thị Phượng TTCM THCS Yên Thanh Uông Bí 0988664246
lathiphuong.c2yenthanh@quangn

inh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5080 Trịnh Thị Bích Hằng Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0946.423.976
trinhthibichhang.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9
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5081 Phạm Thị Tuyền Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0973639023
phamthituyen.c2yenthanh@quan

gninh.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5082
Nguyễn Thị Mai 
Hương

Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0388412186
nguyenthimaihuong.c2yenthanh

@quangninh.edu.vn
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5083 Nguyễn Thi Nguyệt Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0347171078
nguyenthinguyet.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5084 Phạm Thị Chinh Anh Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0916680102
phamthichinhanh.c2yenthanh@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5085 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0976665363
nguyenthihuong.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5086 Nguyễn Thi Nguyệt Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0347171078
nguyenthinguyet.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5087 Nguyễn Thị Nga TTCM THCS Yên Thanh Uông Bí 0943244218
nguyenthinga.c2yenthanh@quan

gninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5088 Phạm Trang Hạ Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 035.7478.948
phamtrangha.c2yenthanh@quang

ninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5089 Diệp Thị Bình Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 098.886.9725
diepthibinh.c2yenthanh@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5090 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0932294189
nguyenthihaiyen.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5091 Lưu Thị Lan Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0978711066
luuthilan.c2yenthanh@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5092 Trịnh Thị Bích Hằng Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0946.423.976
trinhthibichhang.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5093 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0932294189
nguyenthihaiyen.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5094 Đinh Thị Thu Nga Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0964030381
dinhthithunga.c2songkhoai@qua

ngninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5095 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0346128288
nguyenthilan.c2yenthanh@quang

ninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

5096 Phạm Thị Chinh Anh Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0916680102
phamthichinhanh.c2yenthanh@q

uangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9
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5097 Nguyễn Thị Nga TTCM THCS Yên Thanh Uông Bí 0943244218
nguyenthinga.c2yenthanh@quan

gninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5098 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0347171078
nguyenthinguyet.c2yenthanh@qu

angninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5099 Tăng Thị Nga Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0399518082
tangthinga.c2yenthanh@quangni

nh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5100 Nguyễn Thị Minh TPCM THCS Yên Thanh Uông Bí 0983.890.572
nguyenthiminh.c2yenthanh@qua

ngninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5101 Đỗ Thị Kim Hoa Giáo viên THCS Yên Thanh Uông Bí 0786838973
dothikimhoa.c2yenthanh@quang

ninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5102 Đoàn Thanh Vân Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 917369689
Doanthanhvan.c3thsp@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Âm nhạc 9

5103 Đỗ Thị Ly Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 396121910
dothily.c3thsp@quangninh.edu.v

n
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

5104 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 329012789
nguyenthuha.c3thsp@quangninh.

edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục công 

 dân 9 

5105 Nguyễn Văn Cảnh Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 367345345
nguyenvancanh.c3thsp@quangni

nh.edu.vn
Cánh Diều - Giáo dục thể 

ch  ất 9 

5106 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 329012789
nguyenthuha.c3thsp@quangninh.

edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5107 Lê Thị Bình Thuận Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 978884992
lethibinhthuan.c3thsp@quangnin

h.edu.vn
Cánh Diều - Ngữ văn 9

5108 Trần Khánh Ly Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 387904963 khanhlyyb@1994@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5109 Vũ Tiến Tình Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 912651877 vutientinh@daihochalong.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5110 Phạm Thị Doanh Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 389272757
phamthidoanh.c3thsp@quangnin

h.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5111 Nguyễn Thị Nhung Phó hiệu trưởng Thực hành sư phạm Uông Bí 832356368
nguyenthinhung@daihochalong.e

du.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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5112 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 988987385
nguyenthilananh.c3thsp@quangn

inh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5113 Nguyễn Thị Nhung Phó hiệu trưởng Thực hành sư phạm Uông Bí 832356368
nguyenthinhung@daihochalong.e

du.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5114 Phạm Thị Doanh Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 389272757
phamthidoanh.c3thsp@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5115 Vũ Tiến Tình Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 912651877 vutientinh@daihochalong.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5116 Trần Hoàng Duyên Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 964054834
tranhoangduyen.01081999@gma

il.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5117 Lê Thị Bình Thuận Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 978884992
lethibinhthuan.c3thsp@quangnin

h.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5118 Trần Văn Toàn Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 386220176 trantoantnth@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5119 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 988987385
nguyenthilananh.c3thsp@quangn

inh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5120 Vũ Thị Quỳnh Hoa Giáo viên Thực hành sư phạm Uông Bí 904035318
vuthiquynhhoa.c12diencong.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5121 Hoàng Lê Thùy Trang TTCM Thực hành sư phạm Uông Bí 985284738
hoanglethuytrang.c3thsp@quang

ninh.edu.vn
Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World

5122
Nguyễn Thị Giang 
Hậu

Hiệu trưởng TH & THCS Bản Sen Vân Đồn 0979793541 nguyenthigianghau@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5123 Nguyễn Thị Nguyệt Tổ trưởng TH & THCS Bản Sen Vân Đồn 0987398017
nguyennnguyennguyet@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5124 Vũ Minh Hiếu TPCM TH &THCS Bản Sen Vân Đồn 0328943234 hieukoi45oo@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5125 Vũ Minh Hiếu TPCM TH &THCS Bản Sen Vân Đồn 0328943234 hieukoi45oo@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5126 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên TH &THCS Bản Sen Vân Đồn 0915151325 nguyenthihoatkd@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5127 Hoàng Mai Hương Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 034 2962381 Hmaihuong85@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   
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5128 Vũ Thị Hồng Xuyên Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0943275287 Vuhongxuyenvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5129 Đặng Trung Đức Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0967090881 dangtrungduc1508@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5130 Phạm Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0824945078 ngabansen@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5131 Phạm Văn Vương Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0343218388
phamvanvuongvd2019@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5132 Tăng Thị Tân Gv- TPT TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0355093968 tangnhattan1989@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5133 Vũ Ngọc Lan Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0358265456 ngoclan25199@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5134 Phạm Thị Hương Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0399914184 phamhuong1993@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5135 Hoàng Hạnh Hằng Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0345974999 hoanghanhhang82@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5136 Vũ Ngọc Lan Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0358265456 ngoclan25199@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5137 Đặng Trung Đức Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0967090881 dangtrungduc1508@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5138 Phạm Thị Nga Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0824945078 ngabansen@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5139 Phạm Thị Hương Giáo viên TH&THCS Bản Sen Vân Đồn 0399914184 phamhuong1993@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5140 Lê Thúy Quỳnh Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0978866467 lethuyquynh1986@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5141 Bàng Thu Hà Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0918995136 bangthuha@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5142 Chu Thị Nguyệt Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0968583068 nguyetchuqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5143 Đỗ Thị Hoa Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0768355787 thanhluanktoan@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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5144 Nguyễn Thanh Huyền PHT TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0968341688 huyenhungvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5145 Phạm Thị Ngọc Toàn Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0984559779 phamngoctoank8@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5146 Hà Thị Hương Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0335299515 hathihuong82gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5147 Lưu Thị Thuý Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0972898023 vietthuy227@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5148 Nguyễn Thế Hải Hiệu trưởng TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 097545236 haidaixuyen@gmial.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5149 Đỗ Thị Hương Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0363686606 dohuongdx@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5150 Đỗ Văn Duy Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0387761836 dovanduydaixuyen@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5151 Đinh Thị Vân Anh Giáo viên TH&THCS Bình Dân Vân Đồn 0904600900 dinhvananh73@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5152 Phạm Thị Xuân Huyền Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0886286338 phanhuyen789@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5153 Phạm Thị Xuân Huyền Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0886286339 phanhuyen789@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5154 Vũ Thị Hào Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0977582788 haovu68@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5155 Đỗ Đức Đạt Hiệu trưởng TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0919030268
doducdatbansenvandonqn@gmai

l.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5156 Nguyễn Đức Binh Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0974206272 binhthoavd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5157 Tạ Thị Lừu GV - TTCM TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0393030032 taluu.vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5158 Lưu Thị Thu Phó Hiệu trưởng TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0976952955 luuhaithu@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5159 Tạ Thị Lừu GV - TTCM TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0393030031 taluu.vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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5160 Phạm Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0366558842 thaobeohapi@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5161 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0986627686 nguyenthuyvd79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5162
Nguyễn Thị Bích 
Luyến

Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0382509379 bichluyen20.08@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5163 Đỗ Thị Mai Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0787214426 domaidx@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Mĩ thuật 9

5164 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0986627687 nguyenthuyvd79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5165 Trần Thị Ngọc Nga Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0973546524 ngatran.tb90@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5166 Đỗ Thị Thuý Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0326897311 dothithuy1410@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5167 Vũ Kiều Trang Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0359059668 kieutrangk8@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5168 Phạm Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Đài Xuyên Vân Đồn 0976737284 phamthao88vd@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5169 Trần Đức Sơn Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0382208356 tranducson79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5170 Hoàng Thu Trang Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0347811647 hoangtrangkhoavan@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5171 Ty Thị Phương TTCM TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0394787189 typhuong.vd1980@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5172 Phạm Trọng Tình Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0975880858 phamtrongtinh1978@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5173 Đỗ Thị Thu GV TPT TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0969359928 dothithu10101986@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5174 Ty Thị Phương TTCM TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0394787189 typhuong.vd1980@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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5175 Lài Xuân Thành TTCM TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0972885869 laixuanthanh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5176 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0989118892 Vananhpt.0004@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5177 Trương Thị Trang Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0972335320 tranghoa33@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5178
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0352144404 ankhang.vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5179 Lê Thị Thu Hương Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0372728303 huonglevd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Mĩ thuật 9

5180 Ty Thị Phương TTCM TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0394787189 typhuong.vd1980@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5181 Phạm Hữu Thỏa HT TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0982268355 phamhuuthoaql@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5182 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0989118892 Vananhpt.0004@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5183 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0975153554
chinhnguyennguyen97@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5184 Trần Thị Thùy Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0983821663 tranthithuyvd1987@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5185
Nguyễn Thị Bích 
Phượng

Giáo viên TH&THCS Minh Châu Vân Đồn 0969988216 bichphuong2990@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5186 Vũ Ngọc Thọ Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0912948993 Vungoctho1975vd@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5187 Tô Thị Kiều Linh Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0372485388 Tokieulinh.tpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5188 Vũ Thị Hương Quỳnh Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0988863582 Quynh.hoak6@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5189 Ngô Thị Hoà Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0979666023 ngohoa812010@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5190 Bùi Thị Loan Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0365088289 buithiloan246@gmail.com.
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  
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5191 Tô Thị Kiều Linh Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0372485388 Tokieulinh.tpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5192 Vũ Thị Hương Quỳnh Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0988863582 Quynh.hoak6@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5193 Lưu Thế Sơn Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0966632638 theson.vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5194 Ngô Thị Hoà Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0979666023 ngohoa812010@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5195 Phạm Thị Kim Chi Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0359912158 Phamkimchi195@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5196 Đinh Thị Quỳnh Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0397388111 nhuquynhdinh95@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5197 Phạm Thị Thanh Hảo HT TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0984293667  phahaodk1976@gmail com Tiếng Anh 9 Global Success 

5198 Lê Thị Trâm Giáo viên TH&THCS Ngọc Vừng Vân Đồn 0978289864 lethitramanh2a@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5199 Lê Thị Thúy Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0387998966
C12thangloi.lethithuy86@gmail.

com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5200 Hoàng Thị Hải Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0793351688
c12thangloi.hoangthihai@gmail.

com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5201 Đinh Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0356003908 dinhthithao1111979@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5202 Đinh Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0356003906 dinhthithao1111979@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5203 Nguyễn Thị Loan Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0985648383 loannguyen.tdtt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5204 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0395734249 anhtuyet19081995@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5205 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0395734248 anhtuyet19081995@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5206 Nguyễn Văn Thương Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0973816412 nvthuong1989@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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5207 Vũ Thị Hồng Ngát Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0372611163
vuthihongngat20071999@gmail.

com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5208 Phạm Thị Hoài Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0989044898
phamthuhoai68vandon@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5209 Đinh Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0356003907 dinhthithao1111979@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5210 Vũ Thị Hồng Ngát Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0372611164
vuthihongngat20071999@gmail.

com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5211 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0865640858 nguyenquynhtl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5212 Nguyễn Văn Thương Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0973816411 nvthuong1989@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5213 Phạm Văn Quyền Hiệu trưởng TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0978588312 mr.quyenthitran@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5214 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0865640859 nguyenquynhtl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5215 Đào Thị Thu Huyền Giáo viên TH&THCS Thắng Lợi Vân Đồn 0962051680 daothithuhuyen01@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5216 Bùi Văn Bàng Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0352286067 buivanbangvd@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5217 Nguyễn Văn Trường Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0983826262 motthoidenhoqn@mail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5218 Nguyễn Văn Trường Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0983826262 motthoidenhoqn@mail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5219 Phạm Thị Thu Thương TPCM TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0904015487
phamthithuthuong.c3quanlan@q

uangninh.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

5220 Hoàng Văn Thắng Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0904582055 hvthang8081@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  
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5221 Lê Thị Nhung GV - TPT TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0962987665 lethinhungtpt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5222 Hà Ngọc Mai Phó HT TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0987986872 maingocha9@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5223 Vũ Thị Thuỳ Dung Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0976208186 vttdsphh94@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5224 Hoàng Văn Thắng Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0904582055 hvthang8081@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5225 Nguyễn Thị Hường Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0946829476 nguyenhuong76@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5226 Lê Thị Dịu Anh Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0979788848 lediuanhvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5227 Bùi Thị Thu Huyền Hiệu trưởng TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0346885769 huyenptcsvy@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5228 Phạm Thị Thu Thương TPCM TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0904015487
phamthithuthuong.c3quanlan@q

uangninh.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5229 Đào Thị Hiền TTCM TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0366388896 daohien0612@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5230 Trần Thị Thu Phương Giáo viên TH&THCS Vạn Yên Vân Đồn 0989282323 tranphoebe79@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5231 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0386973333 hangcuong8678@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5232 Long Thị Thủy Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0367096162 longthuy2010@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5233 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0386973333 hangcuong8678@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5234
Đặng Mai Ngọc 
Quyên

Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0973099892 hoadoquyen03@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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5235 ĐặngMai Ngọc Quyên Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0973099892 hoadoquyen03@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5236 Phạm Thị Huyền Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0766450979
c12thangloiphamhuyen@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5237 Lê Thị Thùy Linh Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0988424892 lethuylinh280590@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5238 Bùi Thanh Lân TPCM THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0384968069 buithanhlan1983@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5239 Phạm Bích Ngọc TPT THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0978595464 ngoctpt3087@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5240 Nguyễn Thị Vân Bình TTCM THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0374638711 vanbinhquangninh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5241 Lê Thị Thùy Linh Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0988424892 lethuylinh280590@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5242 Bùi Thanh Lân TPCM THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0384968069 buithanhlan1983@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5243 Nguyễn Thị Quý Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0888399095 nguyenquycun@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5244 Phạm Thị Trinh Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0989625795 phamtrinh78vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5245 Trương Thị Điệp TTCM THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0379003152 khoaidiep@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5246 Phạm Thị Huệ Phó HT THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0966016319 phamhue1974@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5247 Phạm Thị Trinh Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0989625795 phamtrinh78vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5248 TRương Thị Điệp TTCM THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0379003152 khoaidiep@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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5249 Nguyễn Thị Khương Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0388375363 thanhkhuongdx@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5250 Điệp Trương Tiến Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0363687268 dieptruongtien@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5251 Đỗ Xuân Hà Hiệu trưởng THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0988794555 xuanha.vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5252 Nguyễn Thị Quý Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0888399095 nguyenquycun@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5253 Bùi Thanh Lân TPCM THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0384968069 buithanhlan1983@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5254 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0399370532
ngophuonghuyen1501@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5255 Tạ Huy Hào Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0986324881 huyhaovd.@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5256 Ninh Thị Hà Giang Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0384166677 phamanhubbs@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5257 Lê Khắc Đoàn Giáo viên THCS Đoàn Kết Vân Đồn 0904071114 khacdoan12345@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5258 Lê Thị Hằng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0337402276 lethihang0282@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5259 Phạm Thu Trang Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0345143246 phamtrang110984@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5260 Phạm Thu Trang Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0345143246 phamtrang110984@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5261 Phạm Thị Thu Hạ Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0982979601 phamha88vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9
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5262 Nguyễn Hương Giang Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0974611706 huonggiangtb89@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5263 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0355507559 Junha195@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5264 Phạm Việt Dũng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0333784644 chuteuhl95@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5265 Đào Thị Liễu Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0369503428 daothilieuu656@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5266
Hoàng Thị Xuân 
Trang

Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0985785693 trangdiem1969@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5267 Lê Thị Hải Yến Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0977167995 yenhaile77@gmail.com 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5268 Phạm Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0968192201
phamngocmai150398@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

5269 Trình Hồng Nhật Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0985529746 trinhhongnhatvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5270 Trần Thị Ngoãn Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0988534151 tranngoan1088@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5271 Lê Thùy Châm TTCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0378058883 lethuycham@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5272 Đỗ Thùy Anh Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0866881530 dothuyanhvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5273 Lâm Thị Kim Hương Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0975597835 Lamhuongvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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5274 Phạm Thị Thu Hạ Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0982979601 phamha88vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5275 Bùi Thị Phương Lan Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0345468688 builanhoa32@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5276 Phạm Thị Lệ TTCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0388186756 lepham800@gmai.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5277 Phạm Thị Ngọc Viên Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0979302888
phamvienvienpham79@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5278 Trịnh Thị Thoa TPT THCS Đông Xá Vân Đồn 0387915508 trinhthoavd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5279 Đào Thị Liễu Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0369503428 daothilieu656@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5280 Lê Thị Nghĩa Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0981885322 lenghia0907@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5281
Hoàng Thị Xuân 
Trang

Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0985785693 trangdiem1969@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5282 Nguyễn Thị Hồng TPCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0356988535
nguyenthihong.c2haihoa@pgdm

ongcai.edu.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5283 Ngô Thanh Hà Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0978298232
ngothanhha.c3tkd@quangninh.ed

u.vn

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5284 Bùi Thanh Hường Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0936500968 thuhuongvd2011@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5285 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 00342678856 hangnguyen806@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  
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5286 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0868699138 ahang7676@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5287 Bùi Thị Hòa Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0983436668 buihoa03@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5288
Nguyễn Thị Nam 
Phương

TPCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0327142015 namphuongqn87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5289 Nguyễn Thị  Phương Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 00967132119
nguyenphuongdx3011@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5290 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0868699138 ahang7676@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5291 Mạc Thị Hồng Hà TTPCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0977488545 machavandon@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5292
Nguyễn Thị Nam 
Phương

TPCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0327142015 namphuongqn87@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5293 Đinh Thị Thanh Giang Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0886563669 dinhgiangtt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5294 Nguyễn Đức Doanh Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0388584296
nguyenducdoanh1979@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5295 Đỗ Thùy Anh Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0866881530 dothuyanhvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5296 Lâm thị Kim Hương Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0975597835 Lamhuongvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5297 Bùi Thị Phương Lan Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0345468688 builanhoa32@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5298 Phạm Việt Dũng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0333784644 chuteuhl95@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5299 Phạm Gia Phú Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0343972668
phamgiaphuphupham306@gmail

.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9
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5300 Phạm Thị Ngọc Viên Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0979302888
phamvienvienpham79@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5301 Hoàng Thị Dung Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0349895420
hoangkhang18032017@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5302 La Thanh Hoa Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0869321123 Thanhhoa.blqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5303 Lê Thị Nghĩa Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0981885322 lenghia0907@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5304 Ngô Thanh Hà Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0978298232
ngothanhha.c3tkd@quangninh.ed

u.vn
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5305 Trịnh Thị Thoa TPT THCS Đông Xá Vân Đồn 0387915508 trinhthoavd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Mĩ thuật 9

5306 Tạ Thị Bích Hòa Phó HT THCS Đông Xá Vân Đồn 0988909865 bichhoagv@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5307 Phạm Phương Dung Phó HT THCS Đông Xá Vân Đồn 0393466285 Dungpp80@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5308 Phạm Thị Lệ TTCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0388186756 lepham800@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5309
Hoàng Thị Xuân 
Trang

Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0985785693 trangdiem1969@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5310 Lê Thị Hải Yến Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0977167995 yenhaile77@gmail.com 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5311 Nguyễn Thị Hồng TPCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0356988535
nguyenthihong.c2haihoa@pgdm

ongcai.edu.vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5312 Bùi Thanh Hường Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0936500968 thuhuongvd2011@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5313 Bùi Thị Minh Thư Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0339392080 minhthu30694@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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5314 Phạm Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0968192201
phamngocmai150398@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5315 Nguyễn Thị  Phương Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 00967132119
nguyenphuongdx3011@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5316 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0342678857 hangnguyen806@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5317 Bùi Thị Hòa Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0983436668 buihoa03@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5318 Nguyễn Đức Dũng Hiệu trưởng THCS Đông Xá Vân Đồn 0914511313
nguyenducdungtl1970@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5319 Lê Thùy Châm TTCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0378058883 lethuycham@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5320 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0342678856 hangnguyen806@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5321 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0868699138 ahang7676@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5322 Mạc Thị Hồng Hà TTPCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0977488545 machavandon@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5323 Nguyễn Hương Giang Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0974611706 huonggiangtb89@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5324 Bùi Thị Hòa Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0983436668 buihoa03@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5325 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 00355507559 Junha195@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5326 Đinh Thị Thanh Giang Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0886563669 dinhgiangtt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5327 Nguyễn Đức Doanh Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0388584296
nguyenducdoanh1979@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9
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5328 Phạm Việt Dũng Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0333784644 chuteuhl95@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5329
Nguyễn  Thị 
ThPhương Thảo

Giáo viên THCS Đông Xá Vân Đồn 0365738938 thaoanh.nguyen80@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5330 Nguyễn Thị Nga TPCM THCS Đông Xá Vân Đồn 0976564072 nguyenthinghung@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5331 Phan Hoài Sơn Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0868041598 phanhoaison1971@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   

5332 Lê Thị Nga Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0363666721 lethinga@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5333 Nguyễn T. Thanh Hà Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0969052358 ha.9571@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5334 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0379510699 hungthcshalong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5335 Vũ Tiến Minh Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0904313766 phamhao.vd79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5336 KIều Thị Huề Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0357001377 kieuhuesp2@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5337 Ngô Phương Ninh PHT THCS Hạ Long Vân Đồn 0902086166 ngophuongninh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5338 Lê Thị Hương Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0335927064 lethihuong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5339 Từ Tiến Đạt Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0762320880 tutiendatvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5340 Phạm Thị Phượng Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0344620610 lekhanhhungvdqn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5341 Nguyễn Thị Hẹn Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0936910672 nguyenthihenvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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5342 Đinh Thị Nhưng Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0936598628 dinhthinhung@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5343 Vi Sơn Cương Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0985454968 Visoncuong@hotmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5344
Nguyễn Thị Hải 
Phượng

Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0913874988 vungphuong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5345 Vũ Lan Hương Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0984478554 vulanhuongvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5346 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0382233382
thcs.bk.bthuong@dongtrieu.edu.

vn
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5347 Đoàn Thanh Hùng Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0988096565 doanhung88@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5348 Phạm Thị Hảo TTCM THCS Hạ Long Vân Đồn 0363665667 phamhao.vd79@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5349 Trần Thị Hường Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0986445886 luccagialong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5350 Trần Thị Khanh Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0988863582 kieumaikhanh@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5351
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn ngoc.milo97@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5352 Nguyễn Hồng Cúc Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0362838628 nguyenhongcuc80@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5353 Vũ Ngọc Dung Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0973021576 vudung136@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5354 Vũ Lệ Thuỷ Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn vulethuy676@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5355 Hà Thị Quý Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0987169587 hathiquyhl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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5356 Ngô Thị Tình Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0972626566 ngotinhhalong@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5357 Chu Thúy Đông Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0967090881 chuthuydong210887@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5358 Phạm Quốc Việt Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0394398688 phamquocvietvd85@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5359 Hoàng Thúy Phương HT THCS Hạ Long Vân Đồn 0828662366 phuongthoa100680@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5360 Nguyễn Thị Thanh PHT THCS Hạ Long Vân Đồn 0829121969 thanhcmthcshl@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5361 Nguyễn Văn Thủy TTCM THCS Hạ Long Vân Đồn 0397099594 thuymavd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5362 Lê Văn Liêm Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0327855888 levanliem2010@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5363 Nguyễn Minh Thành Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0976542468 Minhthanhk8tt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5364 Mai Thị Thương Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0337665618 maithithuong2002@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5365 Trần Thu Nguyệt Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0943132841 Tranthunguyet96@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5366 Phạm Thị Quỳnh Nga Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0967188698 phamthiquynhngavd@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5367 Tạ Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0363684619 tathithuhien01@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5368 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Hạ Long Vân Đồn 0976490082 phuongphihuyen@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5369 Nguyễn Thị Duyên
Giáo viên-

TPT
THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0888380793 nguyenduyen30vd@gmail.com

Chân trời sáng tạo bản 1 - 
M  ĩ thuật 9   

5370 Vũ Văn Trường Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0981102604 vutruong.art@gmail.com
Chân trời sáng tạo bản 1 - 

M  ĩ thuật 9   
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5371 Lưu Thu Trang Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0'979964919 luuthutrang84@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5372 Lý Thị Vân Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0984033028 lythivancbg@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Âm nhạc 9 

5373 Liêu Thị Đông Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0944951688 lieudongvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5374 Nguyễn Ngọc Tĩnh Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0986593780 maitinh78@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5375 Lưu Thu Trang Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0'979964919 luuthutrang84@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5376 Lý Thị Vân Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0984033028 lythivancbg@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Công nghệ 9

5377
Trương Thị Hồng 
Hạnh

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0363665661 Maryhanh71@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5378 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0356121909 hiennguyen88bk@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5379 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0387342631
nguyenthihuongvdqn@gmail.cơ

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Giáo dục công dân 9

5380 Lưu Thị Thu Thủy Tổ phó CM THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0379034558 luuthuy82.vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Giáo dục công dân 9

5381 Bùi Duy Bình Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0983195624 buiduybinhvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5382 Liêu Thị Đông Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0944951688 lieudongvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  

5383 Trần Thị Thái Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0987802815 tranthithai13071982@gmai.com
Kết nối tri thức với cuộc 

s  ống - Giáo dục thể chất 9  



384

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị/Trường Địa phương Điện thoại Địa chỉ email Tập huấn sử dụng SGK 

5384
Hoàng Thị Hương 
Bưởi

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0374118950 buituelamvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5385 Vũ Thị Thùy Dung Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0362574698
vuthithuydung.dhsptn@gmail.co

m

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5386 Nguyễn Thị Duyên
Giáo viên-

TPT
THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0853590089 nguyenduyen43vd@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5387 Từ Thu Hiền Tổ phó CM THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0366898237 hien23qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5388
Nguyễn Thị Thuý 
Hoàn

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0355368646
nguyenthuyhoannguyentt@gmail

.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5389 Lưu Thị Hiền Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0936518940 hiendantoanvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5390 Bùi Thị Huấn Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0978711716 huancoto@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5391 Diệp Thị Kim Hương Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0389181121 diepkimhuong92vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5392
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0348288466 huongnhat200292@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5393 Đặng Thị Nguyên Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 947515689 dangthinguyen81@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5394 Phạm Thị Kim Thoa Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0973972015 phamthoadx@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Hoạt động Trải 

nghiệm, hư  ớng nghiệp 9  

5395
Hoàng Thị Hương 
Bưởi

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0374118950 buituelamvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5396 Từ Thu Hiền Tổ phó CM THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0366898237 hien23qn@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  
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5397
Nguyễn Thị Thuý 
Hoàn

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0355368646
nguyenthuyhoannguyentt@gmail

.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5398
Nguyễn Thị Thu 
Hương

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0348288466 huongnhat200292@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5399 Trần Thị Liên Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0349507030 lienttvl46@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5400 Nguyễn Thị Loan Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0961294829 nguyenloan6688.pt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5401
Nguyễn Thị Hồng 
Ngọc

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 965135095 heokanb4dt@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5402 Nguyễn Thị Phượng P.Hiệu trưởng THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 936794678 phuong78thcs@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Khoa học tự nhi  ên 9  

5403 Trần Thị Ánh Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0349716304 anhtt9011@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5404
Trương Thị Hồng 
Hạnh

Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0363665661 Maryhanh71@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5405 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0387342631
nguyenthihuongvdqn@gmail.cơ

m
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5406 Lê Thị Hường Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0866086525 huongle1234@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5407 Đặng Thị Nguyên Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 947515689 dangthinguyen81@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5408 Nguyễn Thùy Vân Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0363455428 minhvan250317@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Lịch sử và Địa lý 9

5409 Vũ Thị Thùy Dung Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0362574698
vuthithuydung.dhsptn@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5410 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0356121909 hiennguyen88bk@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5411 Đậu Thị Hương P.Hiệu trưởng THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0977098372 huongvandon@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5412 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0387342631
nguyenthihuongvdqn@gmail.cơ

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5413 Lê Thị Hường Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0866086525 huongle1234@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9
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5414 Lê Ngọc Quyên Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0374262292 lengocquyen1999@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5415 Nông Thị Hải Sâm Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0974300588 haisam77@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5416 Phạm Thị Kim Thoa Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0973972015 phamthoadx@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5417 Lưu Thị Thu Thủy Tổ phó CM THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0379034558 luuthuy82.vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Ngữ Văn 9

5418 Trần Thị Thu
Tổ trưởng 

CM
THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0978550168 tranthu76vd@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Tin học 9

5419 Đặng Thanh Toàn Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0982091248 vandonno1@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Tin học 9

5420 Phạm Thị Thùy Dung Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0364381459
phamthuydungcp1999@gmail.co

m
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5421 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0982393276 hangmunpeo2803@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5422 Phạm Thị Ánh Hồng Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0397099982
phamthianhhong205207@gmail.

com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5423 Lưu Thị Hiền Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0936518940 hiendantoanvd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5424 Bùi Thị Huấn Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0978711716 huancoto@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5425 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0348299995
nguyenthanhhuyenqn90@gmail.c

om
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5426 Diệp Thị Kim Hương Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0389181121 diepkimhuong92vd@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5427 Nguyễn Bích Ngọc Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0348029712 nguyenbichngoccp@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5428 Phạm Văn Nhân Hiệu trưởng THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 936377484 nhanduc1984@gmail.com
Kết nối tri thức với cuộc 

sống - Toán 9

5429 Trần Thị Thu
Tổ trưởng 

CM
THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0978550168 tranthu76vd@gmail.com

Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Toán 9

5430 Vũ Thị Thuỳ Giang Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0396576822 vuthigiang16111999@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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5431 Điệp Thị Bích Liên
Tổ trưởng 

CM
THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0972623161 dieplienlien@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5432 Nguyễn Thị Mai Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0914388658 nguyenmaivd1977@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 

5433 Nguyễn Ngọc Tĩnh Giáo viên THCS thị trấn Cái Rồng Vân Đồn 0986593780 maitinh78@gmail.com Tiếng Anh 9 Global Success 
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